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GIẢI THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

	Viết tắt
	Nội dung

	BCH
	Ban chấp hành

	BDVH
	Bồi dưỡng văn hóa

	BGH
	Ban Giám hiệu

	CBGD
	Cán bộ giảng dạy

	CBQL
	Cán bộ quản lý

	CĐ
	Cao đẳng

	CĐKT
	Cao đẳng kỹ thuật

	CSVC
	Cơ sở vật chất

	CTĐT
	Chương trình đào tạo

	ĐTN
	Đoàn thanh niên

	ĐVHT
	Đơn vị học trình

	GD&ĐT
	Giáo dục và Đào tạo

	GDQP
	Giáo dục quốc phòng

	GTVL
	Giới thiệu việc làm

	GV
	Giảng viên

	HĐKH–ĐT
	Hội đồng Khoa học và Đào tạo

	HSSV
	Học sinh, sinh viên

	HSV
	Hội sinh viên

	HTQT
	Hợp tác quốc tế

	KĐCL
	Kiểm định chất lượng

	KH&CN
	Khoa học và Công nghệ

	KHCN
	Khoa học công nghệ

	KHCN&QHQT
	Khoa học Công nghệ và Quan hệ quốc tế

	LTCĐ
	Liên thông cao đẳng

	NCKH
	Nghiên cứu khoa học

	QL–CT
	Quản lý – Cải tiến

	TBNV
	Thiết bị ngoại vi

	TC – HC
	Tổ chức – Hành chính

	TCCN
	Trung cấp chuyên nghiệp

	TC–HC–TH
	Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

	TPHCM
	Thành phố Hồ Chí Minh

	TT
	Trung tâm

	UBND
	Ủy ban Nhân Dân


TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
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PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

(Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 31/12/2010)

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
1. Tên trường (theo quyết định thành lập):
Tiếng Việt:       CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
TP. HỒ CHÍ MINH

Tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF TECHNOLOGY
HO CHI MINH CITY

2. Tên viết tắt của trường:
Tiếng Việt: Không

Tiếng Anh: Không

3. Tên trước đây (nếu có): Không
4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Ủy Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh

5. Địa chỉ trường: 390 Hoàng Văn Thụ, P4, Tân Bình, TP.HCM

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 08 3844 0567
Số fax: 08 3811 8676
E–mail:
 phanhchinh@lytc.edu.vn 
Website:
www.lytc.edu.vn

7. Năm thành lập trường Cao đẳng: 2005
8. Thời gian bắt đầu đào tạo Cao đẳng khóa I: 2005
9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2008
10. Loại hình trường đào tạo:
Công lập  FORMCHECKBOX 

 Bán công
 FORMCHECKBOX 

 Dân lập
 FORMCHECKBOX 

Tư thục  FORMCHECKBOX 

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ).............................................................

II. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ TRƯỜNG
11. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường: nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số khoa, ngành, quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM được thành lập từ năm 2005, tiền thân là trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp TPHCM theo quyết định thành lập số 18/QĐ–UB ngày 01 tháng 02 năm 1986 của UBND TPHCM. Đến ngày 31 tháng 03 năm 1995 trường đổi tên thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố theo quyết định số 2426/QĐ–UB–NCVX của UBND TPHCM. Đến ngày 16 tháng 03 năm 1999 trường lại đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM theo quyết định số 1485/QĐ–UB–VX của UBND TPHCM.
Lúc đầu trường chỉ có khoảng 40 cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện công tác đào tạo nghề cho khoảng 100 học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở và 100 học sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo hai nhóm ngành nghề chính là Cơ khí và Điện. Cơ cấu tổ chức lúc đó chỉ có 04 phòng chức năng (Đào tạo, Hành chánh – Tổng hợp, Kế hoạch – Vật tư, Tài chính – Kế toán) và 04 Ban chuyên môn (Khoa học cơ bản, Cơ Khí, Điện – Điện tử, Gò – Hàn – Rèn).
Đến ngày 03 tháng 02 năm 2005 trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định số 621/QĐ–BGD&ĐT–TCCB thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM.
Với phương châm “Thiết thực – Hiệu quả”, Trường là cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng kỹ thuật và thấp hơn, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước.

Lúc mới thành lập trường Cao đẳng, trường chỉ mới tuyển sinh hai ngành bậc Cao đẳng kỹ thuật là Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ Kỹ thuật Điện. Hiện nay, tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2010, trường có 08 phòng chức năng, 04 Trung tâm, 08 Khoa và Tổ trực thuộc, 01 cơ sở dạy Tin học – Bồi dưỡng văn hóa, 01 trường Trung học Phổ thông, 01 trạm Y tế với 438 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 01 tiến sỹ, 32 thạc sỹ, 289 tốt nghiệp đại học. Giảng viên của trường đều đạt trình độ chuẩn theo quy định của nhà nước, đạt trình độ sư phạm và sử dụng thành thạo máy vi tính. Trường đang đào tạo các bậc học: Cao đẳng Kỹ thuật chính quy, Cao đẳng Kỹ thuật liên thông, Trung cấp Kỹ thuật, bồi dưỡng nâng bậc thợ, đào tạo ngắn hạn, Trung học phổ thông và Bổ túc văn hóa. Đối với khối Cao đẳng Kỹ thuật, hiện trường đang đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt – Lạnh, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ thông tin phần mềm, Công nghệ thông tin mạng, Công nghệ May. Đối với khối Trung Cấp kỹ thuật có các chuyên ngành đào tạo là Cơ khí chế tạo, Công nghệ thông tin, Điện công nghiệp, Tiện, Nguội sửa chữa, Phay bào, Gò Hàn, Điện xí nghiệp, Điện lạnh, Điện tử, Sửa chữa Ô tô, Kỹ thuật Nữ công. Hiện nay lưu lượng sinh viên, học sinh tại trường là 4989 HSSV (chưa tính tới số học viên đào tạo ngắn hạn tại trường và liên kết đào tạo tại các xí nghiệp). Hàng năm trường tuyển đạt và vượt chỉ tiêu nhà nước giao. Trong 25 năm qua, nhà trường đã đào tạo được 4254 Công nhân kỹ thuật bậc 3/7; 6165 học sinh Trung cấp kỹ thuật, 1786 sinh viên Cao đẳng kỹ thuật hệ chính quy, 230 sinh viên Cao đẳng kỹ thuật hệ liên thông, 54 sinh viên Cao đẳng vừa học vừa làm và trên 30000 học viên ngắn hạn.
Với lưu lượng HSSV như trên, để giải quyết thực tập tốt nghiệp và việc làm cho sinh viên – học sinh sau khi tốt nghiệp, trong những năm qua nhà trường đã liên kết với hơn 400 đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố và tỉnh lân cận (Bình Dương, Long An, Đồng Nai), không để sinh viên – học sinh phải tự liên hệ nơi thực tập. Trường thường xuyên phối hợp với các công ty bố trí cho các em tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất của đơn vị. Trường nắm bắt thông tin dưới hình thức “Phiếu tham khảo ý kiến” của các doanh nghiệp nhằm hiệu chỉnh kế hoạch CTĐT phù hợp với nhu cầu xã hội.
Trong 25 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cho dù có nhiều khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên cùng các thế hệ HSSV vẫn bền bỉ thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo của Đảng và Nhà nước giao. Để ghi nhận sự đóng góp của nhà trường đối sới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong 25 năm qua trường đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: 01 Huân chương Lao động hạng Ba (1999), 01 Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu ngành giáo dục chuyên nghiệp cả nước (1999), 01 Huân chương Lao động hạng Nhì (2004). Liên tục từ năm 2005 đến nay trường được tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố HCM; 01 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ; 03 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 07 Bằng khen của UBND TPHCM công nhận trường tiên tiến xuất sắc, Đảng bộ vững mạnh xuất sắc; 01 Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn lao động thành phố HCM; 02 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; 02 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 01 Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố tặng Công đoàn trường do đạt  thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm; 06 Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM; 01 Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 01 Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; 11 Giấy khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Về cá nhân đã có 02 cán bộ giảng viên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, trên 91 cán bộ giảng viên nhận Bằng khen của UBNDTP, trên 60 cán bộ giảng viên được tặng thưởng huy chương (kỷ niệm chương) “Vì sự nghiệp Giáo dục”, 07 giảng viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp toàn Quốc, 20 cán bộ giảng viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp Thành phố, 01 cán bộ giảng viên được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 25 chiến sĩ thi đua cấp Thành phố. Hàng năm bình quân có 50  cán bộ giảng viên đạt chiến sĩ thi đua và giáo viên giỏi cấp cơ sở. Về học sinh sinh viên đã có 01 Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho nhóm tác giả đạt giải khuyến khích cuộc thi “ Thanh niên tham gia đề xuất giải pháp, ý tưởng tiết kiệm năng lượng năm 2010”; 05 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong kỳ thi Olimpic tin học Sinh viên Việt Nam; 01 Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh cho đội học sinh Trường đạt giải khuyến khích trong hội thi Olimpic môn Chính trị.
Phương hướng phấn đấu

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trước sự nghiệp đổi mới của đất nước trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Nhà trường phải chủ động, sáng tạo vận dụng thành công các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình, trình độ đào tạo, phấn đấu đến năm 2015, quy mô đào tạo của trường đạt từ 12.0000 đến 13.0000 HSSV khối chuyên nghiệp.
Tập trung bồi dưỡng một cách toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ… cho đội ngũ giáo viên, phấn đấu đến năm 2015 có 48 % cán bộ, giáo viên đạt trình độ thạc sỹ và tiến sỹ. Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đi học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu các đề tài khoa học, viết chương trình, giáo trình và tự làm đồ dùng dạy học. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, thực hiện hoàn thành dự án xây dựng cơ sở 2 đã được UBND TPHCM phê duyệt. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng dạy học đủ và hiện đại, xây dựng trường thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực.
Tiến hành kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và tổ chức mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn trường. Lập và thực hiện theo kế hoạch đảm bảo chất lượng theo từng giai đoạn và theo định kỳ của Bộ quy định.

Trường đã xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế đến năm 2010 – 2015 và xác định các đối tác chiến lược (đã ký bản ghi nhớ), gồm: Đào tạo ngành Điện tử chất lượng cao với trường Northern California Vocational College, USA; Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) về việc xây dựng CTĐT, huấn luyện GV, xác định chuẩn điểm TOEIC cho sinh viên đáp ứng thị trường lao động hiện nay; Trường đại học Informatics, Singapore; Trường đại học Taekyueng, Hàn Quốc; Trường Đại học cộng đồng South Seattle, USA.
12. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



13. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường
	Các đơn vị bộ phận
	Họ và tên
	Chức danh,

học vị, chức vụ
	Điện thoại, email

	1. Hiệu trưởng
	Đỗ Kỳ Công
	Tiến sĩ,

Hiệu trưởng
	08 3844 1198
ht@lytc.edu.vn

	2. Phó Hiệu trưởng

	Phụ trách đào tạo chuyên nghiệp
	Đỗ Văn Hùng
	Thạc sĩ,
Phó Hiệu trưởng
	08 3845 7472

dvhung@lytc.edu.vn

	Phụ trách Kế hoạch – Vật tư
	Nguyễn Văn Dũng
	Kỹ sư,
Phó Hiệu trưởng
	08 5449 0537

nvdung@lytc.edu.vn

	Phụ trách Trung học phổ thông
	Phạm Thị Thu Thảo
	Thạc sĩ,
Phó Hiệu trưởng
	08 3811 9857

phamthithuthao@lytc.edu.vn

	Phụ trách TC – HC – Quản trị
	Lương Xuân Chỉnh
	Thạc sĩ,
Phó Hiệu trưởng
	08 3811 9873
lxchinh@lytc.edu.vn

	3. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn,…

	Đảng bộ
	Đỗ Kỳ Công
	Tiến sĩ,

Bí thư Đảng bộ
	08 3844 1198
ht@lytc.edu.vn

	Công đoàn
	Nguyễn Thị Hoàng Yến
	Giáo viên DN,

Chủ tịch
	0989 017 785

congdoanltt@lytc.edu.vn

	Đoàn TNCSHCM
	Nguyễn Thị Nhuận
	Cử nhân,

Bí thư 
	08 6293 9401

doantnltt@lytc.edu.vn

	Hội Sinh viên
	Phạm Thị Thanh Vân
	Cử nhân CĐ,

Chủ tịch Hội
	0912 838 168
phamvandl139@yahoo.com.vn

	4. Các phòng, ban chức năng

	Phòng TC–HC–TH
	Đinh Hồng Minh
	Cử nhân,

Trưởng phòng
	08 3844 0567

phanhchinh@lytc.edu.vn

	Phòng Đào tạo không chính quy
	Lương Xuân Chỉnh
	Thạc sĩ,
Trưởng phòng
	08 3811 9873
lxchinh@lytc.edu.vn

	Phòng Đào tạo
	Nguyễn Văn Tấn
	Thạc sĩ,

Trưởng phòng
	08 3845 7475

pdaotao@lytc.edu.vn

	Phòng Kế toán – Tài chính
	Phạm Ngọc Long

(Kế toán trưởng)
	Cử nhân,

Trưởng phòng
	08 3811 9874

pketoan@lytc.edu.vn

	Phòng Kế hoạch – Vật tư
	Hồ Minh Lợi
	Cử nhân,

Trưởng phòng
	08 3811 9872

pkehoach@lytc.edu.vn

	Phòng Quản lý HSSV
	Hoàng Ngọc Cảnh
	Giáo viên DN,

Q.Trưởng phòng
	08 3811 8678

pqlsvhs@lytc.edu.vn

	Phòng KHCN&QHQT
	Nguyễn Ngọc Trang
	Thạc sĩ,

Trưởng phòng
	08 5449 0589

iro@lytc.edu.vn

	Phòng Thanh tra
	Nguyễn Thanh Lâm
	Cử nhân,

Trưởng phòng
	08 5449 0593

thanhtra@lytc.edu.vn

	5. Các Trung tâm / Cơ sở trực thuộc

	TT KĐCL và QL–CT CTĐT
	Hà Phước Tuấn
	Kỹ sư,

Trưởng TT
	08 3997 6360

kiemdinhltt@gmail.com

	TT Dạy nghề và Nâng bậc thợ
	Nguyễn Văn Hòa
	Kỹ sư,

Trưởng TT
	08 3811 4800

ttdaynghe@lytc.edu.vn

	TT Tư vấn Tâm lý và GTVL
	Lê Hồng Vân
	Kỹ sư,

Trưởng TT
	08 3811 6847

tttvtlvagtvl@lytc.edu.vn

	TT Bảo trì Máy tính và TBNV
	Đỗ Tuấn Việt
	Kỹ sư,

Trưởng TT
	08 3811 6945

ttbaotrimaytinh@lytc.edu.vn

	Trạm Y tế
	Trang Thị Xuân Uyên
	Bác sỹ CK I,

Trưởng trạm
	08 6296 6062

tramyte@lytc.edu.vn

	Cơ sở dạy Tin học – BDVH
	Phạm Thị Thu Thảo
	Thạc sĩ,
Phó Hiệu trưởng
	08 3811 9857

phamthithuthao@lytc.edu.vn

	6. Các khoa

	Khoa Khoa học cơ bản
	Đỗ Ngọc Mỹ
	Thạc sĩ,

Trưởng khoa
	08 5449 0595

khoakhcb@lytc.edu.vn

	Khoa Công nghệ thông tin
	Nguyễn Vân Giang
	Thạc sĩ,

Trưởng khoa
	08 3811 0775

kcntt@lytc.edu.vn

	Khoa Điện công nghiệp
	Nguyễn Huỳnh Liên
	Thạc sĩ,

Trưởng khoa
	08 3811 6819

kdiencongnghiep@lytc.edu.vn

	Khoa Điện tử
	Phan Hoàng Dũng
	Kỹ sư,

Q.Trưởng khoa
	08 3811 8677

khoadientu@lytc.edu.vn

	Khoa Điện lạnh
	Võ Phước Quang
	Kỹ sư,

Q.Trưởng khoa
	08 5449 0591

khoadienlanh@lytc.edu.vn

	Khoa Động lực
	Nguyễn Ngọc Phương
	Kỹ sư,

Q.Trưởng khoa
	08 3811 1215

khoadongluc@lytc.edu.vn

	Khoa Cơ khí
	Nguyễn Tiến Nhân
	Thạc sĩ,

Trưởng khoa
	08 5449 0594

khoacokhi@lytc.edu.vn

	Tổ Cộng nghệ May Thời trang
	Trương Việt Khánh Trang
	Kỹ sư,

Tổ trưởng
	08 3948 5476

toktmay@lytc.edu.vn


14. Các ngành/ chuyên ngành đào tạo:
Số lượng ngành đào tạo bậc Cao đẳng Kỹ thuật:
- 06 ngành đào tạo gồm 08 chuyên ngành đào tạo bậc CĐ chính quy;

- 04 ngành đào tạo gồm 06 chuyên ngành đào tạo bậc CĐ liên thông;
Số lượng ngành đào tạo bậc Trung cấp Kỹ thuật : 09 ngành đào tạo bậc TCCN; Số lượng nghề đào tạo Ngắn hạn: 08 nghề.
15. Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu x vào các ô tương ứng)

Có 
Không

Chính quy 




 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Không chính quy 



 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Từ xa 





 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Liên kết đào tạo với nước ngoài 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Liên kết đào tạo trong nước 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Các loại hình đào tạo khác: Ngắn hạn, Liên thông Cao đẳng, THPT
16. Tổng số các khoa đào tạo 08
III. CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG
	17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên toàn trường
STT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Cán bộ cơ hữu

Trong đó:
	157
	139
	296

	I.1
	Cán bộ trong biên chế
	70
	57
	127

	I.2
	Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	87
	82
	169

	II
	Các cán bộ khác: Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả GV thỉnh giảng
)
	76
	66
	142

	
	Tổng số
	233
	205
	438


Trong số liệu bảng trên, nếu không tính GV của trường THPT trực thuộc, nhân sự giảng dạy và phục vụ đào tạo cao đẳng và TCCN như sau:
	STT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Cán bộ cơ hữu

Trong đó:
	140
	106
	246

	I.1
	Cán bộ trong biên chế
	67
	50
	117

	I.2
	Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	73
	56
	129

	II
	Các cán bộ khác: Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả GV thỉnh giảng
)
	60
	33
	93

	
	Tổng số
	200
	139
	339


18. Thống kê, phân loại GV khối chuyên nghiệp trực tiếp giảng dạy trong 4 năm gần đây, không tính số giáo viên dạy trường THPT trực thuộc.
	STT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Số lượng

GV
	GV cơ hữu
	GV
thỉnh

giảng
trong

nước
	GV
viên

quốc

tế

	
	
	
	GV trong biên chế

trực tiếp

giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn

trực tiếp

giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là CBQL
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	1
	
	
	1
	
	

	5
	Thạc sĩ
	32
	16
	9
	5
	2
	

	6
	Đại học
	185
	59
	79
	10
	37
	

	7
	Cao đẳng
	3
	2
	
	1
	
	

	8
	Trình độ khác
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	221
	77
	88
	17
	39
	


Tổng số GV cơ hữu = Cột (3) – cột (7) = 182 người

Tỷ lệ GV cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 182/246 = 74%
19. Quy đổi số lượng GV của nhà trường (theo hướng dẫn tại công văn số 1325/BGDĐT ngày 09/02/2007)
Số liệu bảng 19 được lấy từ bảng 18 nhân với hệ số quy đổi.

	STT
	Trình độ,

học vị,

chức danh
	Hệ
số
quy
đổi
	Số
lượng
GV
	GV cơ hữu
	GV
thỉnh
giảng
	GV
quốc
tế
	GV
Quy
đổi

	
	
	
	
	GV trong

biên chế

trực tiếp
giảng dạy
	GV
hợp đồng

dài hạn

trực tiếp
giảng dạy
	GV
kiêm
nhiệm
là

CBQL
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0.2
	

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	2,5
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ KH
	3,0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	2,0
	1
	
	
	0,3
	
	
	0,6

	5
	Thạc sĩ
	1,3
	32
	16
	9
	1,5
	0,4
	
	34,97

	6
	Đại học
	1,0
	185
	59
	79
	3
	7,4
	
	148,4

	7
	Cao đẳng
	0,5
	3
	2
	
	0,3
	
	
	1,15

	8
	Trình độ khác
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	221
	77
	88
	5,1
	7,8
	
	185,12


Cách tính: Cột 10 = cột 3. (cột 5 + cột 6 + 0,3.cột 7 + 0,2.cột 8 + 0,2*cột 9)
20. Thống kê, phân loại GV cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):
	STT
	Trình độ / học vị
	Số lượng

GV
	Tỷ lệ

(%)
	Phân loại theo giới tính (ng)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30–40
	41–50
	51–60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	1
	0,55
	1
	
	
	
	
	1
	

	5
	Thạc sĩ
	30
	16,48
	19
	11
	5
	10
	10
	5
	

	6
	Đại học
	148
	81,32
	90
	58
	64
	33
	35
	16
	

	7
	Cao đẳng
	3
	1,65
	2
	1
	
	
	2
	1
	

	8
	Trình độ khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	182
	100
	112
	70
	69
	43
	47
	23
	


20.1 Thống kê, phân loại GV cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu

	STT
	Tần suất sử dụng
	Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	1
	Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	10%
	30%

	2
	Thường sử dụng (trên 60–80% thời gian của công việc)
	
	55%

	3
	Đôi khi sử dụng (trên 40–60% thời gian của công việc)
	80%
	10%

	4
	Ít khi sử dụng (trên 20–40% thời gian của công việc)
	5%
	5%

	5
	Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0–20% thời gian của công việc)
	5%
	

	6
	Tổng
	
	


20.2 Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 37 tuổi
20.3 Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số GV cơ hữu của nhà trường: 0,55 %
20.4 Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số GV cơ hữu của nhà trường: 16,48 %
IV. NGƯỜI HỌC
21. Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trường, số HSSV trúng tuyển và nhập học trong 4 năm gần đây (hệ chính quy):
	Năm học
	Số thí sinh ĐKDT
(người)
	Số

trúng tuyển

(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế

(người)
	Điểm tuyển đầu vào (thang điểm 30)
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	Cao đẳng Chính quy

	06–07
	1681
	1393
	1/1,21
	860
	10
	10
	0

	07–08
	4834
	2746
	1/1,76
	1770
	10
	13
	0

	08–09
	4592
	2946
	1/1,56
	1863
	10
	10
	0

	09–10
	3669
	2045
	1/1,79
	1362
	10
	10
	0

	10–11
	3511
	2370
	1/1,48
	1614
	10
	10
	0

	Liên thông Cao đẳng

	07–08
	312
	208
	1/1,5
	181
	6,5
	7,75
	0

	08–09
	192
	132
	1/1,45
	126
	10
	13,25
	0

	09–10
	134
	112
	1/1,2
	108
	9
	10,75
	0

	10–11
	166
	141
	1/1,18
	134
	10,5
	12,5
	0

	Cao đẳng Vừa làm vừa học

	06–07
	187
	176
	1/1,06
	127
	6
	6
	

	TCCN

	06–07
	2893
	1612
	1/1,79
	823
	
	
	0

	07–08
	1907
	1795
	1/1,06
	902
	
	
	0

	08–09
	1629
	1629
	1/1
	784
	
	
	0

	09–10
	1199
	1142
	1/1,05
	569
	
	
	0

	10–11
	1231
	1221
	1/1,01
	606
	
	
	0


Số lượng HSSV hệ chính quy (cao đẳng và TCCN) đang học tập tại trường (theo hướng dẫn tại công văn số 1325/BGDĐT ngày 09/02/2007): 4427 người.
Số lượng HSSV hệ không chính quy (cao đẳng và TCCN) đang học tập tại trường (theo hướng dẫn tại công văn số 1325/BGDĐT ngày 09/02/2007): 0 người.

Số lượng học sinh trung học phổ thông đang học tập tại trường: 1520 người.
22. Thống kê, phân loại số lượng HSSV nhập học trong 4 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy



Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	06–07
	07–08
	08–09
	09–10

	1. Sinh viên cao đẳng
	987
	1951
	1989
	1470

	Trong đó:
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	860
	1.951
	1.989
	1470

	Hệ không chính quy
	127
	0
	0
	0

	2. Học sinh TCCN
	823
	902
	784
	569

	Trong đó:
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	823
	902
	784
	569

	Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0


Tổng số HSSV chính quy (chưa quy đổi) 4989
Tổng số HSSV quy đổi (theo hướng dẫn tại công văn số 1325/BGDĐT ngày 09/02/2007) 4427
Tỷ lệ HSSV trên GV (sau khi quy đổi) 4427/185,12 # 23,91 HSSV/GV
23. Số HSSV quốc tế nhập học trong 4 năm gần đây:
Đơn vị: người

	
	Năm học

	
	06–07
	07–08
	08–09
	09–10

	Số lượng
	0
	0
	0
	0

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên quy đổi
	0
	0
	0
	0


24. HSSV có chỗ ở trong kí túc xá / tổng số HSSV có nhu cầu
Đơn vị: người

	Các tiêu chí
	06–07
	07–08
	08–09
	09–10

	1. Tổng diện tích phòng ở (m²)
	0
	0
	0
	0

	2. HSSV có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá), người
	995
	2022
	3167
	3647

	3. Số lượng HSSV được ở trong ký túc xá, người
	0
	0
	0
	0

	4. Tỷ số diện tích trên đầu HSSV ở trong ký túc xá, m²/người
	
	
	
	


25. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học tham gia nghiên cứu khoa học

	Số lượng
	Năm học

	
	06–07
	07–08
	08–09
	09–10

	Số lượng
	
	
	
	20

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên quy đổi
	
	
	
	


26. Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 4 năm gần đây:
Đơn vị: người

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	06–07
	07–08
	08–09
	09–10

	1. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng
	
	151
	689
	1107

	Trong đó:
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	
	151
	689
	1053

	Hệ không chính quy
	
	0
	0
	54

	2. Học sinh tốt nghiệp TCCN
	578
	486
	398
	484

	Trong đó:
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	578
	486
	398
	484

	Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0


(Tính cả những học viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng)
27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	06–07
	07–08
	08–09
	09–10

	1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người)
	
	151
	689
	1107

	2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	
	56,34%
	66,19%
	54,72%

	3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này ( chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này ( điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	80%
	90%
	90%

	3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	
	20%
	10%
	10%

	3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	
	0%
	0%
	0%

	4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này → chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này → điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	
	
	
	

	 – Sau 6 tháng tốt nghiệp
	
	85%
	95%
	95%

	 – Sau 12 tháng tốt nghiệp
	
	
	
	

	4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	
	15%
	5%
	5%

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên có việc làm (triệu đồng)
	
	1,8
	2
	3

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này → chuyển xuống kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này → điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	

	5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	
	60%
	95%
	95%

	5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	
	40%
	5%
	5%

	5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	
	0%
	0%
	0%


28. Tình trạng tốt nghiệp của học sinh TCCN hệ chính quy

	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	06–07
	07–08
	08–09
	09–10

	1. Số lượng học sinh tốt nghiệp (người)
	578
	486
	398
	484

	2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	59,16%
	57,18%
	41,68%
	45,53%

	3. Đánh giá của học sinh tốt nghiệp chất lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này → chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này → điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	

	3.1 Tỷ lệ học sinh trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	90%
	90%
	90%
	90%

	3.2 Tỷ lệ học sinh trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)
	10%
	10%
	10%
	10%

	3.3 Tỷ lệ học sinh trả lời KHÔNG học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	0%
	0%
	0%
	0%

	4. Học sinh có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này → chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này → điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	

	4.1 Tỷ lệ học sinh có việc làm đúng ngành đào tạo (%)
	
	
	
	

	 – Sau 6 tháng tốt nghiệp
	95%
	95%
	95%
	95%

	 – Sau 12 tháng tốt nghiệp
	…
	…
	…
	…

	4.2 Tỷ lệ học sinh có việc làm trái ngành đào tạo (%)
	5%
	5%
	5%
	5%

	4.3 Thu nhập bình quân/tháng của học sinh có việc làm (triệu đồng)
	1,5
	1,8
	2
	3

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về học sinh tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này → chuyển xuống và kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này → điền các thông tin dưới đây
	
	
	
	

	5.1 Tỷ lệ học sinh đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%)
	90%
	90%
	90%
	90%

	5.2 Tỷ lệ học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)
	10%
	10%
	10%
	10%

	5.3 Tỷ lệ học sinh phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)
	0%
	0%
	0%
	0%


Ghi chú:

– Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp.

– Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.

– Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

– Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này.
V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
29. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của nhà trường được nghiệm thu trong 4 năm gần đây:
	STT
	Phân loại đề tài
	Hệ
số**
	Số lượng

	
	
	
	06–07
	07–08
	08–09
	09–10
	Tổng (đã

quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	
	
	
	
	

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	
	
	
	
	

	
	Đề tài cấp Sở
	1,0
	
	02
	
	
	02

	3
	Đề tài cấp Trường
	0,5
	01
	14
	06
	29
	25

	
	Đề tài cấp Khoa
	0,5
	58
	71
	56
	83
	134

	4
	Tổng
	
	59
	87
	62
	112
	161


Cách tính: Cột 8 = cột 3. (cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7)

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số đề tài quy đổi: 161
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 161/246 = 65,44%
30. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường trong 4 năm gần đây:
	STT
	Năm
	Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ

(triệu VNĐ)
	Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của nhà trường (%)
	Tỷ số Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu

(triệu VNĐ/ người)

	1
	2007
	
	
	

	2
	2008
	
	
	

	3
	2009
	
	
	

	4
	2010
	
	
	


31. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 4 năm gần đây:
	Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp Sở
	Đề tài cấp trường
	Đề tài cấp khoa
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	
	
	06
	50
	268
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	
	
	
	
	
	

	Trên 6 đề tài 
	
	
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	06
	50
	268
	


32. Số lượng sách của nhà trường được xuất bản trong 4 năm gần đây:
	STT
	Phân loại sách
	Hệ số **
	Số lượng

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	
	
	
	
	

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	
	
	
	175
	262,5

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	
	
	
	
	

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	
	
	
	
	

	5
	Giáo trình thực hiện thông qua đề tài NCKH
	
	13
	10
	8
	16
	

	
	Tổng
	
	13
	10
	8
	16
	


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số sách (quy đổi): 262,5
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 1,07
33. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết sách trong 4 năm gần đây:
	Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách

chuyên khảo
	Sách

giáo trình
	Sách

tham khảo
	Sách
hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	
	100
	
	

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Trên 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	


34. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí trong 4 năm gần đây:
	STT
	Phân loại tạp chí
	Hệ
số**
	Số lượng

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tổng
quy đổi

	1
	Tạp chí KH quốc tế
	1,5
	01
	
	
	
	1,5

	2
	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	1,0
	01
	01
	
	01
	3

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	0,5
	
	
	
	
	

	4
	Tổng
	
	
	
	
	
	4,5


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 4,5

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 4,5 / 246 = 1,83%

35. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết bài đăng tạp chí trong 4 năm gần đây:
	Số lượng CBGD có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí KH quốc tế
	Tạp chí KH cấp Ngành trong nước
	Tạp chí/tập san của cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo 
	1
	1
	

	Từ 6 đến 10 bài báo 
	
	
	

	Từ 11 đến 15 bài báo 
	
	
	

	Trên 15 bài báo 
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	1
	1
	


36. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trường báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 4 năm gần đây:
	STT
	Phân loại

hội thảo
	Hệ
số**
	Số lượng báo cáo khoa học

	
	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tổng (đã

quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	
	
	
	
	
	

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	
	
	
	
	
	

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	
	
	
	
	
	

	4
	Hội thảo cấp khoa
	0,25
	
	
	
	
	3
	0,75

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	3
	0,75


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 0,75
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,75/246 = 0,3%
37. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường có báo cáo khoa học tại các Hội nghị, Hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 4 năm gần đây:
	Số lượng CB có báo cáo khoa học tại các Hội nghị, Hội thảo
	Cấp hội thảo

	
	Hội thảo quốc tế
	Hội thảo
trong nước
	Hội thảo ở trường, khoa

	Từ 1 đến 5 báo cáo
	
	
	3

	Từ 6 đến 10 báo cáo 
	
	
	

	Từ 11 đến 15 báo cáo 
	
	
	

	Trên 15 báo cáo 
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	


38. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

	Năm học
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

	06–07
	0

	07–08
	0

	08–09
	0

	09–10
	0


39. Nghiên cứu khoa học của HSSV
39.1 Số lượng HSSV của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 4 năm gần đây:
	Số lượng đề tài
	Số lượng HSSV tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài
cấp
NN
	Đề tài
cấp
Bộ*
	Đề tài

cấp
Sở, TP
	Đề tài
cấp
Trường
	Đề tài
cấp
Khoa
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	
	
	05
	20
	
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	
	
	
	
	
	

	Trên 6 đề tài 
	
	
	
	
	
	

	Tổng số sinh viên tham gia
	
	
	05
	20
	
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước

39.2 Thành tích nghiên cứu khoa học của HSSV: (Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố)

	STT
	Thành tích nghiên cứu khoa học
	Số lượng

	
	
	06–07
	07–08
	08–09
	09–10

	1
	Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, hội thi Olimpic chính trị và hội thi Olimpic tin học
	01
	03
	04
	04

	2
	Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	
	
	
	


VI. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THƯ VIỆN, TÀI CHÍNH
40. Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m²):
50.646,6 m²
41. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m²):
– Nơi làm việc: 
2599,15 m²
– Nơi học: 
14829,3 m²
– Nơi vui chơi giải trí: 
8.000 m²
42. Diện tích phòng học (tính bằng m²):
– Tổng diện tích phòng học: 
14829,3 m²
– Tỷ số diện tích phòng học trên HSSV chính quy: 
14829,3/4989 # 2,97 m²/HSSV

43. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường: 3.838 đầu sách với 19.210 bản sách.
Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường: 1683 đầu sách với 9737 bản sách.
44. Tổng số máy tính của trường:
– Dùng cho hệ thống văn phòng: 
81 máy
– Dùng cho HSSV học tập: 
1053 máy
Tỷ số số máy tính dùng cho HSSV trên HSSV chính quy: 1053/4989 # 0,21 máy /HSSV
45. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 4 năm gần đây (VNĐ)

· Năm 2007: 
11.734.329.780

· Năm 2008: 
13.584.924.500

· Năm 2009:
13.679.202.271
· Năm 2010:
16.492.245.184
46. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 4 năm gần đây (VNĐ)

· Năm 06–07: 
7.695.012.000

· Năm 07–08: 
9.405.965.500

· Năm 08–09:
8.385465000
· Năm 09–10:
10.099.415.000
VII. TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ SỐ QUAN TRỌNG

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây

1. Giảng viên:
Tổng số GV cơ hữu (người): 
182 người
Tỷ lệ GV cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 
74%
Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số GV cơ hữu của nhà trường (%): 
0,55%
Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số GV cơ hữu của nhà trường (%):
16,48%
2. Người học (HSSV):
Tổng số HSSV chính quy (người):
4989 người
Tổng số HSSV quy đổi (người):
4427 người
Tỷ số HSSV trên GV (sau khi quy đổi): 4427/185,12
23,91 HSSV/GV

Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 
bình quân 60%
3. Đánh giá của Người học tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:
Tỷ lệ HSSV trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 
80%
Tỷ lệ HSSV trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):
20%
4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
Tỷ lệ HSSV có việc làm đúng ngành đào tạo (%):
85%
Tỷ lệ HSSV có việc làm trái ngành đào tạo (%):
15%
Thu nhập bình quân/tháng của HSSV có việc làm (triệu VNĐ):
 3,0 triệu
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
Tỷ lệ HSSV đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%): 
70%
Tỷ lệ HSSV cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%): 
30%
6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 
161 / 246 = 0,65
Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 
0
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 
262,5 / 246 = 1,07
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 
3,5 / 246 = 0,0142
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 
0,75 / 246 = 0,003
7. Cơ sở vật chất:
Tỷ số máy tính dùng cho HSSV trên HSSV chính quy:
0,21 máy/HSSV

Tỷ số diện tích phòng học trên HSSV chính quy 
2,97 m²/HSSV

Tỷ số diện tích ký túc xá trên HSSV chính quy:
0 m²
PHẦN II: TỰ ĐÁNH GIÁ
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong xu thế toàn cầu hóa, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi nhanh chóng, đặt ra những yêu cầu thách thức cho nhiều ngành. Trong các ngành đó, ngành giáo dục đào tạo cũng phải có nhiều đổi mới cả về chất lẫn về lượng nhằm đáp ứng ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính vì lý do đó mà chất lượng giáo dục của một cơ sở giáo dục đào tạo là một vấn đề được xã hội và người học quan tâm khi lựa chọn trong thời gian hiện nay. Như vậy muốn tồn tại và phát triển thì nhà trường phải thường xuyên cải tiến chất lượng để đáp ứng các yêu cầu của xã hội, của người học và phải nhận thức được chất lượng đào tạo là một trong các yếu tố cạnh tranh giữa các trường.

Trước đây công việc đánh giá chất lượng chủ yếu thông qua công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hay đột xuất của các cấp Nhà trường, Sở hoặc Bộ, sau đó là những buổi họp góp ý, đề nghị... Nhà trường tham gia vào quá trình đánh giá kiểm tra một cách thụ động và mới chỉ dừng ở chỗ: đề ra những giải pháp, định hướng theo các góp ý, đề nghị.
Cho đến khi Quyết định 66/2007/QĐ–BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 01/11/2007 ban hành những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng thì công tác Tự đánh giá bắt đầu được Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, có lợi ích thiết thực đối với tương lai phát triển và sứ mạng của nhà trường, bởi vì thông qua công tác này, nhà trường tự quan sát được thực trạng hoạt động đào tạo của Nhà trường đúng thực chất, đặc biệt là tự nhìn được những mặt hạn chế, thiếu sót để có những giải pháp định hướng cho hoạt động của nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn. Nhà trường đã nhận thức: nếu được cấp “Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục” thì sẽ mang lại bằng chứng pháp lý về chất lượng đào tạo, đảm bảo nhà trường có trách nhiệm với chất lượng đào tạo, tạo động lực để cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và hoạt động chuyên môn, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, kinh tế, công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực trọng điểm phía nam. Ngoài ra đây là cơ hội tốt để quảng bá thương hiệu của nhà trường trên phạm vi rộng, qua đó có nhiều điều kiện mở rộng liên kết trong đào tạo.
Ngay sau khi nhận văn bản số 8369/BGDĐT–KTKĐCLGD ngày 10 tháng 09 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai kiểm định chất lượng các trường Cao đẳng năm 2009, ngày 05 tháng 11 năm 2008, trường đã ban hành quyết định số 1023B/QĐ–TC–LTT về việc Thành lập Trung tâm đảm bảo chất lượng và đến ngày 07 tháng 11 năm 2008 ban hành quyết định 1041B/QĐ–HC–LTT về việc Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục và quyết định số 1041C/QĐ–TC–LTT về việc Thành lập Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục. Hội đồng tự đánh giá của trường đã làm việc và đến ngày 01 tháng 11 năm 2008 đã ban hành Kế hoạch Tự đánh giá. Các Nhóm công tác đã thực hiện và viết báo cáo tự đánh giá từng tiêu chí. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2010, nhà trường ban hành quyết định số 1896 và 1897/QĐ–LTT–TC về việc bổ sung nhân sự Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục và Bổ sung nhân sự Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục.

Hội đồng Tự đánh giá của trường do Hiệu trưởng làm Chủ tịch, 02 phó Hiệu trưởng làm phó chủ tịch và 22 thành viên gồm: Giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một số trưởng phó các phòng, khoa và một số cán bộ giáo viên. Ban thư ký của Hội đồng gồm 9 thành viên do Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban và 8 cán bộ, giáo viên của một số đơn vị trong trường làm uỷ viên. Hội đồng đã phân công 07 nhóm công tác chuyên trách gồm 31 thành viên có trách nhiệm chính là nghiên cứu, phân tích kỹ từng tiêu chuẩn, tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ–BGDĐT ngày 01/11/2007 để đánh giá 10 tiêu chuẩn với 55 tiêu chí. Ngoài ra, Trường cũng phân công cán bộ, nhân viên các Khoa, Phòng tham gia vào việc thu thập các thông tin và xử lý minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá; cán bộ phụ trách quản trị mạng của Trường bổ sung đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết trên trang web của Trường.
Song song với việc thu thập và xử lý minh chứng và đánh giá từng tiêu chí, nhà trường còn phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể học sinh, sinh viên Trường bằng cách phổ biến trên lớp trong buổi sinh hoạt đầu năm học; Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, các cán bộ chủ chốt của Trường, khoa, phòng… báo cáo viên chính là cán bộ của Trường đã tham gia khoá tập huấn về tự đánh giá;

Trong báo cáo này có kèm theo các thông tin và minh chứng được mã hóa bằng ký hiệu theo chuỗi có 12 ký tự, bao gồm 1 chữ cái, ba dấu chấm và 8 chữ số; cứ 2 chữ số có 1 dấu chấm (.) để phân cách như sau: Hnm.ab.cd.ef
Trong đó:
– H: viết tắt “Hộp minh chứng”.

– nm: chỉ số thứ tự của hộp minh chứng cho mỗi tiêu chuẩn, được tập hợp trong 1 hộp hoặc một số hộp, được đánh số từ 01 trở lên theo trình tự tương ứng với 10 tiêu chuẩn;

– ab: chỉ số thứ tự của tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn 01 thì viết 01, Tiêu chuẩn 10 thì viết 10)

– cd: chỉ số thứ tự của tiêu chí (tiêu chí 1 viết 01, tiêu chí 10 viết 10)

– ef: chỉ số thứ tự của thông tin và minh chứng (thông tin và minh chứng thứ nhất viết 01, thứ 15 viết 15...
Ví dụ: H02.01.02.05 có nghĩa là: minh chứng thứ 5 của tiêu chí 2 trong Tiêu chuẩn 01 được đặt ở hộp 02.
II. TỔNG QUAN CHUNG:
Với 25 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển trường CĐKT Lý Tự Trọng luôn hoàn thành sứ mạng của mình là nơi mang lại cho xã hội các lợi ích tốt nhất từ các hoạt động đào tạo chất lượng cao về công nghệ kỹ thuật; đồng thời chuyển giao những kết quả NCKH vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước phục vụ cho công cuộc Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Sứ mạng của trường đã được cụ thể hoá thành các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong chiến lược phát triển của trường.

Trong mỗi giai đoạn, sứ mạng cũng như mục tiêu đào tạo của trường được kiểm tra kỹ lưỡng, bổ sung và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao phó; phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế hiện nay; đồng thời cũng phù hợp với các nguồn lực của trường, gắn với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội địa phương và của toàn xã hội. Tuy nhiên các hình thức tuyên truyền, quảng bá sứ mạng của trường trong những năm qua chưa phong phú, đa dạng. Trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược; tăng cường tuyên truyền, quảng bá rộng rãi sứ mạng và mục tiêu đến với doanh nghiệp, với các tổ chức trong và ngoài nước, tìm ra những giải pháp để huy động các nguồn lực nhằm thực hiện sứ mạng và mục tiêu đã xác định.

Cơ cấu tổ chức của trường tuân thủ theo đúng Điều lệ trường Cao đẳng của Bộ GD&ĐT. Căn cứ vào điều lệ, trường đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động giúp các đơn vị thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Việc phổ biến, triển khai các văn bản về tổ chức và quản lý của trường đến CBCNVC và HSSV được thực hiện qua nhiều hình thức: gửi văn bản trực tiếp, đối thoại với HSSV hàng tháng, giao ban giữa Giám hiệu với các Trưởng, Phó đơn vị trong trường. Các nội dung công tác được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Trường đã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn và được cụ thể hoá trong từng năm học. Nội dung cơ bản của Kế hoạch chiến lược trung hạn và dài hạn đảm bảo tính khả thi và phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tổ chức Đảng và các đoàn thể của trường hoạt động có hiệu quả trên nguyên tắc tập trung dân chủ và được đánh giá tốt trong xếp loại hàng năm. Trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ trường luôn khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện trong tất cả hoạt động của trường. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã tập hợp, động viên được trí tuệ và sức mạnh của toàn thể CBCNVC, HSSV góp phần đắc lực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường. Kết quả xếp loại Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể hàng năm cùng với các danh hiệu thi đua khen thưởng được Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương trao tặng trong những năm qua đã chứng minh cho sức mạnh và vai trò to lớn của tổ chức Đảng và Đoàn thể trong nhà trường.

Từ năm học 2006–2007, trường đã xây dựng các quy định cụ thể về sự phối hợp công tác giữa các phòng chức năng và các khoa trong trường. Trong công tác quy hoạch cán bộ, trường đã cử cán bộ trong diện tạo nguồn đi học tập và bồi dưỡng nâng cao kiến thức về quản lý hành chính nhà nước.
Công tác Đào tạo:
Trường đã xây dựng được bộ chương trình chi tiết cho từng học phần, môn học, mô đun của các ngành đào tạo, các bậc đào tạo, kể cả chính quy và không chính quy làm cơ sở cho việc quản lý chỉ đạo và đánh giá chất lượng giáo dục.

Chương trình giáo dục có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, có cấu trúc hợp lý, được thiết kế và xây dựng một cách có hệ thống khoa học đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của từng trình độ đào tạo.

Chương trình giáo dục được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu đào tạo. Chương trình giáo dục được quản lý chặt chẽ, thống nhất trong toàn trường.

Các học phần, môn học trong chương trình giáo dục hầu hết đã có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của các học phần, môn học.

Việc điều tra thăm dò các nhà tuyển dụng lao động về chương trình giáo dục để nắm bắt điều chỉnh kịp thời các nội dung giáo dục chưa thực hiện thường xuyên, liên tục.

Từ năm học 2010 –2011 trường tiếp tục có kế hoạch tổ chức các đợt khảo sát lấy ý kiến giảng viên, sinh viên, các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục. Trường tiếp tục tổ chức xây dựng đề cương bài giảng cho các học phần, môn học. Bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo để đảm bảo 100% các học phần, môn học, mô đun có đầy đủ giáo trình, tài liệu.

Đưa chương trình giáo dục lên Website của trường để phục vụ cho việc cập nhật thông tin của giảng viên và sinh viên.

Hoạt động đào tạo của trường được thực hiện theo đúng quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT, đúng chương trình và kế hoạch đào tạo. Trường thường xuyên kiểm tra giám sát và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch, kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.

Trường đa dạng hóa và mở rộng quy mô các loại hình đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp trong khu vực. Trường CĐKT Lý Tự Trọng là một trường đào tạo đa ngành, đa hệ gồm nhiều bậc đào tạo khác nhau cho các ngành công nghiệp của khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Cụ thể trường đang đào tạo 06 ngành Cao đẳng Kỹ thuật chính quy với 08 chuyên ngành, 04 ngành Cao đẳng Liên thông và 09 ngành Trung cấp Kỹ thuật.

Cùng với việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo, trường luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo. Một trong những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng đào tạo là đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực hóa hoạt động người học. Tăng cường trang thiết bị dạy học hiện đại nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Hệ thống văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn thực hiện các hoạt động đào tạo của trường đầy đủ, rõ ràng; Kết quả học tập và rèn luyện của người học được lưu trữ đầy đủ, chính xác; việc cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy từng bước áp dụng được cho tất cả các học phần, môn học. Thông tin về HSSV tốt nghiệp đã được cập nhật thường xuyên. Kết quả học tập của người học đã được công bố trên diễn đàn sinh viên trong trang Web của trường.

Năm 2009–2010 trường đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, chỉ đạo các Tổ chuyên môn thuộc khoa, các giảng viên xây dựng các giáo án điện tử. Tăng cường đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước chi cho hoạt động đào tạo để trang bị hiện đại hóa thiết bị dạy học.

Cập nhật thường xuyên tình hình HSSV sau khi tốt nghiệp để kịp thời điều chỉnh, đa dạng hóa loại hình đào tạo mở rộng thêm ngành nghề đào tạo cho phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp sử dụng người lao động trong khu vực.

Cập nhật kết quả học tập của người học lên trang Web của trường.
Trường đã thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên.

Đội ngũ cán bộ quản lý của trường có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý điều hành, làm việc có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và NCKH. Tính đến tháng 12/2010 có > 17 % giảng viên của trường đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. Trường đã thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, trong đó trọng tâm là hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả của người học, tạo được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động đào tạo của trường.

Đội ngũ nhân viên của trường cơ bản hoàn thành được chức năng nhiệm vụ hỗ trợ cho công tác đào tạo của nhà trường; có ý thức và trách nhiệm trong công tác, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ lao động theo quy định hiện hành.

Từ năm học 2010–2011, Trường từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, thực hiện cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác.

Tuyển mới những giảng viên trẻ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, đặc biệt đối với những chuyên ngành còn thiếu giáo viên như các ngành ngoài sư phạm.

Có kế hoạch tuyển dụng những kỹ thuật viên, nhân viên được đào tạo cơ bản, đủ để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và NCKH.

Nhà trường luôn xác định người học là trung tâm của quá trình đào tạo, mọi hoạt động của nhà trường từ các bộ phận chức năng, các tổ chức đoàn thể, tới cán bộ công nhân viên chức phục vụ đều hướng về nội dung này. Đầu các năm học trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân– học sinh, sinh viên ” theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT để phổ biến mục tiêu, chương trình đào tạo, điều kiện dự thi đánh giá kết quả học tập, đánh giá kết quả rèn luyện, các nội quy, quy chế HSSV phổ biến chế độ chính sách liên quan đến người học thuộc đối tượng con thương binh, con bệnh binh, con liệt sĩ, con dân tộc miền núi.

Trường đã chú trọng và tạo điều kiện cho HSSV tu dưỡng và rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức. Đại đa số HSSV có lối sống trong sáng lành mạnh, có hiểu biết và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy, quy định của nhà trường. HSSV tích cực tham gia các phong trào thi đua của Đoàn, của nhà trường phát động qua các hình thức hoạt động của các tổ chức Đoàn thanh niên và Hội sinh viên, đã có tác dụng thiết thực đối với HSSV, tạo môi trường thuận lợi để người học được rèn luyện về đạo đức lối sống, tư tưởng.

Công tác rèn luyện chính trị tư tưởng lối sống đã được khẳng định sự thành công trong quá trình giáo dục.

Hàng năm trường tổ chức đối thoại với HSSV, nhất là học sinh, sinh viên tốt nghiệp, nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng để có kế hoạch, biện pháp quản lý, chỉ đạo kịp thời thực hiện tốt chính sách đối với người học.

Nhà trường đã xây dựng một môi trường sư phạm chuẩn mực, ở đó người học được quan tâm và thực hiện các điều kiện đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, người học luôn được hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu chương trình đào tạo và các yêu cầu kiểm tra đánh giá, quy định trong quy chế đào tạo, người học được đảm bảo các chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe định kỳ theo quy định của y tế học đường, tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao và đảm bảo an toàn trong trường học, người học được tu dưỡng và rèn luyện chính trị tư tưởng đạo đức lối sống và tinh thần trách nhiệm, thái độ hợp tác.

Trường có sân vận động, sân bóng chuyền, sân cầu lông để người học rèn luyện sức khỏe. Đoàn trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giúp học sinh có tinh thần, và rèn luyện sức khỏe tốt cho việc học tập.

Phong trào của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên luôn được lãnh đạo trường quan tâm và có nhiều biện pháp hỗ trợ tích cực.

Công tác phát triển Đảng trong HSSV luôn được quan tâm đúng mức, số HSSV tích cực được cử đi học lớp cảm tình đối tượng Đảng ngày càng tăng.

Những biện pháp tích cực trên đây đã đảm bảo quyền lợi của người học tạo điều kiện giúp đỡ người học tu dưỡng và rèn luyện và học tập đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên vẫn còn một số HSSV ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, chưa có biện pháp tự học, tự nghiên cứu dẫn đến kết quả học tập rèn luyện còn thấp.

Điều kiện phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục người học còn gặp nhiều khó khăn, hàng năm vẫn còn nhiều HSSV ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nội quy, quy định của nhà trường dẫn đến kỷ luật.

Kết quả phỏng vấn cán bộ Phòng, Ban, Công tác HSSV và người học chưa được thực hiện thường xuyên.

Việc tiến hành điều tra, khảo sát thông tin về người học có việc làm sau khi tốt nghiệp còn hạn chế.

Từ năm học 2010– 2011 nhà trường đưa các văn bản quy định về chương trình, kế hoạch đào tạo lên trang web tạo điều cho người học cập nhật thông tin, khai thác các văn bản quy chế thi, tra cứu các tài liệu phục vụ cho công tác học tập và NCKH.

Xây dựng kế hoạch hoạt động văn thể hàng năm theo kế hoạch thi đua của trường, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, giao lưu với các trường trong khu vực.

Đoàn TNCSHCM và tổ chức đoàn thể Hội Sinh viên cần đẩy mạnh các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn hơn để trường học thật sự là sân chơi bổ ích của tuổi trẻ.

Bổ sung thiết bị phục vụ cho sinh hoạt ngoại khóa, sân chơi bãi tập.

Hiện tại trường chưa có ký túc xá, do đó xây dựng nhà ở ký túc xá cho HSSV là một trong những công tác trọng tâm của nhà trường, được thể hiện trong dự án phát triển trường.

Cán bộ giáo viên, các Phòng, Khoa xác định rõ vai trò trách nhiệm của mỗi người, mỗi đơn vị ở mọi nơi, mọi lúc để có sự đồng bộ về công tác giáo dục HSSV.

Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý giáo dục HSSV.

Tiến hành điều tra, khảo sát thông tin về người học có việc làm sau khi tốt nghiệp, hàng năm phải thống kê kết quả theo tỷ lệ %.

Khảo sát về mức độ người tốt nghiệp ra trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp.

Công tác nghiên cứu khoa học:

Ngay từ khi được thành lập, công tác NCKH của trường đã trở thành một nhiệm vụ bắt buộc đối với mỗi giảng viên. Hoạt động NCKH của trường được tuân thủ theo các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học – Công nghệ,... và các cơ quan hữu trách. Trường đã thực hiện nhiệm vụ NCKH nghiêm túc theo một quy trình chặt chẽ, vì thế, chất lượng các đề tài NCKH ngày càng được nâng cao.

Từ năm học 2005–2006 đến năm học 2009–2010, hoạt động NCKH đã thành một hoạt động chuyên môn, thường xuyên, có nề nếp trong nhà trường dưới sự chỉ đạo của Giám hiệu với bộ máy giúp việc là Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường.

Hàng năm, nhà trường chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về hoạt động NCKH; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ. Hoạt động này đã có những kết quả nhất định, cùng với các hoạt động chuyên môn khác giúp nhà trường hoàn thành được vai trò và sứ mạng của mình.

Điều kiện tài chính, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác NCKH còn hạn chế. Việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài còn chậm.

Trong thời gian tới, trường sẽ có những biện pháp thích hợp để tăng cường hỗ trợ kinh phí cho công tác NCKH, tăng cường việc triển khai ứng dụng kết quả NCKH vào thực tiễn.

Hệ thống thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác cơ bản đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập và NCKH.

Thư viện đã thực hiện được chức năng cung cấp, quản lý giáo trình, tư liệu tham khảo phục vụ hiệu quả nhu cầu mượn, đọc sách của đọc giả góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đã có phòng máy được nối mạng Internet tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và HSSV khai thác tài liệu. Diện tích phòng mượn, phòng đọc của thư viện đã phát triển tương đối, nhưng hiện nay vẫn còn sử dụng hình thức kho đóng, chưa thuận lợi cho độc giả trong việc mượn, trả sách. Phòng làm việc của một số khoa, tổ trực thuộc hẹp. Một số máy tính có cấu hình thấp không đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập.

Hệ thống phòng học đủ diện tích theo quy định, được trang bị một số thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập. Hệ thống phòng học thực hành cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo.

Trường có đủ phòng làm việc cho Giám hiệu, các phòng, các khoa và các tổ trực thuộc.

Trường chưa có Ký túc xá, nhà ăn cho HSSV nội trú. Hệ thống sân bãi của Trường cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho HSSV. Trường có nhiều biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, bảo đảm ANTT cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường và người học.

Từ 2010–2015 Trường tập trung cải tạo, nâng cấp các sân vận động, thay thế và sửa chữa các thiết bị cần thiết. Mua sắm bổ sung các trang thiết bị để nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao.

Hoạt động tài chính của trường thực hiện nghiêm túc thể hiện trong công tác kiểm toán. Tất cả các nguồn tài chính được trường tổ chức quản lý một cách hiệu quả. Công tác tham mưu kế hoạch tài chính đuợc thực hiện một cách năng động và sáng tạo, phù hợp với điều kiện nhà trường.

Việc phân bổ kinh phí hàng năm cho các hoạt động được xây dựng từ nhu cầu thực tế của trường, do vậy sát với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chung của trường, có nhiệm vụ trọng tâm từng năm học.

Nguồn kinh phí của nhà trường chủ yều từ ngân sách nhà nước cấp và thu học phí, luôn luôn ổn định nên không gây xáo trộn lớn trong việc thực hiện kế hoạch hàng năm của nhà trường

Nguyên tắc công khai, minh bạch tất cả khoản thu, chi luôn được trường coi trọng và thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Cán bộ làm công tác tài chính luôn thực hiện tốt công việc được giao, không xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Trong những năm qua, trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác tài chính.

Các nguồn thu khác của nhà trường rất hạn chế nên ngoài việc chi ngân sách cho đào tạo, chi trả lương cho CBCNV, còn lại chi các hạng mục khác còn mang tính chất dàn trải, chủ yếu ưu tiên việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

Từ năm học 2010–2011 trở đi, nhà trường sẽ thực hiện chuẩn hoá các quy trình chi tiết về tài chính, lập kế hoạch và đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính.

Tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo một cách hợp lý, tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường nguồn thu một cách hợp pháp đáp ứng nhu cầu phát triển nhà trường.

Định kỳ rà soát, bổ sung các hoạt động và điều chỉnh mức chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ sao cho phù hợp với thực tế.

Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan đoàn thể ở địa phương; với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, TDTT, cơ quan thông tin đại chúng để triển khai thực hiện các hoạt động văn hoá – xã hội. Các hoạt động này đã tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh cho HSSV, đem lại hiệu quả tích cực cho công tác giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, cải thiện đời sống văn hoá tinh thần của HSSV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, kết hợp chặt chẽ giáo dục 3 môi trường nhà trường, gia đình và xã hội, thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, xây dựng trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá, khoa học của địa phương.

Trong thời gian tới, trường chủ động, tích cực hợp tác chặt chẽ hơn với các cơ sở văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và đa dạng hoá các hoạt động trên.
III. TỰ ĐÁNH GIÁ TỪNG TIÊU CHUẨN

Tiêu chuẩn 01:
Sứ mạng và Mục tiêu của Trường Cao đẳng
Mở đầu:
Sứ mạng và mục tiêu của nhà trường đã được xác định ngay từ khi thành lập trường cao đẳng thông qua Tôn chỉ và mục đích hoạt động của trường: “Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh là một trường cao đẳng đa cấp của thành phố Hồ Chí Minh, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phạm vi hoạt động của trường là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo của trường gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật theo từng cấp, bậc học, đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố cũng như cả nước. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em nhân dân và người lao động nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa thành phố và của cả nước.”
Với Tôn chỉ và Mục đích hoạt động trên, nhà trường đã cụ thể hóa thành các mục tiêu hoạt động cụ thể và được triển khai thực hiện thông qua phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm.
Tiêu chí 01:
Sứ mạng của trường cao đẳng được xác định, được công bố công khai, có nội dung rõ ràng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành.
1. Mô tả:
Với kinh nghiệm 25 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp kỹ thuật, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đã xác định sứ mạng của mình rất cụ thể, rõ ràng, thông qua tôn chỉ và mục đích hoạt động của trường, đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký ban hành ngay từ khi thành lập trường cao đẳng [H01.01.01.01] và đã được công bố trên Website của trường [H01.01.01.02]. Sứ mạng này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trường, được quy định trong quyết định thành lập trường [H01.01.01.03] và quyết định chuyển trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo [H01.01.01.04].
Cơ sở để Trường đưa ra sứ mạng của mình:
Thứ nhất, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng là một trường chuyên nghiệp công lập, đào tạo nhân lực kỹ thuật với truyền thống đào tạo hơn 25 năm, có nguồn lực là đội ngũ cán bộ giảng viên nhiều kinh nghiệm, nhiều cán bộ giảng viên trẻ đông đảo, nhiệt huyết, được đào tạo chính quy.
Thứ hai, trường có mối quan hệ mật thiết với hơn 400 doanh nghiệp tại TPHCM và khu vực lân cận, là những địa chỉ mà nhà trường đưa HSSV đến thực tập, tiếp cận với các hệ thống thiết bị hiện đại trong quá trình sản xuất tại doanh nghiệp và cũng là những địa chỉ tiếp nhận học sinh, sinh viên tốt nghiệp của trường, qua đó nhà trường đã được đánh giá là một trong những địa chỉ đào tạo đáng tin cậy của xã hội.
Thứ ba, trường có đủ nguồn tài chính và cơ sở vật chất (phòng học, giảng đường, xưởng thực hành, sân tập thể thao…) để thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, có trình độ lý thuyết giỏi, tay nghề vững vàng và đạo đức nghề nghiệp.
Ngoài ra, sứ mạng của Trường được xây dựng dựa trên cơ sở gắn kết giữa định hướng phát triển của ngành, của TPHCM và của cả nước. Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã ghi rõ: “Nâng cấp trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đạt tiêu chuẩn tiên tiến khu vực Đông Nam Á. … Xây dựng hoàn chỉnh phân hiệu của trường tại huyện Củ Chi”. Qua các kiến nghị của Sở GD&ĐT với Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trường đã nhận được Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP về giải quyết 1 số kiến nghị của Sở GD&ĐT [H01.01.01.05] về định hướng phát triển của trường.
Nhận thức được sứ mạng của mình, nhà trường đã xem xét thực trạng của mình và đề ra định hướng phát triển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng giai đoạn 2008–2010 và đến năm 2015 [H01.01.01.06] nhằm góp phần đào tạo một cơ cấu lao động kỹ thuật đồng bộ có tay nghề để cung cấp cho các nhà máy, xí nghiệp không chỉ trên địa bàn TPHCM, mà cho cả khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ và cả nước. Định hướng phát triển đó hoàn toàn phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010 [H01.01.01.07]; Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 [H01.01.01.08]; Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020 [H01.01.01.09] và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VII [H01.01.01.10]. Tất cả chứng minh rằng sứ mạng của trường phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của thành phố và của ngành.
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
– Sứ mạng của Trường đã được xác định, được công bố công khai, và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như nguồn lực và định hướng phát triển của Trường.
– Sứ mạng của Trường phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của thành phố và của ngành.

– Sứ mạng của Trường được xây dựng gắn kết với chiến lược phát triển của ngành, của TPHCM và các tỉnh khu vực kinh tế trọng điểm miền Đông Nam bộ.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
– Do Quy chế tổ chức và hoạt động của trường được thực hiện theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành năm 2003 nên sứ mạng của trường nằm trong Tôn chỉ, mục đích hoạt động của trường chưa tách riêng biệt Sứ mạng; Tầm nhìn; Giá trị nền tảng; Mục tiêu; Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của trường theo Điều lệ trường cao đẳng 2009.
– Nghị quyết của Đảng ủy chưa xác định rõ sứ mạng của trường.

– Chưa có Văn bản giới thiệu trường thể hiện rõ sứ mạng của trường.

– Website của trường chưa thể hiện rõ và riêng biệt sứ mạng của trường.

– Trường chưa thật sự chủ động để có những biện pháp mạnh, nhằm công bố quảng bá rộng rãi sứ mạng của trường trên các phương tiện thông tin đại chúng (Truyền thanh, Truyền hình, các Báo và Tạp chí), đến các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan sử dụng nguồn nhân lực của trường.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
– Đảng bộ sẽ đưa vào nghị quyết xác định sứ mạng của trường.
– Từ năm học 2010–2011 nhà trường giao cho phòng HC–TC–TH phối hợp với phòng KHCN&QHQT biên soạn, xây dựng chi tiết cho Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị nền tảng, Mục tiêu, Cam kết Chất lượng của trường cũng như Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của trường theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành năm 2009. Sau đó hàng năm lấy ý kiến để xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
– Giao cho Phòng HC–TC–TH biên soạn Văn bản giới thiệu trường viết rõ sứ mạng của trường.

– Từ năm học 2010–2011 nhà trường giao cho phòng KHCN&QHQT điều chỉnh giao diện Website của trường để thể hiện rõ: Sứ mạng; Tầm nhìn; Giá trị nền tảng; Mục tiêu; Cam kết chất lượng; Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của trường cũng như Văn bản giới thiệu trường thể hiện rõ sứ mạng.
– Giao cho Phòng HC–TC–TH thiết lập các panel tuyên truyền về sứ mạng, tầm nhìn, cam kết chất lượng để đặt tại những nơi trang trọng trong khuôn viên nhà trường.

– Giao cho Phòng HC–TC–TH tổ chức thực hiện rà soát và xây dựng lại Quy chế tổ chức hoạt động của trường phù hợp với điều lệ trường cao đẳng 2009 để trình lên cơ quan chủ quản phê duyệt.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 02:
Mục tiêu của trường cao đẳng phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện.
1. Mô tả:
Mục tiêu giáo dục của trường nằm trong Tôn chỉ và mục đích hoạt động của trườngBI [H02.01.02.01], cụ thể là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trình độ cao đẳng và thấp hơn cho thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Đội ngũ nhân lực kỹ thuật đó được phát triển một cách toàn diện, có khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, có phẩm chất đạo đức, có đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công nghệ tiên tiến, có khả năng nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật.
Mục tiêu giáo dục của trường đã gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật theo từng cấp, bậc học, đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố cũng như cả nước; mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em nhân dân và người lao động nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa thành phố và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Mục tiêu đó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ Cao Đẳng quy định tại Luật Giáo dục năm 2005 (điều 39 khoản 2) [H02.01.02.02].
Cơ sở xây dựng mục tiêu của trường là thông qua các Nghị quyết Đảng bộ hàng tháng [H02.01.02.03]; và việc Đảng bộ rà soát và đánh giá công tác thực hiện nghị quyết thể hiện qua các Báo cáo hàng quý, Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ [H02.01.02.04]. Dưới lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, nhà trường luôn rà soát mục tiêu của mình thể hiện thông qua các Báo cáo sơ kết học kỳ I và Nhiệm vụ hoạt động học kỳ II [H02.01.02.05]; các Báo cáo tổng kết năm học [H02.01.02.06] để tự nhìn lại, tự đánh giá kết quả hoạt động của trường, thấy được các ưu điểm cần phát huy, các yếu điểm cần khắc phục, các giải pháp thực hiện, phương hướng hoạt động cụ thể cho giai đoạn kế tiếp. Sau đó nhà trường phổ biến tới từng đơn vị cơ sở và cán bộ – viên chức trong toàn trường để cùng nhau thảo luận đóng góp, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế hàng năm, cùng nhau biểu quyết để mục tiêu của trường trở thành các Nghị quyết hội nghị Cán bộ – Công chức [H02.01.02.07] và được triển khai thực hiện thông qua Hội nghị Cán bộ – Công chức hàng năm.
Song song với việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu theo từng quý, từng học kỳ và cả năm học, Nhà trường còn phân tích bối cảnh và thực trạng của Trường, trong đó phân tích cụ thể tình hình chung, những thuận lợi, khó khăn hiện tại, đánh giá toàn diện thực trạng của Trường để từ đó đề ra các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho định hướng phát triển theo từng giai đoạn và các giải pháp chiến lược và các chương trình hành động thực hiện chiến lược, các bước thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chiến lược [H02.01.02.08].
Từ mục tiêu chung của nhà trường, các phòng chức năng lẫn các khoa chuyên môn đã cụ thể hóa hơn nữa thành mục tiêu riêng của mình. Từng ngành nghề đào tạo đều xác định rõ được mục tiêu của mình và được công bố trên Website của trường [Website – Tuyển sinh – Mục tiêu ngành đào tạo].
Trong giai đoạn hiện nay, nhà trường đã đặt mục tiêu của mình bao gồm:
– Ổn định tổ chức bộ máy nhà trường.

– Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

– Mở rộng quy mô đào tạo.

– Nâng cao chất lượng đào tạo.

– Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

– Đầu tư tài chính.

– Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý.

– Đánh giá và báo cáo thực trạng về cơ sở giáo dục nhà trường.
– Kiểm định chất lượng giáo dục.
– Kiểm định chất lượng chương trình giáo dục.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy :
– Nhà trường đã đề ra được mục tiêu của trường và mục tiêu đó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục 2005 và sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường.

– Mục tiêu của nhà trường đã được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh, được biểu quyết trong hội nghị cán bộ– công chức và triển khai thực hiện thông qua nhiệm vụ năm học hàng năm.
– Từng đơn vị xác định được mục tiêu riêng của mình theo từng ngành nghề đào tạo và được công bố công khai.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân :
– Mặc dù đã có sự điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với từng giai đoạn nhưng nhà trường chưa thực hiện được tổng điều tra khảo sát trên quy mô lớn để có được những thông tin phản hồi đồng bộ từ phía các doanh nghiệp, người học, giảng viên, viên chức… để có sự điều chỉnh mục tiêu một cách toàn diện, kịp thời, phù hợp.

– Website của trường chưa thể hiện rõ và riêng biệt mục tiêu giáo dục của trường; chưa nêu được định hướng phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn của trường; chưa có kế hoạch, nhiệm vụ năm học của các cấp trong trường.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện :
– Trong giai đoạn 2010–2015 nhà trường sẽ thực hiện một cuộc tổng điều tra khảo sát trên quy mô lớn để thu thập thông tin phản hồi một cách đồng bộ.
– Năm học 2010–2011 nhà trường giao cho phòng HC–TC–TH phối hợp với phòng KHCN&QHQT viết rõ mục tiêu giáo dục của trường và công bố trên Website của trường.
– Từ năm học 2010–2011 nhà trường giao cho phòng KHCN&QHQT điều chỉnh giao diện Website của trường để thể hiện rõ: mục tiêu của trường, định hướng phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, kế hoạch, nhiệm vụ năm học của các cấp trong trường.
– Cuối năm học 2010–2011 nhà trường tổ chức hội nghị tổng kết và đánh giá kết quả đào tạo Cao đẳng cho toàn khóa học 2008–2011 làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung mục tiêu của nhà trường.
5. Tự đánh giá : Đạt

Kết luận về tiêu chuẩn 01:
Trường CĐKT Lý Tự Trọng đã tuyên bố sứ mạng và mục tiêu của mình trong “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường” cũng như “Kế hoạch chiến lược phát triển Trường CĐKT Lý Tự Trọng giai đoạn 2010–2015”:
Sứ mạng: “Trường CĐKT Lý Tự Trọng là nơi mang lại cho xã hội các lợi ích tốt nhất từ các hoạt động đào tạo chất lượng cao về kỹ thuật, công nghệ; đồng thời chuyển giao những kết quả NCKH vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và khu kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ phục vụ cho công cuộc Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu”.

Mục tiêu: “Xây dựng trường CĐKT Lý Tự Trọng thành trường đào tạo trình độ cao, đa cấp; đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với người học, các nhà đầu tư, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước”.

Sứ mạng của trường CĐKT Lý Tự Trọng được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng, với các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước. Mục tiêu của trường phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh, được cụ thể hóa trong nhiệm vụ các năm học, được phổ biến, triển khai thực hiện trong toàn trường.
Tiêu chuẩn 02:
Tổ chức và quản lý của trường Cao đẳng
Mở đầu:
Trường đã xây dựng cơ cấu tổ chức theo quy định của Điều lệ trường Cao đẳng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường và được cụ thể hóa trong Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường. Chức năng, nhiệm vụ của các Hội đồng tư vấn, phòng chức năng, khoa chuyên môn, các bộ môn thuộc trường và cá nhân cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong trường đều được thể chế bằng văn bản và được triển khai thực hiện nghiêm túc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức xã hội trong trường phối hợp hoạt động một cách hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tiêu chí 01:
Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng và được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.

1. Mô tả:
Ngay từ khi thành lập, nhà trường đã thành lập cơ cấu tổ chức của nhà trường đúng theo Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ–BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo [H03.02.01.01]. Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám Hiệu); Phòng/Khoa/Tổ trực thuộc trường, Tổ chuyên môn.

Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng và Tổ trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, cơ cấu tổ chức của trường đã được điều chỉnh phù hợp với chức năng và nhiệm vụ đào tạo. Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường [H03.02.01.02]. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường đã được quy định cụ thể.

Hiện nay Ban Giám Hiệu gồm có 1 Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng được phân công phân nhiệm rõ ràng bằng văn bản [H03.02.01.03]. Trường có 8 phòng chức năng (Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Đào tạo; Kế toán – Tài chính; Kế hoạch – Vật tư; KHCN&QHQT; Thanh tra; Quản lý HSSV; Đào tạo không chính quy), 8 khoa và tổ trực thuộc (Khoa học cơ bản; Cơ khí; Động lực; Điện tử; Điện lạnh; Điện Công nghiệp; Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Công nghệ May Thời trang), 7 đơn vị trực thuộc trường (Trường Trung học Phổ thông; TT KĐCL và QL–CT CTĐT; TT Dạy nghề và Nâng bậc thợ; TT Tư vấn tâm lý và Giới thiệu việc làm; TT Bảo trì máy tính và thiết bị ngoại vi; Trạm Y tế; Cơ sở dạy Tin học – Bồi dưỡng văn hóa) và 40 Tổ chuyên môn trực thuộc phòng, khoa. Cơ cấu tổ chức của trường được thể hiện rõ trên Website của trường [H03.02.01.04]. Mối quan hệ giữa Ban Giám Hiệu với các Khoa, Phòng chức năng và tổ trực thuộc được tổ chức theo đúng quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
Trường có các tổ chức đoàn thể: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; và các hội đồng tư vấn: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng Thi đua Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật; Ban nghiên cứu phát triển chiến lược giáo dục; Hội đồng tuyển sinh theo từng năm.
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Cơ cấu tổ chức của trường được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng, phù hợp với thực tế và được cụ thể hóa trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường, tạo điều kiện cho các đơn vị và cá nhân phát huy quyền hạn, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.
Nhà trường đã xây dựng cơ cấu tổ chức theo đúng quy định, rõ ràng, giúp cho việc quản lý và điều hành công tác toàn trường được chặt chẽ và khoa học và đã được điều chỉnh phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ trong từng giai đoạn, không ngừng phát huy tốt nhiệm vụ hàng năm.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Cơ cấu tổ chức của trường thực hiện theo Điều lệ trường Cao đẳng ban hành năm 2003, do đó hiện nay chưa hình thành Hội đồng trường và phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục như theo Điều lệ trường Cao đẳng ban hành năm 2009.

Trường đã thành lập Ban nghiên cứu phát triển chiến lược giáo dục nhưng hoạt động chưa có hiệu quả.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trường để phù hợp với những thay đổi mới theo kế hoạch phát triển trường từ nay đến 2015 và phù hợp với Điều lệ trường Cao đẳng ban hành năm 2009.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 02:
Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn và thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.
1. Mô tả:
Ngay từ ngày thành lập năm 2005, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng được bổ nhiệm theo quyết định bổ nhiệm do Chủ tịch UBND TPHCM ký và thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình, đã được xác định cụ thể cho từng cá nhân trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của trường đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về: phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín, đã qua giảng dạy, quản lý giáo dục, đủ tiêu chuẩn về học vị, về sức khỏe và tuổi đời theo Điều lệ trường cao đẳng [H04.02.02.01].
Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của trường đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ trường Cao đẳng.
Trường đã ban hành văn bản [H04.02.02.02] quy định rõ ràng về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban giám hiệu. Theo văn bản này, Hiệu trưởng phụ trách chung công việc của toàn trường, trực tiếp phụ trách các phòng chức năng, một Phó Hiệu trưởng thường trực phụ trách công tác Đào tạo khối chuyên nghiệp, trực tiếp phụ trách các khoa chuyên môn, một Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học Phổ thông trực thuộc. Đến tháng 05 năm 2010, nhà trường được bổ nhiệm bổ sung thêm một Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Tổ chức, Hành chánh, Quản trị và quản lý dự án xây dựng phân hiệu Củ Chi.
Được sự tín nhiệm của tập thể Đảng viên và cán bộ – giáo viên – nhân viên toàn trường, Hiệu trưởng nhà trường đã kiêm giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ trong nhiều năm qua, đây cũng là thuận lợi của Trường trong công tác lãnh đạo.
Trong quá trình công tác, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng của trường đã nhận được nhiều khen thưởng vì thành tích và luôn được công nhận là đảng viên đủ tư cách hàng năm [H04.02.02.03; H04.02.02.04; H04.02.02.05; H04.02.02.06]
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Ban Giám hiệu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn đối với CBQL Nhà trường, có văn bản quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu của Trường là tập thể CBQL đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm cao trong công tác, luôn vì mục tiêu chung đưa Nhà trường phát triển vững mạnh.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Theo Điều lệ trường Cao đẳng ban hành năm 2009 có 1 Phó Hiệu trưởng chưa đạt chuẩn trình độ (chưa có bằng Thạc sỹ) do trong thời điểm bổ nhiệm căn cứ theo tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành năm 2003. Hiện nay đang theo học cao học.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Tiếp tục hoàn thiện nhân sự theo Điều lệ trường Cao đẳng ban hành năm 2009.
Phó Hiệu trưởng chưa đạt chuẩn đã đi học cao học để đến năm 2012 đạt chuẩn theo quy định của điều lệ mới.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 03:
Hội đồng khoa học và đào tạo của trường có đủ thành phần và thực hiện được chức năng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng.

1. Mô tả:
Hội đồng khoa học và Đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng được thành lập theo Quyết định số 484/QĐ–TC–LTT ngày 20 tháng 7 năm 2005 [H05.02.03.01]; Các quyết định bổ sung nhân sự cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo [H05.02.03.02]; Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng theo Quyết định số 807/QĐ–TC–LTT ngày 4 tháng 11 năm 2005 [H05.02.03.03]; Công nhận chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng theo Quyết định số 854/QĐ–TC–LTT ngày 21 tháng 11 năm 2005 [H05.02.03.04]. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường có đủ thành phần theo quy định trong Điều lệ trường cao đẳng, gồm 22 thành viên, 1 tiến sĩ, 9 thạc sĩ, Hội đồng có những GV đầu ngành nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hội đồng khoa học và Đào tạo của Trường họp mỗi học kỳ, thảo luận về báo cáo sơ kết học kỳ, phương hướng nhiệm vụ hoạt động học kỳ kế tiếp và tư vấn cho Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm nhằm phát triển công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường. Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ GV, giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trường. Với các nội dung trên, các cuộc họp của Hội đồng luôn đóng góp những ý kiến đầy tâm huyết và thiết thực cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ của trường, tất cả các cuộc họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo đều được thư ký hội đồng ghi chép lại, nội dung cuộc họp đều được thông báo cho các đơn vị cơ sở và người lao động toàn trường [H05.02.03.05].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Hội đồng khoa học và Đào tạo của Trường đủ các thành phần theo quy định. Các thành viên Hội đồng có đủ năng lực, trách nhiệm thực hiện được chức năng tư vấn cho các hoạt động của nhà trường. Hội đồng đã thực hiện tốt chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng theo quy định của Điều lệ trường Cao đẳng.
Hội đồng khoa học và Đào tạo của Trường là tập thể cán bộ, GV có trình độ chuyên môn giỏi, tinh thần trách nhiệm cao, vì mục tiêu chung đưa Nhà trường ngày một phát triển.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Trong các cuộc họp Hội đồng khoa học và Đào tạo của Trường, chưa thảo luận, hiến kế, hoạch định các mục tiêu chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường dài hạn, kế hoạch đẩy mạnh ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp nhằm thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội, và chưa đề ra giải pháp thực hiện việc ký kết hợp đồng hợp tác trao đổi GV, sinh viên với các trường đại học, cao đẳng ở trong nước cũng như với nước ngoài.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Hội đồng khoa học và Đào tạo của Trường sẽ tổ chức họp hơn 1 lần/học kỳ, để kịp thời thảo luận và tư vấn cho Hiệu trưởng về các vấn đề phát sinh trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường, chú trọng hơn đến các kế hoạch dài hạn, hoạch định chiến lược phát triển của trường phù hợp với chiến lược phát triển của ngành và địa phương.
Hội đồng sẽ lập kế hoạch định kỳ 3 năm 1 lần giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch chiến lược để kịp thời có ý kiến tham mưu thiết thực trong việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch, bắt kịp và đón đầu xu thế phát triển của xã hội và tình hình phát triển kinh tế – xã hội.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 04:
Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, các bộ môn trực thuộc khoa được tổ chức phù hợp với yêu cầu của trường, có cơ cấu và nhiệm vụ theo quy định.

1. Mô tả:

Trong từng giai đoạn, căn cứ vào yêu cầu của nhà trường về quy mô và đặc điểm của các ngành nghề đào tạo, các phòng chức năng, các khoa, các tổ bộ môn trực thuộc trường, các tổ bộ môn trực thuộc khoa đã được tổ chức phù hợp và được thành lập theo các quyết định thành lập đơn vị do Hiệu trưởng nhà trường ký ban hành đúng theo quy định trong Điều lệ trường Cao đẳng ban hành năm 2003 và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Từ năm 2005, số lượng phòng chức năng, khoa chuyên môn tăng phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường. Thời điểm này, trường có 8 phòng chức năng, gồm: Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Đào tạo; Kế toán – Tài chính; Kế hoạch – Vật tư; Thanh tra; KHCN&QHQT; Quản lý HSSV; Đào tạo không chính quy, có 8 khoa và tổ bộ môn trực thuộc trường, gồm: Khoa học cơ bản; Cơ khí; Động lực; Điện tử; Điện công nghiệp; Điện lạnh; Công nghệ thông tin; Tổ Công nghệ May Thời trang đảm bảo việc đào tạo đủ các chuyên ngành ở các bậc học, có 7 đơn vị trực thuộc trường, gồm: Trường Trung học Phổ thông; TT Kiểm định chất lượng và Quản lý – Cải tiến chương trình đào tạo; TT Bảo trì máy tính và thiết bị ngoại vi; TT Dạy nghề và Nâng bậc thợ; TT Tư vấn tâm lý và Giới thiệu việc làm; Trạm Y tế; Cơ sở Tin học – Bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ; có 40 tổ chuyên môn trực thuộc phòng, khoa. Mối quan hệ giữa Ban Giám hiệu với các đơn vị được thể hiện qua sơ đồ cơ cấu tổ chức trong nhà trường. Cơ cấu và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường và các tổ bộ môn đã được quy định rõ ràng trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường [H06.02.04.01].

Các phòng chức năng được thành lập theo quy định trong Điều lệ trường Cao đẳng, có nhiệm vụ tổ chức, quản lý và thực hiện các công việc được phân công theo chức năng, đồng thời tham mưu, đề xuất ý kiến về các công việc của nhà trường; quản lý nhân viên của đơn vị [H06.02.04.02].

Các khoa và tổ bộ môn có nhiệm vụ tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy – học tập, tiến độ giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác; quản lý giảng viên, HSSV thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; tham gia xây dựng và tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy liên quan đến chuyên ngành đào tạo, cải tiến phương pháp dạy học; cải tiến chương trình đào tạo; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, tham gia NCKH nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và trình độ của giảng viên [H06.02.04.03; H06.02.04.04].

Các cán bộ quản lý các cấp cơ sở trong trường được bổ nhiệm theo một thủ tục quy định: đơn vị cơ sở và chi bộ đảng giới thiệu người ứng cử cho các vị trí công tác căn cứ trên năng lực của cá nhân (từ Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, tổ trưởng thuộc khoa), đơn vị tổ chức họp bỏ phiếu tín nhiệm, căn cứ trên phiếu tín nhiệm và lấy ý kiến tham vấn của BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm các vị trí công tác cho từng cá nhân [H06.02.04.05].
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Các phòng chức năng, các khoa, đơn vị trực thuộc khoa của nhà trường được tổ chức và thành lập theo đúng Điều lệ trường Cao đẳng ban hành năm 2003. Cơ cấu và nhiệm vụ của các đơn vị được quy định rõ ràng trong Quy chế tổ chức và hoạt động, phù hợp với yêu cầu của nhà trường giúp cho việc phân công và điều hành công tác được đồng bộ, chặt chẽ và khoa học.

Công tác thành lập, giải thể, sát nhập các đơn vị trực thuộc được tiến hành theo đúng thẩm quyền quy định.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Hiện tại, các khoa, phòng trong trường chưa làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Năng lực quản lý và tham mưu của các cán bộ quản lý cấp phòng, khoa trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

Do các tổ chuyên môn thuộc khoa được thành lập theo yêu cầu của chương trình giảng dạy, số GV của trường còn thiếu nhiều, nên 1 nhân sự có thể giảng dạy nhiều học phần thuộc 2 tổ khác nhau trong cùng 1 khoa quản lý.

Còn 1 Quyền Trưởng phòng chưa đủ chuẩn chức danh theo quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành năm 2009 (chưa có bằng Đại học),

Còn 3 Quyền Trưởng khoa, 1 Tổ trưởng Tổ trực thuộc trường và nhiều tổ trưởng tổ chuyên môn thuộc khoa chưa đủ chuẩn chức danh theo quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành năm 2009 (chưa có bằng Thạc sỹ).
Nhiều Tổ bộ môn thuộc khoa tại các khoa khác nhau giảng dạy những học phần giống nhau.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Từ năm 2010–2011 tiếp tục hoàn thiện chuẩn chức danh theo quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành năm 2009, cụ thể:
– Rà soát lại để điều chỉnh, thành lập cơ cấu và phân công nhiệm vụ các phòng chức năng, khoa và tổ bộ môn thuộc khoa theo đúng quy định của điều lệ.
– Các quyền Trưởng khoa, quyền trưởng phòng chưa đạt chuẩn sẽ đi học đại học, cao học để đến hết năm học 2012–2013 đạt chuẩn.

– Các Tổ trưởng chuyên môn thuộc khoa chưa đạt chuẩn sẽ đi học cao học để đến năm học 2014–2015 đạt chuẩn theo quy định của điều lệ mới.

– Trường giao cho phòng TC–HC–TH lập kế hoạch tuyển GV tăng tương ứng với quy mô đào tạo của trường tăng hàng năm, để giảm thiểu tình trạng nhân sự giảng dạy các học phần khác nhau trong các tổ chuyên môn thuộc khoa khác nhau.

– Thực hiện bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý cho lãnh đạo các đơn vị và cán bộ trong quy hoạch.

– Các khoa phòng trong trường lên kế hoạch cụ thể để làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 05:
Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành, nghiên cứu khoa học của trường được thành lập và hoạt động theo quy định.

1. Mô tả:
Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành, nghiên cứu khoa học của trường được thành lập và hoạt động theo các quyết định thành lập đơn vị do Hiệu trưởng nhà trường ký ban hành.
Hiện tại trường đã thành lập được 51 phòng chuyên môn, xưởng thực tập, thực hành tại 07 khoa, tổ gồm: Cơ khí; Động lực; Điện tử; Điện công nghiệp; Điện lạnh; Công nghệ thông tin và Tổ Công nghệ May Thời trang. Các xưởng thực hành trên đã được trang bị nhiều phương tiện thực tập hiện đại, do đó đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng thực hành cho HSSV theo chuyên ngành đào tạo của từng khoa chuyên môn và thực hiện tốt nhiệm vụ gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ các xưởng thực hành này, đã có 2 công trình nghiên cứu cấp thành phố của giảng viên nhà trường được Sở khoa học Công nghệ TPHCM đầu tư kinh phí nghiên cứu và nghiệm thu; hàng năm, cán bộ – giáo viên – nhân viên toàn trường có từ khoảng 60 – 80 sáng kiến, kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật và đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được hoàn thành phục vụ công tác giảng dạy và chuyên môn nghiệp vụ [H07.02.05.01; H07.02.05.02; H07.02.05.03]. Bình quân mỗi năm, các xưởng thực hành của trường đã thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề cho hơn 5000 lượt HSSV trong các chuyên ngành đào tạo của nhà trường.
Ngoài ra, nhà trường còn quan hệ với trên 400 nhà máy xí nghiệp trên địa bàn thành phố cũng như cả nước. Các nhà máy xí nghiệp này là các cơ sở thực tập tốt nghiệp của HSSV nhà trường, qua đó nhà trường thực hiện tốt công tác rèn luyện tay nghề thường xuyên cho HSSV và làm tốt công tác NCKH, gắn đào tạo với thực tiễn.
Ngoài các xưởng thực hành, nhà trường còn thành lập các phòng thí nghiệm phục vụ việc kiểm chứng và củng cố kiến thức cho HSSV trong các học phần giáo dục đại cương và giáo dục kỹ thuật cơ sở ngành.
Để có thể duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, nhà trường đã thành lập Ban nghiên cứu phát triển chiến lược giáo dục làm nhiệm vụ nghiên cứu và tư vấn cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển giáo dục của trường từ nay đến năm 2020. Song song đó nhà trường còn thành lập một số Trung tâm phục vụ cho việc nghiên cứu, phát triển và đảm bảo hoạt động cho các đơn vị khác trong trường, như Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trung tâm Kiểm định Chất lượng, Trung tâm Bảo trì Máy tính và Thiết bị ngoại vi, Trung tâm Tư vấn Tâm lý và Giới thiệu Việc làm. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển này đã góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường.
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Trường đã thành lập được các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các xưởng thực hành và các phòng thí nghiệm. Các tổ chức và cơ sở này hoạt động đúng theo quy định và đã rèn luyện được kỹ năng tay nghề cho HSSV.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Các trang thiết bị thí nghiệm, thiết bị thực hành còn chưa đáp ứng nhu cầu và quy mô đào tạo ngày càng tăng của nhà trường, nguyên nhân do việc đầu tư còn dàn trải.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Từ nay đến năm 2015, trường sẽ đầu tư kinh phí trang bị phương tiện thí nghiệm, thực hành... đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công tác đào tạo và thực hành của nhà trường theo một kế hoạch đầu tư trọng điểm cho từng đơn vị theo một lộ trình thống nhất.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 06:
Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm Trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

1. Mô tả:
Nhận thức được đảm bảo chất lượng giáo dục là điều kiện sống còn của nhà trường, do đó, ngay từ năm 2008, nhà trường đã thành lập Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TPHCM [H08.02.06.01]. Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

Trung tâm có 8 thành viên thực hiện công việc kiêm nhiệm, trong đó có 4 thạc sỹ, 3 cử nhân đại học và 1 cử nhân cao đẳng, thời gian vừa qua, một số thành viên của Trung tâm đã được tham gia tập huấn theo tài liệu tự đánh giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai [H08.02.06.02].
Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục đã xây dựng kế hoạch tự đánh giá trường, đã đề nghị nhà trường thành lập Hội đồng tự đánh giá [H08.02.06.03], thành lập các nhóm công tác, đã triển khai cho các nhóm công tác thực hiện sưu tầm, xử lý minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá các tiêu chí, báo cáo thực trạng của nhà trường theo từng năm, triển khai một số công việc liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường và thực hiện báo cáo 3 công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục về cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; Công khai thu chi tài chính. Các báo cáo này đã được gởi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như công khai trên Website của nhà trường [Website – Công khai tài chính].
Để có thể chủ động hơn nữa trong công tác Kiểm định Chất lượng Giáo dục Cao đẳng, đến tháng 09 năm 2009 nhà trường thành lập Trung tâm Kiểm định Chất lượng và Quản lý - Cải tiến Chương trình Đào tạo để thực hiện chuyên trách công tác kiểm định chất lượng [H08.02.06.04].
Từ tháng 11 năm 2010, sau khi có quyết định bổ sung nhân sự cho Hội đồng tự đánh giá [H08.02.06.05] và quyết định bổ sung nhân sự ban thư ký hội đồng tự đánh giá [H08.02.06.06], đơn vị chuyên trách đã thực hiện tổng hợp báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường.
Các số liệu về chất lượng các hoạt động của nhà trường đều được nhà trường ghi nhận lại qua các báo cáo sơ kết học kỳ và báo cáo tổng kết năm học [H08.02.06.07].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Trường đã thành lập tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục cao đẳng, đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh nghiệm trong công tác và tâm huyết với công tác giáo dục đào tạo để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

Nhà trường đã thành lập Hội đồng Tự đánh giá, Hội đồng Tự đánh giá đã tiến hành đánh giá toàn bộ các mặt hoạt động của nhà trường.
Đã thành lập trung tâm chuyên trách công tác kiểm định chất lượng.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Là đơn vị mới thành lập nên chưa có kinh nghiệm công tác, cán bộ của Trung tâm chưa được học khóa đào tạo chính quy về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

Nhà trường chưa thành lập được mạng lưới làm công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị cơ sở, các ban chuyên trách theo dõi, đánh giá chất lượng hàng năm về các mặt hoạt động của cấp phòng, khoa và tương đương trong nhà trường.

Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục chưa lập báo cáo hoạt động.
Nhà trường chưa thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Lập kế hoạch dài hạn để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Năm học 2010–2011 Hội đồng Tự đánh giá sẽ hoàn thành Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục.

Năm học 2010–2011 thành lập ban chuyên trách theo dõi, đánh giá chất lượng các mặt hoạt động cấp khoa.
Tiến hành thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

5. Tự đánh giá: Chưa Đạt
Tiêu chí 07:
Tổ chức Đảng trong trường Cao đẳng phát huy được vai trò lãnh đạo và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

1. Mô tả:
Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng là đảng bộ trực thuộc đảng ủy Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 48 Đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ, mỗi chi bộ đều có chi ủy được bầu trong đại hội chi bộ. Các chi ủy viên và đảng ủy viên luôn phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của chính quyền và các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong nhà trường. Ban chấp hành Đảng bộ gồm có 7 đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, có uy tín đối với quần chúng, hầu hết các đồng chí đều giữ chức vụ cao ở các đơn vị phòng, khoa, tổ bộ môn trực thuộc trường, có sự phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ. Nghị quyết Đảng bộ được xây dựng trên cơ sở báo cáo công tác định kỳ hàng tháng của các Trưởng đơn vị chuyên môn và Trưởng đoàn thể, BCH Đảng bộ tổng kết, sau đó xây dựng nội dung cụ thể đưa ra toàn Hội nghị BCH Đảng bộ đóng góp xây dựng thành Nghị quyết [H09.02.07.01]. Hàng tháng, BCH Đảng bộ triển khai Nghị quyết đến các Chi bộ và từng Đảng viên. Các chi bộ sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng. Căn cứ vào nghị quyết của Đảng bộ, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện các công việc.

Nội dung sinh hoạt của BCH Đảng bộ và Ban công tác giáo dục chính trị tư tưởng bao gồm sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và nhiệm vụ đào tạo – nghiên cứu khoa học của nhà trường, cùng với công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua và công tác đoàn thể. Qua mỗi đợt thi đua có sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời trong cán bộ – giáo viên – công nhân viên và học sinh, nên phần lớn cán bộ giáo viên – nhân viên đều phấn khởi, yên tâm công tác, gắn bó với trường [H09.02.07.02].

Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2), Đảng bộ Trường tổ chức cho Đảng viên về nguồn tham quan di tích cách mạng để hiểu thêm về quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc, và nâng cao ý thức về nhiệm vụ chính trị của từng Đảng viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng đã được Đảng bộ nhà trường rất quan tâm. Đặc biệt công tác phát triển Đảng trong HSSV. Đảng bộ đã kết hợp chặt chẽ với Công đoàn và Đoàn thanh niên trong việc bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng tích cực cho Đảng để chi bộ và BCH Đảng bộ công nhận là cảm tình Đảng. Phân công Đảng viên giúp đỡ quần chúng diện cảm tình Đảng, hàng tháng có kiểm điểm ở tổ Đảng. Triển khai cho quần chúng được công nhận là cảm tình Đảng viết lý lịch, cử Đảng viên xác minh lý lịch ở địa phương. Đảng bộ có hơn 50 quần chúng diện cảm tình Đảng hiện đã được đi học lớp nhận thức về Đảng do Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trong các năm qua, đảng bộ đã kết nạp được hơn 20 đảng viên mới [H09.02.07.03].
Đảng bộ xây dựng quy chế hoạt động của cấp uỷ theo quy định, luôn được Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận Đảng bộ nhiều năm liền là đơn vị trong sạch vững mạnh [H09.02.07.04] và đặc biệt năm 2010 Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng ủy Sở GD&ĐT [H09.02.07.05] ra quyết định và 2 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ [H09.02.07.06].
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Bảo đảm nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Đề cao tính dân chủ, công khai.

Bảo đảm tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên và cán bộ chủ chốt.

Đảng bộ luôn phát huy được vai trò lãnh đạo và hoạt động theo những quy định của hiến pháp, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Là hạt nhân chính trị, là lực lượng nòng cốt, là đơn vị nhiều năm đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến.

Đảng bộ luôn lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức và HSSV được đảm bảo và nâng cao.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Các cấp chi ủy và Đảng ủy chưa có lịch tiếp cán bộ, nhân viên và giảng viên.
Số lượng đảng viên trên tổng số cán bộ viên chức còn quá ít, đạt tỷ lệ không cao (khoảng 10%).
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng bảo đảm đúng tiêu chuẩn, gia tăng số lượng, coi trọng chất lượng.

Năm 2010–2011, Đảng ủy và chi ủy thiết lập và công bố lịch tiếp cán bộ, nhân viên và giảng viên
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 08:
Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường cao đẳng góp phần thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục và hoạt động theo quy định của pháp luật.

1. Mô tả:
Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của nhà trường hoạt động theo điều lệ, có quy chế cụ thể và theo quy định của Pháp luật. Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hội của trường là tập trung dân chủ, phối hợp giáo dục và động viên đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Trong những năm qua, hoạt động của các đoàn thể, hội trong trường góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nguyên lý giáo dục, góp phần cùng với nhà trường đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển, phù hợp với tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội đã được xác định.

Công đoàn là tổ chức quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, thu hút gần 100% cán bộ viên chức và người lao động trong trường tham gia và tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định trong 06 công đoàn bộ phận và 10 tổ công đoàn trực thuộc. Trong những năm qua, Công đoàn trường luôn hoàn thành tốt chức năng của một tổ chức chính trị xã hội, phát huy được sức mạnh của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động. Công đoàn Trường đã hoạt động có hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của nhà trường với vai trò là người đại diện và đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp, đồng thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Công đoàn đã đi đầu trong việc tham gia các cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức và tự học” do Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động. Ban chấp hành Công đoàn trường có kế hoạch làm việc và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong BCH Công đoàn [H10.02.08.01].
Công tác thăm hỏi và giúp đỡ công đoàn viên gặp khó khăn được Nhà trường và Công đoàn quan tâm thường xuyên, những ngày lễ, tết, hè, cán bộ – giáo viên – nhân viên đang làm việc và cán bộ – giáo viên – nhân viên đã nghỉ hưu được quan tâm động viên về tinh thần và vật chất. Công đoàn trường đã sử dụng tốt quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh nhằm động viên kịp thời các cháu học sinh con của cán bộ viên chức nhà trường có thành tích học tập tốt. Công đoàn đã động viên công đoàn viên tham gia nhiều hoạt động đóng góp hỗ trợ giúp đồng nghiệp vùng khó khăn; ủng hộ vải cho giáo viên nữ vùng sâu vùng xa để may áo dài; đóng góp thăm mẹ liệt sĩ; đóng góp giúp đồng bào vùng bị thiên tai; đóng góp quỹ “Vì người nghèo” [H10.02.08.02]. Nhiều năm liền, Công đoàn trường được công nhận là Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Công đoàn có quy chế phối hợp hoạt động cụ thể với nhà trường. Tổ chức Công đoàn đã tham gia tích cực và có trách nhiệm trong hầu hết hoạt động của nhà trường như: tham gia Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng thi đua, Hội đồng xét nâng bậc lương; đóng góp các ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tổ chức và hoạt động trong nhà trường; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường; chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, bồi dưỡng và giới thiệu nhiều công đoàn viên ưu tú cho Đảng... đảm bảo tính công khai, dân chủ trong mọi hoạt động [H10.02.08.03].

Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên của trường là đoàn thể tham mưu cho Đảng ủy và Ban giám hiệu về các hoạt động phong trào của đoàn viên và thanh niên HSSV. Đoàn trường đã phát động các phong trào thi đua trong học sinh, chú trọng giáo dục truyền thống và phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên mới, Đoàn trường và Hội sinh viên liên tục tổ chức các hoạt động lôi cuốn đoàn viên thanh niên vào các hoạt động lành mạnh và nhiều ý nghĩa như phong trào “Mùa hè xanh”, phong trào “Tiếp sức mùa thi”, các hoạt động tìm hiểu truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, noi gương các anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi, các hoạt động dã ngoại và du lịch “Về nguồn”, tổ chức cho học sinh của trường tham quan nhà truyền thống cách mạng và thi tìm hiểu về liệt sĩ Lý Tự Trọng, tổ chức và vận động học sinh thực hiện tốt các phong trào: Tháng thi đua thực hiện nội quy nhà trường; học sinh với truyền thống tôn sư trọng đạo; không xả rác; không vi phạm luật giao thông đường bộ; phòng chống ma túy; phòng chống HIV/AIDS, thực hiện năm “văn minh đô thị”. Nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi phù hợp với tuổi trẻ, được Đoàn trường và Hội sinh viên tổ chức đã thu hút đông đảo Đoàn viên, thanh niên tham gia [H10.02.08.04; H10.02.08.05]. Đoàn thanh niên của trường nhiều năm liền được công nhận là Đoàn trường tiên tiến xuất sắc.
Kết quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hội trong trường hàng năm được đánh giá xếp loại tốt [H10.02.08.06].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Hoạt động của các tổ chức đoàn thể đã tuân thủ tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự ổn định trong trường. Thu hút đông đảo cán bộ, viên chức và sinh viên học sinh tham gia, tạo ra không khí đoàn kết nhất trí; từ đó, góp phần thực hiện thành công các mặt hoạt động của nhà trường, thực hiện tốt mục tiêu, nguyên lý giáo dục và đã hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Nội dung sinh hoạt ở một số công đoàn bộ phận, chi đoàn và chi hội còn nghèo nàn, nặng về hình thức.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Chú trọng bám sát kế hoạch cụ thể của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trong từng học kỳ và năm học, bám sát công tác chuyên môn đào tạo để các hoạt động đi vào chiều sâu và có kết quả thiết thực hơn.
Từ năm học 2010–2011, nhà trường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể đến từng bộ phận cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động, đề xuất và tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng nhằm động viên các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tham gia tích cực các công tác xã hội.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 09:
Đội ngũ CBQL có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

1. Mô tả:
Đội ngũ CBQL của trường có 82 CBQL: Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng (5); Trưởng, phó các phòng chức năng (16); Trưởng, phó các khoa và tương đương (21); Tổ trưởng và tổ phó Tổ chuyên môn (40). Trong đó về giới tính [H11.02.09.01], có 61 nam chiếm tỷ lệ 74,4% và 21 nữ 25,6%; về trình độ, 1 Tiến sĩ (1,21%), 19 Thạc sĩ (23,2%), 61 Đại học (74,4%), 1 Cao đẳng (1,21%).
Đội ngũ CBQL của trường đủ về số lượng, phân bố hợp lý tại các đơn vị, mỗi đơn vị có 1 Trưởng đơn vị và 1 hoặc 2 phó Trưởng đơn vị (phụ thuộc vào khối lượng công việc) và các tổ chuyên môn thuộc đơn vị. Hầu hết CBQL đều có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, có năng lực về chuyên môn và quản lý, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng qui định về quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ. Gương mẫu và năng động, đội ngũ CBQL tạo được sự tin cậy, ủng hộ, hợp tác của tập thể GV– nhân viên, tạo được sự đoàn kết nhất trí cao trong các mặt hoạt động của nhà trường. Các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn của Trường được thảo luận trong đội ngũ CBQL và được góp ý bởi toàn thể GV – nhân viên trong Trường [H11.02.09.02].

Hầu hết CBQL của trường đã đạt nhiều thành tích, được các cấp Sở Giáo dục và Đào tạo [H11.02.09.03], cấp thành phố [H11.02.09.04] và Bộ Giáo dục và Đào tạo [H11.02.09.03] khen thưởng.
Đội ngũ CBQL của trường được bổ nhiệm theo đúng qui trình bổ nhiệm và đáp ứng các qui định về tiêu chuẩn đối với từng chức danh. Trường đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý hàng năm, lấy tín nhiệm của quần chúng về cán bộ trước khi bổ nhiệm. Việc đánh giá phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của CBQL luôn được thực hiện định kỳ hàng năm. Không có CBQL nào của trường vi phạm qui chế dân chủ hoặc bị kỷ luật.

Trường đã tạo điều kiện cho các CBQL được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Đội ngũ CBQL của trường đáp ứng được các yêu cầu về phẩm chất, đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có uy tín, được GV – nhân viên tin tưởng, ủng hộ.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Một số CBQL có năng lực quản lý nhưng trình độ chuyên môn chưa đạt chuẩn theo yêu cầu “Điều lệ trường cao đẳng”.
Một số cán bộ quản lý cấp khoa, phòng chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, lý luận chính trị.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Thường xuyên chú trọng công tác qui hoạch và bồi dưỡng CBQL
Nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các CBQL tiếp tục học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn.
Năm học 2010–2011, nhà trường sẽ phối hợp với Sở Nội vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước cho cán bộ quản lý từ cấp tổ trưởng chuyên môn trở lên. Mỗi năm sẽ cử từ 02 đến 03 cán bộ quản lý cấp khoa, phòng đi học bồi dưỡng lý luận chính trị các cấp, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho những đồng chí chưa đạt chuẩn.

5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận tiêu chuẩn 02:
Cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng tuân thủ theo đúng Điều lệ trường Cao đẳng của Bộ GD&ĐT. Căn cứ vào điều lệ, trường đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động giúp các đơn vị thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Việc phổ biến, triển khai các văn bản về tổ chức và quản lý của trường đến CBCNV và HSSV được thực hiện qua nhiều hình thức: gửi văn bản trực tiếp, đối thoại với HSSV hàng tháng, giao ban giữa Giám hiệu với lãnh đạo các đơn vị trong trường. Các nội dung công tác được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Trường đã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhân sự trung hạn và dài hạn và được cụ thể hoá trong từng năm học. Nội dung cơ bản của Kế hoạch chiến lược trung hạn và dài hạn đảm bảo tính khả thi và phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Tiêu chuẩn 03:
Chương trình giáo dục

Mở đầu:
Chương trình giáo dục là văn bản pháp lý của các đơn vị đào tạo, căn cứ vào đó mà cơ sở đào tạo tuyển dụng và bố trí đội ngũ cán bộ, giang viên kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật viên đáp ứng mục tiêu đào tạo, cung cấp các sản phẩm là người học sau khi tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của nhu cầu xã hội. Vì vậy các chương trình giáo dục của trường được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng ngay từ khi trường xin mở ngành đào tạo. Chương trình giáo dục được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT. Tất cả các chương trình giáo dục đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể đáp ứng được các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với ngành, nghề đào tạo. Lãnh đạo trường đặc biệt quan tâm tới việc điều chỉnh bổ sung định kỳ chương trình giáo dục trên cơ sở tham khảo yêu cầu của nhu cầu các nhà tuyển dụng lao động và đáp ứng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đến nay các chương trình giáo dục của trường đang tiếp tục triển khai hiệu chỉnh cho phù hợp với yêu cầu đào tạo.

Tiêu chí 01:
Chương trình giáo dục của trường cao đẳng được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Chương trình giáo dục được xây dựng với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động theo quy định.

1. Mô tả:
Ngay từ khi thành lập trường vào năm 2005, nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và đã ký quyết định ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT cho từng khóa học [H12.03.01.01], qua đó các khoa chuyên môn tiến hành thực hiện quá trình đào tạo của mình.

Trên cơ sở các quyết định 64/2007/QĐ–BGDĐT ngày 1/11/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành chương trình khung đại học khối ngành công nghệ trình độ cao đẳng [H12.03.01.02], nhà trường đã tổ chức xây dựng lại các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng cho tất cả các ngành đang đào tạo tại trường, bao gồm chương trình khung, kế hoạch đào tạo [H12.03.01.03], chương trình chi tiết và tài liệu giảng dạy chính, tài liệu tham khảo của các học phần cho từng khóa tuyển sinh được lưu tại phòng Đào tạo và các Khoa chuyên môn [H12.03.01.04].

Chương trình các ngành đào tạo được xây dựng với sự tham gia của các Giảng viên và cán bộ quản lý trong trường, được HĐKH–ĐT tại các khoa nghiệm thu. Trên cơ sở đánh giá nghiệm thu của HĐKH–ĐT các khoa và đề nghị nghiệm thu cấp trường, Nhà trường đã thành lập thành lập Hội đồng phản biện và nghiệm thu chương trình, giáo trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng cấp trường [H12.03.01.05]. Hội đồng nghiệm thu cấp trường tiến hành nghiệm thu, đánh giá thông qua, trình Hiệu trưởng. Hiệu trưởng phê duyệt quyết định ban hành.

Định kỳ hàng năm, trên cơ sở các phiếu tổng hợp tham khảo ý kiến các cơ quan xí nghiệp, phiếu khảo sát yêu cầu năng lực và đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về kiến thức, trình độ tay nghề của SV khi tốt nghiệp của trường, biên bản họp góp ý chỉnh sửa chương trình, biên bản họp góp ý của tổ chuyên môn và đề xuất của các khoa [H12.03.01.06], trường xem xét để điều chỉnh, bổ sung và quyết định các nội dung cần cập nhật trong các học phần và trong chương trình đào tạo toàn khóa.
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Trường có đủ chương trình giáo dục và kế hoạch đào tạo chi tiết được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT.

Chương trình đào tạo của trường đã được xây dựng có sự tham gia của tập thể giáo viên, cán bộ quản lý, và có tham khảo từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan xí nghiệp.

Chương trình, kế hoạch đào tạo và tài liệu tham khảo được công bố rộng rãi tới cán bộ, giáo viên và HSSV trong toàn Trường.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Chương trình đào tạo được xây dựng chưa có sự tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp của các nhà doanh nghiệp, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động. Chưa cập nhật các chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài.

Chương trình đào tạo được xây dựng chủ yếu trên cơ sở sử dụng nội lực, chưa có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia bên ngoài.

Website của trường chưa công bố chương trình chi tiết và tài liệu tham khảo của từng học phần trong chương trình đào tạo của từng ngành của trường.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Bắt đầu từ năm học 2010–2011, nhà trường giao cho Trung tâm Tư vấn Tâm lý và Giới thiệu Việc làm phối hợp với các khoa chuyên môn để tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm để thu thập ý kiến đóng góp trực tiếp của các nhà doanh nghiệp, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động về chương trình giáo dục của trường.
Giao cho phòng Đào tạo liên hệ và hợp đồng với các nhà khoa học, chuyên gia bên ngoài trong các đợt xây dựng xây dựng, biên soạn chương trình đào tạo của nhà trường.

Trong năm học 2010–2011, nhà trường giao cho phòng KHCN&QHQT công bố chương trình chi tiết và tài liệu tham khảo của từng học phần trong chương trình đào tạo của từng ngành trên Website của trường.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 02:
Chương trình giáo dục có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

1. Mô tả:
Các chương trình giáo dục của Trường đều có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, có cấu trúc hợp lý phù hợp với cấu trúc của các chương trình khung theo quy định của Bộ GD&ĐT. Các chương trình giáo dục đáp ứng được các yêu cầu:
– Đảm bảo được các khối kiến thức tối thiểu của các ngành đào tạo, gồm các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở khối ngành, cơ sở ngành và chuyên ngành, kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp và thi tốt nghiệp.

– Có cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống giữa các khối kiến thức, đảm bảo tính logic giữa các học phần.

Chương trình giáo dục của tất cả các ngành nghề đều do các khoa tổ chức xây dựng một cách có hệ thống theo cấu trúc cơ bản riêng cho từng ngành, được Hội đồng KH&ĐT khoa nghiệm thu. Hội đồng phản biện và nghiệm thu chương trình, giáo trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng cấp trường thông qua và trình Hiệu trưởng quyết định ban hành [H13.03.02.01].

Nhà trường tổ chức các đợt thực tập tốt nghiệp cho HSSV tại các đơn vị sử dụng lao động. Qua kết quả khảo sát thực tế từ HSSV tốt nghiệp và từ các cơp quan xí nghiệp cho thấy, số HSSV đáp ứng được yêu cầu công việc do đơn vị phân công, ứng dụng kiến thức và kỹ năng nghề học tại Trường trong công việc được phân công chiếm tỷ lệ cao [H13.03.02.02].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Các chương trình đào tạo của Trường có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, có cấu trúc hợp lí, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng và phù hợp với từng trình độ đào tạo, trong cấu trúc chương trình phần tự chọn chiếm một tỷ lệ thích hợp, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Chưa tổ chức được các hội nghị, hội thảo về đánh giá chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của nhà trường với đại diện của các tổ chức sử dụng sinh viên tốt nghiệp, với cựu sinh viên của trường.
Chưa tổng hợp ý kiến đóng góp về chương trình đào tạo và chương trình chi tiết của đại diện sinh viên trong trường.

Chưa có khảo sát về nhu cầu đào tạo của người học.

Website của trường chưa có mục trao đổi, góp ý về chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các khoá học của trường.

Một số chương trình đào tạo chưa thỏa mãn quy định của Bộ về thực hành chiếm tỷ lệ từ 50 đến 75%.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Từ năm 2010, mỗi năm Nhà trường tiến hành điều tra lấy ý kiến của người học, nhà tuyển dụng và cựu HSSV cũng như HSSV đang học để nắm được những yêu cầu về chuyên môn để điều chỉnh chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các nhà tuyển dụng một cách linh hoạt hơn nữa.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 03:
Các học phần, môn học trong chương trình giáo dục có đủ đề cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học.

1. Mô tả:
Giáo trình, tài liệu tham khảo, các đề cương bài giảng, bài giảng có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Chính vì vậy trong nhiều năm qua trường đã chú trọng đến việc biên soạn và mua sắm giáo trình, học liệu, tài liệu tham khảo nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và học tập các học phần.

Thư viện của trường đảm bảo đủ các chủng loại giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành đào tạo trong trường, phục vụ công tác NCKH của cán bộ giảng viên và sinh viên. Số đầu sách hàng năm tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu dạy – học, nghiên cứu của cán bộ giảng viên và sinh viên, học sinh. Số đầu sách đang lưu hành đến năm 2010 là 3,838 với số lượng 19.210 quyển sách, trong đó có 1.682 đầu sách kỹ thuật tiếng Việt với 9.722 quyển sách [H14.03.03.01].
Tất cả các học phần môn học có trong chương trình đào tạo của Nhà trường khi đưa vào giảng dạy đều có đủ đề cương chi tiết bằng bản in và tập tin máy tính được quản lý tại bộ môn thuộc khoa, khoa chuyên môn và tại phòng Đào tạo [H14.03.03.02]. Đề cương chi tiết của các học phần môn học được giáo viên giảng dạy cung cấp cho HSSV ngay trong buổi đầu tiên HSSV học các học phần đó.

Cùng với việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành học, trường còn tập trung chỉ đạo giảng viên xây dựng các bài giảng và dành nguồn kinh phí để chi cho công tác viết bài giảng, giáo trình. Trong bài giảng, giáo trình đã nêu rõ được mục tiêu, nội dung, phương pháp, số tiết, phân bố chương trình và kế hoạch giảng dạy. Các bài giảng đều bám sát nội dung của đề cương chi tiết của môn học, được tập thể bộ môn biên soạn, được khoa, tổ bộ môn duyệt và đưa vào lưu hành nội bộ, sử dụng chung cho tất cả giáo viên của bộ môn trong khoa [H14.03.03.03]. Khi khoa đề nghị về việc đăng ký biên soạn giáo trình cho hệ CĐKT với trường [H14.03.03.04], Ban sửa chữa và biên tập tổng thể cấp trường, các chương trình môn học để đào tạo các ngành, bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp của trường xem xét, kiểm tra để thống nhất biểu mẫu chung toàn trường [H14.03.03.05], sau đó được Hội đồng phản biện và nghiệm thu chương trình, giáo trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng cấp trường nghiệm thu để đưa vào lưu hành trong giảng dạy và học tập [H14.03.03.06].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Tất cả các học phần môn học đều đã có đề cương chi tiết, đây là căn cứ để giáo viên giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ và đầy đủ các nội dung của học phần.

Các học phần môn học đều có bài giảng được dùng chung cho các giáo viên của bộ môn, có các tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của các học phần.

Trường có đủ các chủng loại sách, phong phú về số lượng đáp ứng cơ bản yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy và học tập, NCKH của cán bộ giảng viên và sinh viên, đáp ứng mục tiêu đào tạo.

Trường có mạng Internet trang bị cho tất cả các phòng khoa, tổ nên cán bộ giảng viên có thể truy cập tìm kiếm, khai thác các thông tin, tài liệu trên thế giới phục vụ cho công việc giảng dạy và học tập nâng cao trình độ.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Có một số tài liệu tham khảo được liệt kê trong chương trình đào tạo được xuất bản đã lâu và không được tái bản nên không thể có trong danh mục sách của thư viện Trường.
Các giáo trình đã được nghiệm thu chưa được bổ sung cho Thư viện trường để phục vụ bạn đọc.

Chưa có giáo trình, tài liệu tham khảo dạng điện tử.

Chưa tổ chức phỏng vấn giảng viên, sinh viên về bài giảng, giáo trình.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Từ năm 2010 – 2011 triển khai rộng rãi việc biên soạn giáo trình cho từng học phần môn học trên cơ sở bổ sung, cập nhật kiến thức mới để cung cấp cho HSSV. Phấn đấu đến năm học 2011–2012 đảm bảo tất cả các môn học đều có giáo trình giảng dạy.

Bổ sung kinh phí hàng năm từ để mua bổ sung sách và các tài liệu tham khảo.

Dành nguồn kinh phí để chi cho công tác biên soạn giáo trình điện tử.
Từ năm 2010 – 2011 bổ sung các giáo trình đã được nghiệm thu cho Thư viện trường.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 04:
Chương trình giáo dục được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và của ngành.

1. Mô tả:
Sau mỗi học kỳ, khoa tổ chức thu thập ý kiến phản hồi từ các tổ chuyên môn về chương trình giáo dục, các khoa chuyên môn căn cứ vào thực tế giảng dạy, định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình giáo dục, trong đó gồm 2 nội dung chính là kế hoạch đào tạo và chương trình chi tiết môn học, học phần. Những vấn đề bất cập, chưa phù hợp đã được các giảng viên và các đơn vị có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thông qua hội đồng nghiệm thu các chương trình chỉnh sửa của trường và các chương trình đã chỉnh sửa được đưa vào sử dụng. Việc rà soát, bổ sung và điều chỉnh các chương trình giáo dục được các Trưởng bộ môn, Trưởng khoa cùng với sự tham gia của Hội đồng KH&ĐT Nhà trường tiến hành định kỳ [H15.03.04.01]. Ngoài việc điều chỉnh các chương trình giáo dục cho phù hợp với các văn bản mới do Bộ GD&ĐT ban hành; việc rà soát, bổ sung còn được thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế của ngưòi học và dựa trên điều kiện CSVC hiện có và năng lực thực sự của đội ngũ giáo viên.

Một cơ sở quan trọng được nhà trường sử dụng để điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục của trường là các phiếu tổng hợp tham khảo các cơ quan xí nghiệp và phiếu đánh giá thu thập thông tin học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp [H15.03.04.02].

Khi có các yêu cầu thay đổi về chương trình giáo dục từ giáo viên và nhà tuyển dụng, các khoa đề nghị Hội đồng KH&ĐT Nhà trường bổ sung, điều chỉnh một số học phần mới cũng như cắt bỏ một số học phần không còn phù hợp [H15.03.04.03].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Các chương trình giáo dục được công khai điều chỉnh, cập nhật thường xuyên và hàng năm có thực hiện bổ sung trên cơ sở các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, và ý kiến đóng góp của giảng viên, của HSSV.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Chưa duy trì thường xuyên điều tra thăm dò các nhà tuyển dụng lao động và ý kiến phản hồi từ người học về chương trình giáo dục để nắm bắt, điều chỉnh kịp thời các nội dung giáo dục.

Chưa có sự tham khảo các chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Một số học phần trong chương trình đào tạo còn chưa linh hoạt, mềm dẻo, nặng về lý thuyết.

Một số khoa chưa tổ chức được các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình chi tiết của đơn vị.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Nhà trường tiếp tục rà soát, bổ sung điều chỉnh chương trình giáo dục cho phù hợp với yêu cầu của sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, theo hướng hiện đại và hội nhập trên cơ sở các ý kiến phản hồi của các nhà tuyển dụng, tham khảo các chương trình đào tạo của các trường Cao đẳng, Đại học trong nước và quốc tế có quan hệ hợp tác.

Từ năm học 2010 – 2011 trở đi, Trường sẽ có kế hoạch định kỳ tổ chức các đợt khảo sát, thăm dò ý kiến về các chương trình giáo dục từ các giảng viên, người học, các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và tìm kiếm, tham khảo các chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới để kịp thời điều chỉnh hoàn thiện, bổ sung chương trình giáo dục của Nhà trường.

Đưa các chương trình giáo dục các bậc đào tạo, các ngành đào tạo lên Website của trường phục vụ cho cập nhật thông tin của các giảng viên và sinh viên.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 05:
Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác.

1. Mô tả:
Với đặc điểm là một trường cao đẳng, các ngành đào tạo của trường đều có sự liên quan với các ngành giữa các bậc đào tạo. Chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo hướng đảm bảo liên thông giữa trình độ trung cấp với cao đẳng, giữa trình độ cao đẳng với đại học. Căn cứ trên quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học của Bộ GD&ĐT [H16.03.05.01], nhà trường đã có 6 chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng được Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép tuyển sinh và đào tạo bao gồm các chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Phần mềm, Mạng máy tính [H16.03.05.02]. Từng thời điểm, nhà trường đều thực hiện sơ, tổng kết về công tác đào tạo liên thông để đánh giá mức độ hiệu quả và đề ra biện pháp cải tiến thích hợp [H16.03.05.03].
Chương trình giáo dục cho cao đẳng của trường có sự tham khảo các chương trình đào tạo của các trường đại học có đào tạo khối ngành công nghệ kỹ thuật như Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.CM, Đại học Bách khoa TP.HCM … để các chương trình giáo dục cho các ngành đào tạo tại trường đảm bảo tính liên thông lên đại học cùng chuyên ngành.

Hàng năm, các trường đại học đều có thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông gởi cho trường để từ đó nhà trường phổ biến cho sinh viên đăng ký dự thi.

Kế hoạch triển khai đào tạo liên thông tại trường từ trung cấp lên cao đẳng đều được phổ biến rộng rãi cho giáo viên, SVHS, phụ huynh được biết để thực hiện [H16.03.05.04] và được công bố trên Website toàn trường theo địa chỉ www.lytc.edu.vn.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Chương trình đào tạo của Nhà trường đã đáp ứng được yêu cầu liên thông cùng chuyên ngành ở trình độ cao hơn: trung cấp liên thông lên cao đẳng, cao đẳng liên thông lên đại học.

Trường đã xây dựng chương trình và tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp TCCN tại Trường và học sinh tốt nghiệp của các trường khác có cùng chuyên ngành đào tạo. Trường đã có kinh nghiệm đào tạo liên thông và đã tạo được nguồn nhân lực đáp ứng cho các ngành công nghiệp địa phương và trong khu vực.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Tính liên thông ngang giữa các ngành ở một bậc học trong Trường còn hạn chế, chương trình liên thông chưa được đánh giá, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp hơn.

Trường chưa có văn bản ký kết hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với các trường bạn.
Website của trường chưa công bố văn bản quy định về liên thông giữa các trình độ, các phương thức tổ chức đào tạo liên thông giữa các trường.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
– Từ năm học 2010–2011, các khoa chuyên ngành cần thu thập ý kiến đóng góp, đề nghị của giáo viên, HSSV, các trường đại học liên thông… nhằm đánh giá, rút ưu khuyết điểm để điều chỉnh, bổ sung chương trình cho phù hợp, đảm bảo tính liên thông giữa các bậc của cùng chuyên ngành và giữa các ngành trong một bậc học
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 06:
Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.

1. Mô tả:
Năm 2005, ngay sau khi Trường được nâng cấp lên cao đẳng, được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo các ngành bậc cao đẳng, trường đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình đã biên soạn. Qua từng học kỳ, thông qua các kỳ thi kết thúc học phần, nhà trường đã sơ kết [H17.03.06.01], tổng kết [H17.03.06.02] để đánh giá chương trình đào tạo các ngành của Trường và đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn kế tiếp. Song song đó, Ban Giám Hiệu đã tổ chức các cuộc họp [H17.03.06.03] giữa Ban Giám Hiệu, phòng Đào tạo và các Trưởng khoa về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo Cao đẳng theo chương trình khung của Bộ GD–ĐT và theo điều tra khảo sát tại các cơ quan, xí nghiệp về các chương trình khối ngành kỹ thuật và các sinh viên tốt nghiệp [H13.03.02.04]. Qua kết quả điều tra khảo sát, những vấn đề trong chương trình giáo dục được đánh giá tốt: Mục tiêu đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của xã hội và các doanh nghiệp sử dụng lao động; các môn học trong chương trình giáo dục đạt được các yêu cầu về chuyên môn sâu, kiến thức rộng. Đến nay, Nhà trường đã hoàn thành chương trình đào tạo cho bậc CĐ, LTCĐ, TCCN cho các ngành theo khung chương trình đào tạo mới được Bộ GD&ĐT ban hành.
Hàng tháng, từng khoa chuyên môn đều tổ chức họp khoa để đánh giá kết quả hoạt động giáo dục trong đơn vị và cùng nhau thảo luận, đóng góp để đưa ra các cải tiến căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị mình [H17.03.06.05]. Việc đánh giá chương trình giáo dục tại khoa chủ yếu tập trung vào kế hoạch đào tạo và chương trình chi tiết môn học, học phần. Những vấn đề bất cập, chưa phù hợp đã được các giảng viên và các tổ bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thông qua hội đồng nghiệm thu các chương trình chỉnh sửa của trường và các chương trình đã chỉnh sửa được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, các khoa còn tổ chức các báo cáo chuyên đề để phổ biến rộng rãi các thành tựu, công nghệ mới áp dụng trong giảng dạy cho toàn bộ giảng viên trong đơn vị nhằm mục tiêu cải tiến chất lượng ngày càng tốt hơn [H17.03.06.06].
Hiện nay trường đang tiến hành nghiên cứu chuyển đổi chương trình đào tạo từ niên chế sang đào tạo tín chỉ cho các ngành đào tạo.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Hằng năm Nhà trường đều giao cho các khoa chủ động đánh giá để điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu xã hội và các nhà tuyển dụng.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Chưa tổ chức đánh giá chương trình đào tạo một cách rộng rãi để từ đó chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Từ năm học 2010 – 2011, Trường sẽ lập kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo theo định kỳ 3 năm/1 lần (sau khi hoàn thành một khóa đào tạo), trong đó chú trọng việc tìm hiểu nhu cầu của thị trường lao động để bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo cho hoàn chỉnh, phù hợp với thực tiễn.

5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận tiêu chuẩn 03:
Chương trình giáo dục là cơ sở để đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở đào tạo. Chương trình không tốt thì chất lượng đào tạo cũng không đảm bảo. Vì vậy Ban Giám Hiệu trường luôn luôn quan tâm và chỉ đạo các phòng chức năng và các khoa khoa chuyên môn xây dựng các chương trình giáo dục vừa trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT, vừa phải có tính đặc trưng riêng của trường. Nhìn chung chương trình giáo dục của trường luôn được quan tâm hiệu chỉnh nên chất lượng giáo dục của trường luôn luôn được đảm bảo, thương hiệu của trường luôn được giữ vững.

Tiêu chuẩn 04:
Hoạt động đào tạo

Mở đầu:
Trường đã chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT về công tác tổ chức các hoạt động đào tạo; kịp thời tiếp thu kinh nghiệm, nghiên cứu, ứng dụng các xu hướng tích cực, tiến bộ của thế giới và trong nước về công tác đào tạo, gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu phát triển xã hội, nhu cầu nhân lực địa phương; từng bước giữ vững và nâng cao vị thế, vai trò của trường với xã hội.

Tiêu chí 01:
Công tác tuyển sinh được đảm bảo thực hiện công bằng, khách quan theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Mô tả:
Công tác tuyển sinh các bậc, các hệ của trường hàng năm được đảm bảo thực hiện nghiêm túc, khách quan theo đúng quy chế tuyển sinh [H18.04.01.01] và hướng dẫn tuyển sinh hằng năm của Bộ GD&ĐT; Trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh [H18.04.01.02] và các ban giúp việc (Ban Thư ký [H18.04.01.03], Ban coi thi [H18.04.01.04], Ban đề thi [H18.04.01.05] và Ban chấm thi) cùng với thanh tra coi thi, thanh tra tuyển sinh [H18.04.01.06] để triển khai công tác tuyển sinh đúng quy trình và quy định.
Kết quả thi và danh sách trúng tuyển, phương án xét tuyển [H18.04.01.07] của trường được Hội đồng tuyển sinh quyết định [H18.04.01.08] và thông báo công khai tại trường, trên Website, báo cáo các cơ quan quản lý trường về số lượng đăng ký, số lượng dự tuyển, số lượng trúng tuyển, điểm trúng tuyển, số lượng nhập học [H18.04.01.09].

Hình thức thi tuyển, đối tượng tuyển sinh, vùng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thủ tục đăng ký và nộp hồ sơ tuyển sinh mỗi bậc đào tạo được công bố trên Website của trường [Website – Tuyển sinh – Thông báo], trên các thông tin quảng cáo về tuyển sinh của trường như trên báo chí, các tờ quảng cáo và thông qua các thông báo tuyển sinh được phổ biến tại các bảng thông báo trong khuôn viên nhà trường [H18.04.01.10].
Mỗi năm, trường thường xuyên tham gia hội chợ việc làm và các triển lãm nghề nghiệp do Sở Giáo dục – Đào tạo cũng như Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Qua các hội chợ và triển lãm này, Nhà trường cũng đã tổ chức giới thiệu về công tác tuyển sinh của trường.
Trong những năm qua, trường không để xảy ra hiện tượng sai phạm nào trong công tác tuyển sinh.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Công tác tuyển sinh của Nhà trường đảm bảo tính công bằng, khách quan, đúng quy chế.

Công tác tuyển sinh của Nhà trường được tổ chức chặt chẽ, triển khai các hoạt động tốt, hiệu quả; Kết quả tuyển sinh chính xác, khách quan.

Các thông tin liên quan đến tuyển sinh được thông báo công khai, rõ ràng, minh bạch, không có khiếu tố, khiếu nại gì về công tác tuyển sinh trong những năm qua.

Hàng năm nhà trường đều tuyển sinh hoàn thành chỉ tiêu của trường.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Công tác tuyên truyền về tuyển sinh của Nhà trường chỉ mới thực hiện trên Website, tờ rơi quảng cáo và báo chí, chưa sâu rộng, chưa đa dạng về hình thức và các kênh thông tin, nhiều thí sinh chưa nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Từ kỳ tuyển sinh năm 2011, tiếp tục giao cho Phòng Đào tạo tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng cáo về thông tin tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng như đăng tải trên báo chí, trên Website của Trường, phổ biến ở các trường THPT và tại các địa phương. Đặc biệt là giúp cho thí sinh thấy rõ được những lợi thế về liên thông học ở các bậc học cao hơn sau khi học hệ trung cấp, cao đẳng tại Trường nhằm tăng số lượng đầu vào, đạt chỉ tiêu tuyển sinh được giao.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 02:
Công khai số liệu thống kê hàng năm về người tốt nghiệp và có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo.

1. Mô tả:
Hàng năm số liệu thống kê về người tốt nghiệp được nhà trường thông báo công khai theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trường đã thành lập các hội đồng thi tốt nghiệp [H19.04.02.01] để xét tư cách dự thi tốt nghiệp, tổ chức thi [H19.04.02.02] và xét công nhận tốt nghiệp cho người học sau khi đã có kết quả thi tốt nghiệp; Trường đã thông báo công khai về điều kiện dự thi và xét công nhận tốt nghiệp của sinh viên CĐ & CĐLT [H19.04.02.03], số lượng HSSV tham gia, số lượng tốt nghiệp, tỷ lệ xuất sắc, tỷ lệ khá – giỏi, tỷ lệ trung bình và tỷ lệ không đạt tốt nghiệp hàng năm trên Website, tại phòng Đào tạo, bảng tin của các khoa trong toàn trường, trong các tổng kết năm học [H19.04.02.04],... đồng thời gửi kết quả số liệu người tốt nghiệp tới các Sở GDĐT, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ GD&ĐT. Kết quả HSSV tốt nghiệp các khóa được nhà trường lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước.

Trường chưa có số liệu thống kê chính xác về người tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo nhưng trước khi thi tốt nghiệp các ngành, trường đã nhận được nhiều văn bản xin tuyển nhân lực của các doanh nghiệp với số lượng nhiều hơn số người tốt nghiệp của khóa học. Thông qua các phiếu khảo sát thu thập thông tin học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp [H19.04.02.05] và tổng hợp các phiếu tham khảo các cơ quan xí nghiệp [H19.04.02.06] có hơn 90% HSSV có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo sau 06 tháng tốt nghiệp.
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Hàng năm Nhà trường có đầy đủ số liệu thống kê và công khai số liệu về HSSV tốt nghiệp, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, số lượng và tỷ lệ đạt các loại giỏi, khá, trung bình trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nhà trường.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Nhà trường chưa có số liệu thống kê thường xuyên và chính xác về số HSSV tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Website chưa công bố số liệu hằng năm về những người tốt nghiệp có việc làm phù hợp.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Từ kỳ thi tốt nghiệp năm 2010, Nhà trường giao cho Trung tâm Tư vấn tâm lý và Giới thiệu việc làm xây dựng phương án thu thập thông tin phản hồi của HSSV sau khi ra trường để có được số liệu thường xuyên và chính xác về việc làm của HSSV và những thông tin cần thiết khác.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 03:
Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục của trường đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

1. Mô tả:
Nhà trường tổ chức đào tạo theo mục tiêu đề ra, đó là: “... phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ đào tạo và NCKH... ".
Căn cứ trên chương trình đào tạo của các chuyên ngành [H20.04.03.01] Nhà trường đã triển khai, tổ chức các hoạt động đào tạo trên cơ sở bám sát các mục tiêu đề ra như: xây dựng và hoàn chỉnh các chương trình giáo dục; xây dựng kế hoạch giảng dạy toàn khóa, từng năm học, từng học kỳ [H20.04.03.02]; tổ chức phân công giảng dạy theo từng học kỳ, năm học [H20.04.03.03]; xây dựng kế hoạch thực hiện tiến độ đào tạo [H20.04.03.04]; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ; củng cố và tăng cường CSVC kỹ thuật phục vụ đào tạo; xây dựng thời khóa biểu cấp khoa, cấp trường [H20.04.03.05]; tổ chức thanh kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo.

Việc tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục của Nhà trường luôn cố gắng đáp ứng với nhu cầu sử dụng của xã hội. Ngoài việc chủ động tự nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá yêu cầu của thực tiễn, Nhà trường còn tổ chức các hội nghị, hội thảo với các nhà tuyển dụng lao động (các công ty, nhà máy, xí nghiệp,...) để lấy ý kiến đánh giá cho chương trình giáo dục của Nhà trường. Đây chính là những cơ sở thực tiễn quan trọng giúp Nhà trường điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục cho phù hợp với yêu cầu [H20.04.03.05].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Nhà trường đã tổ chức các hoạt động đào tạo dựa trên cơ sở các mục tiêu và nội dung chương trình giáo dục, kế hoạch đào tạo,… đều bám sát các mục tiêu nhằm hoàn thành sứ mạng của Nhà trường.

Nội dung chương trình giáo dục được điều chỉnh, bổ sung theo hướng ngày càng phù hợp và đáp ứng với nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực của xã hội.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Việc tổ chức điều tra, tổ chức hội nghị, hội thảo,… để lấy ý kiến phản hồi từ cựu HSSV và các nhà tuyển dụng về tính phù hợp của chương trình giáo dục với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội chưa được thường xuyên và toàn diện, do đó việc điều chỉnh còn hạn chế, chưa kịp thời.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Hàng năm, giao cho Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch đánh giá, điều chỉnh, bổ sung về chương trình giáo dục, không ngừng nâng cao tính phù hợp của chương trình với yêu cầu sử dụng lao động của xã hội trên cơ sở các ý kiến phản hồi từ người học, từ cựu HSSV và các nhà tuyển dụng do Trung tâm Tư vấn tâm lý và Giới thiệu việc làm khảo sát; Tổ chức ít nhất 1 cuộc hội nghị, hội thảo và 02 đợt điều tra HSSV và cựu HSSV.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 04:
Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học.

1. Mô tả:
Xác định, đổi mới và đa dạng hóa PPGD và học tập theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và để tiến tới đào tạo theo hình thức tín chỉ. Do đó, chủ trương của nhà trường luôn đặt việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với từng học kỳ, năm học trong hoạt động đào tạo của nhà trường [H21.04.04.01].

Trong các năm qua, nhà trường đã mời cán bộ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức các lớp bồi dưỡng giảng viên toàn trường các chuyên đề: Triết học sau đại học (90 tiết); Lý luận giảng dạy đại học (60 tiết), Phương pháp nghiên cứu khoa học (60 tiết) [H21.04.04.02]. Các chuyên đề này đã tác động mạnh đến hoạt động của giảng viên trong việc hình thành phương pháp luận, đổi mới phương pháp dạy học và nghiên cứu khoa học.
Ngoài 3 chuyên đề được tổ chức cho toàn bộ giảng viên trong trường, Nhà trường còn thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thông qua việc cữ các giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng về các môn lý luận chính trị; các môn khoa học Máclênin, TT HCM; về ứng dụng CNTT trong giảng dạy; bồi dưỡng CAD/CAM/CNC; kiến thức quân sự và đổi mới phương pháp dạy học; kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung mới; GDQP-AN; tập huấn CNTT [H21.04.04.03].

Để có thể tiến tới việc giảm bớt giờ lên lớp lý thuyết và tăng cường giờ tự học, tăng tính chủ động cho sinh viên, giúp sinh viên phát triển tư duy sáng tạo trong học tập, được sự khuyến khích của lãnh đạo nhà trường, giáo viên một số ngành đã cố gắng đầu tư để thay đổi phương pháp giảng dạy, áp dụng các phần mềm dạy học, sử dụng các trang thiết bị trong hiện đại trong giảng dạy (projector, overhead, video, các phương tiện nghe nhìn…), tăng cường thảo luận, cung cấp đầy đủ giáo trình, đề cương chi tiết môn học, giới thiệu tài liệu tham khảo để sinh viên có thể tự học ngoài giờ lên lớp…

Triển khai thực hiện chủ trương này, các khoa đã chủ động tổ chức các khóa học tập, bồi dưỡng, tập huấn về đổi mới PPGD do các giảng viên đầu ngành đảm nhiệm như: Tập huấn ứng dụng CNTT vào dạy học, phương pháp soạn bài giảng điện tử [H21.04.04.04]. Các hoạt động này đều được báo cáo, đánh giá.

Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giáo viên thông qua tổ chức dự giờ giảng; Nhà trường đã xây dựng quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn, tổ chức thao giảng cấp khoa và cấp trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ [H21.04.04.05]. Theo đó 100% giáo viên đều phải được dự giờ, kiểm tra chuyên môn ít nhất 1 lần trong năm học. Đặc biệt là các giáo viên trẻ đang trong thời gian thử việc, việc dự giờ, hướng dẫn thử việc được thực hiện thường xuyên hơn để giúp đỡ, theo kịp yêu cầu giảng dạy tại trường. Giao chỉ tiêu cụ thể về việc thao giảng cấp khoa nhằm động viên, khen thưởng, tạo tinh thần thi đua trong công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và đưa vào tiêu chí xét thi đua hàng năm [H21.04.04.06]. Các giảng viên của trường đã tham gia tích cực và đạt nhiều giải thưởng trong các đợt Hội giảng cấp Thành phố và hội giảng cấp toàn quốc [H21.04.04.07].

Việc đổi mới phương pháp dạy của giảng viên đã tác động đến tinh thần tự học, tự nghiên cứu của HSSV trường. Một số học phần đã thực hiện bài tập lớn, đồ án môn học, tiểu luận kết thúc học phần theo từng cá nhân và theo nhóm [H21.04.04.08]. Qua quá trình thực hiện này, nhiều SVHS đã phát triển được năng lực tự học, tự nghiên cứu của mình. Nhiều sáng kiến, ý tưởng của SVHS đã đăng ký thành các đề tài nghiên cứu khoa học Eureka cấp trường và cấp thành phố [H21.04.04.09].
Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp dạy và học, Nhà trường ưu tiên kinh phí để đầu tư thêm trang thiết bị giảng dạy hiện đại, tăng cường điều kiện thực hành cho sinh viên chuyên ngành, điều kiện sử dụng internet, tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.
Nhà trường đã thực hiện việc chia nhỏ nhóm thực hành khoảng 15–20 sinh viên/lớp, tổ chức giờ thực hành từ 7 giờ sáng đến 21 giờ tối, tùy theo điều kiện của từng Khoa. Việc làm này để tạo cho giáo viên và sinh viên quen dần, vì sau này tổ chức lớp theo hệ thống tín chỉ, thời khoá biểu của việc đào tạo được xếp theo các học phần, nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của sinh viên đăng ký chọn lựa các học phần khác nhau.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Nhà trường đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện chủ trương đổi mới PPGD và học tập theo hướng lấy người học làm trung tâm bằng nhiều hình thức hoạt động khác nhau, tạo điều kiện cho GV và HSSV có điều kiện thuận lợi để đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo. Công tác này đã trở thành phong trào hoạt động sôi nổi hàng năm của Nhà trường.

Trường hết sức quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, nhiều cán bộ giảng viên của trường đã áp dụng công nghệ thông tin, internet vào giảng dạy.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Trường chưa tổng hợp các báo cáo hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học của nhà trường để phát hành kỷ yếu hội thảo.

Trường chưa tổ chức lấy ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Việc tổ chức đánh giá, kiểm tra, tổng kết được kết quả của quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực hóa chưa được thực hiện thường xuyên.

Việc thay đổi thói quen dạy và học theo phương pháp truyền thống trong một bộ phận CBGD và HSSV còn chậm, dẫn đến kết quả đổi mới chưa cao.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Từ năm 2010 – 2011, giao cho Phòng ĐT chủ động lập kế hoạch, tích cực triển khai hoạt động đổi mới PPGD, học tập theo hướng đa dạng hóa các hình thức hoạt động ở quy mô cấp trường (hội nghị, hội thảo, tập huấn,…) ít nhất 2 đợt/năm và phát hành kỷ yếu hội thảo.

Hàng năm Phòng ĐT phối hợp với Phòng QLHSSV xây dựng và phát động phong trào đổi mới dạy và học trong toàn Trường; Tổ chức đánh giá và kiểm tra, tổng kết kết quả đổi mới thông qua các việc tổ chức các hội nghị dạy tốt, học tốt và tổ chức lấy ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 05:
Đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học: đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù môn học, đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo.

1. Mô tả:
Đánh giá thành quả học tập của người học là một khâu hết sức quan trọng trong quá trình đào tạo. Nó đòi hỏi tính nghiêm túc, chính xác, công bằng, khách quan, đồng thời phải phù hợp với hình thức đào tạo và đặc thù của từng môn học. Do đó việc đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá này là hết sức cần thiết đối với các Nhà trường.

Để chỉ đạo về công tác này, Nhà trường đã ban hành Quy định số 742/QĐ–ĐT–LTT, ngày 19/9/2006 về việc chấm điểm học phần đối với bậc đào tạo cao đẳng [H22.04.05.01].

Trên cơ sở các quy chế, các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về phương pháp đánh giá kết quả học tập cho HSSV [H22.04.05.02], các khoa đều đang nỗ lực đổi mới cách ra đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, chuyển sang ra đề thi trắc nghiệm phù hợp với đặc thù các học phần [H22.04.05.03]. Tùy theo đặc thù riêng của từng học phần để linh hoạt chọn hình thức đánh giá nhằm phát huy tính chủ động học tập và nghiên cứu của sinh viên như viết tiểu luận, bài tập nhóm, trình bày chủ đề theo nhóm [H22.04.05.04] hay thi thực hành [H22.04.05.05]… Nhưng việc lựa chọn hình thức thi là do khoa, bộ môn và giáo viên môn học quyết định cho phù hợp với đặc điểm của môn học.

Quy trình ra đề thi thực hiện một cách chặt chẽ từ việc giao cho các khoa, tổ bộ môn giới thiệu đề thi, trình Ban Giám Hiệu duyệt chọn đề chính thức và dự phòng theo Quyết định tổ chức thực hiện ra đề, chấm thi và tổng kết Học kỳ, Năm học [H22.04.05.06]. Công tác này có sự chỉ đạo chặt chẽ của BGH Nhà trường và kiểm soát của Phòng Đào tạo. Một hoạt động quan trọng trong quá trình đổi mới đó là xây dựng ngân hàng câu hỏi và ngân hàng đề thi cho các môn học bằng quy trình nghiệm thu như một đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, được thực hiện khi đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá thông qua, trình Hiệu trưởng duyệt.

Để đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo, đề thi đều được xây dựng phù hợp với từng bậc đào tạo CĐ, LTCĐ, TCCN,… Đồng thời đề thi đảm bảo phù hợp với nội dung môn học và trình độ của HSSV. Để thực hiện vấn đề này, các đề thi bắt buộc phải được các bộ môn phê duyệt.

Để đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng và khách quan, tất cả các bài thi đều được làm phách và tổ chức chấm thi độc lập 2 vòng, khớp phách, vào điểm, sau đó kết quả được chuyển lên Phòng Đào tạo để lưu, đồng thời chuyển cho GV bộ môn để tính điểm tổng kết học phần.

Mỗi đầu học kỳ, Nhà trường đều có thông báo Quy định số ĐVHT của các học phần cao đẳng trong học học kỳ và Quy định số ĐVHT và số cột điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ tối thiểu của bậc TCCN. Các Quy định này được phổ biến công khai cho GV, HSSV được biết ngay từ đầu học kỳ.

Tính nghiêm túc còn được thể hiện trong việc Nhà trường đã tích cực chỉ đạo công tác thanh kiểm tra thường xuyên đối với các đợt thi, kiểm tra. Đồng thời giải quyết nhanh chóng, rõ ràng các ý kiến đề nghị phúc khảo của HSSV.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
– Nhà trường đã tích cực triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về thực hiện đổi mới phương pháp và quy trình đánh giá kết quả học tập của người học nhằm đảo bảo tính công minh và sự phù hợp.

– Hoạt động đổi mới này đã có tác động hiệu quả tới tinh thần thái độ học tập của HSSV, nâng cao trách nhiệm của giảng viên. Nhà trường thực sự có được các mùa thi nghiêm túc, công bằng.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Tính đa dạng về các hình thức thi chưa cao, còn ít các hình thức kiểm tra dưới dạng bài tập nghiên cứu, tiểu luận.

Tỷ lệ môn thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan còn thấp do nhận thức và năng lực, kinh phí cho xây dựng ngân hàng câu hỏi còn hạn chế.

Trường chưa tổ chức điều tra giảng viên và người học về công tác kiểm tra/đánh giá.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Tăng cường tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức cho GV về các hình thức thi, kiểm tra nhằm đa dạng hóa các hình thức đánh giá.

Tăng cường kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi trắc nghiệm khách quan nhằm nâng cao tỷ lệ môn học áp dụng hình thức thi này.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 06:
Đảm bảo an toàn, chính xác trong lưu trữ kết quả học tập của người học.

1. Mô tả:
Lưu trữ, bảo quản kết quả học tập của người học được Nhà trường thực hiện theo đúng qui định trong quy chế của Bộ GD&ĐT [H23.04.06.01]. Nhiệm vụ này được giao cho các Khoa, Phòng Đào tạo và Phòng QLHSSV phối hợp thực hiện, đảm bảo sự thống nhất, chính xác và an toàn về dữ liệu. Các hoạt động này được thực hiện đúng theo văn bản quy định quản lý về hệ thống sổ sách, quản lý kết quả học tập, quản lý bài thi,… của người học; Hệ thống sổ sách lưu giữ kết quả học tập của người học.
Kết quả học tập của người học được quản lý bằng hệ thống sổ, song song với các file điện tử [H23.04.06.02]. Toàn bộ số liệu về kết quả thi, kiểm tra của HSSV do Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng theo đúng quy chế.

Kết quả học tập của người học được Giảng viên và Khoa công bố trên Website của Trường [Trang Web – Kết quả - Điểm kết thúc học phần] và trong diễn đàn Sinh viên của Website của trường ngay sau khi có kết quả điểm thi của từng học phần một cách rõ ràng, đầy đủ, chính xác, thuận tiện và an toàn. Sinh viên học sinh được cấp quyền truy nhập vào Diễn đàn sinh viên nội bộ theo thông báo của từng khoa chuyên môn để tra cứu kết quả học tập của mình [Trang Web – Diễn đàn].
Công tác quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ được giao cho Phòng Đào tạo thực hiện theo đúng văn bản qui định về điều kiện để cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ [H23.04.06.03].

Công tác quản lý các bài thi được giao cho các khoa sau khi tổ chức làm phách, chấm thi, khớp điểm. Các bài thi, kiểm tra được bảo quản an toàn và đúng thời gian qui định tối thiểu là 2 năm kể từ ngày thi.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác lưu trữ, quản lý kết quả học tập của người học theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, chính xác, ít xảy ra sai sót.

Các công việc được tổ chức thực hiện chặt chẽ trên cơ sở phân công rõ ràng theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, khoa liên quan, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả cao.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Công tác lưu trữ, bảo quản bài thi còn gặp khó khăn do mặt bằng kho lưu trữ còn hạn hẹp.

Trường chưa có tủ chuyên dụng để quản lý các bài thi học phần ở các khoa, khả năng phòng chống cháy nổ cho việc lưu giữ kết quả học tập của người học chưa cao, còn nhiều hạn chế.

Trường chưa có các phần mềm chuyên dụng để quản lý kết quả học tập của người học thuận tiện cho việc truy cập, truy nhập và an toàn dẫn đến quá trình cập nhật thông tin lưu giữ kết quả học tập của HSSV hiệu quả còn thấp.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Trong năm 2010 – 2011, Nhà trường giao cho Phòng Đào tạo nghiên cứu áp dụng phần mềm quản lý đào tạo chuyên dụng, thống nhất trong toàn trường, đảm bảo được tính thống nhất cao về cơ sở dữ liệu và tiện ích.

Giao cho Phòng Kế hoạch – Vật tư xây dựng kế hoạch sắp xếp thêm phòng kho để cất trữ bảo quản bài thi, kiểm tra.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 07:
Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời. Văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

1. Mô tả:
Công tác chấm thi, thông báo kết quả cho người học, xác nhận và cấp các kết quả thi, kết quả học tập cho người học, tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của người học về quá trình học tập và kết quả học tập được Nhà trường thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Bộ GD&ĐT cho các bậc cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp [H24.04.07.01; H24.04.07.02].

Kết quả thi của HSSV được các khoa công bố chậm nhất là 07 ngày sau khi thi viết và công bố ngay nếu là thi vấn đáp, sau đó gửi trực tiếp kết quả về Phòng Đào tạo và công bố trên Website của Nhà trường [Trang Web – Kết quả - Điểm kết thúc học phần] và trên diễn đàn sinh viên [Trang Web – Diễn đàn].

Ngoài ra, Nhà trường còn xây dựng văn bản hướng dẫn, quy định, cụ thể hóa việc thực hiện một số điều trong quy chế của Bộ với quá trình học tập của HSSV phù hợp với đặc điểm của Nhà trường. Những khiếu nại, thắc mắc của HSSV về kết quả kiểm tra, thi các học phần đều được Nhà trường quan tâm, giải quyết một cách thỏa đáng.
Khi người học cần xác nhận các thông tin liên quan đến quá trình học tập của mình, thì thực hiện theo quy trình: Ghi một phiếu đề nghị theo mẫu [H24.04.07.01] để gởi cho phòng Đào tạo, bộ phận lưu trữ xác nhận điểm theo mẫu [H24.04.07.04] để ký xác nhận điểm cho người học. Người học có thể các mẫu phiếu này download tại trang web của trường [Trang Web – Biểu mẫu HS–SV – Mẫu phiếu].
Công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập của người học được thực hiện trên cơ sở Quy chế văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ GD&ĐT. Các thông tin liên quan đến tốt nghiệp của người học đều được công bố trên Website của Nhà trường [Trang Web – Tin tức-Thông báo – Thông báo SV-HS].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Nhà trường đã triển khai thực hiện tốt và đa dạng hóa các hình thức thông báo kết quả học tập cho người học, đảm bảo tính chính xác, công khai, kịp thời và đúng qui định.

Công tác quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ được thực hiện nghiêm túc và chính xác, đáp ứng kịp thời yêu cầu của người học và đúng qui chế; Kết quả tốt nghiệp được công bố trên Website của Nhà trường.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Việc khai thác thông tin về kết quả học tập của HSSV trên Website của Nhà trường còn hạn chế.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Giao Phòng Đào tạo phối hợp với phòng KHCN&QHQT nghiên cứu khai thác thông tin chuyên dụng trên Website nhằm nâng cao hiệu quả truy cập thông tin về kết quả học tập của HSSV.
Hàng năm, giao nhiệm vụ cho Phòng Đào tạo, Phòng QLHSSV kết hợp với Phòng KHCN&QHQT và các khoa chuyên môn đẩy nhanh tiến độ tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của HSSV để có kết quả thông báo cho HSSV trong thời gian sớm nhất.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 08:
Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.

1. Mô tả:
Trong công tác quản lý của Nhà trường, việc tạo lập các cơ sở dữ liệu có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo.

Cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo của Nhà trường gồm có: Số liệu tuyển sinh, khung chương trình của các hệ, các ngành đào tạo, kế hoạch đào tạo, chương trình chi tiết, thời khóa biểu, lịch thi, đề thi, kết quả học tập của HSSV, hoạt động nghiệp vụ; danh sách HSSV tốt nghiệp hàng năm, hệ thống hồ sơ lưu giữ, cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ học tập… Các cơ sở dữ liệu này được lưu giữ dưới dạng văn bản và file điện tử. Công tác quản lý kết quả học tập của người học được đảm bảo lưu giữ đầy đủ, chính xác và an toàn [H25.04.08.01].

Tình hình thi tốt nghiệp của HSSV được lưu giữ đầy đủ trong cơ sở dữ liệu, trong đó có kết quả thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp, quyết định tốt nghiệp,… Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp, những SV công nhận đạt tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận tạm thời, giúp cho SV thuận lợi trong quá trình xin việc hoặc đi học liên thông.

Do hình thức khảo sát sinh viên tốt nghiệp chưa đa dạng nên kết quả khảo sát về tình hình việc làm và thu nhập của HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường chưa có đầy đủ các số liệu chính xác theo từng khóa [H25.04.08.02].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Cơ sở dữ liệu về đào tạo của Nhà trường đã được xây dựng đầy đủ trên cơ sở quy chế của Bộ GD&ĐT và các quy định của Trường, đảm bảo đầy đủ, chính xác và an toàn, cung cấp đủ các số liệu cần thiết phục vụ cho công tác quản lý.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Website của trường chưa có phần thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp.

Website của trường chưa công bố về tình hình sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Việc tiến hành tổ chức điều tra, thu thập các thông tin về tình hình việc làm và thu nhập của SV sau khi tốt nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên và toàn diện để có số liệu chính xác, do đó Nhà trường chưa có cơ sở dữ liệu chính xác đầy đủ cho tất cả các khóa về những thông tin này.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Từ năm học 2010 – 2011 giao cho Trung tâm Tư vấn và Giới thiệu việc làm xây dựng và thực hiện kế hoạch thu thập thông tin về tình hình việc làm và mức thu nhập của HSSV sau khi tốt nghiệp để nắm được năng lực công tác của người học và thu nhập của họ sau khi ra trường.

Thành lập hội cựu sinh viên để có kế hoạch điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình HSSV của trường sau khi đã tốt nghiệp ra trường.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 09:
Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.

1. Mô tả:
Thường xuyên đánh giá chất lượng đào tạo và điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp là một việc có vai trò quan trọng đối với một cơ sở giáo dục đào tạo. Thực hiện chủ trương này, từng học kỳ, từng năm học nhà trường đều có bảng báo cáo sơ kết [H26.04.09.01], tổng kết [H26.04.09.02] để đánh giá chất lượng đào tạo. Trên cơ sở báo cáo đánh giá đó, Nhà trường đã đề ra phương hướng nhiệm vụ để điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của xã hội.

Một trong các cơ sở để nhà trường lập kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo của mình là từ Tổng hợp ý kiến nhận xét của sinh viên tốt nghiệp và nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của trường [H26.04.09.03].

Trường đã đi khảo sát nhiều doanh nghiệp trong khu vực về HSSV của trường sau khi tốt nghiệp ra có đáp ứng được các công việc và yêu cầu của doanh nghiệp không để điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo cho phù hợp. Qua khảo sát về cơ bản HSSV của trường sau khi tốt nghiệp ra đáp ứng được phần lớn các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Trên cơ sở đó mà trường có kế hoạch điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu các doanh nghiệp.

Tất cả các kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo của trường đều được thông qua Hội đồng KH&ĐT trường, trong đó có các thành viên là các trưởng khoa luôn tiếp thu nghiêm túc và đầy đủ các ý đánh giá về những vấn đề còn tồn tại hoặc chưa phù hợp của các khung chương trình, chương trình đào tạo mới cần phải hoàn chỉnh nội dung, chương trình đào tạo cho phù hợp.
Cùng với đà phát triển khoa học kỹ thuật trong nước cũng như của thế giới, một số ngành đào tạo của trường đã thực hiện hiệu chỉnh chương trình đào tạo và đề cương chi tiết một số học phần, cũng như giáo trình để đảm bảo cập nhật thông tin mới, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
Ngoài ra, trong thực tế hoạt động đào tạo, căn cứ vào yêu cầu của xã hội ở từng giai đoạn, từng thời kỳ mà nhà trường lập kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo. Một số học phần đã được lược bỏ những kiến thức, kỹ năng không còn phù hợp, bổ sung thêm những kiến thức mới, những kỹ năng mới, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo [H26.04.09.04].
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Nhà trường đã triển khai tích cực công tác đánh giá chất lượng đào tạo và điều chỉnh kế hoạch đào tạo một cách kịp thời, phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo và yêu cầu của xã hội.

Các hoạt động điều chỉnh về hoạt động đào tạo đã đem lại những hiệu quả tích cực trong việc nâng chất lượng đào tạo và thương hiệu của Nhà trường.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Hình thức điều tra, thu thập thông tin đối với người học sau khi ra trường chưa được thực hiện thường xuyên hàng năm, do đó lượng thông tin thu được còn hạn chế, chưa phản ánh và đánh giá sát thực.

Phòng đào tạo chưa lập Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường, chưa thiết kế được Phiếu hỏi, phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Giao cho Trung tâm Tư vấn và Giới thiệu việc làm phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng QLHSSV nghiên cứu xây dựng kế hoạch và đa dạng hoá các hình thức thu thập thông tin về năng lực làm việc của các cựu SV để có được dữ liệu đánh giá về chất lượng đào tạo một cách đầy đủ, toàn diện và chính xác.

Phòng đào tạo lập Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và thiết kế Phiếu hỏi, phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của trường để tiến hành thực hiện bắt đầu từ năm học 2010–2011.

Nhà trường xây dựng kế hoạch định kỳ 3 năm cải tiến và điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến, ý kiến phản hồi của các nhà tuyển dụng, ý kiến chỉ đạo của Bộ,... để ngày càng nâng cao tính phù hợp của chương trình đào tạo với yêu cầu của xã hội.
5. Tự đánh giá: Không Đạt
Kết luận tiêu chuẩn 04:
Hoạt động đào tạo là hoạt động đảm bảo các mục tiêu đào tạo, đáp ứng các yêu cầu sử dụng lao động của các nhà tuyển dụng và đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có thể tìm việc làm thuận lợi và có thu nhập đảm bảo cuộc sống. Chính vì vậy mà các hoạt động đào tạo luôn được lãnh đạo trường giám sát từ khâu tuyển sinh, quá trình đào tạo và tới khi người học tốt nghiệp ra trường tìm việc làm. Các số liệu luôn được công bố rõ ràng, minh bạch cho người học thấy công bằng, khách quan. Lãnh đạo trường cũng luôn quan tâm tới việc cải tiến các phương pháp dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tự học , tự nghiên cứu của người học để nâng cao chất lượng đào tạo. Chương trình đào tạo cũng thường xuyên được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu người học và sử dụng lao động.

Tiêu chuẩn 05:
Đội ngũ CBQL, GV và nhân viên của Trường.
Mở đầu:
Ngay từ khi trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng, tổ chức bộ máy của nhà trường đã được kiện toàn. Từ đó đến nay đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường từng bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng qua các năm học. Từ năm 2005 đến nay, trường đã thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ như: Tuyển dụng nhiều giảng viên mới có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đào tạo; tích cực cử giáo viên, nhân viên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó nhà trường đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ bằng cách tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để họ đi học nhằm nâng cao chất lượng về đội ngũ đối với trường cao đẳng, đáp ứng được yêu cầu đào tạo của nhà trường.

Hiện nay trường đã có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên hợp lý về cơ cấu; đảm bảo về chất lượng cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, quy mô đào tạo và công tác NCKH.

Tiêu chí 01:
Cán bộ quản lý, GV và nhân viên thực hiện các nghĩa vụ và được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng.

1. Mô tả:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng hiện có 438 cán bộ, giảng viên và nhân viên, trong đó: 42 CBQL (Ban giám hiệu và trưởng phó phòng, khoa và tương đương), 182 GV cơ hữu, 39 GV – giáo viên thỉnh giảng, 129 nhân viên cơ hữu và nhân viên hợp đồng ngoài ngân sách.

Do phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, phân công rõ trách nhiệm của cá nhân Cán bộ – GV – Nhân viên theo quy định của Điều lệ trường Cao đẳng [H27.05.01.01], nên từng CBQL, GV và nhân viên đã được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực cá nhân, góp phần tích cực trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ đào tạo. Hàng tháng, học kỳ, năm học, ngoài các cuộc họp chuyên môn đánh giá về CTĐT, về phương pháp và nội dung giảng dạy …, các bộ phận định kỳ tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác đã thực hiện và lập kế hoạch cho thời gian tới. Trong các cuộc họp này và trong Hội nghị cán bộ công chức của trường hàng năm, các chính sách của Nhà nước, chủ trương và quy định của ngành, kế hoạch phát triển của trường, quy định của trường về nghĩa vụ, trách nhiệm và chế độ, quyền lợi của cá nhân Cán bộ – GV – Nhân viên được đưa ra thảo luận và góp ý. Rất nhiều ý kiến đóng góp cho Trường về kế hoạch công tác, về nhân sự, về chế độ công tác, về sửa chữa tăng cường cơ sở vật chất thiết bị … đã được cá nhân Cán bộ – GV – Nhân viên tận tình đóng góp [H27.05.01.02; H27.05.01.03; H27.05.01.04]. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng để CBQL các cấp theo sát tình hình hoạt động của toàn trường, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Cán bộ – GV – Nhân viên, bảo đảm thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở được thông qua hàng năm tại Hội nghị cán bộ công chức, nhằm mục đích thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và phục vụ đào tạo.
Cán bộ, giảng viên và nhân viên của trường được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi, nghỉ hè, nghỉ phép, nghỉ Tết theo đúng quy định. Giảng viên, nhân viên còn được bảo đảm và phát huy quyền dân chủ trong việc xây dựng kế hoạch năm học, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế HSSV và Hội nghị cán bộ công chức hàng năm.
Để có thể kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ và đảm bảo quyền lợi của Cán bộ – GV – Nhân viên và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, Nhà trường đã hình thành Ban Thanh tra Nhân dân để thanh tra toàn diện các hoạt động của Nhà trường và từng năm tổng kết báo cáo cho Hội nghị cán bộ công chức [H27.05.01.05]. Ngoài ra nhà trường còn tạo điều kiện cho Cán bộ – GV – Nhân viên trong việc thực hiện nghĩa vụ và được đảm bảo quyền lợi bằng cách thành lập phòng Thanh tra để giải quyết các khiếu nại, tố cáo của CBGV thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật.
Với những việc thực hiện trên, trong những năm qua Trường đã đạt được những kết quả rất khả quan trong công tác quản lý và các hoạt động đào tạo, quy mô và chất lượng đào tạo của Trường ngày càng tăng, được xã hội công nhận.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Việc phân định rõ chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận, chế độ công tác của CBQL, GV và nhân viên đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành công tác của Trường, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời gian quy định và hiệu quả.
Đảm bảo được tính công bằng dân chủ trong trường học từ quyền lợi đến chế độ, nghĩa vụ của người lao động.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Từng lúc, từng nơi, còn cá nhân Cán bộ – GV – Nhân viên chưa chú trọng nghiên cứu các văn bản đã được Nhà trường triển khai, nên chưa xác định đúng trách nhiệm và quyền lợi, làm chậm tiến độ công tác của đơn vị và của toàn trường.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Tiến hành kiểm tra việc thực hiện chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của từng cá nhân, đơn vị một cách chặt chẽ để công tác quản lý của Trường có nề nếp và hiệu quả hơn.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 02:
Có chủ trương, kế hoạch và biện pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV, cán bộ và nhân viên, tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và ở ngoài nước; chú trọng đào tạo và phát triển các GV trẻ.

1. Mô tả:
Ngay từ ngày có quyết định thành lập trường Cao đẳng, nhà trường đã lập Kế hoạch tuyển dụng đội ngũ giảng viên và nhân viên cho từng đơn vị /phòng ban của trường [H28.05.02.01] để phát triển đội ngũ, đáp ứng sứ mạng, mục tiêu của nhà trường. Đến nay, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng có 438 cán bộ, giảng viên và nhân viên, trong đó: 42 CBQL (Ban giám hiệu và trưởng phó phòng, khoa và tương đương), 182 GV cơ hữu, 39 GV – giáo viên thỉnh giảng, 73 nhân viên cơ hữu, 56 nhân viên hợp đồng ngoài ngân sách.

Cán bộ quản lý của trường thường xuyên được tham dự các lớp bồi dưỡng để hiểu rõ mục tiêu đào tạo của từng ngành nghề và thực hiện quá trình đào tạo đảm bảo đúng mục tiêu đào tạo của trường.
Hàng năm, Nhà trường tiếp nhận số GV – giáo viên do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tuyển dụng và phân công công tác tại trường.
Từ những tiêu chuẩn quy định của nhà nước, của Bộ đối với CBQL đào tạo, nhà trường đã đưa hàng trăm lượt CBQL – GV đi học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn, phương pháp sư phạm, phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp giảng dạy đại học, chính trị, tổ chức quản lý, kinh tế, tin học v.v… [H28.05.02.02].
Nhận thức chất lượng đào tạo có một phần đóng góp không nhỏ của giảng viên. Để tạo điều kiện cho giảng viên có nhận thức về phương pháp luận triết học sau đại học và lý luận giảng dạy đại học cũng như phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng cho toàn bộ giảng viên của trường 3 chuyên đề sau đại học trên [H28.05.02.03].
Ngoài việc tổ chức cho toàn bộ giảng viên của trường có nhận thức và nâng cao trình độ, Nhà trường còn cữ nhiều cán bộ giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn như “ứng dụng CNTT trong giảng dạy”; “kiến thức quân sự và đổi mới phương pháp dạy học”; “kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung mới”… [H28.05.02.04].
Nhà trường đã tạo điều kiện để CBQL – GV tự nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn bằng nhiều hình thức học khác nhau, trường tạo điều kiện bằng cách cấp kinh phí và thời gian để CBQL – GV tự bồi dưỡng thông qua chế độ công tác của giảng viên–giáo viên áp dụng theo từng năm học [H28.05.02.05].

Tổ chức các hội thảo chuyên đề để CBQL – GV học tập, chia sẻ các kinh nghiệm quản lý giáo dục đào tạo trên các lĩnh vực: nghiệp vụ hành chính, nhân sự, quá trình đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ giáo viên của trường cao đẳng phải có từ 25% đến 30% đạt trình độ sau đại học. Trên cơ sở đó, từ nhiều năm nay nhà trường đã tích cực chuẩn bị về đội ngũ để đảm bảo điều kiện nâng cấp nhà trường. Khuyến khích và tạo điều kiện cho số giáo viên trẻ của trường đã tốt nghiệp đại học đi học sau đại học theo các chuyên ngành phục vụ cho các ngành đào tạo cao đẳng của trường [H28.05.02.06]. Tính đến nay, nhà trường đã có 31 GV cơ hữu có trình độ sau đại học (1 tiến sĩ, 30 thạc sĩ). Nếu tính chung trên tổng số GV cơ hữu, thì tỷ lệ có trình độ chuyên môn sau đại học là 17,03 %, chưa đạt tỷ lệ yêu cầu.
Hội nghị cán bộ công chức hàng năm đều nhấn mạnh nội dung tạo điều kiện và khuyến khích, có mức thưởng rõ ràng và khen thưởng kịp thời cho Cán bộ – GV – Nhân viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt kết quả tốt thông qua quy chế chi tiêu nội  bộ [H28.05.02.07].
Nhà trường chủ động tăng tỷ lệ GV, giáo viên trên tổng số cán bộ – nhân viên bằng cách tạo điều kiện cho các cán bộ – nhân viên của trường đi học thêm, khi đủ tiêu chuẩn thì xem xét chuyển ngạch GV, giáo viên để tham gia giảng dạy hoặc làm hướng dẫn viên thực hành.
Công tác nhân sự luôn được nhà trường quan tâm và được đánh giá tổng kết theo từng năm công tác [H28.05.02.08]

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Trường đã chú ý tuyển dụng những cán bộ giáo viên có đủ phẩm chất, trình độ năng lực phục vụ cho công tác dạy và học trong nhà trường.

Nhà trường có chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ thời gian cho Cán bộ – GV – Nhân viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, những điều kiện này là động lực rất lớn để Cán bộ – GV – Nhân viên tích cực học tập.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ sau đại học chưa đạt yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Tuyển các GV có trình độ trên đại học đã tốt nghiệp các ngành nghề phù hợp mục tiêu đào tạo của trường, thu hút được những người có trình độ cao về công tác tại trường
Tuyển mới một số sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên ở các trường đại học và tạo điều kiện cho đi học sau đại học.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 03:
Có đủ số lượng GV để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/GV.
1. Mô tả:
Tổng số sinh viên học sinh hệ chính quy (cao đẳng và TCCN) đang học tập tại trường (31/12/2010): 4989 HSSV

Tổng số sinh viên học sinh hệ chính quy quy đổi: 4427 HSSV

Số lượng GV cơ hữu của trường: 182 người.
Số lượng GV cơ hữu quy đổi của trường: 177,32người.
Tỷ lệ HSSV/GV cơ hữu (sau khi quy đổi): 24,97 (4427SV /177,32GV). Tuy nhiên, nếu tính cả các GV thỉnh giảng (7,8 GV quy đổi) thì tỷ lệ này là 23,91. Chưa đạt tỷ lệ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là từ 10 đến 15 SV/1GV.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy cơ hữu của Trường hiện nay là 182 người, trong đó có 1 tiến sĩ, 30 thạc sĩ, ngoài ra có hơn 20 cán bộ GV đang học cao học và làm nghiên cứu sinh [H29.05.03.01].

Với quy mô đào tạo của trường hiện nay [H29.05.03.02] và kế hoạch phát triển quy mô đào tạo từ nay đến năm 2015 [H29.05.03.03], số lượng GV cơ hữu của trường còn thiếu nhiều.
Do đó, để đảm bảo chất lượng đào tạo, nhà trường đã mời nhiều GV thỉnh giảng tham gia giảng dạy. Nhà trường đã và đang thực hiện các kế hoạch ngắn hạn – dài hạn để tuyển dụng GV cơ hữu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Song song với công tác giảng dạy, Nhà trường đã tạo điều kiện tốt để GV tham gia nghiên cứu khoa học, đặc biệt khuyến khích GV trẻ đăng ký thực hiện các công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao, và ưu tiên cho các GV có hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Các đề tài NCKH của trường đã tập trung giải quyết được nhiều vấn đề lớn, thiết thực và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường, của địa phương, xã hội.
Hàng năm, theo đề nghị của Trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng GV và phân công về giảng dạy tại trường, tuy nhiên việc tuyển dụng GV chuyên ngành kỹ thuật còn nhiều khó khăn, vì các GV có trình độ nghề nghiệp chuyên sâu thường rất dễ tìm công việc có thu nhập cao tại các công ty sản xuất kinh doanh ngoài lĩnh vực giáo dục – đào tạo.
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Trường có đội ngũ GV có tuổi đời bình quân tương đối trẻ, nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực và sáng tạo. Được đào tạo chính quy trong và ngoài nước.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Đội ngũ GV cơ hữu còn thiếu về số lượng, cần được bổ sung hàng năm để đáp ứng yêu cầu tăng quy mô và chất lượng đào tạo.

Công tác thống kê hằng năm tỉ lệ trung bình sinh viên/giảng viên chưa thực hiện thường xuyên.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Tạo điều kiện và khuyến khích GV tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn. Tuyển dụng GV có trình độ chuyên môn sau đại học để nâng cao chất lượng đội ngũ.
5. Tự đánh giá: Chưa Đạt

Tiêu chí 04:
Đội ngũ GV đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

1. Mô tả:
Tính đến ngày 31/12/2010, theo thống kê [H30.05.04.01] trường có 182 GV cơ hữu, trong đó có 1 Tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 0,55 % trên tổng số GV), 30 Thạc sỹ (chiếm tỷ lệ 16,48 % trên tổng số GV), 148 Đại học (chiếm tỷ lệ 81,32 % trên tổng số GV), 3 Cao đẳng (chiếm tỷ lệ 1,65 % trên tổng số GV). So với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có ít nhất 50% số GV đạt trình độ thạc sĩ và tiến sĩ), tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học đạt còn thấp. Lực lượng cán bộ chuyên môn đầu đàn ở một số ngành đào tạo còn ít, gây ra nhiều khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường.

Đa số các giảng viên của trường đều được phân công giảng dạy theo đúng chuyên môn đào tạo, đảm bảo trình độ theo quy định, biết sử dụng hoặc sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên dụng để thiết kế bài dạy và phục vụ cho công việc. Theo số liệu do các khoa cung cấp, có 30 % số cán bộ giảng dạy luôn sử dụng máy vi tính, 70 % số cán bộ giảng dạy thường sử dụng máy vi tính phục vụ giảng dạy.
Về trình độ ngoại ngữ: Đa số GV của trường có trình độ ngoại ngữ căn bản, 63,3 % GV có trình độ A trở lên, sử dụng tốt ngoại ngữ trong chuyên môn.
Trường có kế hoạch sắp xếp, bố trí giảng viên đi học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. Đặc biệt đội ngũ giảng viên đang học cao học [H30.05.04.02]. Đội ngũ giảng viên của trường có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, trong các kỳ hội giảng, nhiều giảng viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, cấp thành phố và cấp bộ.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Trường có đội ngũ GV đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định, Giảng dạy theo chuyên môn đã được đào tạo.

Các GV trẻ của trường tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Hầu hết GV có trình độ ngoại ngữ và tin học đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Tỷ lệ GV có trình độ chuyên môn sau đại học còn thấp.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Trường tiếp tục thực hiện công tác qui hoạch đội ngũ GV tăng về số lượng và trình độ để đáp ứng yêu cầu tăng quy mô đào tạo từ nay đến 2015.
Tiếp tục tạo điều kiện cho GV tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 05:
Đội ngũ GV được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ GV theo quy định.
1. Mô tả:
Hàng năm, nhà trường tiếp nhận các GV mới do Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM tuyển dụng và phân công về công tác tại trường. Do đó, đội ngũ cán bộ giảng dạy thường xuyên được tuyển mới và trẻ hóa [H31.05.05.01]. Các GV trẻ đều được GV lâu năm nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn tận tình hướng dẫn.

Tính đến 31/12/2010, bình quân thâm niên công tác của cán bộ giảng dạy trong trường là 10 năm. Từ năm 2005 đến nay trường liên tục tuyển thêm nhiều cán bộ giảng viên trẻ thay thế cho đội ngũ cán bộ nghỉ chế độ do vậy những năm gần đây tỷ lệ giảng viên trẻ ngày càng cao. Số cán bộ giảng dạy dưới 35 tuổi của trường hiện nay là 73 người, chiếm tỷ lệ 46,2 %. Ở các đơn vị khoa tổ chuyên môn luôn có 4 thế hệ giảng viên. GV trẻ có thâm niên giảng dạy dưới 5 năm chiếm tỷ lệ 39.2 %, GV có thâm niên giảng dạy từ 5 đến dưới 10 năm chiếm tỷ lệ 32.3 %, GV có thâm niên giảng dạy từ 10 đến dưới 20 năm chiếm tỷ lệ 13,9 %, GV có thâm niên giảng dạy trên 20 năm chiếm tỷ lệ 14,6 % [H31.05.05.02].
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Đa số GV trẻ năng động và sáng tạo, cầu tiến, ham học hỏi, là yếu tố cơ bản để trường tích cực tiếp cận khoa học tiên tiến, hiện đại.


Trường luôn duy trì đội ngũ giảng viên có thâm niên công tác chuyên môn chiếm tỷ lệ cao, đây là lực lượng nòng cốt cho sự phát triển của trường; bên cạnh đó đội ngũ giảng viên trẻ thường xuyên được bổ sung và cử đi học cao học, nghiên cứu sinh và là nguồn lực quan trọng cho đội ngũ cán bộ giáo viên của trường.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Số GV trẻ được tuyển dụng về trường đa số tốt nghiệp bằng cử nhân, kỹ sư, ít có GV tốt nghiệp sau đại học.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Nhà trường tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện về thời gian và kinh phí cho đội ngũ cán bộ giảng dạy tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và học tập đúng chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ và kinh nghiệm công tác.


5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 06:
Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

1. Mô tả:
Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ giảng dạy phần lớn đã có kinh nghiệm công tác, hàng năm lại được bổ sung các cán bộ trẻ có năng lực, có kỹ năng tốt về giao tiếp, về trình độ tin học và ngoại ngữ.
Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của Trường có 129 người, gồm các cán bộ – nhân viên làm việc tại các phòng ban chức năng và các Trung tâm trực thuộc trường. Trong đó có 1 chuyên viên chính, 7 chuyên viên, 10 cán sự và 111 nhân viên [H32.05.06.01].
Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ CBQL và cán bộ giảng dạy. Hầu hết chuyên viên chính, chuyên viên và cán sự đều sử dụng thành thạo máy vi tính, có trình độ tin học ứng dụng và ngoại ngữ chứng chỉ A trở lên, sử dụng tốt các trang thiết bị văn phòng và trang thiết bị phục vụ đào tạo.

Hàng năm, Trường thường xuyên cử các kỹ thuật viên, nhân viên đi học các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển, Nhà trường đã thực hiện các chế độ khuyến khích kỹ thuật viên, nhân viên theo học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn (đại học/ sau đại học) [H32.05.06.02].
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên có năng lực chuyên môn khá tốt, hầu hết được bố trí đúng chuyên môn được đào tạo, hiểu biết nhanh và nhiệt tình trong công việc, có kinh nghiệm tốt.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên chưa được bổ sung các kiến thức về quản lý nhà nước và nghiệp vụ hành chính.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Tạo điều kiện cho chuyên viên và cán sự được theo học các khóa đào tạo chính quy về quản lý nhà nước và nghiệp vụ hành chính.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 07:
Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học.

1. Mô tả:
Hàng năm, Nhà trường lập kế hoạch giảng dạy vào cuối học kỳ II của năm học trước, làm cơ sở để lập kế hoạch giảng dạy và phân công chuyên môn cho từng cán bộ giảng dạy của cấp khoa chuyên môn.
Việc tổ chức đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên luôn được nhà trường tiến hành theo đúng kế hoạch từ cấp khoa, tổ chuyên môn đến cấp trường. Sinh hoạt của các khoa ít nhất 01 tháng một lần vào cuối tháng, sinh hoạt tổ chuyên môn 01 tháng một lần vào giữa tháng, nội dung sinh hoạt chủ yếu tập trung vào hoạt động chuyên môn.

Liên tục trong các năm học, Nhà trường triển khai công tác đánh giá mức độ, chất lượng hoàn thành công việc của từng cán bộ giảng dạy thông qua kiểm tra chuyên môn toàn diện, 100% cán bộ giảng dạy đều được dự giờ, kiểm tra chuyên môn ít nhất 1 lần trong năm học, thông qua các hoạt động: dự giờ trên lớp; nhận xét ở bộ môn/khoa; nhận xét của Hội đồng kiểm tra chuyên môn cấp trường; kết quả biên soạn, cập nhật bài giảng [H33.05.07.01]. Kết quả kiểm tra chuyên môn trong những năm gần đây rất khả quan: hàng năm, số cán bộ giảng dạy được đánh giá tốt và khá luôn luôn đạt trên 85%, không có loại yếu, kém [H33.05.07.02].
Tổng kết năm học, các bộ môn/khoa đều tiến hành xếp loại thi đua năm học cho cán bộ giảng dạy căn cứ trên các tiêu chí đánh giá toàn diện các hoạt động của cán bộ giảng dạy, trong đó chú trọng đến tỷ lệ xếp loại kết quả học tập của HSSV và các sáng kiến, kinh nghiệm và các công trình nghiên cứu khoa học mà cán bộ giảng dạy đó đã tham gia [H33.05.07.03].
Việc tổ chức đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng bài giảng, đánh giá kết quả học tập của người học đã có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều giảng viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua các cấp, nhiều HSSV đạt danh hiệu HSSV tiên tiến, xuất sắc [H33.05.07.04].

Nhà trường chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, đặc biệt là cho cán bộ giảng dạy trẻ. Bên cạnh đó, các phương tiện thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy cũng không ngừng được tăng cường, hoạt động thiết kế bài giảng điện tử cũng được Nhà trường quan tâm đầu tư kinh phí để biên soạn, được thông qua hội đồng khoa học trước khi triển khai [H33.05.07.05].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Công tác đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên được thực hiện đều đặn, đạt hiệu quả cao, có tác động tích cực đến chất lượng Giảng dạy.

GV trẻ quan tâm và nhiệt tình trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy.
Trường đã có nhiều biện pháp cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của người học. Chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được khẳng định và nâng cao.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Kết quả đánh giá Giảng dạy thông qua dự giờ ở một vài khoa/bộ môn còn nể nang, chưa chính xác.

Hình thức đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên chưa phong phú, thường tiến hành định kỳ, chưa đánh giá thông qua ý kiến của người học. Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV chủ yếu dưới hình thức tự luận tỷ lệ các đề trắc nghiệm khách quan, vấn đáp còn thấp.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Tổ chức triển khai đánh giá GV thông qua phiếu thăm dò ý kiến sinh viên để kết quả đánh giá của khoa/bộ môn có cơ sở đối chiếu khách quan hơn.

Giao cho phòng KHCN&QHQT lập kế hoạch triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học thiết kế các bộ đề trắc nghiệm và bộ đề vấn đáp.
5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận tiêu chuẩn 05:
Ngay từ khi có quyết định thành lập, tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự trọng đã được kiện toàn. Từ đó đến nay đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường từng bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng qua các năm học. Từ năm 2005 đến nay, trường đã thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ như: tuyển dụng nhiều giảng viên mới có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đào tạo; tích cực cử giáo viên, CBCNV đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó nhà trường đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ bằng cách tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để họ đi học nhằm nâng cao chất lượng về đội ngũ đối với trường cao đẳng, đáp ứng được yêu cầu đào tạo của nhà trường.
Tiêu chuẩn 06:
Người học

Mở đầu:
Song song với hoạt động giảng dạy và học tập, các hoạt động liên quan đến người học luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trường luôn xác định người học là yếu tố quan trọng trong công tác đào tạo. người học luôn được hướng dẫn đầy đủ về mục tiêu, chương trình đào tạo và các yêu cầu kiểm tra đánh giá, quy định trong quy chế đào tạo; đảm bảo các chế độ chính sách xã hội; được chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao; được đảm bảo an toàn trong trường học. người học được tu dưỡng, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và tinh thần trách nhiệm.
Tiêu chí 01:
Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1. Mô tả:
Ngay từ đầu mỗi năm học (từ năm 2008 đến nay), thông qua “Tuần lễ sinh hoạt công dân – HSSV”, trường đã phổ biến toàn bộ các nội dung liên quan tới chương trình giáo dục và quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các yêu cầu kiểm tra đánh giá của từng học phần, từng học kỳ, khóa học, điều kiện được thi tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp [H34.06.01.01].
Trường cũng đã cung cấp cho HSSV đầy đủ các thông tin có liên quan đến quy chế công tác HSSV ngoại trú, nội trú; quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV [H34.06.01.02].

Ngoài việc triển khai các văn bản nêu trên trong tuần SHCD đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học; trường tổ chức quán triệt cho HSSV trong giờ SHCN hàng tháng theo từng chuyên đề cụ thể cho từng tháng phù hợp với tiến độ đào tạo của trường; đưa các nội dung trên vào đầy đủ trang web của trường để HSSV có thể tham khảo; xây dựng các bảng thông tin trong trường; HSSV có thể mượn tài liệu tham khảo tại thư viện của trường; in ấn các tài liệu liên quan cung cấp đầy đủ cho các khoa, GVCN để triển khai cho HSSV [H34.06.01.03; H34.06.01.04].

So với những năm trước đây, việc triển khai tuần sinh hoạt công dân – HSSV được thực hiện ngày càng nghiêm túc và hoàn thiện hơn, đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy; sử dụng giáo án điện tử tạo điều kiện cho HSSV không chỉ nghe GV mà còn thấy được hình ảnh cụ thể và trực tiếp tham gia vào buổi học. Số lượng HSSV tham dự cao hơn so với mọi năm. Trường xác định đây là công tác trọng tâm nhằm đảm bảo quyền lợi cho HSSV vì vậy đã huy động toàn bộ các đơn vị có liên quan tham gia trực tiếp vào tuần SHCD; Trước thềm năm học mới trường tiến hành tổ chức cho các phòng, khoa họp để quán triệt và học tập các tài liệu liên quan đến người học. Sau khi tiếp nhận HSSV mới nhập trường các khoa tiến hành tổ chức quán triệt cho HSSV về kế hoạch CTĐT của từng khoa.

Nhà trường đã tiến hành lấy ý kiến tham khảo của HSSV đang học và đã tốt nghiệp; tổng hợp các đóng góp ý kiến của HSSV nhằm giúp cho nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới [H34.06.01.05].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Nhà trường có kế hoạch từ công tác tiến hành xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện, xây dựng các quy định nội quy liên quan tới đào tạo và tổ chức phổ biến hướng dẫn để người học có điều kiện nắm vững mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo và các yêu cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện dự thi trong từng học kỳ, năm học. Từ đó người học có kế hoạch tốt cho quá trình phấn đấu tu dưỡng học tập của bản thân.

Sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ GD&ĐT trong công tác tập huấn kịp thời cho trưởng phòng công tác HSSV và cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan.
Sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy – Ban Giám Hiệu. Ban giám hiệu tham gia trực tiếp đứng lớp.
Lập kế hoạch cụ thể, lên thời khóa biểu như học chính khóa, có kiểm diện số lượng HSSV tham sự.
Sự phối hợp đồng bộ của các phòng, khoa trong việc tổ chức thực hiện.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Công tác báo cáo phổ biến còn dàn trải, chưa đồng bộ dẫn đến một bộ phận thiểu số HSSV không nắm bắt được.

Công tác giáo viên chủ nhiệm còn mang tính hình thức, chưa đi sâu vào các nội dung công tác GVCN hàng tháng, chưa có những tiêu chí tuyên dương GVCN để làm động lực thúc đẩy các hoạt động của giảng viênCN.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Qua khảo sát thực tế HSSV, việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân của nhà trường giúp HSSV nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, chủ động được công tác học tập và đảm bảo được quyền lợi của mình trong suốt quá trình học. Trên cơ sở đó trường tiếp tục duy trì tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho HSSV mới nhập học. Để tạo điều kiện cho HSSV quán triệt sâu sắc, trường sẽ tiến hành soạn thảo những câu hỏi và trả lời liên quan trực tiếp đến HSSV. Toàn bộ tài liệu phổ biến cho người học sẽ được biên soạn thành giáo trình điện tử và đưa công khai lên mạng nội bộ của trường để HSSV tham khảo.

Trường tiếp tục đẩy mạnh triển khai các kênh thông tin đến người học, nhất là trên Website của trường để tạo điều kiện cho người học cập nhật thông tin, khai thác các văn bản quy chế thi, tra cứu tài liệu phục vụ công tác học tập và giảng dạy…

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 02:
Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và được chăm sóc sức khỏe định kỳ, được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường; được tư vấn việc làm và các hình thức hỗ trợ khác.

1. Mô tả:
Ngay từ đầu khóa học, Trường đã tổ chức triển khai và phổ biến các chế độ chính sách xã hội cho toàn thể HSSV [H35.06.02.01], trong năm học 2008–2009 nhà trường đã tiến hành giải quyết các chế độ chính sách xã hội cho 1050/5709 HSSV, năm học 2009 -  2010 giải quyết cho 1459/5319 HSSV và học kỳ I năm học 2010 – 2011 đã giải quyết 566/5121 HSSV [H35.06.02.02].

Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám sức khỏe đầu khóa học và định kỳ cho HSSV được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Vào đầu năm học mới, trạm y tế của trường phối hợp cùng Phòng quản lý HSSV tổ chức khám sức khỏe cho HSSV của trường. Năm học 08–09 nhà trường đã tổ chức khám cho: 5.557 HSSV. Trong đó 5.419 đang theo học & 138 HSSV sắp ra trường, năm học 2009 – 2010 có 5554 HSSV và năm học 2010 – 2011 có 5310 HSSV được khám sức khỏa ban đầu [H35.06.02.03].

Trường đã tổ chức vận động HSSV tham gia mua BHYT tự nguyện. Tuy nhiên số lượng HSSV tham gia không cao, lý do HSSV chưa ý thức được ích lợi của việc tham gia BHYT tự nguyện. Mặc dù hàng năm vào đầu năm học Trạm Y tế cùng Phòng QL.HSSV tổ chức cho HSSV những buổi tham gia tìm hiểu về BHYT, quyền lợi HSSV tham gia BHYT. Việc tổ chức tuyên truyền cho HSSV các nội dung thuộc về chăm sóc sức khỏe ban đầu được thực hiện ngay trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm học. Trên cơ sở Luật Bảo hiểm Y tế có hiệu lực từ tháng 01 năm 2010, Nhà trường đã tiến hành mua Bảo hiểm Y tế cho toàn bộ HSSV.
Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nhận thức, thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm cho HSSV phòng chống khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Kiểm tra vệ sinh định kỳ trong trường ổn định duy trì tiêu chuẩn vệ sinh – văn minh trong trường học.
Công tác hoạt động ngoại khóa của HSSV được giao cho Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên phối hợp với Phòng QL.HSSV tổ chức. Với khẩu hiệu “Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; Trong những năm qua trường đã tổ chức các câu lạc bộ đội nhóm VH–VN–TDTT: Đội công tác xã hội gồm 20 thành viên được tổ chức và duy trì hoạt động xã hội trong và ngoài trường; Đội văn nghệ tham gia tập luyện thường xuyên và tổ chức biểu diễn phục vụ vào các ngày lễ lớn, tham gia hội thi văn nghệ do sở GD–ĐT tổ chức; Đội bóng đá được thuận lợi nhờ điều kiện sân bãi và duy trì bổ sung thường xuyên. Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT, vào đầu năm học sau khi ổn định công tác tổ chức lớp học các khoa tiến hành tổ chức giải bóng đá cấp khoa tiến hành tổ chức giải bóng đá cấp khoa để tuyển chọn VĐV thành lập đội bóng cấp khoa tham gia thi đấu cấp trường “Giải bóng đá truyền thống cúp Lý Tự Trọng” được tổ chức định kỳ 1 năm/1 lần; Các câu lạc bộ học thuật học tập – nghiên cứu khoa học, tin học... [H35.06.02.04].
Công tác đảm bảo an ninh trường học được thực hiện một cách triệt để nhằm ổn định tình hình trật tự trong và ngoài trường, tạo điều kiện cho HSSV an tâm học tập. Trường đã ký kết văn bản thỏa thuận với Công an Phường 4, phòng An ninh Chính trị Công an Q.Tân Bình cùng phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự xã hội trong nhà trường. Trong những giờ cao điểm hoặc các hoạt động ngoại khóa trường tổ chức, Công an Phường 4 thường xuyên cử cán bộ phối hợp với nhà trường đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự không để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Khi xảy ra những sự vụ liên quan đến tình hình an ninh trật tự vào bất kỳ thời điểm nào, khi được báo Công an F.4 cử người xuống phối hợp để giải quyết. Trường cũng thường xuyên mời báo cáo viên là Công an Quận, Công an TP.HCM và Bộ Công an tổ chức những buổi sinh hoạt báo cáo tình hình ANCT phòng chống các TNXH và nhất là trong HSSV. Thực hiện nghiêm túc báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình an ninh chính trị trong nhà trường cho các cấp. Nhờ sự phối hợp chặt chẻ, trong những năm qua trường chưa để xảy ra sự vụ nào liên quan đến an ninh chính trị trường học [H35.06.02.05].

Công tác tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV được thực hiện bởi 2 bộ phận: Đoàn TNCS HCM và Hội sinh viên: Đảm trách việc giới thiệu việc làm ngoài giờ cho HSSV. Hàng năm đã giới thiệu việc làm ngoài giờ cho hơn 500 HSSV. Phòng QL.HSSV: Đảm nhiệm chính việc liên hệ và giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường; Đồng thời cũng giải quyết việc làm ngoài giờ cho HSSV tập trung vào những việc liên quan đến ngành đang theo học. Với mối quan hệ với hơn 400 doanh nghiệp ở các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM cũng như cả nước, việc giải quyết việc làm cho HSSV không gặp khó khăn [H35.06.02.06].
Công tác hổ trợ tìm nhà trọ cho HSSV được đoàn TNCS HCM và hội sinh viên đảm trách. Do nhà trường chưa xây được ký túc xá, trong khi đó nhu cầu ở trọ của HSSV thì nhiều (HSSV ở các tỉnh về học chiếm tỉ lệ ≈ 60%). Đoàn TNCS HCM, hội sinh viên thường xuyên tổ chức mạng lưới đoàn viên – hội viên đi liên hệ các điểm nhà trọ nhằm tìm kiếm chỗ ở cho HSSV và liên kết với các khu vực lân cận để thỏa thuận giải quyết nhu cầu về chỗ trọ. Từ đó vào đầu mỗi khóa học, thời điểm nộp hồ sơ trúng tuyển nhập học, nếu HSSV có nhu cầu về nhà trọ sẽ được đoàn TNCS HCM và hội sinh viên tổ chức hướng dẫn và giới thiệu đến nơi ở trọ. Ngoài ra trường còn tổ chức bảng thông tin về chỗ trọ để trong quá trình học tập, nếu có nhu cầu HSSV có thể chuyển đổi chỗ ở cho phù hợp. Trong năm qua trường đã giới thiệu cho 800 HSSV đến 300 điểm ở trọ.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Từ quan điểm chủ trương của nhà trường là phục vụ tối đa vì lợi ích của HSSV, cho nên HSSV được đảm bảo hưởng các chế độ chính sách xã hội theo quy định của nhà nước, không để sót quyền lợi của HSSV.
Có sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy – BGH, cán bộ nhiệt tình tận tâm (mặc dù là cán bộ kiêm nhiệm) và nắm vững các chế độ chính sách liên quan đến người học.
Đã tổ chức bộ phận tư vấn hoạt động hổ trợ tư vấn cho HSSV kịp thời, thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể HSSV, tư vấn hướng dẫn điều trị kịp thời đối với những HSSV mắc bệnh mãn tính.
Đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với địa phương trên địa bàn hoạt động của trường và mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
– Chưa có ký túc xá phục vụ cho HSSV ở các tỉnh về học (số HSSV ở các tỉnh chiếm > 50% trên tổng số HSSV của trường).

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức chính trị cho HSSV. Thường xuyên phối hợp với công an các cấp tổ chức quán triệt cho HSSV về tình hình an ninh chính trị và phòng chống tệ nạn xã hội, định kỳ 1 lần / 1 học kỳ. Tăng cường công tác quản lý giáo dục HSSV, phòng chống tệ nạn xã hội có thể xâm nhập vào học đường.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD&ĐT và cuộc vận động của ngành giáo dục Thành phố “Nếp sống văn minh đô thị”.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền qua các hình thức: Sinh hoạt đội nhóm, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ, mời báo cáo viên chuyên trách...
Phối hợp chặt chẽ mối quan hệ xã hội – gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV.
Tổ chức đối thoại định kỳ giữa HSSV với BGH.
Hoàn chỉnh dự án xây dựng ký túc xá đảm bảo phục vụ đầy đủ chỗ ở cho HSSV các tỉnh về học.
Hoàn thiện, nâng cấp thư viện, đảm bảo đầu sách kỹ thuật chuyên ngành phục vụ nhu cầu tham khảo của HSSV, mở rộng thư viện điện tử.
Từng bước xây dựng và ổn định bộ phận tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 03:
Người học được phổ biến giáo dục về chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; được tạo điều kiện để tu dưỡng và rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và thái độ hợp tác; được tạo điều kiện để tham gia công tác Đảng, đoàn thể.

1. Mô tả:
Hàng năm đầu khoá học nhà trường tổ chức tuần lễ giáo dục công dân, trong chương trình này các học sinh– sinh viên của trường được các giảng viên, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước có liên quan đến học sinh, sinh viên hiện tại tới toàn thể học sinh, sinh viên nhà trường. Ngoài tuần lễ giáo dục công dân đầu khoá, bộ môn chính trị còn lồng ghép vào các buổi học để truyền đạt chuyển tải những nội dung mới về chính sách mới của Đảng và nhà nước, những nghị quyết mới của Đảng đến từng học sinh, sinh viên. [H36.06.03.01].

Thư viện nhà trường luôn tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tu dưỡng và rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống qua sách báo, tạp chí để phục vụ cho người học. Thư viện thành lập tủ sách lý luận chính trị với 350 đầu sách, đầy đủ các tài liệu về chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước các tài liệu mới về nghị quyết của Đảng, cũng như các thể loại báo, tạp chí phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu của học sinh, sinh viên.. [H36.06.03.02]

Tổ chức sinh hoạt dưới cờ định kỳ 1 tháng/ 1 lần, tuyên truyền phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách, đường lối của đảng và nhà nước, nhiệm vụ chính trị của nhà trường, lịch sử của những ngày lễ lớn trong năm, phát động các phong trào thi đua học tập, rèn luyện đạo đức trong HSSV. Tổ chức cho HSSV xem phim tài liệu về lịch sử, về quá trình đấu tranh giải phóng đất nước, sự phát triển của đất nước trong những năm đổi mới.

Nhà trường đã tổ chức 02 lớp chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh” số lượng tham gia toàn thể HSSV khoảng 4.000 HSSV. Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Hai không”. Tổ chức tuần lễ phim về chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập về tấm gương đạo đức của người. Phát động cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác”. Huy động mỗi HSSV tham gia ít nhất một buổi. Tổ chức hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để tăng cường hơn nữa điều kiện tu dưỡng và rèn luyện, nhà trường đã tổ chức cho HSSV học tập và tìm hiểu về truyền thống của nhà trường vào đầu khóa học. Tổ chức cho HSSV tham gia ít nhất 1 lần về nguồn thăm các di tích lịch sử, tham quan các đơn vị sản xuất trong năm học, qua đó xây dựng lòng yêu nước, yêu nghề. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên, tình bạn, tình yêu và gia đình” số lượng tham gia khoảng 1.000 HSSV. Tọa đàm “Sống thử trước hôn nhân” với hơn 100 HSSV tham gia. Vận động HSSV “Sống đẹp”, thực hiện cuộc vận động 4 xây, 3 chống bằng các bandrol khắp trường với nhiều khẩu hiệu truyên truyền như “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Không ma túy – tội phạm – mại dâm”, v.v… Thực hiện bandrol tuyên truyền và thông báo phát động thực hiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phát động mùa thi nghiêm túc “Học thật, thi thật, không mắc thái độ sai trong thi cử”. Tổ chức phát thanh sử ca học đường. Tham gia cuộc thi “Nhà sử học trẻ tuổi” năm 2008 với 112 bài dự thi.

Ngoài phổ biến tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước tới học sinh, sinh viên thì nhà trường luôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền lối sống lành mạnh, phòng chống ma tuý, tội phạm, HIV/AIDS cho học sinh, sinh viên.

Hàng năm nhà trường đã tổ chức tuyên truyền cổ động ngày phòng chống ma tuý, phòng chống lao, HIV/AIDS. Phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trên địa bàn, từ đó làm cho học sinh, sinh viên có ý thức hơn về hành động của mình trong cuộc sống tránh xa các tệ nạn xã hội, thực hiện lối sống lành mạnh. Tổ chức cho HSSV làm báo tập, bài viết và thi xé giấy dán tranh hưởng ứng ngày phòng chống HIV/AIDS ngày 01/12 qua đó đã chọn 01 báo tập và 02 bài viết hay nhất dự thi tại Sở GD–ĐT TP.Hồ Chí Minh, đồng thời chọn 02 HS tham gia thi tìm hiểu về phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.
Ngoài ra nhà trường còn tổ chức các buổi nói chuyện ngoại khoá về tình hình thời sự, kinh tế, chính trị và xã hội trong nước và thế giới cho học sinh, sinh viên. Tuỳ theo từng giai đoạn và quỹ thời gian hàng năm mà nhà trường tổ chức các buổi nói chuyện về các chủ đề khác nhau. Vào tháng 9 hàng năm nhà trường mời các báo cáo viên về an toàn giao thông về nói chuyện với toàn thể học sinh, sinh viên về luật giao thông làm cho học sinh, sinh viên hiểu biết về luật giao thông, từ đó giảm tỷ lệ học sinh, sinh viên vi phạm luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Tổ chức cho HSSV trường ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ, tổ chức cuộc thi làm báo tường với chủ đề “An toàn giao thông”.
Mời các giảng viên, báo cáo viên về nói chuyện thời sự, chính trị xã hội trong nước và thế giới cho toàn thể giáo viên, cán bộ nhân viên và toàn thể học sinh, sinh viên của nhà trường. Từ đó giúp học sinh, sinh viên hiểu biết hơn về tình hình chính trị trong nước và thế giới từ đó nâng cao nhận thức lý luận cho mình, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các hoạt động không lành mạnh. Vì học sinh, sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang nhằm vào để tuyên truyền, khích động, để quấy phá nước ta. Vì thế việc nhà trường tổ chức học ngoại khoá để giúp học sinh, sinh viên nắm bắt được tình hình thời sự trong nước và thế giới, các hoạt động quấy phá nước ta của các thế lực thù địch từ đó sinh viên học sinh định hướng được các hoạt động của mình.
Nhà trường luôn động viên học sinh, sinh viên tham gia các cuộc tìm hiểu về chính trị , tư tưởng cũng như về các tấm gương của dân tộc, các địa chỉ lịch sử nhằm nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào của dân tộc trong học sinh, sinh viên. Từ đó giúp học sinh, sinh viên định hướng được lý tưởng sống của mình và tác động đến sự học tập và rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội.
Qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, những hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho HSSV đã thu hút sự quan tâm đông đảo của HSSV trong trường, từ đó hàng năm đã kết nạp hơn 400 đoàn viên mới và tập hợp hơn 50% HSSV tham gia vào các hoạt động đoàn thể.
Hàng năm đoàn trường kết hợp với Đảng uỷ nhà trường đề ra các chỉ tiêu để bầu chọn các đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng. Giúp đỡ những học sinh, sinh viên trong công tác rèn luyện để phát triển những đoàn viên ưu tú vào đứng trong hàng ngũ của Đảng. Danh sách đoàn viên được học lớp cảm tình Đảng được đoàn trường công bố công khai trong hoc sinh, sinh viên đó là những đoàn viên ưu tú được các chi đoàn học sinh, sinh viên giới thiệu lên.

Nhà trường luôn kết hợp với đoàn trường tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia công tác Đảng, đoàn thể , hàng năm nhà trường động viên khen thưởng những học sinh, sinh viên có đóng góp lớn về phong trào đoàn thể.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Trường đã chú trọng tạo điều kiện cho HSSV tu dưỡng và rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức đại đa số HSSV có lối sống trong sáng lành mạnh, có hiểu biết và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như nội quy quy định của nhà trường

Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đã được khẳng định, sự thành công trong quá trình giáo dục HSSV đã được Đảng, Đoàn thể giới thiệu đi học các lớp cảm tình đối tượng Đảng. Thông qua các hoạt động này nhằm giúp cho HSSV học tập tốt, rèn luyện tốt để ngày mai lập nghiệp.

Để đảm bảo được công tác chính trị tư tưởng trong trường học, cần phát huy những yếu tố sau: Sự lãnh chỉ đạo của Đảng Ủy – Ban Giám Hiệu; Cũng cố đội ngũ CB–GV–CNV làm công tác HSSV đảm bảo số lượng và chất lượng; Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng năm học và phổ biến cho toàn thể HSSV; Kịp thời nắm bắt những chuyển biến tư tưởng trong HSSV. Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa Ban giám hiệu với HSSV. Xây dựng hoàn thiện môi trường thân thiện và dân chủ trong nhà Trường; Duy trì các đội nhóm đã được hình thành, tiếp tục tổ chức các câu lạc bộ học thuật phù hợp với công tác đào tạo của trường.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Một bộ phận thiểu số HSSV chưa quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa. Nguyên nhân chủ yếu do HSSV ở các tỉnh về học chiếm khoảng 60% trên tổng số HSSV toàn trường và đại đa số xuất thân từ những vùng kinh tế khó khăn nên cần đi làm thêm ngoài giờ nhằm trang trải chi phí học tập và sinh hoạt.
Việc tập trung đồng bộ HSSV tham gia còn gặp nhiều khó khăn, do các em ngoại trú rải rác trên các quận huyện trong thành phố. Từ đó việc quản lý, nắm bắt chuyển biến tư tưởng và sinh hoạt ngoại trú phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu do nhà trường chưa có khu ký túc xá.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các cuộc vận động, hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông còn dàn trải và chưa thật sự quan tâm đến việc tuyên dương những gương điển hình nhằm tạo động lực giáo dục.

Các hoạt động hổ trợ nâng cao chất lượng học tập, nâng cao trình độ, khơi sức sáng tạo của HSSV vẫn còn hạn chế.
Một số ít Giáo viên chủ nhiệm chưa quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cho HSSV.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho HSSV. Chuyển trọng tâm cuộc vận động từ học tập, nâng cao nhận thức sang làm theo lời Bác và tổ chức các hoạt động thiết thực gắn với chủ đề về tấm gương đạo đức của Bác.

Tăng cường các giải pháp nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của HSSV, đẩy mạnh công tác giáo dục cho HSSV về tinh thần cảnh giác cách mạng và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Phát động cuộc vận động “Dân ta phải biết sử ta”, “Sử ca học đường”, nghiên cứu về lịch sử dựng nước và giữ nước.

Hoàn thiện các văn bản có liên quan đến HSSV, phổ biến kịp thời.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo dục Đào tạo và cuộc vận động của ngành giáo dục Thành phố “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.
Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm hàng tháng, hội thi tìm hiểu, tham quan các di tích lịch sử, thực tế tại các Công ty – Xí nghiệp.
Xây dựng và phối hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa Xã hội – Gia đình và nhà trường.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 04:
Thực hiện đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu đào tạo; có kết quả điều tra về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương và của ngành.

1. Mô tả:
Nhà trường luôn dựa vào mục tiêu đào tạo của từng ngành, từng đối tượng đào tạo khác nhau để tổ chức đánh giá năng lực của học sinh, sinh viên khi tốt nghiệp qua các kỹ năng thực hành và kiến thức lý thuyết, từ kết quả đó, xếp loại học sinh theo quy chế của bộ giáo dục và đào tạo ban hành [H37.06.04.01].

Ngay từ đầu học kỳ cuối của khóa học, nhà trường thành lập hội đồng thi tốt nghiệp [H37.06.04.02]. Hội đồng thi tốt nghiệp của nhà trường tổ chức xét HSSV đủ tư cách thi tốt nghiệp và đưa ra giải pháp giải quyết cho những SVHS chưa đủ tư cách thi tốt nghiệp theo quy chế. Ban đề thi tốt nghiệp của hội đồng có nhiệm vụ xét duyệt và đưa ra các chuẩn kiến thức chuyên môn, chuẩn kỹ năng thực hành và dự trù vật tư thi thực hành theo từng ngành nghề đào tạo. Căn cứ vào các chuẩn quy định đó, các khoa chuyên môn tổ chức biên soạn đề thi tốt nghiệp và nộp về cho hội đồng xét duyệt chọn đề thi tốt nghiệp.
Công tác tổ chức thi tốt nghiệp được thông báo cụ thể bằng văn bản cho các khoa chuyên môn và HSSV [H37.06.04.03]. Quá trình thi tốt nghiệp bao gồm 3 đợt: Đợt thi tốt nghiệp phần chính trị, đợt thi tốt nghiệp phần kiến thức chuyên môn và đợt thi thực hành. Hai đợt thi lý thuyết được tổ chức thi tập trung do Ban coi và chấm thi tốt nghiệp lý thuyết thực hiện. Bài thi được tập trung tại phòng Đào tạo, làm phách và được hai giảng viên chấm độc lập tại địa điểm quy định của hội đồng thi. Đợt thi thực hành được tổ chức tại các xưởng của các khoa chuyên môn đo các tiểu ban coi và chấm thi thực hành theo từng ngành nghề thực hiện.
Việc thực hiện đánh giá HSSV được tổ chức nghiêm túc và đúng quy chế, hàng năm HSSV của đạt được tỷ lệ thi tốt nghiệp đạt 75% trở lên và tỷ lệ tốt nghiệp từ khá trở lên đạt 15% [H37.06.04.04].

Hàng năm vào đầu năm học, trên cơ sở kế hoạch đào tạo của nhà trường, phòng QL.HSSV phối hợp với các khoa tiến hành làm việc với hơn 400 doanh nghiệp để thỏa thuận về thời gian tổ chức TTTN cho HSSV. Thông thường theo kế hoạch mỗi năm nhà trường tổ chức 3 đợt TTTN cho mỗi khóa đào tạo và rải đều trong năm học. Qua công tác phối hợp như vậy các doanh nghiệp nắm rõ về các đợt TTTN của Trường từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất của đơn vị, nhu cầu nhận thực tập sinh, nhu cầu tuyển dụng nhân lực mà không ảnh hưởng đến việc sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời qua những đợt TTTN doanh nghiệp cũng lựa chọn tương đối chính xác nhân viên từ lứa HSSV thực tập để bổ sung nguồn nhân lực của mình.

Công tác tư vấn việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp được tổ chức chặt chẽ và khoa học. Phòng QL.HSSV lập kế hoạch tuần SHCD đầu khóa học, trong đó lồng ghép công tác định hướng nghề nghiệp cho HSSV. Đại đa số HSSV khi đăng ký thi vào trường chưa hiểu hết về ngành nghề mình học vì vậy công tác định hướng nghề nghiệp cho HSSV khi vào trường là một phần không thể thiếu trong công tác tư vấn việc làm cho HSSV sau khi được quán triệt đa số HSSV an tâm với ngành nghề mình học và tự xây dựng cho mình kế hoạch học tập và tự hoàn thiện kỹ năng ngành nghề. Trong quá trình học tập tại trường, phòng QL.HSSV tổ chức phối hợp với các khoa hoặc các khoa chủ động tổ chức cho HSSV đi tham quan các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, tổ chức cho HSSV làm quen với ngành nghề của mình khi còn học trên ghế nhà trường. Ngoài ra đối với HSSV đã học qua chuyên ngành, HSSV hệ Cao đẳng liên thông; Phòng QL.HSSV tổ chức liên kết với một số đơn vị tư nhân hoặc công ty TNHH tạo điều kiện cho HSSV làm việc đúng ngành nghề ngoài giờ học nhằm tăng thu nhập và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV.

Sau mỗi đợt TTTN chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối khóa, trường tổ chức tư vấn việc làm cho HSSV cuối khóa với nhiều hình thức và nội dung cụ thể sau: Tổ chức tư vấn [H37.06.04.05] cho HSSV làm hồ sơ xin việc; Tổ chức lớp kỹ năng mềm cho HSSV “Kỹ năng viết công văn xin việc làm và kỹ năng phỏng vấn xin việc”; Tổ chức tư vấn cho HSSV về quan hệ giao tiếp trong phỏng vấn; Tổ chức giới thiệu cho HSSV về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; Liên kết với các doanh nghiệp tổ chức các buổi nói chuyện về nhu cầu việc làm và tuyển dụng, phỏng vấn trực tiếp tại trường; Đăng cai tổ chức ngày Hội “Thanh niên với nghề nghiệp”; Tổ chức hội thảo về học tập và làm việc tại Mỹ với 01 Trường Cao Đẳng và 01 Trường Đại học – có 350 HSSV tham dự; Tham dự hội thảo du học và triển lãm quốc tế tại Phú Mỹ Hưng; Tổ chức các bảng thông tin hướng nghiệp, tuyển dụng trong trường; Cung cấp danh sách HSSV tốt nghiệp ra trường để các doanh nghiệp gởi thư mời làm việc đến HSSV [H37.06.04.06].

Bằng mối quan hệ với hơn 400 công ty, xí nghiệp công với các biện pháp tư vấn đã được thực hiện, hằng năm số lượng HSSV tốt nghiệp có việc làm đều cao. Để có thể tham khảo điều tra về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của các cơ quan xí nghiệp, nhà trường tổ chức thành hai kênh thu thập thông tin.
Kênh thông tin thứ nhất được tổ chức thông qua phiếu đánh giá thu thập thông tin HSSV sau khi tốt nghiệp. Kênh thông tin thứ hai được thực hiện thông qua các phiếu tham khảo các cơ quan xí nghiệp. Sau khi thu thập được các phiếu này, phòng QL HSSV tổ chức tổng hợp và dựa vào đó nhà trường có các điều chỉnh hợp lý [H37.06.04.07].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
HSSV tốt nghiệp của nhà trường về cơ bản đã tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn.

Các doanh nghiệp sử dụng lao động đánh giá cao về sản phẩm đào tạo của nhà trường.

Đã thành lập được ban tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên lúc ra trường.

Xây dựng kế hoạch, mục tiêu CTĐT của trường theo từng năm học được sự đồng thuận của toàn thể CB–GV–CNV, xây dựng qui định về thi đua khen thưởng phù hợp và kịp thời qua đó tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

Định hướng nghề nghiệp là một công tác không thể thiếu trong nhà trường đào tạo kỹ thuật, có xác định được nghề nghiệp thì mới tạo được lòng yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp.

HSSV ở các tỉnh về học chiếm hơn 50% tổng số HSSV trong trường, vì vậy nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm ngoài giờ để có thu nhập giải quyết phần nào việc sinh hoạt trong quá trình học tập cũng chiếm phần quan trọng. Trường phối hợp với TT hổ trợ SV, chỉ đạo Đoàn thanh niên và Phòng QL.HSSV liên hệ với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm ngoài giờ cho HSSV.

Trường tổ chức xây dựng kế hoạch CTĐT ổn định nhằm tạo điều kiện phối hợp với các doanh nghiệp trong việc giải quyết TTTN cho HSSV mà không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất. Việc liên hệ TTTN do nhà trường đảm nhiệm không bắt HSSV phải tự tìm chỗ TTTN qua đó trường cũng kiểm soát được việc thực tập của HSSV.
Liên kết TTTN với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là công việc hết sức quan trọng trong việc giải quyết việc làm cho HSSV đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp không mất thời gian phỏng vấn hoặc thử việc người lao động mà có thể bắt tay làm việc ngay không làm ảnh hưởng đến qui trình sản xuất của doanh nghiệp.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Việc làm thêm ngoài giờ cũng là một con dao 2 lưỡi, nếu không có định hướng cụ thể thì HSSV mãi mê làm thêm hoặc làm ở những chổ không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của HSSV dẫn đến tình trạng bỏ học hoặc lên lớp mà không tiếp thu được bài.

Công tác tư vấn việc làm là công tác kiêm nhiệm và được giao cho các đơn vị khác nhau đảm nhiệm, vì vậy công tác thống kê gặp nhiều khó khăn do một số đơn vị không lưu trữ tài liệu.

Công tác thống kê HSSV tốt nghiệp ra trường gặp nhiều khó khăn do sự phản hồi từ các doanh nghiệp chưa đồng bộ và một số HSSV sau khi tốt nghiệp trở về địa phương để làm việc.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Xây dựng chương trình mục tiêu đào tạo của nhà trường phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, tiếp tục phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa – hiện đại hóa – xã hội hóa giáo dục.

Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình và ngành nghề đào tạo, đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy.
Mở rộng hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước.

Trong những năm học tới trường sẽ tiến hành những bước sau: Tăng cường hơn nữa trong công tác TTTN và tuyển dụng sau khi tốt nghiệp trên cơ sở quan hệ hợp tác đào tạo sẵn có với các doanh nghiệp; Tiếp tục duy trì công tác định hướng nghề nghiệp cho HSSV trong tuần SHCD đầu khóa; Tổ chức tham quan thường xuyên các doanh nghiệp, chú trọng những doanh nghiệp áp dụng kỹ thuật công nghệ cao phù hợp với CTĐT của trường; Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo ít nhất mỗi học kỳ/1 lần ở cấp khoa; Tổ chức tư vấn và hội thảo với chuyên đề “Phát triển năng lực cá nhân” nhằm phát hiện khả năng và phát triển theo hướng tích cực; Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hội chợ việc làm (mỗi năm 1 lần).

5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận tiêu chuẩn 06:
Nhà trường có kế hoạch xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định, nội quy liên quan tới đào tạo, hướng dẫn đầy đủ tới người học để có điều kiện nắm vững mục tiêu đào tạo, chương trình giáo dục và các yêu cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện dự thi trong từng học kỳ, năm học của Bộ GD&ĐT được thực hiện tốt.

Người học được giải quyết chế độ chính sách kịp thời, đúng chế độ của Nhà nước. Công tác chăm sóc sức khỏe được đảm bảo theo đúng quy định của y tế học đường. Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao đã góp phần quan trọng nâng cao sức khỏe, ý thức xã hội và cá nhân, người học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo của trường.

Trường luôn chú trọng tạo điều kiện cho HSSV rèn luyện, tu dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đại đa số HSSV có lối sống lành mạnh, có hiểu biết và chấp hành tốt chủ chương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước cũng như nội quy, quy định của trường.

Công tác Đoàn thể là một trong những mặt mạnh của nhà trường, 100% HSSV đều là đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của Đoàn, nhà trường phát động, qua các hình thức hoạt động này. Đoàn thanh niên, Hội HSSV đã có tác dụng giáo dục toàn diện thiết thực đối với HSSV, tạo môi trường thuận lợi để người học được rèn luyện về đạo đức lối sống.

Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đã được khẳng định thành công trong quá trình giáo dục HSSV. Nhiều HSSV đã được Đảng, Đoàn thể giới thiệu đi học lớp cảm tình, đối tượng Đảng, thông qua các hoạt động này nhằm giúp cho HSSV học tập tốt, rèn luyện tốt để ngày mai lập nghiệp.

Thực hiện đúng và nghiêm chỉnh các văn bản về quy định về mục tiêu đào tạo của nhà trường, thực hiện công tác thi đua, kiểm tra đánh giá năng lực của HSSV theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Tiêu chuẩn 07:
Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ
Mở đầu:
Với 25 năm xây dựng và trưởng thành, trường Cao đẳng Kỷ thuật Lý Tự Trọng rất quan tâm đến lĩnh vực NCKH; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ. Nhất là trong những năm gần đây để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội liên quan đến lĩnh vực đào tạo của nhà trường, để phát triển thêm những ngành nghề mới nhằm thu hút học sinh, nâng cao chất lượng đào tạo cũng như đảm bảo các yêu cầu khác của xã hội như an toàn trong lao động, sản xuất, bảo vệ môi trường... nhà trường luôn khuyến khích đội ngũ giáo viên, cán bộ, người học tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học ở mọi lĩnh vực phù hợp với các cấp khác nhau và kết quả đạt được rất đáng quan tâm.

Tiêu chí 01:
Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường cao đẳng.
1. Mô tả
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đặc biệt chú trọng xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường được xác định trong Điều lệ Trường Cao đẳng [H38.07.01.01] và Kế hoạch phát triển trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng giai đọan 2008-2010 và đến năm 2015 [H38.07.01.02]

Hoạt động khoa học - công nghệ của Trường  được triển khai trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cấp như: căn cứ trên quy định về về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào 15/06/2005. [H38.07.01.03]; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng [H38.07.01.04]; Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành [H38.07.01.05], cơ sở năng lực thực tế của đội ngũ giảng viên trong trường và nhu cầu thực tế về nâng cao chất lượng dạy và học, theo tình hình  phát triển  khoa học công nghệ của Thành phố.
Trên cơ sở hệ thống các văn bản trên của các cấp, Trường đã soạn thảo và ban hành “Quy định chế độ công tác của giảng viên- giáo viên” [H38.07.01.06]; “Quy định về công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng” [H38.07.01.07]; Quy định hình thức, cấu trúc của giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng [H38.07.01.08]; Quy trình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường [H38.07.01.09].

Về ngân sách, căn cứ trên Thông tư liên tịch số 45 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường hướng dẫn chi tiêu đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ [H38.07.01.10] và thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách của nhà nước số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính - Bộ  Khoa học và Công nghệ [H38.07.01.11], trường đã ban hành Quy định tạm thời định mức chi các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội đồng khoa học – đào tạo cấp trường và hội thảo khoa học do trường tổ chức ban hành ngày 09/01/2007 [H38. 07. 01.12] nhằm cụ thể hóa các khoản chi cho các hoạt động NCKH. Công tác quản lý khoa học - công nghệ của trường được thực hiện tiến độ thực hiện kế hoạch đề tài nghiên cứu khoa học các cấp [H38.07.01.13].

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ khoa học công nghệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ KH và CN giao cho, mục tiêu và nội dung nghiên cứu khoa học do Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đặt hàng nghiên cứu [H38.07.01.14], căn cứ nhu cầu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên, Trường đã cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu trong các nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức hàng năm [H38.07.01.15]

Trường hướng dẫn các đơn vị xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu của các cấp theo mẫu hướng dẫn và đăng ký theo quy trình. [H38.07.01.16].

Trong việc triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, phòng KHCN và QHQT thông báo đến các đơn vị và cá nhân, đề xuất hướng nghiên cứu cho hàng năm  [H38.07.01.17]. Các hoạt động nghiên cứu của Trường đã được thực hiện một cách có hiệu quả, gắn với với yêu cầu phát triển của đơn vị,  nghiên cứu gắn với đơn đặt hàng có địa chỉ cụ thể. [H38.07.01.18].

Bảng 7.1 Thống kê số lượng các đề tài nghiên cứu các cấp được đăng ký mới từ 2006 – 2010

	STT
	CẤP
	2006–2007
	2007–2008
	2008–2009
	2009–2010

	1
	Đề tài cấp NN
	
	
	
	

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	
	
	
	

	3
	Đề tài cấp Sở
	05
	02
	02
	02

	4
	Đề tài cấp trường
	01
	14
	06
	29

	5
	Đề tài cấp Khoa
	58
	71
	56
	83

	
	Tổng
	64
	87
	64
	114


Công tác NCKH được tổng kết trong các hội nghị tổng kết khoa học và Đào tạo hàng học kỳ, hàng năm nhằm khắc phục những tồn tại và vạch ra phương hướng  thực hiện  trong năm tới  cho CBGV của Trường [H38.07.01.19]

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy

Đội ngũ cán bộ quản lý chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng các quy định, văn bản hướng dẫn do cấp trên ban hành.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy tự giác tuân thủ theo kế hoạch, quy trình và tiến độ thực hiện từ khi đăng ký thực hiện đề tài đến khi nghiệm thu, góp phần nâng cao hiệu quả của kết quả các đề tài.
Trường đã xây dựng và triển khai hoạt động NCKH mỗi năm hai đợt (thời gian triển khai tùy vào tình hình thực tế) nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách trong công tác dạy - học.  Trường đã xây dựng quy định cụ  thể hướng dẫn quy  trình  thực hiện  các hoạt động NCKH.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Trường chưa chủ động trong việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Nguồn kinh  phí  dành  cho  NCKH  còn hạn hẹp  nên  quy mô của  các  đề  tài  chỉ  ứng dụng  ở cấp Trường và cấp Thành phố. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng cho các đề tài nghiên cứu mang tính thực nghiệm cao.
Chưa có đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng theo kế hoạch phát triển trường giai đọan 2008-2010 và đến năm 2015.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH 5 năm để đẩy mạnh công tác NCKH và kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong hoạt động NCKH.

Tăng cường  theo dõi, đôn đốc các đề  tài  trễ hạn,  thực hiện các biện pháp chế  tài đối với các đề tài thực hiện không đúng tiến độ. Bổ sung vào phiếu điểm Xét duyệt, Nghiệm thu đề tài mức điểm cho thời gian thực hiện.

Đưa công tác NCKH vào tiêu chí xét danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể hàng năm.
Xây dựng kế hoạch định hướng nghiên cứu khoa học, công nghệ giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến 2020. 

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 02:
Có chủ trương và tạo điều kiện cho cán bộ, GV và người học tham gia nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến.

1. Mô tả

Nhà trường rất quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu và phát huy sáng kiến thể hiện qua các văn bản như: Quy định về công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng [H39.07.02.01], Quy định tạm thời định mức chi các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội đồng khoa học – đào tạo cấp trường và hội thảo khoa học do trường tổ chức ban hành ngày 09/01/2007 [H39.07.02.02], Quy trình nghiệm thu đề tài cấp trường [H39.07.02.03], tỷ lệ kinh phí dành cho đề tài NCKH hàng năm [H39.07.02.04] và hệ thống các hướng dẫn, biểu mẫu [H39.07.02.05], quy trình và thông báo [H39.07.02.06] liên quan đến đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Nhà trường còn thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn miễn phí cho giảng viên, cán bộ quản lý về kỹ năng soạn tài liệu giảng dạy điện tử, sử dụng các phần mềm hỗ trợ quản lý phòng máy, cũng như các buổi hội thảo chuyên đề [H39.07.02.07]

Từ năm học 2006 - 2007 đến 2009-2010, Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường [H39.07.02.08] đã thực hiện nghiệm thu 2 đề tài cấp Thành phố [H39.07.02.09], 50 đề  tài cấp Trường [H39.07.02.10] và 268 đề tài cấp khoa [H39.07.02.11].

Nhà trường tạo điều kiện cho giảng viên qua các chính sách: tài trợ kinh phí cho các giáo viên đi tham quan học tập nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực: Đức, Hàn Quốc.
Bảng 7.2. Thống kê số lượng các đề tài nghiên cứu các cấp được duyệt từ 2006 – 2010

	STT
	CẤP
	2006–2007
	2007–2008
	2008–2009
	2009–2010

	
	
	Duyệt
	Duyệt
	Duyệt
	Duyệt

	1
	Đề tài cấp Sở
	
	02
	
	

	2
	Đề tài cấp trường
	01
	14
	06
	29

	3
	Đề tài cấp Khoa
	58
	71
	56
	83


Nhà trường luôn khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học thông qua việc áp dụng Quy định đối với HS-SV hệ chính quy của trường [H39.07.02.12], ban hành Quy chế về nghiên cứu Khoa học của sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng [H39.07.02.13], bổ sung học phần “Phương pháp luận NCKH” cho sinh viên vào chương trình đào tạo từ năm 2007 [H39.07.02.14]. Các năm qua, HSSV trường đã tham gia nghiên cứu khoa học và đăng ký công trình dự thi giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học-Eureka cấp trường, qua đó nhà trường đã thành lập Hội đồng đánh giá công trình dự thi giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học-Eureka cấp trường và chọn công trình dự thi cấp thành phố [H39.07.02.15].
Thống kê về người học tham gia nghiên cứu.
	Số lượng đề tài
	Số lượng HSSV tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài

cấp nhà nước
	Đề tài
cấp Bộ
	Đề tài
cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	
	
	2
	

	Từ 4 đến 6 đề tài
	
	
	
	

	Trên 6 đề tài
	
	
	
	

	Tổng số HSSV tham gia
	
	
	4
	


2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy

Nhà trường xác định mục tiêu thực hiện các đề tài là phục vụ cho dạy và học tại Trường và góp phần vào sự nâng cao chất lượng đào tạo mà trong đó, lược lượng giảng viên là nòng cốt. Do đó, Nhà  trường  luôn khuyến khích cán bộ, giảng viên  tham gia hoạt động NCKH, đặc biệt  là giảng viên trẻ.

Ngoài ra, quá  trình xét duyệt, nghiệm  thu các đề  tài NCKH được tổ chức một cách khoa học, đảm bảo tính khách quan và quyền lợi của cá nhân tham gia hoạt động này.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân

Một số đề tài còn xin gia hạn thêm thời gian làm mất đi tính cấp thiết của đề tài.  Điều này gây ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu và tổng kết các hoạt động khoa học của Nhà trường

Các đề tài chỉ tập  trung ở cấp Trường và Thành phố, chưa có đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, nên phạm vi ứng dụng còn trong phạm vi trên.
Kết quả nghiên cứu khoa học trong HSSV còn rất hạn chế.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện
Trong các năm tới, Trường sẽ có quy định cụ  thể nhằm chế  tài các đề  tài  thực hiện không đúng thời hạn như ngưng hợp đồng, hoàn kinh phí tạm ứng.

Bên cạnh đó, tăng kinh phí dành cho các đề tài cấp Trường và tăng cường hỗ  trợ CBGV đăng ký  thực hiện  các đề tài NCKH cấp Bộ, Nhà nước.

Khuyến khích các Khoa, Trung tâm tranh thủ các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước như hợp  tác với các tổ chức  trong và ngoài nước để  thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

Khen thưởng và động viên kịp thời các cán bộ quản lý, giảng viên có công trình nghiên cứu áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo nghề tại trường.
Giao cho Đoàn trường và Liên chi đoàn khoa tổ chức cho HSSV nghiên cứu khoa học.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 03:
Có các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý của trường và các cơ sở khác ở địa phương.
1. Mô tả:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đặc biệt chú trọng kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các biện pháp quản lý nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học thể hiện qua danh sách đề tài nghiên cứu khoa học các cấp [H40.07.03.01]

Kết quả đề tài NCKH của Trường đều ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học. [H40.07.03.02].  Số lượng đề tài đã nghiệm thu và ứng dụng thực tế giảng dạy là 100% thể hiện qua các văn bản báo cáo kết quả ứng dụng các đề tài NCKH cấp trường đã được nghiệm thu [H40.07.03.03] và tổng kết hoạt động NCKH hàng năm [H40.07.03.04]
Tính đến  tháng 7/2009, Trường có 36 đề tài cấp Trường và 268 đề tài cấp khoa được nghiệm thu, tỉ lệ đề tài thực hiện và nghiệm thu theo đúng kế hoạch  cấp trường đạt 57%, cấp khoa 100% ; bình quân tỉ lệ đề tài nghiệm thu các cấp là 95%.

Bảng 7. 3.  Thống kê số lượng các đề tài nghiên cứu các cấp được duyệt và nghiệm thu từ 2006 – 2010 

	STT
	CẤP
	2006–2007
	2007–2008
	2008–2009
	2009–2010

	
	
	Duyệt
	Nghiệm
thu
	Duyệt
	Nghiệm
thu
	Duyệt
	Nghiệm
thu
	Duyệt
	Nghiệm
thu

	1
	Đề tài cấp Sở
	
	
	02
	
	
	
	
	02

	2
	Đề tài cấp trường
	01
	01
	14
	09
	06
	02
	29
	24

	3
	Đề tài cấp Khoa
	58
	58
	71
	71
	56
	56
	83
	83


2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên rất cố gắng và nỗ lực tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài có tính ứng dụng thực tế giảng dạy, tiết kiệm kinh phí của đơn vị .

Hoạt động NCKH của Trường có gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của trường và Thành phố. Một số đề  tài NCKH có giá trị trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân

Áp lực giờ dạy quá nhiều ở một số đơn vị nên cán bộ, giáo viên không có thời gian để làm đề tài NCKH.

Số đề tài NCKH liên kết giữa Trường các cơ sở sản xuất đào tạo còn ít.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện
Bổ sung các quy định nhằm thúc đẩy hoạt động NCKH gắn kết với đào tạo; quy định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong NCKH.

Phân bố giờ dạy hợp lý nhằm đảm bảo các giảng viên có đủ thời gian tham gia nghiên cứu khoa học nhằm đổi mới, cập nhật nội dung bài giảng cho sát với thực tiễn.

Mời cán bộ, giảng viên có nhiều công trình khoa học công nghệ đến trao đổi kinh nghiệm và các chuyên gia Sở KHCN đến  tư vấn thêm cho GV về các công trình đang ứng dụng hiện nay

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 04:
Có các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tập san, các ấn phẩm khoa học, có tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường
1. Mô tả:
Để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp sử dụng lao động, trường thường xuyên cập nhật và biên soạn giáo trình [H41.07.04.01] . Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng có đầy đủ tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo từng ngành nghề [H41.07.04.02], cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường [H41.07.04.03].

Bảng 7.3.  Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm và biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học [H41.07.04.04]

	
	2005–2006
	2006–2007
	2007–2008
	2008–2009
	2009–2010

	Số GV thực hiện SKKN
	29
	58
	71
	56
	83

	Số GV biên soạn
giáo trình, đề cương
	5
	13
	10
	8
	16


Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí trong 4 năm gần đây: Tạp chí quốc tế: 01 bài (năm 2007), tạp chí KH cấp ngành trong nước 02 bài (năm 2007, 2008). Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 3,5 / 246 = 1,42%.

Nhằm giúp sinh viên, học sinh có điều kiện tự học, phát huy tính tích cực trong học tập, trường đã tiến hành xây dựng chương trình eLearning  lên website của trường để tạo điều kiện cho giảng viên có thêm điều kiện tích cực nghiên cứu ứng dụng CNTT vào dạy và học, tạo tài nguyên học tập điện tử cho trường [Trang Web – E-Learning]. Trong đó, nội dung học tập, kiểm tra được số hóa và đưa lên mạng Internet, tích cực hóa người học qua hình thức như: người tham gia dạy và học có thể giao tiếp với nhau qua thư điện tử (email, do nhà trường tạo ra cho HSSV), thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum) [H41.07.04.05].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy

Nhà trường rất chú trọng đến công tác biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng và thường xuyên cập nhật theo chương trình mới.

Đội ngũ giảng viên trẻ tích cực tham gia nghiên cứu ứng dụng CNTT để nâng hiệu quả đào tạo.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân

Tỷ lệ giảng viên trẻ đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí còn thấp.

Chưa yêu cầu chặt chẽ việc đăng tải kết quả nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:

Từ năm học 2009-2010, Trường sẽ định mức khuyến khích giảng viên tham gia viết bài và đăng tải các công trình nghiên cứu của mình trên các báo và tạp chí trong nước và quốc tế.

Để số lượng bài báo được đăng tải tương ứng với số lượng đề tài nghiên cứu khoa học, Nhà trường sẽ đưa ra quy định tương ứng với mỗi đề tài cấp trường được thực hiện, chủ nhiệm đề tài phải có ít nhất một bài báo đăng tải kết quả nghiên cứu cho trường.

Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng đào tạo trực tuyến nhằm mở rộng qui mô giảng dạy, học tập và tăng cường khả năng tự nghiên cứu tự học của giảng viên, học viên.

Trường sẽ sưu tầm các luận văn cao học của thạc sĩ trong trường, làm ấn phẩm khoa học cho thế hệ sau nghiên cứu học tập

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 05:
Có các hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo; có các hoạt động về hợp tác quốc tế. Kết quả của các hoạt động khoa học và quan hệ quốc tế đóng góp vào việc phát triển nguồn lực của trường.

1. Mô tả

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đặc biệt chú trọng kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, và cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.[H42.07.05.01]

Hoạt động Khoa học công nghệ của Trường được xây dựng trên cơ sở yêu cầu thực tế về nâng cao ứng dụng CNTT cho việc dạy và học theo xu hướng phát triển giáo dục tòan cầu: Năm 2009, trường đã triển khai nâng cấp đường truyền  Internet quang băng thông rộng FTTH nhằm đáp ứng yêu cầu trên [H42.07.05.02]

Trường đã bắt đầu triển khai đào tạo trực tuyến eLearning, qua đó giảng viên kết hợp việc số hóa bài giảng, thí nghiệm mô phỏng và các công nghệ tiên tiến để đưa các bài giảng truyền thống thành  các phương tiện dạy học hiện đại, có tính tương tác hiệu quả giữa người tham gia khóa học và người học.
Trường có dự toán ngân sách dành cho hoạt động NCKH Năm 2007: 11.300.000 đồng; Năm 2008: 63.148.000 đồng [H42.07.05.03]. Hiện nay, trường đã có chủ trương tăng kinh phí này vào những năm kế tiếp.

Căn cứ trên các văn bản, nghị định về hợp tác quốc tế [H42.07.05.04], Trường đã xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế đến năm 2010 – 2015 và xác định các đối tác chiến lược (đã ký các bản ghi nhớ [H42.07.05.05]), gồm: Đào tạo ngành Điện tử chất lượng cao với trường Northern California Vocational College, USA; Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) về việc xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện giảng viên, xác định chuẩn điểm TOEIC cho sinh viên đáp ứng thị trường lao động hiện nay; Trường đại học Informatics, Singapore; Trường đại học Taekyueng, Hàn Quốc; Trường Đại học cộng đồng South Seattle, USA.

Bảng 7.5: Về số lượng đoàn ra, đoàn vào trong 5 năm qua do trường tổ chức:

	Stt
	Năm
	Đoàn

ra
	Đoàn

vào
	Số lượng
	Nước đi/đến
	Nội dung

	1
	2006
	
	X
	3
	Hàn Quốc, Malaysia
	Tham quan trường

	2
	2007
	
	X
	1
	Mỹ
	Tham quan trường

	3
	2008
	X
	
	4
	Hàn Quốc
	Tham dự giao lưu văn hóa và biểu diễn ẩm thực

	
	
	
	X
	3
	Mỹ, Thái Lan,Malaysia, Singapore, Ấn Độ,
	Tham quan học tập

Tham quan trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác

	4
	2009
	X

	
	20
	Mỹ, Thái Lan, Singapore
	Tham quan, học tập

	
	
	
	X
	20
	Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan
	Tham quan trường

	5
	2010
	X
	
	40
	Campuchia
	Tham quan, học tập

	
	
	X
	
	18
	Trung Quốc
	Tham quan, học tập

	
	
	X
	
	1
	Mỹ
	Tham quan, học tập

	
	
	X
	
	1
	Hà Lan
	Học tập bồi dưỡng

	
	
	
	X
	16
	Malaysia
	Tham quan và giao lưu với sinh viên


Các hoạt động về hợp tác quốc tế của Nhà trường được thực hiện bài bản theo các hướng dẫn của Sở đảm bảo theo quy trình do trường đề ra [42.07.05.06]

Các hoạt động hợp tác quốc tế diễn ra hết sức sôi nổi, điển hình qua một số hình ảnh [H42.07.05.07] làm nguồn động viên lớn cho các em có thể định hướng nghề nghiệp tương lai của mình và thể hiện sự tự tin của người sinh viên trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước hòa nhập với WTO

Vấn đề  tăng cường hợp tác quốc tế để  đóng góp vào nguồn lực cho trường được Nhà trường hết sức quan tâm, thể hiện sự nỗ lực của trường qua đề án liên kết đào tạo ngành điện tử viễn thông với trường Northern California Vocational    College, Mỹ và trang thiết bị giảng dạy chuyên ngành sẽ được bổ sung theo danh mục nếu đề án thành công [H42.07.05.08]

Trường cũng tranh thủ việc hỗ trợ của các doanh nghiệp để có thêm công cụ giảng dạy, nâng cao tay nghề của các em học sinh [H42.07.05.09] .

Nhà trường luôn chú trọng đến vấn đề nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của các em sinh viên, thông qua các hội thảo chuyên đề và xác định chuẩn kỹ năng tiếng Anh sau khi tốt nghiệp để cải tiến giáo trình dạy tiếng Anh chuyên ngành với viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ.
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy

Nhà trường luôn tạo điều kiện cho CB-GV có cơ hội chủ động tìm kiếm đối tác nhằm tăng cường nguồn lực thông qua liên kết đào tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý tích cực trau dồi ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo  và  nghiên cứu khoa học.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân

Do trường không đào tạo các ngành như: Quản trị kinh doanh, Kế toán,... nên chưa thu hút đối tác đầu tư, vì hầu hết đối tác đầu tư chỉ quan tâm đến các ngành này.

Kinh phí dành cho hợp tác quốc tế gần như không có.

Trường chưa có điều kiện đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế.

Hoạt động Quan hệ quốc tế mới chỉ dừng lại trên các bản ghi nhớ hợp tác và chưa có tính pháp lý.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện
Tăng cường thực hiện đề án liên kết đào tạo và duy trì về việc thiết lập quan hệ hợp tác với các trường Cao đẳng, đại học Vương Quốc Anh và các đối tác cũ

Phân bổ ngân sách có kinh phí dành cho hợp tác quốc tế

Mở rộng thêm ngành đào tạo dịch vụ, kinh tế cho phù hợp với xu thế khu vực và thuận lợi cho việc hợp tác và để thu hút đối tác đầu tư.

5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận tiêu chuẩn 07:
Công tác NCKH của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng những năm gần đây có kết quả tốt. Hằng năm, nhà trường đều có các đề tài cấp trường, cấp thành phố và những ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ vào thực tế giảng dạy. Chất lượng các đề tài đều được hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số tồn tại như số lượng đề tài trên số cán bộ cơ hữu của nhà trường còn thấp. Số lượng các đề tài do HSSV nghiên cứu chưa nhiều. Chưa có đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước. Nội dung của các đề tài nghiên cứu chỉ tập trung một số ngành. Số lượng bài báo của cán bộ giáo viên của nhà trường được đăng trên các tạp chí chưa nhiều.

Tiêu chuẩn 08:
Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất.

Mở đầu:
Thư viện, trang thiết bị học tập và các cơ sở vật chất khác là những yếu tố rất quan trọng nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. Với bề dày 25 năm đào tạo và phát triển, trường CĐKT Lý Tự Trọng luôn quan tâm đầu tư cho hệ thống thư viện, đầu tư trang thiết bị học tập, phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm. Các cơ sở vật chất phục vụ cho đời sống tinh thần, học tập, NCKH, vui chơi giải trí của cán bộ giảng viên, nhân viên và HSSV trong trường từng bước được cải tạo, bổ sung và hoàn thiện hơn.

Tiêu chí 01:

Thư viện có đủ tài liệu, sách, báo, tạp chí để tham khảo và học tập theo yêu cầu của chương trình giáo dục theo quy định. Tổ chức phục vụ đáp ứng yêu cầu học tập của người học.

1. Mô tả:
Thư viện được thành lập ngay từ ngày trường thành lập với diện tích chỉ 60 m², đến năm 2009 thư viện đã được nhà trường xây dựng trên một mặt bằng rộng 608 m², bao gồm : 01 phòng nghiệp vụ diện tích 28 m²; phòng đọc và tra cứu Internet của giáo viên diện tích 52 m²; phòng đọc học sinh – sinh viên có diện tích 360 m² được chia ra thành khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực đọc sách và khu vực tra cứu Internet; kho sách có diện tích 168m² [H43.08.01.01].
Thư viện có các quy định về thời gian sử dụng và mở cửa phục vụ, nội quy và quy trình mượn, trả sách đối với HSSV và cán bộ, giảng viên. Thư viện quy định làm thẻ thư viện riêng và dùng thẻ thư viện để mượn sách, trả sách [H43.08.01.02]. Với thời gian phục vụ từ 7 giờ sáng đến 19 giờ không nghỉ trưa suốt tuần (từ thứ Hai cho đến thứ Bảy), thư viện đã đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên trong việc giảng dạy, nghiên cứu, học tập.
Số lượng độc giả đến thư viện hàng năm theo thống kê, căn cứ vào chỗ ngồi và diện tích sử dụng của thư viện là 100.000 lượt, trong đó cán bộ giáo viên là 1000 lượt; HSSV là 99.000 lượt (trung bình đọc 300 lượt/ngày, mượn 30 lượt/ngày) [H43.08.01.03].

Hiện nay, hệ thống thư viện trường đã đáp ứng cơ bản các tài liệu phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo. Tổng số đầu sách đang phát hành tính tại thời điểm tháng 12 năm 2010 là 3.838 đầu sách với 19.210 bản sách, trong đó số đầu sách chuyên ngành là 1683 đầu sách với 9737 bản sách phục vụ cho 7 khoa chuyên môn của trường. Ngoài số lượng sách, hiện tại thư viện còn có 07 đầu báo, 16 đầu tạp chí phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc [H43.08.01.04; H43.08.01.05].
Nguồn giáo trình, tài liệu trong thư viện thích hợp và được cập nhật hàng năm, đáp ứng được nhu cầu cơ bản của giảng viên và sinh viên.

Hàng năm nhà trường dành một lượng kinh phí nhất định đầu tư mua sách, tài liệu bổ sung cho thư viện [H43.08.01.06].
Thư viện đã được trang bị một đường truyền Internet cáp quang phục vụ cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên tra cứu tài liệu trên mạng miễn phí.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Điểm mạnh của Thư Viện là nằm ngay ở vị trí trung tâm của trường, có diện tích rộng, thoáng nên thuận lợi cho việc mượn trả sách của giáo viên, sinh viên, số lượng bạn đọc tăng rõ rệt theo từng năm (năm 2006: 2739; năm 2007: 3736; năm 2008: 7976).

Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ và lưu hành sách, tài liệu tham khảo.
Thư viện có danh mục tra cứu cho từng môn học, giúp bạn đọc tra cứu, tìm tài liệu nhanh, chính xác.

Thư viện có đủ các loại sách cơ bản đã đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy và học tập, đáp ứng mục tiêu đào tạo.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Thư viện vừa mới được nâng cấp vẫn còn yếu về cơ sở hạ tầng, chưa trang bị Thư Viện số, phần mềm quản lý tài liệu. Nhân sự còn hạn chế.

Hình thức phục vụ của thư viện còn tồn tại dạng kho đóng, gây khó khăn cho độc giả trong việc tìm kiếm và tra cứu tài liệu. Thư viện chưa có phần mềm để sử dụng tra cứu tài liệu. Độc giả tìm kiếm tài liệu theo sự hướng dẫn của cán bộ thư viện và tra cứu qua danh mục, ô mục lục truyền thống.
Thư viện chưa có hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu điện tử và tra cứu tài liệu mua qua mạng LAN và Internet. Chưa đăng ký làm thành viên của liên thư viện.
Kinh phí nhà trường đầu tư hàng năm cho việc bổ sung tài liệu, giáo trình còn ít. Đặc biệt là các nguồn tài liệu nước ngoài, tài liệu điện tử.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
→ Kế hoạch hành động:
– Tiến hành thực hiện hình thức kho mở trong năm học 2011–2012.

– Kết hợp với các trung tâm giới thiệu sách và các nhà sách thực hiện triển lãm tài liệu giới thiệu rộng rãi đến bạn đọc.

– Hoàn thiện hơn nữa công tác lưu hành.

→ Những vấn đề cần cải tiến:
– Hiện nay số lượng tài liệu sách của Thư Viện đã gần 20.000 bản sách cần trang bị phần mềm quản lý.

– Tăng nguồn tài liệu tham khảo, mở rộng thêm nhiều loại tài liệu để bạn đọc có thể tham khảo được nhiều hơn, nhất là tài liệu điện tử.
– Hoàn thiện cơ sở hạ tầng để phát triển thư viện số, tăng thêm nhân sự quản lý phục vụ.
5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 02:

Có đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và học; có đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của chương trình giáo dục.

1. Mô tả:
Trường có tổng diện tích đất sử dụng:
 50646.6 m² [H44.08.02.01], về cơ bản đảm bảo đủ các phòng học phục vụ công tác đào tạo nghề. Cụ thể:
– Giảng đường, phòng học: đã xây dựng số lượng 73 phòng kiên cố trên diện tích 5334,8 m², trong đó có 24 phòng máy vi tính có diện tích 1819,8 m²; 01 phòng học ngoại ngữ có diện tích 67,5 m². Số lượng phòng học trên được phần bố gồm có 02 giảng đường: 132 m²; 01 giảng đường: 128 m²; 04 giảng đường có diện tích: 91 m²; 01 giảng đường: 88 m², các phòng học còn lại có diện tích sử dụng từ 60 m² ( 64 m². Giảng đường có số học sinh tối đa 120 người, phòng học còn lại tối đa: 50 người.
– Phòng thí nghiệm đã thành lập được 04 phòng trên diện tích 416 m². Các phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị hiện đại đáp ứng việc thực hiện nội dung, chương trình đào tạo các ngành có yêu cầu về thực hành và nghiên cứu của giảng viên, HSSV từng khoa, tổ chuyên môn.
– Trường có 51 xưởng, phòng thực tập, thực hành với tổng diện tích 5288,8 m² được bố trí các trang thiết bị phù hợp với các chuyên ngành có yêu cầu về thực hành trong trường.
– Các phòng thí nghiệm, các phòng học chuyên môn, các xưởng, phòng thực tập, thực hành đều có bản hướng dẫn khai thác và sử dụng [H44.08.02.02].

So với mặt bằng chung các cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh, các phòng học, phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ các trang thiết bị. Có các hướng dẫn khai thác và chuyển giao công nghệ khi khai thác các thiết bị dạy học mới. Có nội quy sử dụng phòng học, phòng máy. Có phân công trách nhiệm cho từng quản lý xưởng, quản lý phòng chuyên môn cụ thể.
Nhà trường có 08 khoa nghề và 04 TT được trang bị đầy đủ các trang thiết bị từ căn bản đến các thiết bị hiện đại, tiên tiến được ứng dụng trong các trường Cao đẳng Đại học đảm bảo đủ số lượng, chủng loại các trang thiết bị, dụng cụ, học liệu cần thiết để phục vụ thí nghiệm, thực hành, thực tập cho người học, mức độ đầu tư hằng năm năm sau cao hơn năm trước.
Hàng năm trường đầu tư kinh phí để mua sắm, bổ sung các trang thiết bị cho các xưởng thực hành, phòng học lý thuyết để phục vụ giảng dạy tốt cho các chuyên ngành trong nhà trường. Việc mua sắm, bổ sung các trang thiết bị được thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế của từng khoa, tổ chuyên môn, theo một quy trình mua sắm trang thiết bị và theo kế hoạch tài chính từng năm.
Ngoài việc mua sắm, bổ sung trang thiết bị mới, trong quá trình sử dụng, nhà trường còn thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các trang thiết bị theo kế hoạch hàng năm của từng khoa, tổ chuyên môn để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập [H44.08.02.03].

Tuy nhiên do nhu cầu tuyển dụng và đào tạo hàng năm có sự thay đổi nên nhu cầu về trang thiết bị và cơ sở vật chất có thay đổi. Năm sau luôn cao hơn năm trước. Nhu cầu phòng học và xưởng đều tăng. Năm 2009 – 2010 khoa Công nghệ thông tin thiếu 04 phòng học máy tính.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Hiện tại trưòng có đủ diện tích lớp học, có các phòng thí nghiệm, các phòng, xưởng thực tập, thực hành cần thiết, trang thiết bị phù hợp yêu cầu của từng chuyên ngành đào tạo và NCKH của giảng viên – sinh viên. Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ và hiện đại. Đáp ứng nhu cầu đào tạo các ngành nghề hiện có.
Trường đã thường xuyên tăng cường đầu tư đổi mới trang thiết bị tiên tiến hiện đại, cập nhật theo việc hiệu chỉnh, biên soạn đổi mới giáo trình giảng dạy.
Đã thực hiện theo quy trình mua sắm, bổ sung trang thiết bị.

Đã thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị hàng năm.

Đã hình thành hệ thống quản lý xưởng thực hành, quản lý phòng chuyên môn, phòng thí nghiệm.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
So với yêu cầu phát triển của nhà trường, nhu cầu cơ sở vật chất cần phải tăng cường nhất là phòng học, xưởng. Sau 5 năm triển khai các dự án phát triển nhưng đến nay dự án vẫn không triển khai được do vướng thủ tục hành chính và quyết định 8933 của UBND TPHCM.

Trang thiết bị tiên tiến hiện đại còn thiếu do nguồn kinh phí cấp còn hạn chế, cơ sở vật chất phòng học nhà xưởng còn thiếu nhiều so với quy mô đào tạo, cho nên còn có những ngành nghề phải học ca 3.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Tiếp tục tăng cường trang bị đồ dùng, phương tiện dạy học, cải tạo, xây dựng thêm các phòng học, xưởng mới.
Đầu tư xây dựng mới xưởng cơ khí 04 tầng diện tích sàn 2240m².

Mở rộng và nâng tầng xưởng Điện tử, xưởng Điện công nghiệp, đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 03:

Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.
1. Mô tả:

Theo quy hoạch tổng thể [H45.08.03.01], trường có 3 khối nhà chính + 04 khối nhà liên kết với nhà H được sử dụng thành phòng làm việc cho cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu [H45.08.03.02], cụ thể như sau:
Khối nhà A1: được chia thành: 01 phòng Hiệu trưởng 36 m² + 01 phòng Hiệu phó 26 m² + 01 phòng Hiệu phó 36 m² + 01 phòng Hiệu phó 30 m² + 02 phòng Tài vụ 72 m² + 01 Văn phòng Công Đoàn 24 m² + 01 phòng Đảng ủy và Thanh tra 30 m² + 01 phòng họp 54 m² + 01 phòng khách 48 m² + 01 phòng phục vụ 18 m².

Khối nhà A2: 01 Hội trường B 192 m² + 01 phòng Tổ chức – Hành chánh – Tổng hợp 42 m².

Khối nhà A3: Nhà Truyền thống + VP Đoàn thanh niên 64 m².

Khối nhà B1: 01 phòng Bảo vệ 16 m², 02 phòng ghi danh 92 m².

Khối nhà C1: 03 phòng Công tác học sinh: 52 m² + 01 Văn phòng khoa KHCB: 74.25 m² + 01 trạm Y tế: 132 m².
Khối nhà D1: Tầng trệt dành cho phòng Đào tạo: 03 phòng diện tích: 126 m². Lầu 1: Phòng KH – VT có 02 phòng diện tích: 72 m²; phòng QHQT có 02 phòng diện tích: 54 m².

Khối nhà H1: 01 Văn phòng THPT diện tích 82,5 m².

Khối nhà H2: 01 phòng Phó Hiệu trưởng, 01 phòng Giáo viên, 01 phòng giáo vụ.

Khối nhà I2: 01 phòng VP TT dạy nghề và nâng bậc thợ 46 m² và 01 phòng Giáo vụ THPT 46 m².

Khối nhà I3: 01 phòng Bảo vệ : 16 m².

Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ khác như: 02 nhà giữ xe: 300 m², 02 căn tin có diện tích: 336 m².

Riêng mỗi khoa đều được bố trí có văn phòng khoa và các phòng phương pháp phục vụ cho cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.

Tất cả các phòng làm việc được trang bị các trang thiết bị làm việc đầy đủ, đáp ứng nhu cầu làm việc. Tất cả máy tính trong các phòng chức năng được nối mạng Internet.

Tuy nhiên do nhu cầu tuyển dụng và đào tạo hàng năm có sự thay đổi nên nhu cầu về trang thiết bị và cơ sở vật chất có thay đổi.

Hàng năm đều được tăng cường đầu tư cả về thiết bị và nhà làm việc.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ và hiện đại. Đáp ứng nhu cầu làm việc hiện có.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:

So với yêu cầu phát triển của nhà trường, nhu cầu cơ sở vật chất cần phải tăng cường các phòng với diện tích lớn hơn. Sau 5 năm triển khai các dự án phát triển nhưng đến nay dự án vẫn không triển khai được do vướng thủ tục hành chính và quyết định 8933 của UBND TPHCM.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:

Tiếp tục tăng cường trang bị đồ dùng, phương tiện. Cải tạo, xây dựng thêm các phòng làm việc cho các tổ chức chính trị xã hội của trường.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 04:

Có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của người học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin.

1. Mô tả:

Hiện tại nhà trường có 24 phòng học máy tính với số lượng máy phục vụ giảng dạy học tập là 1053 máy. Ngoài ra còn có 81 máy bố trí tại các phòng, khoa phục vụ cho công tác chuyên môn, quản lý điều hành và NCKH của cán bộ, giảng viên và nhân viên trong trường [H46.08.04.01; H46.08.04.02]. Các phòng học máy tính được kết nối mạng LAN và Internet cáp quang, wifi toàn trường phục vụ công tác giảng dạy và học tập [H46.08.04.03]. Các phòng máy đều có nội quy, có sổ nhật ký phòng máy [H46.08.04.04; H46.08.04.05]. Mỗi phòng máy có bố trí một giảng viên quản lý. Tổng diện tích sàn của các phòng máy là 124.856m², về cơ bản đảm bảo đủ phòng phục vụ công tác đào tạo nghề. Cụ thể:

Hiện có 9 phòng thực hành máy tính tại khu nhà H1 diện tích mỗi phòng 64 m² thuộc khoa CNTT + 01 phòng máy tính thuộc PH THPT Lý Tự Trọng.

Khu nhà F có 05 phòng thực hành máy tính diện tích mỗi phòng 48 m² ÷ 84 m²

Tổ Công nghệ May Thời trang tại tòa nhà I2 có 01 phòng 26 m².

Khu nhà D2: 01 phòng thực hành máy tính + CNC thuộc khoa Cơ khí.

Khu nhà D3: : 01 phòng thực hành máy tính TT tự động hóa, 02 phòng thực hành máy tính xưởng CNC. Tất cả các phòng máy tính gắn liền với chương trình học điều khiển máy CNC tiện phay.

Tại Thư viện đã thành lập phòng phương pháp với 15 máy tính nối mạng phục vụ cho nhu cầu của giảng viên trong sưu tầm tài liệu và biên soạn bài giảng giáo trình cũng như tổ chức các hoạt động hội thảo về nghiệp vụ sư phạm.

Học sinh sinh viên của trường được phục vụ mạng không dây trong khuôn viên trường hoàn toàn miễn phí.

Trường đã thành lập 01 trung tâm Bảo trì Máy tính và Thiết bị ngoại vi với trang thiết bị hiện đại, nhằm quản trị mạng và phục vụ cho công tác sửa chữa và bảo trì tất cả các thiết bị vi tính trong toàn trường.
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

Nhà trường đã có hệ thống thiết bị công nghệ thông tin tương đối đầy đủ và hiện đại phục vụ cho việc dạy và học, NCKH. Đáp ứng được nhu cầu đào tạo của các ngành nghề hiện có.
Tất cả các máy tính đã được kết nối mạng Lan và Internet, có nội quy sử dụng phòng máy, có phân công trách nhiệm cho giảng viên quản lý phòng máy. Các phòng máy tính đã hỗ trợ cho giảng viên khai thác, tham khảo tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và NCKH.
Học sinh, sinh viên toàn trường đã được hỗ trợ mạng không dây miễn phí.

Nhà trường đã thành lập bộ phận chuyên trách để quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị máy tính và mạng nội bộ một cách thường xuyên.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:

– Do kinh phi cấp còn hạn chế, cơ sở vật chất phòng học do tận dụng của cơ sở cũ để lại do đó chưa phù hợp với quy chuẩn của phòng học vi tính.
– So với yêu cầu phát triển của nhà trường, nhu cầu cơ sở vật chất cần phải tăng cường nhất là phòng học, xưởng. Sau 5 năm triển khai các dự án phát triển nhưng đến nay dự án vẫn không triển khai được do vướng thủ tục hành chính và quyết định 8933 của UBND TPHCM.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:

– Tiếp tục đầu tư nâng cấp các phòng máy, mở rộng phòng học phù hợp với quy mô đào tạo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người học.

– Tiếp tục tăng cường trang bị đồ dùng, phương tiện dạy học, cải tạo, xây dựng thêm các phòng học, xưởng mới, xây dựng thêm phòng học đa năng, xây dựng thêm phòng truy cập mạng công cộng phục vụ cho giảng viên và sinh viên. Tăng cường mua sắm thêm các phần mềm hỗ trợ dạy và học.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 05:

Có ký túc xá, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú và có các dịch vụ phục vụ người học theo quy định.

1. Mô tả:

Hiện tại trường không có ký túc xá cho sinh viên. Để giải quyết như cầu cho sinh viên nội trú, Đoàn trường đã thành lập bộ phận giới thiệu nhà trọ giá rẻ cho sinh viên ngay từ ngày đầu sinh viên làm thủ tục nhập học.

Theo kế hoạch dự án đầu tư xây dựng và Văn bản thỏa thuận chủ trương cải thiện, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư xây dựng mới giữa Nhà trường và Sở Giáo Dục và Đào Tạo [H48.08.05.01], Nhà trường dự kiến xây dựng một nhà ký túc xá 1 tầng hầm + trệt + 4 tầng cho sinh viên, học sinh trên diện tích sàn 6521,88m².

Giá trị đầu tư xây dựng giá tháng 3/2009 là 40,646 tỉ đồng. Đã hoàn tất thiết kế cơ sở, dự án, thiết kế chi tiết [H49.08.07.02] trong khuôn viên Trường tại địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

Có quỹ đất và đã lập dự án xây dựng ký túc xá.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:

Sau 5 năm triển khai các dự án phát triển nhưng đến nay dự án vẫn không triển khai được do vướng thủ tục hành chính và quyết định 8933 của UBND TPHCM.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:

Tiếp tục đề xuất thành phố cho thực hiện dự án.

5. Tự đánh giá: Chưa Đạt

Tiêu chí 06:

Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định.
1. Mô tả

Trường có 01 sân vận động ngoài trời với tổng diện tích 8000 m²  phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao của HSSV và cán bộ công nhân viên.

Ngoài sân vận động ngoài trời, trường còn xây dựng thêm 2 sân bóng chuyền, 3 sân cầu lông, 1 sân nhảy xa và 1 phòng bóng bàn phục vụ cho nhu cầu rèn luyện sức khoẻ của cán bộ công nhân viên chức và HSSV. Các sân này hoạt động liên tục đã đáp ứng được cho các hoạt động thể dục thể thao của trường.
Trường có 02 hội trường với tổng diện tích 848 m² phục vụ cho hội họp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường. Các hội trường này đã được trang bị hệ thống âm thanh tương đối hiện đại [H48.08.06.01].

Nhà trường có thiết bị loa đài phục vụ cho giảng dạy giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, phục vụ các ngày lễ hội và các hoạt động chuyên môn khác. Hàng tháng các khoa thường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với nhau và với các cơ sở, các trường bạn trong khu vực.

Hàng năm nhà trường đều dành một khoản kinh phí cho việc mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động văn hóa thể thao của cán bộ giảng viên và sinh viên.

2. Những điểm mạnh

Trường có sân chơi, bãi tập đảm bảo diện tích, các trang thiết bị cơ bản đã được đầu tư phù hợp và sử dụng có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và rèn luyện của giảng viên và sinh viên.

3. Những tồn tại

So với yêu cầu về chất lượng thì sân vận động ngoài trời chưa đáp ứng theo tiêu chuẩn như không có chỗ ngồi, nền đất còn cứng chưa đảm bảo mỹ quan cũng như an toàn khi luyện tập…

Một số dụng cụ thể thao đã cũ cần được thay thế.

Thiếu nhiều dụng cụ, thiết bị thể thao phục vụ cho học tập cũng như vui chơi giải trí của cán bộ giảng viên và sinh viên.

4. Kế hoạch hành động

Từ 2010–2015, trường tập trung cải tạo, nâng cấp các sân vận động, thay thế và sửa chữa các thiết bị cần thiết. Mua sắm bổ sung các trang thiết bị để nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao.
Tiến hành xây dựng nhà thi đấu đa năng.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 07:

Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường.
1. Mô tả:

Quy hoạch tổng thể hiện tại của trường được chia thành 7 khu vực chính. Diện tích xây dựng 7 khu vực chính (21.555 m²) như sau: Khu vực hành chính 1.329m²; Khu vực dạy lý thuyết 4.153 m²; Khu vực xưởng Cơ khí 2.240 m²; Khu vực xưởng Động lực và hội trường 3.873 m²; Khu vực xưởng Điện – Điện tử 4.542 m²; Khu vực lý thuyết C2, C3 và xưởng Điện lạnh – Công nghệ May Thời trang 2.536 m²; Khu vực Công nghệ Thông tin 1.232 m²; Khu vực Phân hiệu Trung học Phổ thông 2.882 m² [H49.08.07.01].
Nhà trường đã lập đề án xây dựng và phát triển đến 2015 [H49.08.07.02]. Cụ thể:

Khoa Cơ khí: Xây dựng một tòa nhà 4 tầng đáp ứng đủ các điều kiện để đào tạo ngành Công nghệ Cơ khí, diện tích sàn 2240 m² trên nền xưởng Cơ khí hiện tại. Bảo đảm có các phòng chuyên môn sau: Phòng vật liệu cơ khí: Đây là phòng chuyên môn được trang bị các thiết bị đo độ bền, độ cứng … nhằm phục vụ cho các môn kỹ thuật cơ sở cơ khí và cơ khí. Yêu cầu của phòng thí nghiệm này là phải hoàn chỉnh về chủng loại thiết bị, trong đó có máy kiểm tra bền, uốn, kéo, nén vạn năng loại hiện đại và máy đo độ cứng, đảm bảo đủ về số lượng thiết bị cho học sinh làm thí nghiệm. Phòng CNC: trang bị hoàn chỉnh với số lượng bàn lập trình, máy Tiện CNC, máy Phay CNC và hệ thống máy tính có số lượng gấp 4 lần hiện nay để chạy các chương trình mô phỏng cho học sinh thực hành. Phòng Tự động hóa. Giá trị đầu tư xây dựng giá tháng 3/2009 là 83,301 tỉ đồng. Đã hoàn tất thiết kế cơ sở, dự án, thiết kế chi tiết.

Khoa Công nghệ thông tin: Dự kiến xây dựng một tòa nhà 1 trệt + 5 lầu diện tích sàn 3432.58 m² đáp ứng đủ các điều kiện để đào tạo ngành Công nghệ Thông tin. Giá trị đầu tư xây dựng giá tháng 3/2009 là 18,146 tỉ đồng. Đã hoàn tất thiết kế cơ sở, dự án, thiết kế chi tiết.

Khoa Điện + Điện tử: Dự kiến xây dựng nâng tầng lầu 2 nhà G, diện tích sàn 2031.40 m². Giá trị đầu tư xây dựng giá tháng 3/2009 là 18,507 tỉ đồng. Đã hoàn tất thiết kế cơ sở, dự án, thiết kế chi tiết.

Khoa Động lực: Dự kiến xây dựng một tòa nhà 1 trệt + 4 lầu diện tích sàn 11.584,36 m². Đáp ứng đủ các điều kiện để đào tạo ngành động lực. Giá trị đầu tư xây dựng giá tháng 3/2009 là 52,856 tỉ đồng. Đã hoàn tất thiết kế cơ sở, dự án, thiết kế chi tiết.

Thư viện: Xây dựng thư viện một tòa nhà 3 tầng đáp ứng đủ các điều kiện để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của 10.000 cán bộ – giáo viên – nhân viên và sinh viên – học sinh toàn trường, diện tích sàn 500 m² trên nền thư viện hiện tại có mở rộng.

Ký túc xá: Dự kiến xây dựng một nhà ký túc xá 1 tầng hầm + trệt + 4 tầng cho sinh viên, học sinh trên diện tích sàn 6521,88m². Giá trị đầu tư xây dựng giá tháng 3/2009 là 40,646 tỉ đồng. Đã hoàn tất thiết kế cơ sở, dự án, thiết kế chi tiết.

Phân hiệu TCCN tại huyện Củ Chi: Các cơ sở phục vụ đào tạo của Phân hiệu phân bố hợp lý trên diện tích 33,7 ha. Gồm: Khu nhà làm việc; Khu lý thuyết; Xưởng Tiện – Phay; Xưởng Nguội sửa chữa; Xưởng Gò – Hàn; Xưởng Điện Công nghiệp Căn bản; Xưởng Điện Công nghiệp chuyên ngành; Ký túc xá (trực thuộc phòng quản lý Học sinh – Sinh viên); Ban Bảo vệ (trực thuộc phòng Tổ chức – Hành chính); Thư viện (trực thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng); Câu lạc bộ Học sinh – Sinh viên (thuộc Phòng quản lý Học sinh – sinh viên); Nhà Giáo dục thể chất (Bộ môn quân sự – thể dục thể thao quản lý); Hội trường; Nhà thi đấu đa năng, hồ bơi. Diện tích 33,7 ha (337.000m²), trong đó gồm 1 số khu vực chính như sau: 30.000m² xây dựng xưởng, lớp học, phòng thí nghiệm, phòng chuyên môn và xây dựng 1 nhà giảng đường 4 tầng (40 phòng học) bằng nguồn vốn kích cầu; 10.000 m² xây dựng một nhà ký túc xá 4 tầng cho học sinh – sinh viên; 5.000 m² xây dựng khu phụ trợ; 5.000 m² xây dựng khu thư viện; 20.000 m² xây dựng khu liên hợp thể dục thể thao (gồm sân bóng, hồ bơi, nhà thi đấu thể thao đa năng ). Còn lại là cây xanh, thảm cỏ, đường đi, bãi đậu xe. Dự kiến xây dựng một nhà ký túc xá 1 tầng hầm + trệt + 4 tầng cho sinh viên, học sinh trên diện tích sàn 6521,88m². Giá trị đầu tư xây dựng giá tháng 3/2009 là 40,646 tỉ đồng. Đã hoàn tất thiết kế cơ sở, dự án, thiết kế chi tiết.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

Có quỹ đất và diện tích đáp ứng nhu cầu đào tạo.
Đã lập được đề án xây dựng và phát triển trường, hoàn tất thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết trên diện tích 5 ha hiện hữu (cơ sở 390 Hoàng Văn Thụ) và 33,7 ha dự án tại Củ Chi.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:

Sau 5 năm triển khai các dự án phát triển nhưng đến nay dự án vẫn không triển khai được do vướng thủ tục hành chính và quyết định 8933 của UBND TPHCM đối với cơ sở 390 Hoàng Văn Thụ.

Dự án Củ Chi chưa thể triển khai do không có nguồn kinh phí.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:

Tiếp tục đề xuất thành phố cho thực hiện dự án.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 08:

Có biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.

1. Mô tả:

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng, nhà trường đã có những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học. Trường đã bố trí lực lượng chuyên trách làm công tác bảo vệ gồm 10 người. Lực lượng này được trang bị đầy đủ trang phục và dụng cụ, đảm nhận công tác bảo vệ tài sản, trật tự an ninh một cách nghiêm túc và thường xuyên 24h/24h. Các ca trực có nhiệm vụ tuần tra các khu vực chung, xử lý các tình huống xảy ra trong trường.

Trường đã xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan đặt ngay tại cổng trường; kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn trong những dịp lễ tết, ngày nghỉ hè, bảo vệ tuyển sinh, có biện pháp phòng ngừa trộm cắp tài sản, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Phối hợp với công an phường 04, Công an quận Tân Bình thực hiện quy chế phối hợp xây dựng các phương án bảo vệ trường, đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh trường, ngăn chặn hiện tượng thanh niên xấu ở địa phương vào gây mất ANTT, trộm cắp trong khu vực trường.

Trường đã thành lập bộ phận phòng cháy chữa cháy gồm 33 đồng chí có trách nhiệm tổ chức huấn luyện thường xuyên theo kế hoạch, thực hiện tốt các chủ trương đề ra, phối kết hợp với lực lượng bảo vệ chuyên trách để bảo vệ an toàn, an ninh trong trường và khu vực. Bộ phận phòng cháy chữa cháy đã phối hợp tốt với Sở Công An Phòng cháy Chữa cháy tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy trong khuôn viên nhà trường.

Công tác giáo dục Quốc phòng trong HSSV được thực hiện nghiêm túc theo chương trình của Bộ GD&ĐT.

Nhờ có các biện pháp tích cực trên, công tác bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và HSSV được đảm bảo tốt.
2. Những điểm mạnh

Trường đã có nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn về tài sản, về người cho cán bộ công nhân viên và sinh viên.

Các biện pháp bảo vệ của trường đều có sự tham gia và phối hợp chặt chẽ của lực lượng an ninh địa phương. Có sự tham gia của nhiều thành phần khác trong trường.

3. Những tồn tại

Công tác phòng cháy chữa cháy còn chưa được coi trọng, chưa có sự luyện tập thường xuyên.

4. Kế hoạch hành động

Trong năm học 2010–2011 nhà trường sẽ có văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng kế hoạch, phương án luyện tập, bổ sung trang thiết bị cho bộ phận phòng cháy chữa cháy và các đơn vị trong trường.

5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận tiêu chuẩn 08:

Hệ thống thư viện nhà trường tương đối lớn, có đủ trang thiết bị, sách và tài liệu tham khảo đáp ứng cho nhu cầu quy mô đào tạo hiện nay của nhà trường. Với sự cố gắng nỗ lực của nhà trường, thư viện trường vẫn hoạt động tốt và đáp ứng được nhu cầu cơ bản của độc giả về tài liệu học tập và NCKH.

Về cơ bản có đủ phòng học lý thuyết, Song so với quy mô đào tạo, phòng học lý thuyết vẫn còn thiếu cả về số lượng cũng như các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập.

Những năm gần đây lãnh đạo trường quan tâm đầu tư mới một số phòng học thực hành, thí nghiệm, đầu tư mới các máy móc thiết bị hiện đại thay thế cho thiết bị cũ hỏng cho các xưởng thực hành của các ngành đào tạo trong trường. Việc đầu tư còn nhỏ lẻ chưa đồng bộ, nhà trường vẫn còn phải giảng dạy và đào tạo bằng nhiều thiết bị cũ hỏng, lạc hậu, nên trong nhiều lĩnh vực chưa theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại và chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Do quy mô đào tạo và lưu lượng HSSV trong trường tăng nhanh. Mặc dù nhà trường đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống sân chơi, bãi tập và đưa vào sử dụng hiệu quả song chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu sinh hoạt, học tập, giải trí của HSSV và cán bộ giảng viên trong toàn trường.

Tiêu chuẩn 09:
Tài chính và quản lý tài chính

Mở đầu:
Công tác tài chính là một yếu tố không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám Hiệu nhà trường, công tác tài chính đã đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của nhà trường diễn ra một cách bình thường trong điều kiện nhà trường có nhiều khó khăn.

Việc quản lý tài chính cũng được thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học, theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo không xảy ra những vi phạm về quản lý và sử dụng tài chính. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý tài chính.
Tiêu chí 01:
Có quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quản lý tài chính theo quy định về chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu

1. Mô tả:
Trường đã thực hiện công tác quản lý tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ–CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Hoạt động thu chi tài chính của trường chịu sự kiểm soát chi qua Kho bạc NN Quận Tân Bình theo quy định tại Thông tư 81/2006/TT–BTC ngày 6/9/2006 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Thực hiện lập dự toán, chấp hành dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán thu, chi Ngân sách NN theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán, các văn bản hướng dẫn luật và quy định tại Thông tư 71/2006/TT–BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ–CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện chi trả lương và các khoản thanh toán cá nhân cho GV/CB–CNV qua ngân hàng theo quy định tại Chỉ thị số 20/2007/CT.TTg ngày 24/8/2007 của Thủ Tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách NN.

Để chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, trường đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ để GV/CB–CNV thực hiện và kho bạc NN Quận Tân Bình thực hiện kiểm soát chi.

Quy chế chi tiêu nội bộ trường được ban hành sau khi tổ chức thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trong Hội nghị Cán bộ Công chức và có ý kiến thống nhất của Chủ tịch công đoàn trường [H51.09.01.01].

Dự toán thu chi ngân sách hàng năm của trường đều được Sở Giáo Dục –Đào Tạo phê duyệt, được thông báo công khai trong Hội nghị Cán bộ Công chức hàng năm [H51.09.01.02].

Có Báo cáo tổng kết công tác tài chính hàng năm; Quyết toán thu chi ngân sách hàng năm [H51.09.01.03] đều được Sở Giáo Dục –Đào Tạo kiểm tra và phê duyệt [H51.09.01.04], được thông báo công khai trong Hội nghị Cán bộ Công chức hàng năm.

Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả kinh phí từ ngân sách NN cấp và từ nguồn thu sự nghiệp của trường.
Quy trình phân bổ kinh phí hằng năm cho việc mua sắm, sửa chữa tài sản được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ tập trung: Các bộ phận có nhu cầu trang bị mua sắm, sửa chữa tài sản lập đề xuất gởi phòng KHVT vào đầu quý 4 của năm trước. Phòng KHVT có trách nhiệm lập Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản trình Sở Giáo Dục – Đào Tạo phê duyệt trên cơ sở tổng hợp các nhu cầu do các các bộ phận gởi lên có đối chiếu với các quy định hiện hành về định mức, tiêu chuẩn, chế độ sử dụng tài sản, vật tư, trang thiết bị của Nhà nước.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Nhà trường đã có quy chế chi tiêu nội bộ và được thông qua hội nghị cán bộ viên chức hàng năm.
Quản lý tài chính của trường đúng theo quy định về chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu.

Vận dụng ứng dụng tin học trong công tác quản lý tài chính và quản lý tài sản: Chương trình kế toán hành chính sự nghiệp IMAS; Chương trình quản lý tài sản.

Thực hiện lập Báo cáo tài chính quý, báo cáo quyết toán năm kịp thời, rõ ràng, chính xác có sự kiểm tra định kỳ của Sở Tài Chính & Sở Giáo Dục – Đào Tạo.
Có sự kiểm tra của đoàn Kiểm toán Nhà nước... kiểm tra về công tác quản lý tài chính của trường giúp phát hiện kịp thời các thiếu sót để hoàn thiện công tác quản lý tài chính ngày càng tốt hơn.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2009, các quy định về quản lý tài chính có nhiều thay đổi, việc triển khai tập huấn thực hiện cơ chế mới còn chậm chưa kịp thời.

Trong quá trình thực hiện chi tiêu quản lý nguồn tài chính các văn bản hướng dẫn của nhà nước chưa rõ ràng, còn chung chung làm cho người thực hiện và người kiểm tra chưa thống nhất, có chế độ chưa đáp ứng đúng với từng công việc bất cập dẫn đến người thực thi gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến và biện pháp:
Trong các năm tới trường thực hiện đúng các chế độ quy định hiện hành của nhà nước, căn cứ các văn bản hướng dẫn ban hành để thực hiện việc lập dự toán sát đúng với nguồn kinh phí được duyệt, lập kế hoạch chi tiêu đúng mục đích, đúng nội dung, tiết kiệm các khoản chi, bám sát quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện việc quản lý tài chính đúng chế độ quy định đối với đơn vị sự nghiệp có thu, tăng thêm nguồn thu nhập cho CBCNVC nhà trường.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 02:
Có các nguồn tài chính ổn định, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp pháp khác của trường.
1. Mô tả:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng được xác định là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động.

Bên cạnh đó trường còn có nguồn tài chính ổn định từ các nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của trường. Bao gồm:
a. Nguồn thu phí, lệ phí gồm: Thu học phí chính quy; Thu tuyển sinh chính quy. Trường thực hiện thu, chi và quản lý học phí chính quy theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ–CP ngày 14/05/2010. Đây là nguồn thu ổn định đóng vai trò chủ đạo trong tổng số nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của trường.

b. Nguồn thu dịch vụ gồm: Học phí không chính quy; Liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Bãi xe, căn tin...

Các nguồn thu của Trường ổn định và xu hướng ngày càng phát triển (năm 2006 tăng 12%; năm 2007 tăng 29%; năm 2008 tăng 50% so với năm 2005)

Nhà trường luôn có chiến lược khai thác các nguồn lực tài chính để có được nguồn thu ổn định đảm bảo cho việc đáp ứng các hoạt động đào tạo (kết quả đạt được phân tích chi tiết trong Tiêu chuẩn 04); Nghiên cứu khoa học (chi tiết trong Tiêu chuẩn 07); Thư viện, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập (chi tiết trong Tiêu chuẩn 08)

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Tất cả các nguồn thu của trường được quản lý tập trung tại P.Kế Toán–Tài Chính và được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán theo đúng quy định của Nhà nước. Có quy định chi tiết về quản lý và phân bổ sử dụng các nguồn thu cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường,
Việc phân bổ kinh phí hàng năm cho các hoạt động được xây dựng từ nhu cầu thực tế của trường, do vậy sát với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chung của trường, theo nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học.

Nguồn kinh phí của nhà trường chủ yều từ ngân sách Nhà nước cấp, luôn luôn ổn định nên không gây xáo trộn lớn trong việc thực hiện kế hoạch hàng năm của nhà trường.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có của trường nhất là trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo với các tổ chức nước ngoài để tăng nguồn thu, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội.

Nguồn kinh phí còn hạn hẹp dẫn đến thu nhập của cán bộ giáo viên thấp, trả tiền giờ giảng cho giáo viên chưa đáp ứng với trình độ năng lực.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến và biện pháp:
Từ năm học 2010–2011 trở đi, nhà trường tiếp tục thực hiện các quy trình chi tiết về tài chính, lập kế hoạch và đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính. Tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo một cách hợp lý, tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường nguồn thu một cách hợp pháp đáp ứng nhu cầu phát triển nhà trường.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 03:
Thực hiện công khai tài chính để GV, cán bộ, nhân viên biết và tham gia kiểm tra, giám sát.

1. Mô tả:
Thực hiện công khai các nguồn tài chính, phân bổ tài chính, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí của trường theo đúng quy định. Hình thức công khai: công khai tại Hội nghị Cán bộ Công chức hàng năm.
Năm 2005 thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư 83/1999/TT–BTC ngày 1/7/1999 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách nhà nước.
Năm 2006 đến 2009: thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư 21/2005/TT–BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Báo cáo công khai các quỹ, quy định về việc trích lập và sử dụng các quỹ được quy định rõ ràng chi tiết trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường và được thông báo công khai trong Hội nghị Cán bộ Công chức hàng năm của trường.
Trong chi trả thu nhập tăng thêm, để đảm bảo tính khách quan minh bạch có thành lập Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm, định kỳ họp hàng tháng.
Thực hiện thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn Ngân sách NN và nguồn khác tại Hội nghị Cán bộ Công chức hàng năm.
Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của trường được thực hiện theo đúng hướng dẫn đảm bảo dân chủ, công khai: Bộ phận biên soạn tham mưu cho Hiệu trưởng dự thảo quy chế. Các phòng, ban, khoa, tổ có trách nhiệm góp ý hoàn chỉnh dự thảo. Hiệu trưởng ra quyết định ban hành quy chế và thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên biết để thống nhất thực hiện [H53.09.03.01].
Song song đó nhà trường cũng thành lập Ban thanh tra nhân dân để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thu chi tài chính của trường và có báo cáo hàng năm tại hội nghị CBCC cấp trường.
Kết quả các đợt thanh tra, kiểm tra của Sở Tài chính và Kiểm toán Nhà nước, trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đánh giá, trường không vi phạm các quy định về tài chính và đảm bảo sử dụng kinh phí theo đúng quy định, có hiệu quả [H53.09.03.01].

Hiện nay trường đã áp dụng thanh toán tiền thông qua tài khoản cho từng cá nhân.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Trường quan tâm đặc biệt đến vai trò của công tác công khai: công khai từ khâu lập dự toán đến quyết toán thu chi ngân sách NN; Công khai kế hoạch mua sắm và sửa chữa tài sản; Công khai chi trả thu nhập tăng thêm.. Nhờ đó công tác quản lý tài chính của trường ngày càng được hoàn thiện, đời sống được cải thiện, CB–GV–CNV phấn khởi trong công tác.
Cán bộ làm công tác tài chính luôn thực hiện tốt công việc được giao, không xảy ra sai sót, nhầm lẫn.Trong những năm qua, trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác tài chính.

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Còn một số cán bộ, Giảng viên, Nhân viên chưa đọc các bản công khai tài chính của trường, dẫn đến những thắc mắc không đáng có.
4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến và biện pháp:
Đưa tin học vào quản lý tài chính một cách hiệu quả hơn.

5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận tiêu chuẩn 09:
Trường CĐKT Lý Tự Trọng là một đơn vị sự nghiệp có thu. Hoạt động tài chính của Nhà trường thực hiện theo những quy định chung của Bộ Tài chính. Tất cả những nguồn tài chính của Nhà trường đều sử dụng đúng theo quy định hướng dẫn của Bộ tài chính, cơ quan chủ quản và được công khai tới tất cả các cán bộ công nhân viên trong toàn trường.

100% cán bộ nhân viên của phòng tài chính kế toán nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn, có kinh nghiệm và năng lực trong công tác quản lý tài chính.

Việc phân bổ kinh phí hàng năm cho các hoạt động được xây dựng từ nhu cầu thực tế của nhà trường nên rất có hiệu quả và hợp lý.
Tiêu chuẩn 10:
Quan hệ giữa nhà trường và xã hội

Mở đầu:
Là một trường cao đẳng kỹ thuật nằm trên địa bàn Phường 04 Quận Tân Bình, nhà trường đã thiết lập được các mối quan hệ khắng khít, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương cũng như các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng để thực hiện các hoạt động văn hoá – xã hội. Các hoạt động này đã tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh cho HSSV, đem lại hiệu quả tích cực cho công tác giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng, lối sống đạo đức, cải thiện đời sống văn hoá tinh thần của HSSV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Tiêu chí 01:
Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương
1. Mô tả:
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và Ban giám hiệu nhà trường, các phòng chức năng và các tổ chức đoàn thể Công Đoàn, Đoàn thanh niên Cộng Sản, Hội Sinh viên là những đơn vị trực tiếp thiết lập các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao và công tác xã hội ở địa phương, để tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh cho HSSV, phát hiện và bồi dưỡng những HSSV có năng khiếu về các hoạt động này.
Một lợi thế của trường trong hoạt động thể dục thể thao là trường có diện tích mặt bằng lớn và có một sân bóng đá rộng 8000 m² trong khuôn viên trường. Hằng năm, nhà trường đều tổ chức hội thao tại sân này cho cán bộ viên chức và sinh viên học sinh của trường nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc, qua đó tạo ra sân chơi lành mạnh, thắt chặt tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đơn vị và cá nhân trong trường [H54.10.01.01]. Sân bóng đá này cũng là nơi thường xuyên tổ chức các giải bóng đá của các cơ quan, đoàn thể, công ty, xí nghiệp và các trường bạn cùng nằm trên địa bàn của trường.
Nhà trường có mối quan hệ mật thiết với Sân vận động Quân khu 7. Tại sân vận động này sinh viên học sinh trong đội tuyển bóng đá của trường được huấn luyện các chiến thuật và động tác trong bóng đá, nhờ đó mà đã đạt được giải khuyến khích trong giải bóng đá sinh viên toàn quốc tổ chức tại Hà Nội năm 2005; đội bóng đá HS–SV trường đạt giải phong cách trong giải bóng đá sinh viên toàn quốc Cup HT Mobile năm 2007 (Theo QĐ số 284 QĐ/TƯĐTN ngày 3/4/2007); vào vòng tứ kết giải bóng đá sinh viên thành phố năm 2008…
Hằng năm đội bóng đá nam giáo viên của trường đều tham gia giải bóng đá do công đoàn ngành tổ chức và đã đạt được những giải cao: Vô địch các năm 2007, 2009; Giải nhì các năm 2003, 2004, 2005; Giải 3 năm 2006.
Không chỉ đạt giải cao trong bóng đá, nhà trường còn tạo điều kiện cho cán bộ viên chức tham gia các giải cấp ngành về cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền... cũng đã đạt được thứ hạng cao về đồng đội và cá nhân.

Trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nhà trường đã tạo được mối quan hệ khắng khít với Nhà văn hóa Quận Tân Bình thông qua các đợt hội diễn văn nghệ trường đã được Nhà văn hóa hỗ trợ cán bộ làm giám khảo chấm điểm, mỗi đợt hội diễn văn nghệ cấp ngành thì Nhà văn hóa hỗ trợ cán bộ đạo diễn chương trình và huấn luyện, tập dợt. Chính nhờ vào mối quan hệ đó mà khi tham gia hội diễn văn nghệ cấp ngành vào năm 2006, đội văn nghệ của trường tham gia 6 tiết mục với số lượng diễn viên 50 người, kết quả đạt 2 giải nhì, 1 giải 3, 2 giải khuyến khích và toàn đoàn đạt giải khuyến khích; năm 2009 tham gia 6 tiết mục với số lượng diễn viên là 60 người kết quả 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3, 2 giải khuyến khích và toàn đoàn đạt giải nhì [H54.10.01.02].
Ngoài các hội diễn văn nghệ cấp ngành, nhà trường còn quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ viên chức và HSSV thông qua việc tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ có sự tham gia của nhiều ca sỹ tên tuổi.
Một điểm nổi bật là các hoạt động của nhà trường trong thời gian qua đã được các đài truyền hình VTV, HTV, BTV ghi lại và phát trên sóng, qua đó góp phần quảng bá, tuyên truyền hình ảnh nhà trường trên phương tiện thông tin đại chúng [H54.10.01.03].
Trong các năm qua, Báo Sinh viên Việt Nam – Hoa Học Trò đã lập Kế hoạch giao lưu với HSSV CĐKT Lý Tự Trọng [H54.10.01.04] và cùng trường ký Văn bản ghi nhớ [H54.10.01.05] và Biên bản thoả thuận tổ chức Festival SVCĐKT Lý Tự Trọng [H54.10.01.06].
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương để tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho HSSV, sân chơi lành mạnh cho cán bộ viên chức, góp phần thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của nhà trường, gắn nhà trường với xã hội.

3. Những tồn tại và giải thích nguyên nhân:
Không đủ kinh phí để thực hiện tất cả các phong trào văn thể mỹ do các tổ chức, cơ sở ở địa phương mời tham gia vì còn phải ưu tiên cho công tác chuyên môn là dạy và học.

Sự phối hợp giữa nhà trường với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng chỉ được thực hiện vào các thời điểm cao trào của hội diễn hay hội thao, chưa được thực hiện thường xuyên.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Trong những năm tới nhà trường sẽ thường xuyên, chủ động hơn trong việc quan hệ với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương để tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho HSSV và hình thành văn hóa chất lượng trong nhà trường.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 02:
Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá – xã hội

1. Mô tả:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng luôn luôn coi trọng việc hợp tác giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hóa – xã hội, có sự tác động qua lại giúp cho quá trình đào tạo tại trường ngày càng đạt kết quả cao.

Ngay từ khi có quyết định thành lập trường chuyên nghiệp, trường đã thiết lập mối quan hệ và chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Công An phường 04, Ủy ban Nhân dân và Công An Quận Tân Bình để đảm bảo trật tự an ninh, đảm bảo môi trường học tập, cảnh quan sư phạm và an toàn cho cán bộ giáo viên và HSSV, ngăn chặn các tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. Hơn 20 năm qua, Đội công tác xã hội của trường đã phối hợp tốt với Công An và Dân phòng phường 04 cũng như Công An Quận Tân Bình trong việc hướng dẫn phân luồng xe trước cổng trường để tránh kẹt xe giờ cao điểm, nhất là trong các kỳ thi tuyển sinh.
Một công tác xã hội mà trường thường xuyên phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Phường 04 Quận Tân Bình là tổ chức hiến máu nhân đạo tại trường trong nhiều năm liền và đã vận động được hơn 500 ca hiến máu. Riêng Hội sinh viên trường được tặng bằng khen của UBND TpHCM vì đã có thành tích vận động tổ chức hiến máu tình nguyện nhân kỷ niệm ngày thế giới “Tôn vinh ngày hiến máu 14/6” (Quyết định số 2895/QĐUB ngày 28/6/2009 – Sổ vàng 22/BK–UB). Ngoài ra, trường còn phối hợp cùng uỷ ban Dân số và Trẻ em P4 Quận Tân Bình và hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam cùng đại diện công ty VietSopot tổ chức Hội thảo “Tư vấn sức khoẻ và xây dựng kỹ năng sống” cũng như truyền thông phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục.
Công tác xã hội được chú trọng trong quá trình hoạt động văn hóa – xã hội là tổ chức quyên góp và gởi tặng cho các em cơ nhỡ, thiếu nhi mồ côi khuyết tật trong các mái ấm Tân Bình, mái ấm Quê Hương của tỉnh Bình Dương; mái ấm Tia Sáng của tỉnh Lâm Đồng, trung tâm CTXH của Thành đoàn. Trong các năm qua, Hội Sinh viên trường đã vận động trong HSSV được hơn 1500 sách giáo khoa, 750 tập vở trắng, 1900 bút viết các loại và 4 triệu để gởi tặng cho các mái ấm.
Hoạt động khác được HSSV tham gia rất nhiệt tình, đó là hoạt động tiếp sức mùa thi, hoạt động giới thiệu chỗ trọ giá rẽ. Hằng năm, cứ đến kỳ hè hay đến mùa tuyển sinh thì đoàn thanh niên cùng Hội Sinh viên phối hợp thực hiện các hoạt động trên để giúp đở cho các thi sinh bớt khó khăn trong kỳ tuyển sinh. Song song đó còn có hoạt động mùa hè xanh với một đội thanh niên tình nguyện đi về các làng, xã nông thôn xa để giúp đở nhân dân dọn dẹp khai thông đường làng, kênh mương, xóa nạn mù chữ tin học, dựng nhà, trại… tại các tỉnh Bến Tre, … … Với lòng nhiệt tình, trong các năm qua đội công tác đã được các tỉnh đoàn tặng nhiều bằng khen cho cá nhân và tập thể. Ngoài ra, định kỳ Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên còn tổ chức hoạt động ngày chủ nhật xanh nhằm xây dựng cảnh quan trường, lớp sạch đẹp.
Với tinh thần tương thân, tương ái, mặc dù cũng còn có nhiều khó khăn, nhưng toàn bộ giáo viên cán bộ công nhân viên HSSV đã tham gia các phong trào xã hội như quyên góp hỗ trợ đồng bào các vùng bị bão lụt thiên tai trong toàn quốc, giúp đỡ bằng vật chất cho các cơ sở nuôi người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở có trẻ em cơ nhỡ, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, ủng hộ bằng tiền và hiện vật để hỗ trợ cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng và người già neo đơn tại TT nuôi dưỡng người già neo đơn Thị Nghè, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa… [H55.10.02.01].
Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo giáo dục sức khoẻ và an toàn trường học, phân công trách nhiệm cho từng thành viên và ban hành Quy định về việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh trường học [H55.10.02.02].

Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nhà trường luôn quan tâm và đặt chỉ tiêu thực hiện theo tiêu chuẩn văn hóa và đăng ký với Quận Tân Bình về việc xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá [H55.10.02.03].

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:
Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương cũng như tại các tỉnh lân cận để thực hiện tốt các hoạt động văn hoá – xã hội; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi trường đóng, đảm bảo trật tự an ninh, môi trường học tập, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, xây dựng nhà trường thành một trung tâm văn hoá, giáo dục và khoa học kỹ thuật ở địa phương.

3. Những tồn tại và giải thích nguyên nhân:
Các hình thức tổ chức hoạt động văn hoá – xã hội của nhà trường chưa thật sự phong phú, đều đặn, thường tập trung vào thời điểm hè, do trong thời gian học kỳ, cả giảng viên lẫn HSSV phải tập trung vào nhiệm vụ chính là giảng dạy và học tập.

4. Kế hoạch hành động, những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện:
Trong những năm tới, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền và các đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho HSSV.

5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận tiêu chuẩn 10:
Nhà trường luôn quan tâm và đã thiết lập được mối quan hệ với chính quyền, các cơ quan đoàn thể ở địa phương; với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, cơ quan thông tin đại chúng để triển khai thực hiện các hoạt động văn hoá – xã hội. Các hoạt động này đã tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh cho HSSV, đem lại hiệu quả tích cực cho công tác giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng, lối sống đạo đức, cải thiện đời sống văn hoá tinh thần của HSSV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, kết hợp chặt chẽ môi trường giáo dục nhà trường và xã hội, thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, xây dựng trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật của địa phương nói riêng và thành phố nói chung.

Quan hệ giữa trường và các cơ sở văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chưa thường xuyên.

Các hình thức tổ chức hoạt động văn hoá – xã hội còn chưa phong phú.
PHẦN KẾT LUẬN
KẾT LUẬN
Tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng là quá trình các trường tự xem lại vị trí đang đứng của mình và phương hướng phấn đấu phát triển trong tương lai. Đây chính là mục đích của Bộ GD&ĐT khi ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng, Đại học dựa vào các tiêu chí cụ thể. Trường đã tự đánh giá từng lĩnh vực cụ thể để biết được thực trạng và đưa ra được các giải pháp.

Trong công cuộc giáo dục và đào tạo, nhà trường luôn lấy học sinh làm trung tâm và luôn bám sát mục tiêu đào tạo. Nhà trường luôn nghiên cứu, thăm dò và mạnh dạn điều chỉnh chương trình đào tạo các ngành đào tạo cho phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội và đáp ứng nhu cầu của người học, do đó chất lượng ngày một nâng cao và số lượng HSSV của trường ngày càng đông.

Báo cáo Tự đánh giá của Trường tập trung vào thực hiện những việc sau: Mô tả, làm rõ thực trạng của trường; phân tích, giải thích, so sánh và đưa ra những nhận định, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và những biện pháp khắc phục; lên kế hoạch hành động để cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo cho giai đoạn kế tiếp.

Báo cáo Tự đánh giá của trường đã được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học đóng góp xây dựng với tinh thần trách nhiệm và làm chủ cao. Trường rất mong Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT đánh giá ngoài một cách thật khách quan giúp trường nhận thức được chính xác thực trạng của mình để tiếp tục vươn lên thực hiện sứ mạng cao cả đã tuyên bố.


TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2011

HIỆU TRƯỞNG


ĐỖ KỲ CÔNG

PHẦN PHỤ LỤC
PHỤ LỤC I: CÁC BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN
1. Bảng tổng hợp ý kiến tham khảo của HSSV đang học và đã tốt nghiệp (nguồn: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên)

* Nhận xét của HSSV về chương trình đào tạo.

- 68% HSSV có nhận xét chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu thực tế của xã hội.

- 32% HSSV có nhận xét chương trình đào tạo chưa đáp ứng được các yêu cầu thực tế của xã hội.

* Đánh giá về các khối kiến thức của chương trình đào tạo.

- 40% HSSV đánh giá các khối kiến thức của chương trình đào tạo là hợp lý.

- 28% HSSV có nhận xét cần bổ sung thêm thời gian cho các kiến thức của chương trình đào tạo.

- 32% HSSV không có ý kiến nhận xét.

* Đánh giá về kiến thức cơ sở:

- 52% HSSV nhận xét kiến thức cơ sở là hợp lý.

- 48% HSSV nhận xét các ý kiến khác.

* Đánh giá về kiến thức chuyên ngành:

- 44% HSSV nhận xét kiến thức chuyên ngành là hợp lý.

- 32% HSSV nhận xét cần bổ sung thêm thời gian cho khối kiến thức chuyên ngành.

- 24% HSSV nhận xét các ý kiến khác.

* Đề nghị những mảng kiến thức cần bổ sung:

- 36% HSSV đề nghị bổ sung kiến thức thực hành mô phỏng.

- 36% HSSV đề nghị bổ sung kiến thức thực hành sản xuất.

- 28% HSSV đề nghị bổ sung những mảng kiến thức khác.

* Đánh giá về việc thực tập tốt nghiệp.

- 84% HSSV đánh giá là rất cần thiết.

- 16% HSSV có đánh giá khác.

Lý do: Việc thực tập tốt nghiệp sẽ giúp cho HSSV rèn luyện được kỹ năng thực hành, nâng cao tay nghề, có thêm kiến thức nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của XH.

* Đánh giá về mức độ hài lòng với ngành, trường mình đã học.

- 84% HSSV có nhận xét hài lòng với ngành nghề đã học.

- 16% HSSV có nhận xét không hài lòng với ngành nghề đã học.

- 76% HSSV có nhận xét hài lòng với trường đã học.

- 24% HSSV có nhận xét không hài lòng với trường đã học.

* Những đóng góp ý kiến của HSSV nhằm giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

- Trang bị thêm cơ sở vật chất (xưởng, máy móc thiết bị…).

- Mở rộng thư viện trường và trang bị thêm tài liệu tham khảo.

- Tổ chức hội thảo các kiến thức chuyên ngành, đào tạo chuyên sâu hơn về kiến thức chuyên ngành.

- Nội dung giảng dạy cần gắn liền với thực tế hơn nữa. Chú trọng đến kỹ năng thực hành của HSSV.

- Mở rộng thêm mô hình đào tạo.

- Liên hệ với nhiều công ty đáp ứng về chuyên ngành đào tạo của nhà trường, nhằm giúp cho HSSV có điều kiện thực tập tốt nghiệp đúng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội.

- Nhà trường cần tăng thêm thời gian thực tập tốt nghiệp.

2. Bảng tổng hợp ý kiến tham khảo của HSSV về công tác giới thiệu việc làm (nguồn: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên)

* Công tác hổ trợ giới thiệu việc làm của Phòng QL.HSSV, của Đoàn, Hội, Khoa…
- 52,38% HSSV có nhận xét đảm bảo nhu cầu thực tế của HSSV.

- 47,62% HSSV có nhận xét không đảm bảo hoặc có ý kiến khác.

* Phòng QL.HSSV, Khoa, Đoàn, Hội giới thiệu việc làm có phù hợp với HSSV hay không?

- 57,14% HSSV có nhận xét giới thiệu việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

- 42,86% HSSV có nhận xét không phù hợp hoặc có ý kiến khác.

* Mức độ hài lòng về công tác hổ trợ giới thiệu việc làm của Phòng QL.HSSV, Khoa, Đoàn, Hội…
- 57,14% HSSV có nhận xét hài lòng.

- 42,86% HSSV có nhận xét không hài lòng hoặc có ý kiến khác.

* Đánh giá về công tác giới thiệu việc làm của phòng QL.HSSV, Khoa, Đoàn, Hội…
- 23,8% HSSV có đánh giá tốt.

- 76,2% HSSV có đánh giá bình thường, chưa tốt và cần đổi mới.

3. Bảng tổng hợp ý kiến tham khảo của HSSV về công tác giới thiệu nhà trọ: (nguồn: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên)

Qua công tác khảo sát về hổ trợ giới thiệu nhà trọ của trường, HSSV có những ý kiến cụ thể sau:

* Công tác giới thiệu nhà trọ cho HSSV của Đoàn, Hội. . .

- 66,67% HSSV có nhận xét đảm bảo nhu cầu thực tế.

- 33,33% HSSV có nhận xét không đảm bảo nhu cầu.

* Đoàn, hội giới thiệu nhà trọ có thuận tiện cho việc đi lại và học tập của HSSV hay không?.

- 57,14% HSSV có nhận xét thuận tiện.

- 42,86% HSSV có nhận xét không thuận tiện và có ý kiến khác.

* Giá thuê nhà trọ.

- 57,14% HSSV có nhận xét giá thê nhà trọ phù hợp với điều kiện sống và học tập của HSSV.

- 42,86% hSSV có nhận xét không phù hợp và có ý kiến khác.

* Tình hình an ninh trật tự nơi ở trọ.

- 61,9% HSSV có nhận xét nơi ở trọ đảm bảo an ninh.

- 38,1% HSSV có nhận xét không đảm bảo hoặc có ý kiến khác.

* Việc đăng ký kê khai tạm trú nơi ở trọ.

- 38,1% HSSV có nhận xét gặp khó khăn trong việc khai tạm trú nơi ở trọ.

- 61,9% HSSV có nhận xét không gặp khó khăn hoặc có ý kiến khác.

(nguồn: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên)

4. Bảng tổng hợp ý kiến tham khảo về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của các cơ quan xí nghiệp (nguồn: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên)

* Mức độ đáp ứng của chương trình

- 64,29% Có nhận xét chương trình đào tạo của nhà trường đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

- 35,71% Có nhận xét chương trình đào tạo của nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

* Những vấn đề nhà tuyển dụng đề nghị cần bổ sung.

- Tăng cường giờ thực hành cho HSSV.

- Bổ sung thêm kiến thức ngoài thị trường, nhằm đảm bảo cho HSSV không ngở ngàng khi làm việc.

- Chú trọng kỹ năng giao tiếp, bán hàng cho HSSV.

- Bổ sung kiến thức lý thuyết thật vững và kéo dài thời gian thực tập tốt nghiệp cho HSSV.

* Những kiến thức cần thiết của HSSV, theo đánh giá của quí cơ quan.

- 78,57% Có đánh giá kỹ năng thực hành là cần thiết nhất.

- 64,29% Có đánh giá yếu tố chấp hành kỷ luật là cần thiết nhất.

- 50% Có đánh giá vững lý thuyết chuyên môn là cần thiết nhất.

- 21,43% Có đánh giá các kiến thức khác là cần thiết.

* Đánh giá về khả năng đáp ứng công việc của HSSV đối với cơ quan tuyển dụng:

- 85,71% Có đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của HSSV là tốt.

- 14,29% Có đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của HSSV là bình thường.

* Ý kiến đề nghị của doanh nghiệp:

- Chú trọng kỷ năng thực hành cho HSSV nhiều hơn nữa.

* Những mảng kiến thức HSSV cần bổ sung, theo ý kiến của doanh nghiệp.

- 57,14% Cho rằng HSSV cần bổ sung thêm kiến thức về kỹ năng thực hành.

- 42,86% Cho rằng HSSV bổ sung thêm kiến thức về lý thuyết hoặc các kiến thức khác.

* Đánh giá về việc liên hệ cho HSSV thực tập tốt nghiệp, giới thiệu việc làm của nhà trường đối với doanh nghiệp.

- 78,57% Có nhận xét tốt về liên hệ thực tập tốt nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV.

- 21,43% Có nhận xét chưa tốt và nhà trường cần phải thay đổi.

* Ý kiến đề nghị của doanh nghiệp:

- Cần thành lập một bộ phận chuyên trách để liên hệ giới thiệu cho HSSV thực tập tốt nghiệp và giải quyết việc làm cho HSSV.

- Theo sát tình hình thực tế khi HSSV đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan xí nghiệp.

- Cần giáo dục thêm ý thức tự lập cho HSSV.

- Tư vấn và giới thiệu những công ty, xí nghiệp hoạt động đúng chuyên ngành đào tạo của trường, để HSSV có thêm thông tin tham khảo.

* Đánh giá về thái độ chấp hành kỷ luật của HSSV.

- 92,86% Có đánh giá khá tốt về thái độ chấp hành kỷ luật của HSSV.

- 7,14% Có đánh giá thái độ chấp hành kỷ luật của HSSV là bình thường hoặc còn thấp.

* Ý kiến đề nghị của doanh nghiệp:

- Nâng cao ý thức làm việc, học tập tại trường, để cung cấp cho xã hội lực lượng lao động tốt nhất.

- Nhà trường cần giáo dục thêm kỷ năng về an toàn lao động, bảo hộ lao động. . .

* Những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

- Tăng cường giờ thực hành trên máy, chú trọng đến kỷ năng thực hành cho HSSV.

- Bồi dưỡng kiến thức lý thuyết phải gắn liền với kỷ năng thực hành và thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

- Tăng cường giáo dục về ý thức tổ chức kỷ luật, môi trường công nghiệp, đặc biệt chú trọng đến an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động. . .

- Bổ sung thêm thời gian thực tập tốt nghiệp cho HSSV.

- Nhà trường cần tăng cường hơn nữa trong công tác liên hệ cho HSSV thực tập tốt nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV.

PHỤ LỤC II: CÁC BẢNG THỐNG KÊ
1. Bảng thống kê công tác khám sức khỏe cho HSSV của trường năm học 2008 – 2009. (nguồn: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên và Trạm Y tế)
* Đối tượng khám:

- HSSV các khóa đang theo học, mới trúng tuyển vào trường.

- HSSV sắp ra tốt nghiệp ra trường.

* Mục đích khám:

- Phân loại, theo dõi, phát hiện các bệnh lý mắc phải trong học đường.

- Xác nhận đủ điều kiện sức khỏe theo học tại trường cho HSSV mới trúng tuyển. Cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho đối tượng HSSV sắp ra trường.

* Hình thức khám:
Tập trung tại trường.

* Nội dung khám:
1. Theo dõi cân nặng, chiều cao; 2. Thị lực; 3. Tai mũi họng; 4. Răng hàm mặt; 5. Da liễu; 6. Nội, ngoại khoa.

* Kết quả khám:
Qua 04 đợt khám tập trung và 01 đợt khám vét nhà trường đã khám cho: 5.557 HSSV. Trong đó (5.419 đang theo học & 138 HSSV sắp ra trường).

- Loại I (Tốt)

= 1.702 HSSV  31,40 %.

- Loại II (Khá)

= 1.996 HSSV  36,28 %.

- Loại III (Trung bình)
= 1.626 HSSV  69,43 %.

- Loại IV (Yếu)

=      90 HSSV    1,66 %.

- Loại V (Rất yếu)
=        5 HSSV    0,09 %.

* Bệnh lý phát hiện bao gồm:

- Tật khúc xạ (cận, viễn, loạn thị)
= 716  HSSV  13,21 %.

- Tai mũi họng



= 415  HSSV    7,66 %.

- Răng hàm mặt (sức nhai ≤ 90%)
= 699  HSSV  12,90 %.

- Da liễu




=   78  HSSV    1,44 %.

- Nội khoa




= 362  HSSV    6,68 %.

- Ngoại khoa



= 361  HSSV    6,66 %.

Nhìn chung hầu hết HSSV đầu vào và HSSV đang theo học đều đủ sức khỏe để theo học, trừ một vài trường hợp quá yếu đã được tư vấn hướng dẫn trực tiếp. Tỷ lệ HSSV cận thị rất cao 13,21 % đồng đều ở tất cả các ngành nghề theo học, nhiều trường hợp giảm thị lực chưa được quan tâm khắc phục. Bệnh lý tai mũi họng với tỷ lệ 7,66 % chủ yếu là do bệnh lý đường hô hấp. Tỷ lệ mắc bệnh rang hàm mặt (sức nhai ≤ 90%) cũng chiếm tỷ lệ đáng quan tâm 12,90 %. Bệnh lý nội khoa, ngoại khoa, da liễu là không đáng kể.
2. Bảng thống kê công tác Hội Sinh viên của trường từ 2006 đến nay (nguồn: Phòng Công tác Học sinh Sinh viên và Hội Sinh viên)
Năm học: 2005 - 2006

Quyên góp 330 cuốn sách, dụng cụ học tập cho trẻ em cơ nhỡ.

Phối hợp Hội chữ thập đỏ P4-Tân Bình vận động 38 ca hiến máu nhân đạo.

Năm học 2006 – 2007

- Quyên góp 286 SGK, 167 tập trắng, 164 cây bút, 50 bút chì, 31 cây thước kẻ, 7 cục tẩy ( giao lưu và tặng cho mái ấm Tân Bình nhân dịp giáng sinh
- Quyên góp cho chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2007 được 36 bộ SGK, 475 tập trắng, 67 dụng cụ học tập

- Cờ Cup và bằng khen của trung ương Đoàn cho đội bóng đá HS-SV trường đạt giải phong cách giải bóng đá sinh viên toàn quốc Cup HT Mobile năm 2007            (Theo QĐ số 284 QĐ/TƯĐTN ngày 3/4/2007)

Năm 2007 – 2008

- Phối hợp cùng uỷ ban Dân số và Trẻ em P4 Quận Tân Bình và hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam đại diện công ty VietSopot tổ chức Hội thao “ Tư vấn sức khoẻ và xây dựng kỹ năng sống” cũng như truyền thông phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục.

- Quyên góp 4 triệu đồng và 400 đầu sách, vở, dụng cụ học tập tặng cho các em thiếu nhi mồ côi khuyết tật tại mái ấm Quê Hương ( Bình Dương )

Năm học 2007 – 2008

- Ủng hộ 1500 cây bút bi  cho trẻ em mái ấm Tia Sáng của tỉnh Lâm Đồng

- Phối hợp Hội Chữ Thập Đỏ P4 Quận Tân Bình tổ chức hiến máu nhân đaọ tại trường và đã vận động được 478 ca hiến máu và Hội sinh viên trường được tặng bằng khen của UBND TpHCM vì đã có thành tích vận động tổ chức hiến máu tình nguyện nhân kỷ niệm ngày thế giới “ Tôn vinh ngày hiến máu 14/6”  (Quyết định số 2895/QĐUB ngày 28/6/2009 – Sổ vàng 22/BK-UB)

Đã quyên góp và gửi đến trung tâm CTXH Thành đoàn: 289 SGK các cấp; 50 báo truyện; 105 vở trắng; 100 vây bút bi
3. Bảng thống kê phong trào của Giảng viên, Công nhân viên trường từ 2006 đến nay (nguồn: Công đoàn trường)
Về tham gia hội diễn văn nghệ cấp ngành:

Năm 2006: tham gia 6 tiết mục với số lượng diễn viên 50 người kết quả đạt 2 giải nhì, 1 giải 3, 2 giải khuyến khích và toàn đoàn đạt giải khuyến khích

Năm 2009: tham gia 6 tiết mục với số lượng diễn viên là 60 người kết quả 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3, 2 giải khuyến khích và toàn đoàn đạt giải nhì.

Về thể dục thể thao:

Bóng đá giáo viên nam do công đoàn ngành tổ chức:

+ Vô địch : 2007, 2009

+ Giải nhì: 2003, 2004, 2005

+ Giải 3: 2006
4. Bảng thống kê số lượng các đề tài nghiên cứu các cấp được đăng ký mới từ 2006 – 2010 (nguồn: Phòng KHCN và QHQT)
	STT
	CẤP
	2006–2007
	2007–2008
	2008–2009
	2009–2010

	1
	Đề tài cấp NN
	
	
	
	

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	
	
	
	

	3
	Đề tài cấp Sở
	05
	02
	02
	02

	4
	Đề tài cấp trường
	01
	14
	06
	29

	5
	Đề tài cấp Khoa
	58
	71
	56
	83

	
	Tổng
	64
	87
	64
	114


5. Bảng thống kê số lượng các đề tài nghiên cứu các cấp được duyệt từ 2006 – 2010 (nguồn: Phòng KHCN và QHQT)
	STT
	CẤP
	2006–2007
	2007–2008
	2008–2009
	2009–2010

	
	
	Duyệt
	Duyệt
	Duyệt
	Duyệt

	1
	Đề tài cấp Sở
	
	02
	
	

	2
	Đề tài cấp trường
	01
	14
	06
	29

	3
	Đề tài cấp Khoa
	58
	71
	56
	83


6. Bảng thống kê số lượng các đề tài nghiên cứu các cấp được duyệt và nghiệm thu từ 2006 – 2010  (nguồn: Phòng KHCN và QHQT)
	STT
	CẤP
	2006–2007
	2007–2008
	2008–2009
	2009–2010

	
	
	Duyệt
	Nghiệm
thu
	Duyệt
	Nghiệm
thu
	Duyệt
	Nghiệm
thu
	Duyệt
	Nghiệm
thu

	1
	Đề tài cấp Sở
	
	
	02
	
	
	
	
	02

	2
	Đề tài cấp trường
	01
	01
	14
	09
	06
	02
	29
	24

	3
	Đề tài cấp Khoa
	58
	58
	71
	71
	56
	56
	83
	83


7. Bảng thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm và biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học (nguồn: Phòng KHCN và QHQT)
	
	2005–2006
	2006–2007
	2007–2008
	2008–2009
	2009–2010

	Số GV thực hiện SKKN
	29
	58
	71
	56
	83

	Số GV biên soạn
giáo trình, đề cương
	5
	14
	14
	9
	8


8. Bảng Thống kê về người học tham gia nghiên cứu (nguồn: Phòng KHCN và QHQT)
	Số lượng đề tài
	Số lượng HSSV tham gia
	Ghi chú

	
	Đề tài

cấp nhà nước
	Đề tài

cấp Bộ
	Đề tài

cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	
	
	2
	

	Từ 4 đến 6 đề tài
	
	
	
	

	Trên 6 đề tài
	
	
	
	

	Tổng số HSSV tham gia
	
	
	4
	


9. Bảng thống kê số lượng đoàn ra, đoàn vào trong 5 năm qua do trường tổ chức (nguồn: Phòng KHCN và QHQT)
	Stt
	Năm
	Đoàn

ra
	Đoàn

vào
	Số lượng
	Nước đi/đến
	Nội dung

	1
	2006
	
	X
	3
	Hàn Quốc, Malaysia
	Tham quan trường

	2
	2007
	
	X
	1
	Mỹ
	Tham quan trường

	3
	2008
	X
	
	4
	Hàn Quốc
	Tham dự giao lưu văn hóa và biểu diễn ẩm thực

	
	
	
	X
	3
	Mỹ, Thái Lan,Malaysia, Singapore, Ấn Độ,
	Tham quan học tập

Tham quan trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác

	4
	2009
	X


	
	20
	Mỹ, Thái Lan, Singapore
	Tham quan, học tập

	
	
	
	X
	20
	Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan
	Tham quan trường

	5
	2010
	X
	
	40
	Campuchia
	Tham quan, học tập

	
	
	X
	
	18
	Trung Quốc
	Tham quan, học tập

	
	
	X
	
	1
	Mỹ
	Tham quan, học tập

	
	
	X
	
	1
	Hà Lan
	Học tập bồi dưỡng

	
	
	
	X
	16
	Malaysia
	Tham quan và giao lưu với sinh viên


10. Bảng thống kê thành tích từ năm 2005 đến 2010
CÁC QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG THI ĐUA TẬP THỂ
Chính quyền: 

- Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố HCM (QĐ số     /QĐ-UBND ngày   /   /2005)

- Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố HCM (QĐ số 3582/QĐ-UBND ngày 8/8/2007) 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (QĐ số 7535/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2006);

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (QĐ số 7008/QĐ-BGDĐT ngày 20/10/2008).

- Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo  (QĐ số 8259/QĐ/BGDĐT ngày 16/11/2009)

- Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ (QĐ số 19/QĐ/TTg ngày 05/01/2010)

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố HCM (QĐ số 2676/QĐUB ngày 31/5/2005, Bằng khen số 14/BK-UB) tặng Nhà trường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố nhân kỷ niệm 30 năm giải phóng thành phố (1975-2005)

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố HCM (QĐ số 3197/QĐUB ngày 27/06/2005, bằng khen số 28/BK-UB) tặng Ban Giám Hiệu Nhà trường đã có thành tích trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ, công tác đoàn và phong trào sinh viên học sinh.

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố HCM (QĐ số 2247/QĐ-UBND ngày 15/11/2006) 

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố HCM (QĐ số 1449/QĐ-UB ngày 5/4/2007) 

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố HCM (QĐ số 5231/QĐ-UBND ngày 23/5/2008) 

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố (QĐ số 1240/QĐUB ngày 20/03/2010)

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố (QĐ số 3232/QĐUB ngày 23/07/2010)

Công đoàn: 

- Năm học 2004 – 2005;  2005 – 2006; 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2008-2009; 2009-2010: Đạt công đoàn Vững mạnh xuất sắc.

- Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn lao động thành phố HCM (QĐ số 141/QĐKT-LĐLĐ ngày 8/8/2009) 

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” giai đoạn 1996 – 2006  (QĐ khen thưởng số 58/QĐ - TLĐ ngày 21/09/2006)

- Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (QĐ số 1419/QĐ/TLĐ ngày 20/10/2010)

- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam do đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2006-2007(QĐ khen thưởng số 270/QĐKT ngày 24/07/2007)

- Bằng khen của BCH công đoàn giáo dục Việt Nam (QĐ số 399/QĐ-KT-CĐN ngày 20/07/2010)

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố tặng Công đoàn trường do đạt  thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố nhân kỷ niệm 30 năm ngày hành lập Công đoàn Giáo dục thành phố (06/4/1997 – 06/4/2007) (QĐ khen thưởng số 1449/QĐUB ngày 05/04/2007)

- Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM do đạt thành tích tốt trong hoạt động công đoàn năm học 2005-2006 (QĐ khen thưởng số 604/QĐ-KT-CĐGD ngày 22/08/2006) 

- Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục TP HCM đạt thành tích tốt trong họat động công đoàn năm học 2007-2008 (QĐ khen thưởng số 1052/QĐ-KT-CĐGD ngày 27/08/2008) 

- Giấy khen của công đoàn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (QĐ số 1052/QĐ-KT-CĐGD ngày 27/08/2008)

- Giấy khen của công đoàn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (QĐ số 144//2009/QĐ-KT-CĐGD ngày 19/10/2009)

- Giấy khen của công đoàn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (QĐ số 334//2010/QĐ-KT-CĐGD ngày 13/09/2010)

- Giấy khen của công đoàn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (QĐ số 233//2010/QĐ-KT-CĐGD ngày 16/07/2010)

Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh viên

- Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (QĐ số 496/QĐTUĐTN ngày 24/7/2007).

- Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho Hội Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (QĐ số 41/QĐ/TƯHSV ngày 29/09/2010).

- Giấy khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (QĐ số 221/QĐKT-TĐ ngày 19/10/2007).

- Giấy khen của Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cho Hội Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (QĐ số 06/QĐ/HSVTP ngày 16/06/2008).

- Giấy khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (QĐ số 185/QĐKT-TĐ ngày 19/06/2008).

- Giấy khen của Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cho Hội Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (QĐ số 07/QĐ/HSVTP ngày 23/06/2009).

- Giấy khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (QĐ số 179/QĐKT-TĐ ngày 23/06/2009).

- Giấy khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (QĐ số 187/QĐKT-TĐ ngày 21/07/2009).

- Giấy khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (QĐ số 200/QĐKT-TĐ ngày 14/09/2009).

- Giấy khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (QĐ số 215/QĐKT-TĐ ngày 21/06/2010).

- Giấy khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (QĐ số 221/QĐKT-TĐ ngày 08/07/2010).

- Giấy khen của Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh cho Hội Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (QĐ số 08/QĐ/HSVTP ngày 15/07/2010).

- Giấy khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (QĐ số 391/QĐKT-TĐ ngày 27/12/2010).

Thành tích Sinh Viên Học Sinh

- Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho nhóm tác giả Đỗ Quang Bảo, Phạm Đình Na, Bùi Như Đích đạt giải khuyến khích cuộc thi “ Thanh niên tham gia đề xuất giải pháp, ý tưởng tiết kiệm năng lượng năm 2010” (QĐ số 551/QĐ/TUĐTN ngày 08/12/2010).

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trần Đình Nhân đạt giải ba – khối cao đẳng trong kỳ thi Olimpic tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 17.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trần Xuân Thanh Phúc đạt giải ba – khối cao đẳng trong kỳ thi Olimpic tin học Sinh viên Việt Nam năm 2009 (QĐ số 7321/QĐ/BGD-ĐT ngày 09/10/2009).

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Phạm Quang Vũ Phúc đạt giải nhì – khối cao đẳng trong kỳ thi Olimpic tin học Sinh viên Việt Nam năm 2009 (QĐ số 7321/QĐ/BGD-ĐT ngày 09/10/2009).

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Đỗ Anh Tuấn Phúc đạt giải nhì – khối cao đẳng trong kỳ thi Olimpic tin học Sinh viên Việt Nam năm 2010 (QĐ số 5776/QĐ/BGD-ĐT ngày 14/12/2010).

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Vương Phước Vĩ Phúc đạt giải nhì – khối cao đẳng trong kỳ thi Olimpic tin học Sinh viên Việt Nam năm 2010 (QĐ số 5776/QĐ/BGD-ĐT ngày 14/12/2010).

- Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh cho đội học sinh Trường đạt giải khuyến khích trong hội thi Olimpic môn Chính trị học sinh THCN năm 2005 (QĐ số 20/QĐ/GD-ĐT ngày 28/06/2005).

- Đạt giải ba - không chuyên ACM ngày 09/10/2009

- Đạt giải khuyến khích của Trần Xuân Thanh Phúc trong kỳ thi Olimpic tin học Sinh viên Việt Nam năm 2010 (giấy chứng nhận số 2611/OLP-2010 ngày 26/11/2010

- Đạt giải khuyến khích của Lê Quang Yên trong kỳ thi Olimpic tin học Sinh viên Việt Nam năm 2010 (giấy chứng nhận số 2611/OLP-2010 ngày 26/11/2010

Các kết quả thi Olimpic Tin học:

Link kết quả 2008 http://itweek.org.vn/olympic/2008/kq.html
Link kết quả 2009 http://itweek.org.vn/olympic/2009/ketquaolp.html
Link kết quả 2010: http://itweek.org.vn/olympic/2010/ketquaolp.html
11. Thống kê két quả  nghiên cứu khoa học ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng dạy và học từ năm 2005-2010

	TT
	TÊN ĐỀ TÀI
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
	KINH PHÍ 
( Đơn vị: VNĐ)
	THỜI GIAN

	NĂM 2006-2007
	 
	 
	 

	1
	Chế tạo mạch giao tiếp và viết chương trình điều khiển thiết bị điện bằng máy vi tính qua cổng COM
	Nguyễn Minh Đức
	11,300,000
	2006-2007

	NĂM 2007-2008
	 
	 
	 

	1
	Thực hiện mô hình hệ thống phun xăng điện tử cải tiến từ bộ chế hòa khí trên động cơ Toyota 3b
	Võ Đắc Thịnh
	13,299,000
	2007-2008

	2
	Chế tạo tủ động lực dùng kết nối PLC và Vi điều khiển
	Tạ Minh Cường
	19,910,000
	2007-2008

	3
	Cải tiến hệ thống mạng cục bộ và đề xuất biện pháp quản lý nhằm tích cực hóa người học trong phòng Multimedia
	Nguyễn Trọng Trí
	840,000
	2007-2008

	4
	Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển chuyển đổi máy quấn dây Liên Xô ( CPH – OSMIT)  cơ sang tự động
	Phan Hoàng Dũng
	12,000,000
	2007-2008

	5
	Thiết kế thi công bộ thí nghiệm cảm biến quang và cảm biến tiệm cận
	Huỳnh Ngọc Mai
	10,939,000
	2007-2008

	6
	Thiết kế, thi công Kit thực hành nạp và chạy chương trình Vi Điều Khiển học MSC_8051 
	Võ Cường
	7,000,000
	2007-2008

	NĂM 2008-2009
	 
	 
	 

	1
	Thiết kế và thi công mô hình hệ thống treo khí điều khiển điện tử của xe Toyota
	Nguyễn Hữu Mạnh
	35,400,000
	2008-2009

	 
	Chế tạo bộ thí nghiệm điều khiển thiết bị từ xa dùng sóng hồng ngoại
	Nguyễn Minh Đức
	14,956,000
	2008-2009

	2
	Thi công mô hình cắt bổ và dàn trải bơm cao áp VE-EDC
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	16,050,000
	2008-2009

	NĂM 2009-2010
	 
	 
	 

	1
	Chế tạo bộ thí nghiệm điều khiển động cơ servo
	Tạ Minh Cường
	72,371,000
	2009-2010

	2
	Chế tạo mô hình phân loại sản phẩm bằng tay gắp
	Huỳnh Ngọc Mai
	18,036,000
	2009-2010

	3
	 Chế tạo mô hình hộp số tự động điều khiển bằng điện tử
	Nguyễn Phụ Thượng Lưu
	30,500,000
	2009-2010

	4
	 Thiết kế và thi công mô hình hệ thống điện trên ôtô hiện đại 
	Nguyễn Ngọc Phương
	30,000,000
	2009-2010

	5
	Thiết kế và thi công mô hình hệ thống điều hoà nhiệt độ điều khiển bằng điện tử trên xe Toyota
	Nguyễn Anh Tuấn
	35,000,000
	2009-2010

	6
	Chế tạo, lắp đặt mô hình hệ thống lái và các góc đặt bánh xe trên ôtô
	Võ Đắc Thịnh
	16,500,000
	2009-2010

	7
	Chế tạo mô hình tủ bù đa cấp cho lưới phân phối hạ thế xí nghiệp
	Nguyễn Văn Yên
	27,877,000
	2009-2010

	8
	Chuyển đổi cơ cấu hộp số tự động của xe Toyota Vios điều khiển từ thủy lực sang khí nén
	Nguyễn Thành Đức
	34,500,000
	2009-2010

	9
	Thiết kế và thi công mô hình hệ thống treo khí điều khiển điện tử của xe Toyota
	Nguyễn Hữu Mạnh
	34,500,000
	2009-2010

	10
	Thi công mô hình cắt bổ và dàn trải bơm cao áp VE-EDC
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	34,500,000
	2009-2010

	 
	Tổng cộng
	 
	475,478,000
	 


12. Bảng thống kê các công trình khoa học của sinh viên tham dự Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần thứ 1 năm 2010 cấp Trường (nguồn: Đoàn Thanh niên)
	TT
	Tên công trình
	Họ tên tác giả/ nhóm tác giả
	Ngày sinh
	Nam/ Nữ
	Là SV năm thứ
	Lĩnh vực tham dự
	Chuyên ngành tham dự
	Số

điện thoại

liên lạc
	Địa chỉ, emaill

(ghi đầy đủ thông tin)
	Họ tên/ Học hàm học vị người hướng dẫn)

	1
	Nghiên cứu mô hình Trolleybus áp dụng vào hệ thống giao thông TP. HỒ CHÍ MINH
	Triệu Văn Lương
	15/1/1989
	Nam
	2
	Kỹ thuật và công nghệ
	Cơ khí tự động hóa
	01674570369
	trieuvanluongltt@gmail.com
	ThS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu

	2
	Cải tiến hệ thống nhiên liệu từ bộ chế hòa khí sang phun xăng điện tử đơn điểm trên xe gắn máy
	Đỗ Quang Bảo

Phạm Đình Na

Bùi Như Đích
	25/7/1988

21/10/1989

5/3/1990
	Nam
	2
	Kỹ thuật và công nghệ
	Cơ khí tự động hóa
	01683959798.


	Ajoor257@yahoo.com

Nhudich35@gmail.com
	ThS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu

	3
	Xây dựng quy trình sản xuất áo Veston nữ theo công nghệ Lean
	Phạm Thị Minh Tuyến
	11/6/1982
	Nữ
	3
	Kỹ thuật và công nghệ
	Công nghệ may
	0962393128
	
	Tập thể giảng viên Tổ CNM-Thời trang

	4
	Nghiên cứu hệ thống phân phối lực kéo TRC và Phân phối lực phanh EBD
	Võ Đình Thiên

Trần Văn Thiện
	22/10/1989

16/09/1988
	Nam
	3
	Kỹ thuật và công nghệ
	Cơ khí tự động hóa
	01682727646.

01682727213
	dinhthien@yahoo.com
	ThS. Nguyễn Anh Tuấn

	5
	Nghiên cứu lý thuyết về hệ thống lái trên ô tô
	Nguyễn Trọng Khiêm

Nguyễn Võ Khắc Huy

Đỗ Huỳnh Long
	25/11/1989

10/10/1988

5/6/1989
	Nam
	3
	Kỹ thuật và công nghệ
	Cơ khí tự động hóa
	0976629890
	
	Ks. Phạm Nguyên Huy

	6
	Tìm hiểu về hệ thống treo trên ô tô
	Huỳnh Văn Mừng

Nguyễn Phú Ngọc Ninh
	1989

1/7/1989
	Nam
	3
	Kỹ thuật và công nghệ
	Cơ khí tự động hóa
	01666616623
	
	ThS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu

	7
	Tìm hiểu về hộp số tự động trên ô tô
	Ngô Thanh Tính

Nguyễn Quang Chính
	25/7/1989
	Nam
	3
	Kỹ thuật và công nghệ
	Cơ khí tự động hóa
	0975981301
	
	Ks. Nguyễn Hữu Mạnh

	8
	Nghiên cứu hộp điều tốc trên ô tô để giảm tai nạn giao thông
	Đỗ Đình Hoàng

Nguyễn Trường Thiên
	1986
	Nam
	3
	Kỹ thuật và công nghệ
	Cơ khí tự động hóa
	
	dinhhoang@yahoo.com
	ThS. Nguyễn Anh Tuấn

	9
	Tìm hiểu về ly hợp trên ô tô
	Nguyễn Duy Anh

Cao Quốc Bảo
	27/7/1989
	Nam
	3
	Kỹ thuật và công nghệ
	Cơ khí tự động hóa
	08388662117
	
	Ks. Nguyễn Hữu Mạnh

	10
	Nghiên cứu tìm hiểu động cơ xăng đời mới không sử dụng bugi đánh lửa trên ô tô
	Trần Văn Vĩ

Kiều Nguyễn Quang Minh
	17/09/1989
	Nam
	3
	Kỹ thuật và công nghệ
	Cơ khí tự động hóa
	01223602663
	
	ThS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu


13. Bảng thống kê các công trình khoa học của sinh viên tham dự cuộc thi ý tưởng sáng tạo trẻ thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2010 (nguồn: Đoàn Thanh niên)
	TT
	Tên công trình
	Họ tên tác giả/ nhóm tác giả
	Ngày sinh
	Nam/ 
Nữ
	Số

điện thoại

liên lạc
	Địa chỉ, emaill

(ghi đầy đủ thông tin)
	GHI CHÚ

	1
	Nghiên cứu giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường do xe Bus gây ra tại TP. HỒ CHÍ MINH
	ThS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu

Triệu Văn Lương
	19/10/1983

15/1/1989
	Nam
	0989211184
	Thuongluu83 @yahoo.co.uk
	Giáo viên

	2
	Giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường do khí thải xe gắn máy gây ra tại TP.HCM
	ThS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu

Đỗ Quang Bảo

Phạm Đình Na

Bùi Như Đích
	19/10/1983

25/07/1988

21/10/1989

05/03/1990
	Nam
	0989211184
	Thuongluu83 @yahoo.co.uk
	Giáo viên

	3
	Tìm hiểu các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn do ô tô gây ra tại TP.HCM
	Nguyễn Tấn Nguyên
	8/7/1991
	Nam
	01265047462
	ntnguyen @gmail.com
	Sinh viên

	4
	Giải pháp làm giảm ô nhiễm môi không khí tại TP.HCM
	Nguyễn Tấn Tâm
	17/3/1990
	Nam
	0988583320
	
	Sinh viên

	5
	Tìm hiểu các biện pháp làm giảm ô nhiễm nguồn nước do sinh hoạt của người dân ở TP.HCM
	Tăng chế Mol
	24/10/1991
	Nam
	0973479374
	Tangchemol @gmail.com
	Sinh viên

	6
	Tìm hiểu các giải pháp hạn chế ô nhiễm do nước thải công nghiệp gây ra tại TP.HCM
	Lãnh Đức Định
	22/1/1992
	Nam
	01682832623
	09d0030028 @st.lytc.edu.vn
	Sinh viên

	7
	Tìm hiểu các giải pháp chống ngập nước tại TP.HCM
	Đoàn Thế Lân
	8/8/1991
	Nam
	01682832250
	Thelan0808 @yahoo.com
	Sinh viên

	8
	Tìm hiểu các biện pháp hạn chế kẹt xe tại TP.HCM
	Trần Văn Lợi
	22/2/1990
	Nam
	01285511034
	Tranvanloilytc @gmail.com
	Sinh viên


14. Bảng thống kê các công trình khoa học của sinh viên tham dự Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần thứ 12 năm 2010 cấp Thành phố (nguồn: Đoàn Thanh niên)
	TT
	Tên công trình
	Họ tên tác giả/ nhóm tác giả
	Ngày sinh
	Nam/ 
Nữ
	Là SV

năm thứ
	Lĩnh vực

tham dự
	Chuyên ngành

tham dự
	Số điện thoại 

liên lạc
	Địa chỉ, emaill

(ghi đầy đủ thông tin)
	Họ tên/ Học hàm học vị người hướng dẫn)

	1
	Nghiên cứu mô hình Trolleybus áp dụng vào hệ thống giao thông TP. HỒ CHÍ MINH
	Triệu Văn Lương
	15/1/1989
	Nam
	3
	Kỹ thuật

và công nghệ
	Cơ khí

tự động hóa
	01674570369
	trieuvanluongltt@gmail.com
	ThS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu

	2
	Cải tiến hệ thống nhiên liệu từ bộ chế hòa khí sang phun xăng điện tử đơn điểm trên xe gắn máy
	Đỗ Quang Bảo

Phạm Đình Na

Bùi Như Đích
	25/07/1988

21/10/1989

05/03/1990
	Nam
	3
	Kỹ thuật

và công nghệ
	Cơ khí

tự động hóa
	01683959798
	Ajoor257@yahoo.com

Nhudich35@gmail.com
	ThS. Nguyễn Phụ Thượng Lưu

	3
	Xây dựng quy trình sản xuất áo Veston nữ theo công nghệ Lean
	Phạm Thị Minh Tuyến
	11/6/1982
	Nữ
	3
	Kỹ thuật

và công nghệ
	Công nghệ

may
	0962393128
	
	Tập thể giảng viên Tổ CNM-Thời trang


PHỤ LỤC III: DANH MỤC MÃ HÓA MINH CHỨNG
I. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 01
1. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 01 tiêu chí 01
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H01.01.01.01
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường
	Số 133/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/6/2005

	H01.01.01.02
	Trang Web
	

	H01.01.01.03
	Quyết định thành lập trường
	Số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 3/2/2005

	H01.01.01.04
	Quyết định chuyển trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
	Số 40/2005/QĐ-UB ngày 7/3/2005

	H01.01.01.05
	Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP về giải quyết 1 số kiến nghị của Sở GD và ĐT
	Số 129/TB-VP ngày 23/2/2007

	H01.01.01.06
	Kế hoạch Thực trạng và định hướng phát triển Trường CĐKT Lý Tự Trọng giai đoạn năm 2008-2010 và đến năm 2015
	

	H01.01.01.07
	Quyết định CL phát triển giáo dục 2001-2010
	Số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001

	H01.01.01.08
	Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn năm 2006 – 2020
	Số 14/2005/NQBP ngày 2/11/2005

	H01.01.01.09
	Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng  giai đoạn năm 2006-2020
	Số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/07/2007

	H01.01.01.10
	Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VII
	Ngày 06/12/2005


2. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 01 tiêu chí 02

	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H02.01.02.01
	Quy  chế tổ chức và hoạt động của trường
	Số 133/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/06/2005

	H02.01.02.02
	Luật Giáo dục 2005 (Điều 39, khoản 2)
	Số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005

	H02.01.02.03
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 10- TB/ĐU-LTT ngày 10/03/2009

	H02.01.02.03
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 12/BCBB-LTT ngày 17/03/2008

	H02.01.02.03
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 24-TB/ĐU-LTT ngày 14/04/2009

	H02.01.02.03
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 40-TB/ĐU-LTT ngày 20/07/2009

	H02.01.02.03
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 41/TB/ĐB-LTT ngày 26/07/2008

	H02.01.02.03
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 54/TB/ĐU-LTT ngày 15/09/2008

	H02.01.02.03
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 62-TB/ĐU-LTT ngày 07/10/2008

	H02.01.02.03
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 71-TB/ĐU-LTT ngày 12/11/2008

	H02.01.02.04
	Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo hàng quý
	Số 15BCQ/ĐB ngày 23/03/2009

	H02.01.02.04
	Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo hàng quý
	Số 29/BC-ĐB-LTT ngày 18/06/2008

	H02.01.02.04
	Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo hàng quý
	Số 29-QĐ/TV ngày 08/10/2007

	H02.01.02.04
	Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo hàng quý
	Số 58BCQ/CB(ĐB)  ngày 29/9/2008

	H02.01.02.04
	Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo hàng quý
	Số 85BCQ/ĐB ngày 19/12/2008

	H02.01.02.05
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2005-2006
	Số 111/BC-TC-LTT ngày 16/02/2006

	H02.01.02.05
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2007-2008
	Số 121/BC-ĐT-LTT ngày 26/02/2008

	H02.01.02.05
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2006-2007
	Số 130/BC-ĐT-LTT ngày 12/02/2007

	H02.01.02.05
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2008-2009
	Số 241/BC-HC-LTT ngày 17/03/2009

	H02.01.02.06
	Báo cáo tổng kết năm học 2006- 2007
	Số 679/BC-HC-LTT ngày 04/08/2007

	H02.01.02.06
	Báo cáo tổng kết năm học 2007- 2008
	Số 712/BC-HC-LTT ngày 05/08/2008

	H02.01.02.06
	Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
	Số 773/BC-HC-LTT ngày 21/07/2009

	H02.01.02.06
	Báo cáo tổng kết năm học 2005- 2006
	Số 519/BC-TC-LTT ngày 03/07/2006

	H02.01.02.07
	Nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2006-2007
	Số 1004B/HNCBCC-LTT ngày 12/11/2006

	H02.01.02.07
	Nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2007-2008
	Số 1224/NQ-LTT ngày 31/10/2007

	H02.01.02.07
	Nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2005-2006
	Số 808B/NQ-HNCBCC-LTT ngày 6/11/2005

	H02.01.02.07
	Nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2008-2009
	Số 958B/NQ-LTT ngày 19/10/2008

	H02.01.02.08
	Kế hoạch Thực trạng và định hướng phát triển Trường CĐKT Lý Tự Trọng giai đoạn năm 2008-2010 và đến năm 2015
	


II. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 02
1. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 02 tiêu chí 01
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H03.02.01.01
	Điều lệ trường Cao đẳng 2003
	Số 56/2003/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2003

	H03.02.01.02
	Quy  chế tổ chức và hoạt động của trường
	Số 133/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/06/2005

	H03.02.01.03
	Quy định về phân công nhiệm vụ của Ban Giám hiệu
	Số 401/QĐ-TC-LTT ngày 21/06/2005

	H03.02.01.04
	Website của trường ghi rõ cơ cấu tổ chức của trường
	


2. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 02 tiêu chí 02

	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H04.02.02.01
	Danh sách trích ngang hồ sơ của Hiệu trưởng , Phó Hiệu trưởng
	

	H04.02.02.02
	Quy định về phân công nhiệm vụ của Ban Giám hiệu
	Số 401/QĐ-TC-LTT ngày 21/06/2005

	H04.02.02.03
	Kết quả xếp loại cán bộ công chức hằng năm
	

	H04.02.02.04
	Quyết định công nhận kết quả xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ năm 2008
	Số 18-QĐ/ĐU ngày 09/01/2009

	H04.02.02.05
	Quyết định công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp TP, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
	Số 4142/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/08/2007

	H04.02.02.06
	
	Số 1783/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/04/2006

	H04.02.02.06
	
	Số 5917/QĐ-UBND ngày 22/12/2006

	H04.02.02.06
	
	Số 76/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006

	H04.02.02.06
	
	Số 1266/QĐ-UBND ngày 31/03/2009

	H04.02.02.06
	
	Số 2247/QĐ-UBND ngày 23/05/2008

	H04.02.02.06
	
	Số 32/2008/QĐ/GDĐT ngày 24/10/2008

	H04.02.02.06
	
	Số 40/2007/QĐ-GDĐT-VP ngày 29/10/2007

	H04.02.02.06
	Quyết định tặng Bằng khen, Tập thể lao động xuất sắc của các năm học 2005-2006,2006-2007,2007-2008
	Số 5231/QĐ-UBND ngày 15/11/2006

	H04.02.02.06
	
	Số 98/QĐ-UBND ngày 12/01/2009

	H04.02.02.06
	
	Số 12/2009/QĐ/GDĐT ngày 24/04/2009

	H04.02.02.06
	
	Số 2247/QĐ-UBND ngày 23/05/2008

	H04.02.02.06
	
	Số 3582/QĐ-UBND ngày 08/8/2007

	H04.02.02.06
	
	Số 4968/QĐ-UBND ngày 17/11/2008

	H04.02.02.06
	
	Số 7008/QĐBGDĐT ngày 20/10/2008

	
	Điều lệ trường Cao đẳng 2003
	Số 56/2003/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2003

	
	Quyết định khen thưởng Hội diễn Văn nghệ ngành GD&ĐT TP HCM năm học 2008-2009
	Số 7535/QĐBGDĐT ngày 20/12/2006


3. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 02 tiêu chí 03
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H05.02.03.01
	Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
	Số 484/QĐ-TC-LTT ngày 20/07/2005

	H05.02.03.02
	Quyết định bổ sung nhân sự cho Hội đồng
	Số 1025/QĐ-TC-LTT ngày 17/11/2006

	H05.02.03.02
	Quyết định bổ sung nhân sự cho Hội đồng
	Số 792/QĐ-TC-LTT ngày 26/10/2005

	H05.02.03.03
	Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch; Phó Chủ tịch vàThư ký;
	Số 807/QĐ-TC-LTT ngày 04/11/2005

	H05.02.03.04
	Quyết định công nhận chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký.
	Số 854/QĐ-TC-LTT ngày 21/11/2005

	H05.02.03.05
	Sổ Biên bản các cuộc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo
	

	
	Điều lệ trường Cao đẳng 2003
	Số 56/2003/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2003


4. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 02 tiêu chí 04
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H06.02.04.01
	Quy  chế tổ chức và hoạt động của trường
	Số 133/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/06/2005

	H06.02.04.02
	Quyết định thành lập các phòng chức năng
	Số 1325/QĐ-TC-LTT ngày 26/11/2007

	H06.02.04.02
	Quyết định thành lập các phòng chức năng
	Số 350/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.02
	Quyết định thành lập các phòng chức năng
	Số 351/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.02
	Quyết định thành lập các phòng chức năng
	Số 352/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.02
	Quyết định thành lập các phòng chức năng
	Số 353/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.02
	Quyết định thành lập các phòng chức năng
	Số 355/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.02
	Quyết định thành lập các phòng chức năng
	Số 357/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.02
	Quyết định thành lập các phòng chức năng
	Số 359/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.02
	Quyết định thành lập các phòng chức năng
	Số 360/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.02
	Quyết định thành lập các phòng chức năng
	Số 691/QĐ-TC-LTT ngày 29/07/2008

	H06.02.04.03
	Quyết định thành lập các khoa và tổ bộ môn thuộc trường
	Số 361/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.03
	Quyết định thành lập các khoa và tổ bộ môn thuộc trường
	Số 362/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.03
	Quyết định thành lập các khoa và tổ bộ môn thuộc trường
	Số 363/QĐ-TC-LTT ngày 26/11/2007

	H06.02.04.03
	Quyết định thành lập các khoa và tổ bộ môn thuộc trường
	Số 364/QĐ-TC-LTT ngày 29/07/2008

	H06.02.04.03
	Quyết định thành lập các khoa và tổ bộ môn thuộc trường
	Số 365/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.03
	Quyết định thành lập các khoa và tổ bộ môn thuộc trường
	Số 814/QĐ-TC-LTT ngày 13/09/2007

	H06.02.04.04
	Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa
	Số 1198/QĐ-TC-LTT ngày 19/10/2007

	H06.02.04.04
	Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa
	Số 1281/QĐ-TC-LTT ngày 12/11/2007

	H06.02.04.04
	Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa
	Số 1326/QĐ-TC-LTT ngày 26/11/2007

	H06.02.04.04
	Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa
	Số 142/QĐ-TC-LTT ngày 26/02/2009

	H06.02.04.04
	Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa
	Số 366/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.04
	Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa
	Số 368/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.04
	Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa
	Số 369/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.04
	Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa
	Số 381/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.04
	Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa
	Số 398/QĐ-TC-LTT ngày 23/10/2006

	H06.02.04.04
	Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa
	Số 692/QĐ-TC-LTT ngày 29/07/2007

	H06.02.04.04
	Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa
	Số 762/QĐ-TC-LTT ngày 14/10/2005

	H06.02.04.04
	Quyết định thành lập các bộ môn thuộc khoa
	Số 819/QĐ-TC-LTT ngày 13/09/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 1199/QĐ-TC-LTT ngày 19/10/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 1215/QĐ-TC-LTT ngày 19/12/2008

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 1230/QĐ-TC-LTT ngày 31/10/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 1332/QĐ-TC-LTT ngày 28/11/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 143/QĐ-TC-LTT ngày 26/02/2009

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 144/QĐ-TC-LTT ngày 26/02/2009

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 1440/QĐ-TC-LTT ngày 28/12/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 1442/QĐ-TC-LTT ngày 28/12/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 1443/QĐ-TC-LTT ngày 28/12/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 145/QĐ-TC-LTT ngày 26/02/2009

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 146/QĐ-TC-LTT ngày 26/02/2009

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 148/QĐ-TC-LTT ngày 26/02/2009

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 149/QĐ-TC-LTT ngày 26/02/2009

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 257/QĐ-TC-LTT ngày 21/03/2009

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 385/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 386/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 391/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 397/QĐ-TC-LTT ngày 20/06/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 397/QĐ-TC-LTT ngày 21/06/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 398/QĐ-TC-LTT ngày 21/06/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 399/QĐ-TC-LTT ngày 21/06/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 400/QĐ-TC-LTT ngày 21/06/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 419/QĐ-TC-LTT ngày 20/05/2008

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 646/QĐ-TC-LTT ngày 20/09/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 648/QĐ-TC-LTT ngày 21/09/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 650/QĐ-TC-LTT ngày 20/09/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 70/QĐ-TC-LTT ngày 24/01/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 815/QĐ-TC-LTT ngày 13/09/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 816/QĐ-TC-LTT ngày 13/09/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 817/QĐ-TC-LTT ngày 13/09/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 820/QĐ-TC-LTT ngày 13/09/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 821/QĐ-TC-LTT ngày 13/09/2007

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 902/QĐ-TC-LTT ngày 23/10/2006

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 940/QĐ-TC-LTT ngày 09/12/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 941/QĐ-TC-LTT ngày 09/12/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 950/QĐ-TC-LTT ngày 25/09/2008

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 963/QĐ-TC-LTT ngày 19/12/2005

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 98/QĐ-TC-LTT ngày 28/01/2008

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 982/QĐ-TC-LTT ngày 24/10/2008

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 983/QĐ-TC-LTT ngày 24/10/2008

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 984/QĐ-TC-LTT ngày 24/10/2008

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 985/QĐ-TC-LTT ngày 24/10/2008

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 993/QĐ-TC-LTT ngày 30/10/2008

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 994/QĐ-TC-LTT ngày 30/10/2008

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 998/QĐ-TC-LTT ngày 30/10/2008

	H06.02.04.05
	Quyết định bổ nhiệm các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Trưởng bộ môn
	Số 999/QĐ-TC-LTT ngày 30/10/2008


5. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 02 tiêu chí 05
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H07.02.05.01
	Quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 1034/QĐ/NCKH-LTT ngày 07/11/2008

	H07.02.05.01
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH, HTQT và đào tạo năm học 2005-2006
	Số 1064/BC-ĐT-LTT ngày 30/11/2006

	H07.02.05.01
	Quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 1426/QĐ/NCKH-LTT ngày 21/12/2007

	H07.02.05.01
	Quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 236/QĐ-NCKH-LTT ngày 17/3/2009

	H07.02.05.01
	Quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 237/QĐ-NCKH-LTT ngày 17/3/2009

	H07.02.05.01
	Quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 355/BC-ĐT-LTT ngày 27/04/2006

	H07.02.05.01
	Quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 521/QĐ/NCKH-LTT ngày 09/6/2008

	H07.02.05.01
	Quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 550/QĐ/NCKH-LTT ngày 18/06/2008

	H07.02.05.01
	Quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 695/QĐ/NCKH-LTT ngày 31/07/2008

	H07.02.05.01
	Quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 772/QĐ-NCKH-LTT ngày 21/7/2009

	H07.02.05.01
	Quyết định thành lập HĐ nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 810/QĐ-NCKH-LTT ngày 01/9/2008

	H07.02.05.02
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH HTQT và đào tạo năm học 2006-2007, phương hướng hoạt động NCKHHTQT và đào tạo năm học 2007-2008
	Số 1308/BC-ĐT-LTT ngày 15/11/2007

	H07.02.05.03
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH, HTQT và đào tạo năm học 2007-2008, phương hướng hoạt động NCKH HTQT và đào tạo năm học 2008-2009
	Số 1029/BC-KHĐT-LTT ngày 10/04/2008

	H07.02.05.03
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2005-2006
	Số 111/BC-TC-LTT ngày 16/02/2006

	H07.02.05.03
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2007-2008
	Số 121/BC-ĐT-LTT ngày 26/02/2008

	H07.02.05.03
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2006-2007
	Số 130/BC-ĐT-LTT ngày 12/02/2007

	H07.02.05.03
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2008-2009
	Số 241/BC-HC-LTT ngày 17/03/2009

	H07.02.05.03
	Báo cáo sơ kết hoạt động KH và đào tạo học kỳ I và nhiệm vụ hoạt động học kỳ II năm học 2007-2008
	Số 294/BC-ĐT-LTT ngày 10/04/2008

	H07.02.05.03
	Báo cáo sơ kết hoạt động khoa học và đào tạo học kỳ I và nhiệm vụ hoạt động học kỳ II năm học 2008-2009
	Số 370/BC-ĐT-LTT ngày 17/04/2009

	H07.02.05.03
	Báo cáo tổng kết năm học 2005- 2006
	Số 519/BC-TC-LTT ngày 03/07/2006

	H07.02.05.03
	Báo cáo tổng kết năm học 2006- 2007
	Số 679/BC-HC-LTT ngày 04/08/2007

	H07.02.05.03
	Báo cáo tổng kết năm học 2007- 2008
	Số 712/BC-HC-LTT ngày 05/08/2008

	H07.02.05.03
	Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
	Số 773/BC-HC-LTT ngày 21/07/2009


6. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 02 tiêu chí 06
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H08.02.06.01
	Quyết định thành lập Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục
	Số 1023B/QĐ-TC-LTT ngày 05/11/2008

	H08.02.06.02
	Danh sách các thành viên trong Trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục
	Số 1023B/QĐ-TC-LTT ngày 05/11/2008

	H08.02.06.02
	Thông tin các thành viên trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục
	

	H08.02.06.03
	Hội đồng tự đánh giá
	

	H08.02.06.04
	Quyết định thành lập TT Kiểm định chất lượng
	

	H08.02.06.05
	Quyết định bổ sung nhân sự hội đồng tự đánh giá
	

	H08.02.06.06
	Quyết định bổ sung nhân sự ban thư ký hội đồng tự đánh giá
	

	H08.02.06.07
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2005-2006
	Số 111/BC-TC-LTT ngày 16/02/2006

	H08.02.06.07
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2007-2008
	Số 121/BC-ĐT-LTT ngày 26/02/2008

	H08.02.06.07
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2006-2007
	Số 130/BC-ĐT-LTT ngày 12/02/2007

	H08.02.06.07
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2008-2009
	Số 241/BC-ĐT-LTT ngày 17/03/2009

	H08.02.06.07
	Báo cáo tổng kết năm học 2005- 2006
	Số 519/BC-TC-LTT ngày 03/07/2006

	H08.02.06.07
	Báo cáo tổng kết năm học 2006- 2007
	Số 679/BC-HC-LTT ngày 04/08/2007

	H08.02.06.07
	Báo cáo tổng kết năm học 2007- 2008
	Số 712/BC-HC-LTT ngày 05/08/2008

	H08.02.06.07
	Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
	Số 773/BC-HC-LTT ngày 21/07/2009


7. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 02 tiêu chí 07
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H09.02.07.01
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 10- TB/ĐU-LTT ngày 10/03/2009

	H09.02.07.01
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 12/BCBB-LTT ngày 17/03/2008

	H09.02.07.01
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 24-TB/ĐU-LTT ngày 14/04/2009

	H09.02.07.01
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 40-TB/ĐU-LTT ngày 20/07/2009

	H09.02.07.01
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 41/TB/ĐB-LTT ngày 26/07/2008

	H09.02.07.01
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 54/TB/ĐU-LTT ngày 15/09/2008

	H09.02.07.01
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 62-TB/ĐU-LTT ngày 07/10/2008

	H09.02.07.01
	Thông báo nội dung Nghị quyết BCH Đảng bộ hằng tháng
	Số 71-TB/ĐU-LTT ngày 12/11/2008

	H09.02.07.02
	Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo hàng quý
	Số 15BCQ/ĐB ngày 23/03/2009

	H09.02.07.02
	Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo hàng quý
	Số 29/BC-ĐB-LTT ngày 18/06/2008

	H09.02.07.02
	Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo hàng quý
	Số 29-QĐ/TV ngày 08/10/2007

	H09.02.07.02
	Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo hàng quý
	Số 58BCQ/CB(ĐB)  ngày 29/9/2008

	H09.02.07.02
	Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo hàng quý
	Số 85BCQ/ĐB ngày 19/12/2008

	H09.02.07.03
	Quyết định kết nạp đảng viên
	Số 01-QĐ/TV ngày 08/01/2009

	H09.02.07.03
	Quyết định kết nạp đảng viên
	Số 03-QĐ/TV ngày 14/01/2009

	H09.02.07.03
	Quyết định kết nạp đảng viên
	Số 07-QĐ/TV ngày 17/03/2009

	H09.02.07.03
	Quyết định kết nạp đảng viên
	Số 13-QĐ/TV ngày 13/05/2009

	H09.02.07.03
	Quyết định kết nạp đảng viên
	Số 37/QĐ/TV ngày 19/11/2007

	H09.02.07.03
	Quyết định kết nạp đảng viên
	Số 38/QĐ/TV ngày 19/11/2007

	H09.02.07.04
	Quyết định công nhận kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2008
	Số 17-QĐ/ĐU ngày 09/01/2009

	H09.02.07.05
	Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu
	

	H09.02.07.06
	Công nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục
	


8. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 02 tiêu chí 08
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H10.02.08.01
	Nghị quyết ĐH CĐCS nhiệm kỳ 2007-2010
	

	H10.02.08.01
	BC tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2008-2009
	Số 11/BC-ĐTN-LTT ngày 19/05/2006

	H10.02.08.01
	Lịch hoạt động công đoàn năm học 2008-2009
	

	H10.02.08.02
	Quyết định vận động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 6 ( bão Xangsance)
	Số 777/TV ngày 03/10/2006

	H10.02.08.02
	Về đóng góp cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh phiá Bắc
	Số 766/CĐ-LTT 26/8/2008

	H10.02.08.02
	Về vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa
	Số 278/CĐ-LTT 24/5/2007

	H10.02.08.03
	Quy chế dân chủ của nhà trường
	Số 958D/QC-LTT ngày 19/10/2008

	H10.02.08.04
	Nghị quyết ĐH ĐB Đoàn TNCS HCM nhiệm kỳ XX(2008-2010)
	

	H10.02.08.04
	BC công tác Đoàn TN năm học 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
	Số 13/BC-ĐTN-LTT ngày 31/05/2007

	H10.02.08.04
	BC công tác Đoàn TN năm học 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2010
	Số 12/BC-ĐTN-LTT ngày 15/05/2008

	H10.02.08.05
	Nghị quyết ĐHĐB Hội sinh viên nhiệm kỳ  I (2007-2009)
	

	H10.02.08.05
	Nghị quyết ĐHĐB Hội sinh viên nhiệm kỳ  I (2007-2009)
	Số 10/BCHSV-LTT ngày 10/05/2009

	H10.02.08.05
	BC công tác Hội SV năm học 2007-2008, 2008-2009
	Số 11/BC-ĐTN-LTT ngày 15/05/2009

	H10.02.08.05
	
	Số 15/BC-HSV-LTT ngày 13/05/2008

	H10.02.08.06
	Giấy khen, bằng khen, giấy công nhận của cấp trên khen thưởng về hoạt động của các tổ chức đoàn thể năm học 2005-2006,2006-2007,2007-2008,2008-2009
	


9. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 02 tiêu chí 09
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H11.02.09.01
	Trích ngang hồ sơ cán bộ quản lý tới 31/05/2009
	

	H11.02.09.02
	Kết quả xếp loại công chức từ năm 2005 đến năm 2009
	

	H11.02.09.02
	Trích từ chương trình quản lý cán bộ của Sở GDĐT TP HCM(PMIS)
	

	H11.02.09.02
	Trích từ chương trình quản lý cán bộ của Sở GDĐT TP HCM(PMIS)
	

	H11.02.09.02
	Kết quả xếp loại công chức và xếp loại đảng viên hằng năm
	

	H11.02.09.02
	Quyết định công nhận kết quả xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ
	Số 18-QĐ/ĐU ngày 09/01/2009

	H11.02.09.03
	Chiến sỷ thi đua cơ sở
	Số 32/2008/QĐ/GDĐT ngày 24/10/2008

	H11.02.09.03
	Chiến sỷ thi đua cơ sở
	Số 40/2007/QĐ-GDĐT-VP ngày 29/10/2007

	H11.02.09.04
	Bằng khen UBND + Chiến thi đua cấp thành phố
	Số 591/QĐ-UBND ngày 22/12/2006

	H11.02.09.04
	Bằng khen UBND + Chiến thi đua cấp thành phố
	Số 76/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006

	H11.02.09.04
	Bằng khen UBND + Chiến thi đua cấp thành phố
	Số 1266/QĐ-UBND ngày 31/03/2009

	H11.02.09.04
	Bằng khen UBND + Chiến thi đua cấp thành phố
	Số 2247/QĐ-UBND ngày 23/05/2008

	H11.02.09.04
	Bằng khen UBND + Chiến thi đua cấp thành phố
	Số 98/QĐ-UBND ngày 12/01/2009

	H11.02.09.05
	Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
	Số 1783/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/04/2006

	H11.02.09.05
	Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
	Số 4142/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/08/2007


III. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 03
1. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 03 tiêu chí 01
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H12.03.01.01
	Quyết định ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2006-2009.
	Số 490/QĐ-ĐT-LTT ngày 26/06/2006

	H12.03.01.01
	Quyết định ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2005-2008.
	Số 525/2005/QĐ-ĐT-LTT ngày 03/08/2005

	H12.03.01.01
	Quyết định ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2006-2009.
	Số 490/QĐ-ĐT-LTT ngày 26/06/2006

	H12.03.01.01
	Quyết định ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2005-2008.
	Số 525/2005/QĐ-ĐT-LTT ngày 03/08/2005

	H12.03.01.02
	Quyết định ban hành Bộ chương trình khung giáo dục ĐH khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng.
	Số 64/2007/QĐ-BGDĐT

	H12.03.01.03
	Quyết định  ban hành Chương trình đào tạo và Kế hoạch giảng dạy cao đẳng áp dụng từ khoá 2008-2011
	Số 913B /QĐ-LTT-ĐT ngày 01/10/2008

	H12.03.01.04
	Các chương trình chi tiết và tài liệu tham khảo của từng môn học của từng ngành (Lưu tại trường: Phòng Đào tạo Khoa).
	

	H12.03.01.05
	Quyết định thành lập Hội đồng phản biện và nghiệm thu chương trình, giáo trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng cấp trường.
	Số 894/QĐ-ĐT-LTT ngày 29/11/2005

	H12.03.01.06
	Phiếu tổng hợp tham khảo các cơ quan xí nghiệp, Phiếu khảo sát yêu cầu năng lực và đánh giá của đơn vị sử dụng về kiến thức, trình độ tay nghề của SV khi tốt nghiệp các trường Cao đẳng, biên bản họp góp ý chỉnh sửa chương trình, biên bản họp góp ý tổ chuyên môn.
	


2. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 03 tiêu chí 02
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H13.03.02.01
	Quyết định ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2006-2009.
	Số 490/QĐ-ĐT-LTT ngày 26/06/2006

	H13.03.02.01
	Quyết định ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2005-2008.
	Số 525/2005/QĐ-ĐT-LTT ngày 03/08/2005

	H13.03.02.01
	Quyết định  ban hành Chương trình đào tạo và Kế hoạch giảng dạy cao đẳng áp dụng từ khoá 2008-2011
	Số 913B/QĐ-LTT-ĐT ngày 01/10/2008

	H13.03.02.01
	Các chương trình chi tiết và tài liệu tham khảo của từng môn học của từng ngành.
	

	H13.03.02.01
	Chương trình khung và kế hoạch đào tạo Cao đẳng các ngành : Điện, Cơ khí, Ô tô, Tin học (Công nghệ phần mềm), Tin học (Mạng máy tính) Điện tử, Nhiệt Lạnh, May.
	

	H13.03.02.02
	Phiếu đánh giá thu thập thông tin HSSV sau khi tốt nghiệp.
	

	H13.03.02.02
	Phiếu tổng hợp tham khảo các cơ quan xí nghiệp
	


3. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 03 tiêu chí 03
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H14.03.03.01
	Sổ cập nhật đầu sách của Thư viện
	Ngày 9/2/1995

	H14.03.03.01
	Báo cáo số liệu nhập xuất hàng năm
	Năm 2005-2009

	H14.03.03.01
	Báo cáo số lượng lượt học sinh đến đọc sách, mượn sách
	Năm 2006-2009

	H14.03.03.02
	Danh mục đề cương chi tiết 8 khoa của trường.
	

	H14.03.03.03
	Danh mục và bảng liệt kê giáo trình của 8 khoa của trường.
	

	H14.03.03.04
	Giấy đề nghị về việc đăng ký biên soạn giáo trình cho hệ CĐKT các ngành CNKT Điện, CNKT Nhiệt Lạnh, CNKT Cơ khí, Biên bản họp khoa Động lực.
	Số 1316B/QĐ-LTT-ĐT ngày 04/12/2009

	H14.03.03.05
	Quyết định thành lập Ban sửa chữa và biên tập tổng thể cấp trường, các chương trình môn học để đào tạo các ngành, bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp của trường:
	Số 1326B/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/12/2009

	H14.03.03.06
	Quyết định thành lập Hội đồng phản biện và nghiệm thu chương trình, giáo trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng cấp trường.
	Số 894/QĐ-ĐT-LTT ngày 29/11/2005


4. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 03 tiêu chí 04
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H15.03.04.01
	Các biên bản họp Ban Giám Hiệu, phòng Đào tạo và các Trưởng khoa Quyết định điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo Cao đẳng theo chương trình khung của Bộ GD-ĐT.
	

	H15.03.04.02
	Phiếu tổng hợp tham khảo các cơ quan xí nghiệp và nhiều đánh giá thu thập thông tin học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.
	

	H15.03.04.02
	Phiếu khảo sát yêu cầu năng lực và đánh giá của đơn vi sử dụng về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên khi tốt nghiệp các trường cao đẳng.
	

	H15.03.04.03
	Danh mục tài liệu tham khảo bổ sung các môn học trong chương trình đào tạo các ngành.
	

	H15.03.04.03
	Các văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo các ngành.
	


5. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 03 tiêu chí 05
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H16.03.05.01
	Ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.
	Số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008

	H16.03.05.02
	Chương trình khung và kế hoạch đào tạo Cao đẳng liên thông các ngành: Điện, Cơ khí, Ô tô, Tin học (Công nghệ phàn mềm), Tin học (Mạng máy tính), Điện tử.
	

	H16.03.05.03
	Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009 – Mục 3.1
	Số 773/BC-HC-LTT ngày 21/07/2009

	H16.03.05.04
	Kế hoạch triển khai đào tạo liên thông
	Ngày 08/09/2008


6. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 03 tiêu chí 06
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H17.03.06.01
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2005-2006
	Số 111/BC-TC-LTT ngày 16/02/2006

	H17.03.06.01
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2007-2008
	Số 121/BC-ĐT-LTT ngày 26/02/2008

	H17.03.06.01
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2006-2007
	Số 130/BC-ĐT-LTT ngày 12/02/2007

	H17.03.06.01
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2008-2009
	Số 241/BC-HC-LTT ngày 17/03/2009

	H17.03.06.02
	Báo cáo tổng kết năm học 2005- 2006
	Số 519/BC-TC-LTT ngày 03/07/2006

	H17.03.06.02
	Báo cáo tổng kết năm học 2006- 2007
	Số 679/BC-HC-LTT ngày 04/08/2007

	H17.03.06.02
	Báo cáo tổng kết năm học 2007- 2008
	Số 712/BC-HC-LTT ngày 05/08/2008

	H17.03.06.02
	Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
	Số 773/BC-HC-LTT ngày 21/07/2009

	H17.03.06.03
	Các biên bản họp Ban Giám Hiệu, phòng Đào tạo và các Trưởng khoa về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo Cao đẳng theo chương trình khung của Bộ GD-ĐT.
	

	H17.03.06.03
	Các biên bản họp Ban Giám Hiệu, phòng Đào tạo và các Trưởng khoa về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo Cao đẳng theo chương trình khung của Bộ GD-ĐT.
	

	H17.03.06.04
	Phiếu đánh giá thu thập thông tin HSSV sau khi tốt nghiệp.
	

	H17.03.06.04
	Phiếu tổng hợp tham khảo các cơ quan xí nghiệp
	

	H17.03.06.04
	Phiếu tổng hợp tham khảo các cơ quan xí nghiệp và nhiều đánh giá thu thập thông tin học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.
	

	H17.03.06.04
	Phiếu khảo sát yêu cầu năng lực và đánh giá của đơn vi sử dụng về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên khi tốt nghiệp các trường cao đẳng.
	

	H17.03.06.05
	Các biên bản họp thống nhất chương trình khung cao đẳng ngành CNKT Điện tử.
	

	H17.03.06.06
	Những báo cáo thành tựu /công nghệ mới áp dụng trong giảng dạy ngành CNKT Điện và ngành CNKT Điện tử, ngành CNKT Cơ khí và ngành tin học công nghệ phần mềm, mạng máy tính.
	


IV. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 04.

1. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 04 tiêu chí 01

	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H18.04.01.01
	Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2008.
	Số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008

	H18.04.01.02
	Quyết định thành lập hội đồng tuyền sinh cao đẳng, TCCN, hệ chính quy năm 2008.
	Số 259/QĐ-TS-LTT ngày 28/03/2008

	H18.04.01.03
	Quyết định thành lập ban thư ký hội đồng tuyển sinh cao đẳng, TCCN, hệ chính quy năm 2008.
	Số 260/QĐ-TS-LTT ngày 28/03/2008

	H18.04.01.03
	Quyết định phân công tổ thư ký các điểm thi tuyển sinh cao đẳng năm 2008.
	Số 615/QĐ-TS-LTT ngày 08/07/2008

	H18.04.01.04
	Quyết định thành lập ban coi thi tuyển sinh cao đẳng năm 2008.
	Số 613/QĐ-TS-LTT ngày 08/07/2008

	H18.04.01.05
	Quyết định thành lập ban đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2008.
	Số 612/QĐ-TS-LTT ngày 08/07/2008

	H18.04.01.06
	Quyết định thành lập tổ thanh tra kỳ thi tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2008.
	Số 608/QĐ-TC-LTT ngày 27/07/2008

	H18.04.01.06
	Quyết định phân công cán bộ phụ trách các điểm thi tuyển sinh cao đẳng năm2008.
	Số 614/QĐ-TS-LTT ngày 08/07/2008

	H18.04.01.06
	Quyết định phân công cán bộ giám sát các điểm thi TS Cao đẳng năm 2008
	Số 616/QĐ-TS-LTT ngày 08/07/2008

	H18.04.01.06
	Quyết định phân công cán bộ trực giải quyết về danh sách thí sinh, tài chính và báo cáo tổng hợp số liệu các điểm thi tuyển sinh cao đẳng năm 2008
	Số 617/QĐ-TS-LTT ngày 08/07/2008

	H18.04.01.07
	Quyết định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đào tạo CĐ năm 2008 tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	Số 238/TB-TS-LTT ngày 26/03/2008

	H18.04.01.07
	Quyết định xét tuyển nguyện vọng 2 cao đẳng, hệ chính quy năm 2008.
	Số 722/TB-TS-LTT ngày 26/03/2008

	H18.04.01.07
	Quyết định thành lập ban phúc khảo tuyển sinh cao đẳng năm 2008.
	Số 748/QĐ-TS-LTT ngày 22/08/2008

	H18.04.01.08
	Các biên bản họp hội đồng tuyển sinh năm 2008.
	

	H18.04.01.09
	Báo cáo tuyển sinh cao đẳng năm 2008 và kế hoạch tuyển sinh 2009.
	Số 986/BC-TS2008 ngày 25/10/2008

	H18.04.01.09
	Báo cáo nhanh tình hình tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008.
	

	H18.04.01.09
	Báo cáo tuyển sinh cao đẳng năm 2008 và kế hoạch tuyển sinh 2009.
	Số 986/BC-TS2008 ngày 25/10/2008

	H18.04.01.09
	Báo cáo tuyển sinh cao đẳng năm 2008 và .kế hoạch tuyển sinh 2009.
	Số 986/BC-TS2008 ngày 25/10/2008

	H18.04.01.10
	Thông báo đào tạo liên thông cao đẳng hệ chính quy năm 2008. Thông tin tuyển sinh năm 2008:
	Số 703/TB-TS-LTT ngày 26/03/2008


2. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 04 tiêu chí 02
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H19.04.02.01
	Quyết định thành lập HĐ xét tốt nghiệp CĐ cho SV.K.06
	Số 360 ngày 16/04/09

	H19.04.02.02
	Quyết định thành lập ban coi thi tốt nghiệp các môn lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp và thực hành 07TCCN (12+2)
	Số 647 ngày 16/06/09

	H19.04.02.03
	Thông báo điều kiện dự thi và xét công nhận tốt nghiệp của sinh viên CĐ & CĐLT.
	Số 996 ngày 30/10/08

	H19.04.02.04
	Báo cáo tổng kết năm học 2005- 2006
	Số 519/BC-TC-LTT ngày 03/07/2006

	H19.04.02.04
	Báo cáo tổng kết năm học 2006- 2007
	Số 679/BC-TC-LTT ngày 04/08/2007

	H19.04.02.04
	Báo cáo tổng kết năm học 2007- 2008
	Số 712/BC-TC-LTT ngày 05/08/2008

	H19.04.02.04
	Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
	Số 816/BC-LTT –TCHC ngày 04/08/2009

	H19.04.02.05
	Phiếu đánh giá thu thập thông tin học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp.
	

	H19.04.02.06
	Phiếu tổng hợp tham khảo các cơ quan xí nghiệp.
	


3. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 04 tiêu chí 03
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H20.04.03.01
	Quyết định ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2006-2009.
	Số 490/QĐ-ĐT-LTT ngày 26/06/2006

	H20.04.03.01
	Quyết định ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2005-2008.
	Số 525/2005/QĐ-ĐT-LTT ngày 03/08/2005

	H20.04.03.01
	Quyết định  ban hành Chương trình đào tạo và Kế hoạch giảng dạy cao đẳng áp dụng từ khoá 2008-2011
	Số 913B /QĐ-LTT-ĐT ngày 01/10/2008

	H20.04.03.01
	Chương trình khung và kế hoạch đào tạo Cao đẳng các ngành : Điện, Cơ khí, Ô tô, Tin  học (Công nghệ phần mềm), Tin học (Mạng máy tính) Điện tử, Nhiệt Lạnh, May.
	

	H20.04.03.02
	Kế hoạch giảng dạy HKI, HKII bậc đào tạo CĐKT, TCCN.
	

	H20.04.03.03
	Bảng dự kiến phân công chuyên môn của GV 8 khoa của trường.
	

	H20.04.03.04
	Các kế hoạch thực hiện tiến độ đào tạo CĐ TCCN hệ chính quy năm học 2008-2009, 2007-2008.
	

	H20.04.03.05
	Thời khóa biểu HKI và HKII năm học 2008-2009
	

	H20.04.03.06
	Quyết định điều chỉnh kế hoạch thực tập tốt nghiệp của khoá 07T-TCCN trong HKII năm học 2008-2009.
	Số 1173/TB- ĐT-LTT ngày 1/12/2009


4. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 04 tiêu chí 04
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H21.04.04.01
	Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009.
	Số 773/BC-HC-LTT ngày 21/07/2009

	H21.04.04.01
	Báo cáo tổng kết năm học 2007-2008.
	Số 881/BC-HC-LTT ngày 16/9/2008

	H21.04.04.02
	Về hợp đồng đào tạo.
	Số 2808/HĐ-ĐTBTTB ngày 25/7/2008

	H21.04.04.02
	Hợp đồng  đào tạo – bồi dưỡng sau đại học về triết học và lý luận giảng dạy đại học
	Số 07/HĐ-SĐH ngày 30/08/2007

	H21.04.04.02
	Hợp đồng  đào tạo – bồi dưỡng sau đại học về phương pháp nghiên cứu khoa học
	Số 361/HĐ-SĐH ngày 24/04/2007

	H21.04.04.03
	Quyết định cử  GV tham dự lớp bồi dưỡng GV các môn lý luận chính trị các trường ĐH, CĐ.
	Số 1075/QĐ-TC-LTT ngày 17/11/2008

	H21.04.04.03
	Quyết định cử cán bộ tham gia tập huấn CNTT.
	Số 1085/QĐ-TC-LTT ngày 21/11/2008

	H21.04.04.03
	Quyết định cử GV dự lớp lớp tập huấn kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung mới.
	Số 1262B/QĐ-TC-LTT ngày 27/2/2008

	H21.04.04.03
	Quyết định cử  GV tham gia khoá đào tạo “Giáo viên GDQP-AN . .
	Số 591/QĐ-TC-LTT ngày 25/5/2009

	H21.04.04.03
	Quyết định cử  GV tham dự lớp bồi dưỡng GV kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
	Số 593/QĐ-TC-LTT ngày 25/5/2009

	H21.04.04.03
	Quyết định cử  GV tham dự khoá bồi dưỡng CAD/CAM/CNC.
	Số 608/QĐ-TC-LTT ngày 22/6/2009

	H21.04.04.03
	Quyết định cử  GV tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng “GV các môn khoa học Máclênin, TT HCM”.
	Số 652/QĐ-TC-LTT ngày 27/07/2007

	H21.04.04.03
	Quyết định cử giảng viên GDQP-AN dự lớp “Tập huấn kiến thức quân sự và đổi mới phương pháp dạy học”.
	Số 717/QĐ-LTTTC ngày 03/7/2009

	H21.04.04.04
	Giấy đề nghị về việc tổ chức Hội thảo chuyên môn
	Số 1271/QĐ-TC-LTT ngày 08/11/2007

	H21.04.04.04
	Giấy đề nghị về việc báo cáo chuyên đề
	

	H21.04.04.04
	Giấy đề nghị về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu các thiết bị tự động hoá.
	

	H21.04.04.04
	Kế hoạch Hội thảo “ các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phòng máy
	

	H21.04.04.05
	Quyết định thực hiện dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, tổ chức thao giảng cấp khoa (tổ trực thuộc) và cấp trường, áp dụng từ năm học 2007-2008.
	Số 1302/QĐ-ĐT-LTT ngày 5/11/2007

	H21.04.04.06
	Giấy đề nghị về việc tổ chức Hội giảng khoa Điện lạnh, Tổ KTM&NC, biên bản góp ý hội giảng khoa Điện tử.
	

	H21.04.04.07
	Bảng tổng hợp các đề tài cải tiến SKKN đã thực hiện năm học 2005-2006.
	

	H21.04.04.07
	Danh sách SKKN danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2008-2009.
	

	H21.04.04.07
	Tổng kết tình hình thực hiện đề tài NCKH năm học 2008-2009.
	

	H21.04.04.08
	Danh sách tỷ lệ môn học áp dụng hình thức thi /kiểm tra dưới dạng bài tập nghiên cứu/tiếu luận.
	

	H21.04.04.09
	Bảng danh mục công trình dự thi  Nghiên cứu Khoa học – Euréka cấp trường và cấp thành phố.
	


5. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 04 tiêu chí 05
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H22.04.05.01
	Quyết định chấm điểm học phần đối với bậc đào tạo Cao đẳng.
	Số 742/QĐ-ĐT-LTT ngày 19/9/2006

	H22.04.05.02
	Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.
	Số 25/2006/QĐBGDĐT ngày 26/6/2006

	H22.04.05.03
	Tỷ lệ số môn học của từng ngành đào tạo áp dụng hình thức thi/kiểm trắc nghiệm khách quan tính đến cuối khóa học.
	

	H22.04.05.04
	Tỷ lệ môn học của từng ngành đào tạo áp dụng hình thức thi/kiểm tra dưới dạng bài tập nghiên cứu/tiểu luận.
	

	H22.04.05.05
	Tỷ lệ môn học áp dụng hình thức thi thực hành.
	

	H22.04.05.06
	Quyết định tổ chức thực hiện ra đề, chấm thi và tổng kết Học kỳ, Năm học.
	Số 1018/QĐ- ĐT-LTT ngày 15/11/2006


6. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 04 tiêu chí 06
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H23.04.06.01
	Quyết định ban hành Quy định về quy trình cấp phát phôi bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Số 7176/QĐBGDĐT ngày 09/11/2007

	H23.04.06.01
	Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.
	Số 25/2006/QĐBGDĐT ngày 26/6/2006

	H23.04.06.02
	Hệ thống sổ sách lưu trữ kết quả học tập của người học.
	

	H23.04.06.03
	Hệ thống sổ sách lưu trữ việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập.
	


7. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 04 tiêu chí 07
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H24.04.07.01
	Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (Điều 8 khoản).
	Số 33/2007/QĐ ngày 20/6/2007

	H24.04.07.02
	Quyết định ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.
	Số 25/2006/QĐBGDĐT ngày 26/6/2006

	H24.04.07.03
	Các biểu mẫu như: Phiếu đề nghị,
	

	H24.04.07.04
	Giấy xác nhận điểm.
	


8. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 04 tiêu chí 08
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H25.04.08.01
	Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo.
	

	H25.04.08.02
	Hình thức và kết quả khảo sát của nhà trường về tình hình sinh viên tốt nghiệp.
	


9. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 04 tiêu chí 09
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H26.04.09.01
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2005-2006
	Số 111/BC-TC-LTT ngày 16/02/2006

	H26.04.09.01
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2007-2008
	Số 121/BC-ĐT-LTT ngày 26/02/2008

	H26.04.09.01
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2006-2007
	Số 130/BC-ĐT-LTT ngày 12/02/2007

	H26.04.09.01
	Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học 2008-2009
	Số 241/BC-HC-LTT ngày 17/03/2009

	H26.04.09.02
	Báo cáo tổng kết năm học 2005- 2006
	Số 519/BC-TC-LTT ngày 03/07/2006

	H26.04.09.02
	Báo cáo tổng kết năm học 2006- 2007
	Số 679/BC-HC-LTT ngày 04/08/2007

	H26.04.09.02
	Báo cáo tổng kết năm học 2007- 2008
	Số 712/BC-HC-LTT ngày 05/08/2008

	H26.04.09.02
	Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
	Số 773/BC-HC-LTT ngày 21/07/2009

	H26.04.09.03
	Tổng hợp ý kiến nhận xét của sinh viên tốt nghiệp và nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của trường.
	

	H26.04.09.03
	Tổng hợp ý kiến của các nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của trường.
	

	H26.04.09.04
	Các biên bản họp Ban Giám Hiệu, phòng Đào tạo và các Trưởng khoa Quyết định điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo Cao đẳng theo chương trình khung của Bộ GD-ĐT.
	


V. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 05.

1. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 05 tiêu chí 01
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H27.05.01.01
	Điều lệ trường Cao đẳng 2003
	Số 56/2003/QĐ-BGDĐT ngày 10/12/2003

	H27.05.01.02
	Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2005-2007,2007-2010
	

	H27.05.01.02
	Hội nghị cán bộ-nhân viên-viên chức hàng năm
	

	H27.05.01.03
	Báo cáo kết quả triển khai Hội nghị CBBC năm học 2008-2009 tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của CB-GV-NV các đơn vị. Biên bản Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2005-2007
	Ngày 11/10/2008

	H27.05.01.04
	Biên bản Hội nghị cán bộ công chức năm học 2005-2006
	

	H27.05.01.05
	Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2006-2007,2008-2009
	


2. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 05 tiêu chí 02
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H28.05.02.01
	Kế hoạch tuyển dụng đội ngũ giảng viên và nhân viên cho từng đơn vị /phòng ban của trường
	Số 818/QĐ-TC-LTT ngày 08/11/2005

	H28.05.02.01
	Kế hoạch tuyển dụng đội ngũ giảng viên và nhân viên cho từng đơn vị /phòng ban của trường
	Số 878/QĐ-TC-LTT ngày 16/09/2008

	H28.05.02.02
	Quyết định cử cán bộ, giảng viên tham gia các lớp tập huấn trong nước từ năm 2005 đến 8/2009
	

	H28.05.02.03
	Hợp đồng  đào tạo – bồi dưỡng sau đại học về triết học và lý luận giảng dạy đại học
	Số 07/HĐ-SĐH ngày 30/08/2007

	H28.05.02.03
	Hợp đồng  đào tạo – bồi dưỡng sau đại học về phương pháp nghiên cứu khoa học
	Số 361/HĐ-SĐH ngày 24/04/2007

	H28.05.02.04
	Quyết định cử  GV tham dự lớp bồi dưỡng GV các môn lý luận chính trị các trường ĐH, CĐ.
	Số 1075/QĐ-TC-LTT ngày 17/11/2008

	H28.05.02.04
	Quyết định cử cán bộ tham gia tập huấn CNTT.
	Số 1085/QĐ-TC-LTT ngày 21/11/2008

	H28.05.02.04
	Quyết định cử GV dự lớp lớp tập huấn kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung mới.
	Số 1262B/QĐ-TC-LTT ngày 27/2/2008

	H28.05.02.04
	Quyết định cử  GV tham gia khoá đào tạo “Giáo viên GDQP-AN . .
	Số 591/QĐ-TC-LTT ngày 25/5/2009

	H28.05.02.04
	Quyết định cử  GV tham dự lớp bồi dưỡng GV kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
	Số 593/QĐ-TC-LTT ngày 25/5/2009

	H28.05.02.04
	Quyết định cử  GV tham dự khoá bồi dưỡng CAD/CAM/CNC.
	Số 608/QĐ-TC-LTT ngày 22/6/2009

	H28.05.02.04
	Quyết định cử  GV tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng “GV các môn khoa học Máclênin, TT HCM”.
	Số 652/QĐ-TC-LTT ngày 27/07/2007

	H28.05.02.04
	Quyết định cử giảng viên GDQP-AN dự lớp “Tập huấn kiến thức quân sự và đổi mới phương pháp dạy học”.
	Số 717/QĐ-LTTTC ngày 03/7/2009

	H28.05.02.05
	Quy định, thông báo về chế độ công tác của giảng viên–giáo viên áp dụng theo từng năm học 2005-2006,2006-2007, 2008-2009
	Số 313/BC-TC-LTT ngày 17/04/2008

	H28.05.02.05
	Quy định, thông báo về chế độ công tác của giảng viên–giáo viên áp dụng theo từng năm học 2005-2006,2006-2007, 2008-2009
	Số 546/BC-TC-LTT ngày 16/06/2008

	H28.05.02.05
	Quy định, thông báo về chế độ công tác của giảng viên–giáo viên áp dụng theo từng năm học 2005-2006,2006-2007, 2008-2009
	Số 595/BC-TC-LTT ngày 01/07/2008

	H28.05.02.05
	Quy định, thông báo về chế độ công tác của giảng viên–giáo viên áp dụng theo từng năm học 2005-2006,2006-2007, 2008-2009
	Số 688/BC-TC-LTT ngày 28/07/2008

	H28.05.02.05
	Quy định, thông báo về chế độ công tác của giảng viên–giáo viên áp dụng theo từng năm học 2005-2006,2006-2007, 2008-2009
	Số 855/BC-TC-LTT ngày 22/11/2005

	H28.05.02.05
	Quy định, thông báo về chế độ công tác của giảng viên–giáo viên áp dụng theo từng năm học 2005-2006,2006-2007, 2008-2009
	Số 924/BC-TC-LTT ngày 06/10/2008

	H28.05.02.06
	Danh sách các giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học thạc sĩ, tiến sĩ
	

	H28.05.02.07
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2007
	Số 1225/QC-TC-LTT ngày 31/10/2007

	H28.05.02.07
	Quy chế chi tiêu nội bộ 2008
	Số 958C/QC-TC-LTT ngày 19/10/2008

	H28.05.02.08
	Báo cáo tổng kết năm học 2005- 2006
	Số 519/BC-TC-LTT ngày 03/07/2006

	H28.05.02.08
	Báo cáo tổng kết năm học 2006- 2007
	Số 679/BC-TC-LTT ngày 04/08/2007

	H28.05.02.08
	Báo cáo tổng kết năm học 2007- 2008
	Số 712/BC-TC-LTT ngày 05/08/2008

	H28.05.02.08
	Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
	Số 816/BC-LTT –TCHC ngày 04/08/2009


3. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 05 tiêu chí 03
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H29.05.03.01
	Danh sách số lượng giảng viên toàn trường tính đến 31/5/2009
	

	H29.05.03.02
	Quyết định ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo cao đẳng kỹ thuật, khóa 2005-2008, khóa 2006-2009,2008-2009
	Số 490/QĐ-ĐT-LTT ngày 26/06/2006

	H29.05.03.02
	Quyết định ban hành chương trình khung và kế hoạch đào tạo CĐKT khoá 2005-2008.
	Số 525/2005/QĐ-ĐT-LTT ngày 03/8/2005

	H29.05.03.02
	Quyết định  ban hành Chương trình đào tạo và Kế hoạch giảng dạy cao đẳng áp dụng từ khoá 2008-2011
	Số 913B/QĐ-ĐT-LTT ngày 01/10/2008

	H29.05.03.02
	Thời khóa biểu HKI và HKII năm học 2008-2009
	

	H29.05.03.03
	Kế hoạch Thực trạng và định hướng phát triển Trường CĐKT Lý Tự Trọng giai đoạn năm 2008-2010 và đến năm 2015
	


4. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 05 tiêu chí 04
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H30.05.04.01
	Bảng thống kê trình độ giảng viên theo đơn vị, tính đến 31/5/2009
	

	H30.05.04.02
	Bảng thống kê cán bộ, giáo viên nhân viên của trường đang học thạc sĩ (gửi Sở GD&ĐT TPHCM)
	


5. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 05 tiêu chí 05
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H31.05.05.01
	Danh sách giảng viên được tuyển dụng năm 2005
	

	H31.05.05.02
	Bảng thống kê giảng viên theo từng đơn vị
	


6. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 05 tiêu chí 06
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H32.05.06.01
	Danh sách thống kê đội ngũ kỹ thuật viên toàn trường tính đến 31/5/2009
	

	H32.05.06.02
	Danh sách nhân viên tham gia 2 lớp văn thư hành chánh
	


7. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 05 tiêu chí 07
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H33.05.07.01
	Kế hoạch, quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, tổ chức thao giảng cấp khoa(tổ trực thuộc) và cấp trường
	Số 1302/QĐ-ĐT-LTT ngày 15/11/2007

	H33.05.07.01
	Kế hoạch, quy định Quyết định thực hiện dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, tổ chức thao giảng cấp khoa(tổ trực thuộc) và cấp trường
	Số 767/KH-ĐT-LTT ngày 17/10/2005

	H33.05.07.02
	Kết quả kiểm tra toàn diện giảng viên năm học 2005-2006,2006-2007,2007-2008, và học kỳ I năm học 2008-2009
	

	H33.05.07.03
	Báo cáo tổng kết năm học 2005- 2006
	Số 519/BC-TC-LTT ngày 03/07/2006

	H33.05.07.03
	Báo cáo tổng kết năm học 2006- 2007
	Số 679/BC-HC-LTT ngày 04/08/2007

	H33.05.07.03
	Báo cáo tổng kết năm học 2007- 2008
	Số 712/BC-HC-LTT ngày 05/08/2008

	H33.05.07.03
	Báo cáo tổng kết năm học 2008-2009
	Số 816/BC-LTT-TCHC ngày 04/08/2009

	H33.05.07.04
	Bảng thống kê các giải thưởng của CB-GV-SV giành được qua các cuộc thi quốc gia
	

	H33.05.07.05
	Trích biên bản họp HĐ Khoa học và đào tạo
	


VI. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 06.

1. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 06 tiêu chí 01
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H34.06.01.01
	Quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ-ĐH
	Số 06 ngày 13/02/08

	H34.06.01.01
	Quy chế đào tạo ĐH & CĐ hệ chính quy.
	Số 25 ngày 26/06/06

	H34.06.01.01
	Quyết định thành lập HĐ xét tốt nghiệp CĐ cho SV.K.06
	Số 360 ngày 16/04/09

	H34.06.01.01
	Quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy.
	Số 40 ngày 01/08/07

	H34.06.01.01
	Thông báo KH thi, tổng kết HK.2/08-09 TCCN
	Số 460, 761 ngày 07/5/09

	H34.06.01.01
	Thông báo KH thi, tổng kết HK.l/08-09 Cao đẳng và Trung cấp chuyên  nghiệp
	Số 464 ngày 07/05/09

	H34.06.01.01
	Quyết định thành lập ban coi thi tốt nghiệp các môn lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp và thực hành 07TCCN (12+2)
	Số 647 ngày 16/06/09

	H34.06.01.01
	Qui định chấm điểm học phần đối với bậc đào tạo CĐ.
	Số 742 ngày 19/09/06

	H34.06.01.01
	Thông báo điều kiện dự thi và xét công nhận tốt nghiệp của sinh viên CĐ & CĐLT.
	Số 996 ngày 30/10/08

	H34.06.01.01
	Kế hoạch thực hiện tiến độ đào tạo CĐ,TCCN hệ chính quy năm học 2008-2009.
	Tháng 08/09/08

	H34.06.01.01
	QĐ TL Ban coi thi HK.2/08-09 bậc đào tạo CĐ-TCCN.
	

	H34.06.01.02
	QĐ sửa đổi bổ sung 1 số điểm trong QC.CT.HSSV nội trú.
	Số 41 ngày 18/10/02

	H34.06.01.02
	Quy chế CT.HSSV các trường ĐH-CĐ-TCCN hệ CQ.
	Số 42 ngày 13/08/07

	H34.06.01.02
	Quyết định ban hành quy chế công tác HSSV ngoại trú.
	Số 43 ngày 22/10/02

	H34.06.01.02
	Quyết định ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các CS Giáo dục ĐH và TCCN hệ chính quy
	Số 60 ngày 16/10/07

	H34.06.01.03
	Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều khoản trong QĐ 951/QĐ-QL.HSSV-LTT
	Số 1093 ngày 24/08

	H34.06.01.03
	Quyết định ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với HSSV hệ chính quy áp dụng từ năm 2008-2009.
	Số 1203 ngày 18/12/08

	H34.06.01.03
	Thông báo thực hiện các qui định đối HSSV.
	Số 1209 ngày 18/12/08

	H34.06.01.03
	Nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm
	Số 922 ngày 04/10/08

	H34.06.01.03
	Quyết định ban hành qui định đối với HSSV hệ đào tạo chính quy.
	Số 951/QĐ-QL.HSSV-LTT ngày 15/10/08.

	H34.06.01.03
	Quyết định ban hành qui định đối với HSSV hệ đào tạo chính quy
	Số 9515/1 ngày 10/08

	H34.06.01.04
	Công văn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm học 2008-2009.
	Số 6243 ngày 15/7/08

	H34.06.01.04
	Kế hoạch tổ chức “Tuần SHCDHSSV  năm học 08-09.
	Số 770 ngày 27/08/08

	H34.06.01.04
	Thông báo phân công tổ chức “Tuần SHCDHSSV”
	Số 771 ngày 27/08/08

	H34.06.01.04
	Thời khóa biểu “Tuần sinh hoạt công dân HSSV bậc CĐ-TCCNBĐLT từ ngày 15/09/08  đến 17/01/09
	

	H34.06.01.05
	Tổng hợp phiếu tham khảo HSSV
	


2. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 06 tiêu chí 02
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H35.06.02.01
	Hướng dẫn liên tịch thực hiện chính sách miễn học phí và tiềnCSVC cho HSSV thuộc diện nghèo 2006-2010
	Số 01 ngày 25/08/06

	H35.06.02.01
	QĐ ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho 2006-2010
	Số 170 ngày 08/07/05

	H35.06.02.01
	Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách MGHP đối với HSSV thuộc diện chính sách đang theo học tại trường…
	Số 23 ngày 06/04/01

	H35.06.02.01
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ.
	Số 26 ngày 02/1/99

	H35.06.02.01
	Công văn miễn học phí và CSVC cho HSSV dân tộc …
	Số 542 ngày 13/1/03

	H35.06.02.02
	Quyết định MGHP năm học 08-09 diện CS (bổ sung).
	Số 01 ngày 02/01/09

	H35.06.02.02
	Quyết định MGHP năm học 2008-2009 cho HSSV diện CS MCCM, DTTS, CĐHH, có xã vùng khó khăn…
	Số 1000, 1001 1006, 1007, 1101-31/10/08

	H35.06.02.02
	Quyết định MGHP HK.1/08-09 cho HSSV diện XĐGN, gia đình bị thu hồi đất, HỘ nghèo, Xã nghèo, Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… .
	Số 1002, 1003, 1004, 1005, 1008, 1009, 1010, 1012-31/10/08

	H35.06.02.02
	Quyết định MGHP năm học 2008-2009 cho HSSV diện CS MCCM, DTTS, CĐHH, có xã vùng khó khăn…
	Số 139, 140, 143, 144, 149 ngày 05/12/08

	H35.06.02.02
	Quyết định MGHP HK.1/08-09 cho HSSV diện XĐGN, gia đình bị thu hồi đất, HỘ nghèo, Xã nghèo, Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… .
	Số 141, 142, 145, 146, 147, 148

	H35.06.02.02
	Quyết định MGHP HK.2/08-09 cho HSSV diện CS, DTTS, XĐGN, Hộ nghèo, Xã nghèo, GĐ có đất bị thu hồi, Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
	Số 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,  282, 283, 284 ngày 30/3/09

	H35.06.02.02
	Quyết định thành lập HĐ xét MGHP, học bổng, TCXH cho HSSV cấp trường năm học 2008-2009.
	Số 971 ngày 21/10/08

	H35.06.02.02
	Quyết định, Danh sách TCXH năm 2008-2009.
	

	H35.06.02.02
	Thống kê miễn giảm học phí HK & NH.2008-2009.
	

	H35.06.02.03
	Thông tư liên tịch hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
	Số 08 ngày 08/07/08

	H35.06.02.03
	Kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV hay Quy định thực hiện CT đảm bảo vệ sinh trong trường?
	Số 1030 ngày 06/11/08

	H35.06.02.03
	Kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV
	Số 770 ngày 27/08/08

	H35.06.02.03
	Phiếu khảo sát thực trạng CT khám sức khoẻ đầu vào cho HSSV các trường ĐH, CĐ và TCCN.
	

	H35.06.02.04
	Báo cáo hoạt động văn nghệ, TDTT
	Số 11 ngày 15/05/09

	H35.06.02.05
	Công văn chấn chỉnh tình trạng HSSV vi phạm luật giao thông đường bộ trong năm học 2006-2007.
	Số 1302 ngày 30/08/06

	H35.06.02.05
	Quyết định TL BPC tham nhũng lãng phí năm 2008.
	Số 1384 ngày 12/12/07

	H35.06.02.05
	Kế hoạch thực hiện giáo dục TTATGT trong giáo dục…
	Số 1715 ngày 15/08/08

	H35.06.02.05
	Công văn tăng cường công tác quản lý HSSV.
	Số 1902 ngày 08/09/08

	H35.06.02.05
	Công văn tăng cường công tác bảo đảm ANTT-ATXH.
	Số 1945 ngày 11/09/08

	H35.06.02.05
	Công văn tăng cường công tác bảo đảm ANTT-ATXH.
	Số 2069 ngày 24/09/08

	H35.06.02.05
	Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm 2008-năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”
	Số 212 ngày 29/01/08

	H35.06.02.05
	Thông báo DS.HSSV VP luật GTĐB tháng 10, 11/2007.
	Số 2931 ngày 18/12/07

	H35.06.02.05
	Công văn đảm bảo an ninh trật tự.
	Số 3273 ngày 17/04/08

	H35.06.02.05
	Biên bản vi phạm hành chánh về trật tự ATGT…
	Số 35 ngày 29/03/07

	H35.06.02.05
	Quyết định ban hành quy định về công tác bảo đảm ANCT,TT-ATXH trong các cơ sở giáo dục…
	Số 46 ngày 20/08/07

	H35.06.02.05
	Kế hoạch tiếp tục thực hiện thông tư liên tịch số 10/2002/TTLTI-BGDĐT-BCA trong tình hình mới.
	Số 55 ngày 02/02/09

	H35.06.02.05
	Quyết định TL.BCĐ XD trường VH giai đoạn năm 07-08.
	Số 553 ngày 25/06/07

	H35.06.02.05
	Công văn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong trường học.
	Số 566 ngày 31/03/08

	H35.06.02.05
	Kế hoạch phối hợp giải quyết TT trước cổng trường…
	Số 66 ngày 20/08/08

	H35.06.02.05
	Công văn triển khai tháng ATGT năm 2008 và công tác giáo dục ATGT năm học 2008-2009.
	Số 7760 ngày 25/08/08

	H35.06.02.05
	Công văn xác minh của đội CSĐT-TP về TTXH CA.Q.T.Bình.
	Số 786 ngày 04/09/07

	H35.06.02.05
	Một số vấn đề cần lưu ý về công tác phòng chống tội phạm và giáo dục ATGT trong năm học 2008-2009.
	

	H35.06.02.05
	Tài liệu tập huấn công tác phòng chống tội phạm, TNXH
	

	H35.06.02.05
	Báo cáo công tác ANTT trong trường năm 2008
	Từ T01 đến T. 12

	H35.06.02.06
	Các thông tin về việc làm
	Ngày 5/12/2008

	H35.06.02.06
	Tống hợp phiếu tham khảo về kết quả tư vấn việc làm và các hình thức hổ trợ khác cho HSSV.
	


3. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 06 tiêu chí 03
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H36.06.03.01
	Báo cáo tổng kết công tác HSSV giai đoạn năm 2005-2008.
	Số 381 ngày 07/05/08

	H36.06.03.01
	Nghị quyết liên tịch tăng cường công tác GD toàn diện HSSV và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường
	Số 12 ngày 28/03/08

	H36.06.03.01
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nghị định 38/2007/NĐBP ngày 15/03/07  về tạm hoãn NVQS . .
	Số 121 ngày 07/08/07

	H36.06.03.01
	Chỉ thị về phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
	Số 40 ngày 22/07/08

	H36.06.03.01
	Quyết định ban hành quy định về công tác GD phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sông cho HS SV…
	Số 50 ngày 29/08/07

	H36.06.03.01
	Quyết định ban hành quy định đánh giá xếp loại thể lực.
	Số 53 ngày 18/09/08

	H36.06.03.01
	Công văn tô chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm học 2008-2009.
	Số 6243 ngày 15/7/08

	H36.06.03.01
	Quyết định ban hành quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho HSSV.
	Số 72 ngày 23/12/08

	H36.06.03.01
	Luật giáo dục và nghị định qui định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục.
	Số 75 ngày 02/08/06

	H36.06.03.01
	Kế hoạch tổ chức “Tuần SHCDHSSV” năm học 08-09.
	Số 770 ngày 27/08/08

	H36.06.03.01
	Thông báo phân công tổ chức “Tuần SHCDHSSV”
	Số 771 ngày 27/08/08

	H36.06.03.01
	Nội dung nghị quyết các hội nghị trung ương khóa X.
	

	H36.06.03.01
	Thời khóa biểu “Tuần sinh hoạt công dân HSSV bậc CĐ-TCCNBĐLT từ ngày 15/09/08  đến 17/01/09.
	

	H36.06.03.01
	Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” và cuộc vận động “Hai không”.
	

	H36.06.03.01
	Báo cáo Đoàn TN
	

	H36.06.03.01
	Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ ưu đãi trong GDĐT đối với với người có công với CM và con của họ.
	Số 16 ngày 20/11/06

	H36.06.03.01
	Quyết định điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với HSSV là người DTTS …
	Số 194 ngày 21/12/01

	H36.06.03.01
	Công văn thực hiện HBKKHT cho HSSV diện CSƯĐ
	Số 1957 ngày 14/3/06

	H36.06.03.01
	Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách MGHP đối với HSSV thuộc diện chính sách đang theo học…
	Số 23 ngày 06/04/01

	H36.06.03.01
	Công văn thực hiện chế độ CS đối với HSSV diện CSƯĐ
	Số 2860 ngày 13/4/05

	H36.06.03.01
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện QĐ:82/2006/QĐ- TTg ngày 14/4/06 về điều chỉnh mức HBCS&TCXH
	Số 43 ngày 02/05/07

	H36.06.03.01
	Quyết định về HBKK học tập đối với HSSV …
	Số 44 ngày 15/08/07

	H36.06.03.01
	Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp  xã hội đối với HSSV…
	Số 53 ngày 25/08/98

	H36.06.03.01
	Đề cương khái quát phố biến các CĐCS đối với HSSV.
	

	H36.06.03.01
	Báo cáo về công tác tín dụng đào tạo.
	Số 702 ngày 04/08/08

	H36.06.03.01
	Công văn giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với HSSV.
	Số 7375 ngày 14/8/08

	H36.06.03.01
	Quy chế cho vay quỹ tín dụng đào tạo.
	SÔ 1234 ngày 26/9/01

	H36.06.03.02
	Thống kê danh mục sách, báo, tạp chí phục vụ người đọc
	Năm 2008-2009


4. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 06 tiêu chí 04
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H37.06.04.01
	Quy chế đào tạo ĐH & CĐ hệ chính quy.
	Số 25 ngày 26/06/06

	H37.06.04.01
	Điều lệ trường Cao đẳng 2009
	Số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009

	H37.06.04.02
	Các quyết định thành lập hội đồng thi tốt nghiệp
	

	H37.06.04.03
	Quyết định thành lập HĐ xét tốt nghiệp CĐ cho SV.K.06
	Số 360 ngày 16/04/09

	H37.06.04.03
	Quyết định thành lập ban coi thi tốt nghiệp các môn lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp và thực hành 07TCCN (12+2)
	Số 647 ngày 16/06/09

	H37.06.04.03
	Thông báo điều kiện dự thi và xét công nhận tốt nghiệp của sinh viên CĐ & CĐLT.
	Số 996 ngày 30/10/08

	H37.06.04.04
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH, HTQT và đào tạo năm học 2007-2008, phương hướng hoạt động NCKH HTQT và đào tạo năm học 2008-2009
	Số 1029 ngày 06/11/08

	H37.06.04.04
	Báo cáo sơ kết học kỳ công tác thi đua hàng năm.
	Số 370 ngày 17/04/09

	H37.06.04.04
	Nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2008-2009
	Số 958B/NQ-LTT ngày 19/10/2008

	H37.06.04.05
	Công văn triển khai quy định về công tác hướng nghiệp
	Số 2285 ngày 24/03/09

	H37.06.04.05
	Báo cáo về thực hiện quyết định số 68/2008/QĐ.BGDĐT
	Số 321 ngày 08/04/09

	H37.06.04.05
	Quyết định thành lập bộ phận tư vấn cho HSSV.
	Số 810 ngày 12/09/07

	H37.06.04.05
	Công văn triển khai công tác tư vấn cho HSSV.
	Số 9971 ngày 28/10/05

	H37.06.04.05
	Quyết định ban hành quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các CS giáo dục ĐH & TCCN.
	Số 68 ngày 09/12/08

	H37.06.04.06
	Biên bản ghi nhớ tiếp nhận sinh viên thực tập
	Ngày 15/02/2006

	H37.06.04.06
	Thư mời
	Số 1008 ngày 19/05/08

	H37.06.04.06
	Công văn nắm nhu cầu nhân lực đáp ứng cho KCX-KCN TP
	Số 1213 ngày 05/07/07

	H37.06.04.06
	Công văn trung tâm giới thiệu việc làm TP.HCM
	Số 30 ngày 15/02/08

	H37.06.04.06
	Kế hoạch tổ chức siêu thị Thị trường lao động
	Số 333 ngày 30/12/07

	H37.06.04.06
	Một số thư mời dự hội thảo, tham quan CT-XN
	

	H37.06.04.06
	Công văn tham gia ngày hội việc làm 2006
	Số 5383 ngày 14/09/06

	H37.06.04.07
	Tổng hợp phiếu đánh giá thu thập thông tin HSSV sau khi tốt nghiệp
	Năm 2009

	H37.06.04.07
	Tổng hợp phiếu tham khảo các cơ quan xí nghiệp
	Năm 2009


VII. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 07.

1. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 07 tiêu chí 01
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H38.07.01.01
	Điều lệ trường Cao đẳng 2009
	Số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009

	H38.07.01.02
	Kế hoạch Thực trạng và định hướng phát triển Trường CĐKT Lý Tự Trọng giai đoạn năm 2008-2010 và đến năm 2015
	

	H38.07.01.03
	Quy định về hoạt động KHCN trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Số 19/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/6/2005

	H38.07.01.03
	Quy định về Quản lý đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Số 24/2005/QĐBGD&ĐT ngày 02/8/2005

	H38.07.01.03
	Luật Khoa học và Công nghệ
	Số 21/2000/QH41080 ngày 28/6/2000

	H38.07.01.03
	Luật Sở hữu trí tuệ
	Số 50/2005/QH41081 tháng 11/2005

	H38.07.01.04
	Quy  chế tổ chức và hoạt động của trường
	Số 133/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/06/2005

	H38.07.01.05
	Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
	Số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008

	H38.07.01.06
	Quy định tạm thời về chế độ công tác của giảng viên- giáo viên năm học 2007-2008
	Số 313/QĐ-TC-LTT ngày 17/4/2008

	H38.07.01.06
	Quy định chế độ công tác của giảng viên- giáo viên
	Số 924/QĐ-TC-LTT ngày 06/10/2008

	H38.07.01.07
	Quy định về công tác NCKH của giảng viên, cán bộ, giáo viên Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	Tháng 02/2006

	H38.07.01.07
	Quy định về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
	Ban hành kèm Quyết định số 568/QĐ-LTT-KHCN&QHQT, ban hành tháng 4 năm 2010

	H38.07.01.08
	Quy định về hình thức, cấu trúc của giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
	Ban hành kèm Quyết định số 313/QĐ-LTT-KHCN&QHQT, ngày 12 tháng 3 năm 2010

	H38.07.01.09
	Thông báo về quy trình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường
	Số 1837/TB-LTT-KHCN&QHQT, ngày 09 tháng 11 năm 2010

	H38.07.01.10
	Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước
	Số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007

	H38.07.01.10
	Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	Số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001

	H38.07.01.11
	Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KHCN sử dụng ngân sách nhà nước
	Số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN

	H38.07.01.12
	Quy định tạm thời định mức chi các hoạt động NCKH, hội đồng KH-ĐT cấp trường và hội thảo khoa học do trường tổ chức
	Số 28/QĐ-KHCN-LTT ngày 09 tháng 1 năm 2007

	H38.07.01.13
	Kế hoạch và tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm học 2006-2007
	Tháng 08/2006

	H38.07.01.13
	Kế hoạch và tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm học 2007-2008
	Tháng 08/2007

	H38.07.01.13
	Kế hoạch và tiến độ thực hiện đề tài NCKH năm học 2008-2009
	Tháng 08/2008

	H38.07.01.13
	Thông báo về kế hoạch thực hiện công tác NCKH tháng 6/2008
	Số 466/TB-KHCN&QHQT-LTT

	H38.07.01.13
	Thông báo về kế hoạch thực hiện công tác NCKH tháng 9&10/2008
	Số 746/TB-KHCN&QHQT-LTT ngày 22 tháng 8 năm 2008

	H38.07.01.13
	Thông báo về việc chuẩn bị nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường trong tháng 3/2009
	Số 131/TBKHCN&QHQT-LTT ngày 24/2/2009

	H38.07.01.13
	Thông báo về việc kế hoạch thực hiện công tác NCKH cấp trường trong tháng 5/2009
	Số 407/TB-KHCN&QHQT-LTT ngày 28/04/2009

	H38.07.01.13
	Kế hoạch và tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2009-2010
	tháng 8 năm 2009

	H38.07.01.14
	Thông báo sơ tuyển đề tài NCKH của Sở Khoa học Công nghệ TPHCM
	Số 276/SKHCN-QLKH ngày 17/04/2008

	H38.07.01.15
	Nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2008-2009
	Tháng 10/2008

	H38.07.01.15
	Nghị quyết hội nghị cán bộ-công chức năm học 2009-2010
	tháng 10/2009

	H38.07.01.16
	Thông báo về quy trình nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 166/TB-KHCN&QHQT-LTT ngày 06/03/2008

	H38.07.01.16
	Biểu mẫu quản lý đề tài NCKH cấp trường
	Năm 2005

	H38.07.01.17
	Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH các cấp 2007-2008
	Số 533/TB-KHCN&QHQT-LTT ngày 20/06/2007

	H38.07.01.17
	Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH các cấp năm học 2008-2009
	Số 556/TB-KHCN&QHQT-LTT ngày 18 tháng 6 năm 2008

	H38.07.01.17
	Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp trường (đợt 2) năm học 2008-2009
	Số 121/TB-KHCN&QHQT-LTT ngày 23 tháng 2 năm 2009

	H38.07.01.17
	Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2009-2010
	Số 1024/TB-LTT-KHCN&QHQT ngày 01 tháng 10 năm 2009

	H38.07.01.17
	Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (đợt 2) năm học 2009-2010
	Số 2134/TB-LTT-KHCN&QHQT ngày 30 tháng 12 năm 2010

	H38.07.01.18
	Giấy xác nhận áp dụng KHCN của Ban Giám đốc công ty CP Thủy sản số 1 Quyết định ứng dụng đề tài NCKH của Thầy Võ Thiện Mỹ
	

	H38.07.01.19
	Các biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo năm 2007 -2008
	Năm 2007-2008

	H38.07.01.19
	Quyết định  thành lập Hội đồng Khoa học
	Số 484/QĐ ngày 20/7/2005

	H38.07.01.19
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH, HTQT và đào tạo năm học 2005-2006
	Số 1046/BC-ĐT-LTT, ngày 30/11/2006


2. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 07 tiêu chí 02
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H39.07.02.01
	Quy định tạm thời về công tác NCKH của giảng viên, cán bộ, giáo viên Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	Số 88/QĐ-NCKH_LTT ngày 8/02/2006

	H39.07.02.02
	Quy định tạm thời định mức chi các hoạt động NCKH, hội đồng KH-ĐT cấp trường và hội thảo khoa học do trường tổ chức
	Số 28/QĐ-KHCN-LTT ngày 09 tháng 1 năm 2007

	H39.07.02.03
	Quy trình nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 166/TB-KHCN&QHQT-LTT ngày 06/03/2008

	H39.07.02.04
	Tỷ lệ kinh phí dành cho đề tài NCKH hằng năm
	

	H39.07.02.05
	Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp nhà nước
	Số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004

	H39.07.02.05
	Biểu mẫu quản lý đề tài NCKH cấp bộ
	

	H39.07.02.05
	Biểu mẫu quản lý đề tài NCKH cấp Sở
	

	H39.07.02.05
	Biểu mẫu quản lý đề tài NCKH cấp trường
	Năm 2005

	H39.07.02.05
	Quyết định ban hành quy định về hình thức, cấu trúc của giáo trình , tài liệu giảng dạy, học tập tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng
	Số 313/QĐ-LTT-KHCN&QHQT, ngày 12 tháng 3 năm 2010

	H39.07.02.06
	Thông báo sơ tuyển đề tài NCKH của Sở Khoa học Công nghệ TPHCM
	Số 276/SKHCN-QLKH ngày 17/04/2008

	H39.07.02.06
	Thông báo về đề tài NCKH của Sở Khoa học Công nghệ TP năm 2008
	Số 119/TB-KHCN&QHQT-LTT ngày 25/2/2008

	H39.07.02.06
	Thông báo sơ tuyển đề tài, dự án NCKH năm 2010
	www.dost.hochiminhcity.gov.vn

	H39.07.02.07
	Hội thảo chuyên đề của Khoa Điện tử
	Ngày 11/06/2007

	H39.07.02.07
	Hội thảo chuyên đề của Khoa Điện Công nghiệp
	Ngày 18/8/2008

	H39.07.02.07
	Hội thảo chuyên đề của Khoa Công nghệ thông tin
	Ngày 10/01/2008

	H39.07.02.07
	Hội thảo chuyên đề của khoa Khoa học cơ bản
	tháng 09/2010

	H39.07.02.07
	Hội thảo chuyên đề của Khoa Công nghệ thông tin
	tháng 10 năm 2010; tháng 12 năm 2010

	H39.07.02.08
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 1426/QĐ-NCKH-LTT ngày 21/12/2007

	H39.07.02.08
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 413/QĐ-NCKH-LTT ngày 19/5/2008

	H39.07.02.08
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 810/QĐ-KHCN&QHQT-LTT ngày 01/9/2008

	H39.07.02.08
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 695/QĐ-NCKH-LTT ngày 31/07/2008

	H39.07.02.08
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 521/QĐ-NCKH-LTT ngày 09/6/2008

	H39.07.02.08
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 237/QĐ-NCKH-LTT ngày 17/7/2009

	H39.07.02.08
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 495/QĐ-NCKH-LTT ngày 15/5/2009

	H39.07.02.08
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 550/QĐ-NCKH-LTT ngày 18/06/2008

	H39.07.02.08
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 772/QĐ-KHCN&QHQT-LTT ngày 21/7/2009

	H39.07.02.08
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 236/QĐ-KHCN- LTT ngày 17/3/2009

	H39.07.02.08
	Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
	Số 1034/QĐ-NCKH-LTT ngày 07/11/2008

	H39.07.02.08
	Bảng báo cáo kết quả ứng dụng các đề tài NCKH đã được nghiệm thu
	

	H39.07.02.08
	Danh sách đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu
	Ngày 30/07/2009

	H39.07.02.09
	Chương trình vườn ươm sáng tạo KH&CN trẻ. Thuyết minh đề tài: “Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống lái trợ lực bằng điện tử trên ô tô dùng trong giảng dạy
	

	H39.07.02.09
	Hợp đồng thuê khoán giữa trung tâm Phát triển Khoa học & Công nghệ trẻ và ông Võ Thiện Mỹ
	Số 03/HĐKHCN-VƯ ngày 17/2/2009

	H39.07.02.09
	Thông báo họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo báo cáo kết quả đề tài NCKH cấp Thành phố
	Số 1565/TB-LTT-KHCN&QHQT, ngày 17 tháng 9 năm 2010

	H39.07.02.09
	Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở của KS. Nguyễn Anh Tuấn
	Số 032/QĐ-SKHCN ngày 14 tháng 01 năm 2011

	H39.07.02.10
	Danh mục đề tài cấp trường năm 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009
	Ngày 28/07/2009

	H39.07.02.11
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2005-2006;
	Năm 2005-2006

	H39.07.02.11
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2006-2007
	Năm 2006-2007

	H39.07.02.11
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2007-2008
	Năm 2007-2008

	H39.07.02.11
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2008-2009
	Năm 2008-2009

	H39.07.02.12
	Quy định đối với học sinh , sinh viên hệ chính quy của Trường CĐKT Lý Tự Trọng (áp dụng từ năm học 2007-2008
	Số 1433/QĐ-QL.HSSV-LTT ngày 27/12/2007

	H39.07.02.13
	Quy chế về NCKH của sinh viên Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	Tháng 04/2006

	H39.07.02.14
	Chương trình chi tiết học phần “NCKH” bậc đào tạo cao đẳng
	

	H39.07.02.15
	Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá công trình dự thi giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học-Eureka cấp trường lần thứ I
	Số 1597/QĐ-LTT-KHCN&QHQT, ngày 24/9/2010

	H39.07.02.15
	Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá công trình dự thi giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học-Eureka cấp trường lần thứ I
	Số 1599/QĐ-LTT-KHCN&QHQT, ngày 24/9/2010

	H39.07.02.15
	Thống kê danh sách sinh viên tham dự Công trình dự thi giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học –Eureka lần thứ 12 năm 2010
	năm  2010


3. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 07 tiêu chí 03
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H40.07.03.01
	Danh sách đề tài NCKH các cấp
	

	H40.07.03.02
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2005-2006;
	Năm 2005-2006

	H40.07.03.02
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2006-2007
	Năm 2006-2007

	H40.07.03.02
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2007-2008
	Năm 2007-2008

	H40.07.03.02
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2008-2009
	Năm 2007-2008

	H40.07.03.02
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009-2010
	năm 2009-2010

	H40.07.03.03
	Bảng báo cáo kết quả ứng dụng các đề tài NCKH đã được nghiệm thu
	

	H40.07.03.04
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH, HTQT và đào tạo năm học 2005-2006
	Số 1046/BC-ĐT-LTT, ngày 30/11/2006

	H40.07.03.04
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH HTQT và đào tạo năm học 2006-2007, phương hướng hoạt động NCKHHTQT và đào tạo năm học 2007-2008
	Số 1308/BC-ĐT-LTT, ngày 15/11/2007

	H40.07.03.04
	Báo cáo sơ kết hoạt động KH và đào tạo học kỳ I và nhiệm vụ hoạt động học kỳ II năm học 2007-2008
	Số 294/BC-ĐT-LTT, ngày 10/11/2008

	H40.07.03.04
	Báo cáo sơ kết hoạt động khoa học và đào tạo học kỳ I và nhiệm vụ hoạt động học kỳ II năm học 2008-2009
	Số 370/BC-ĐT-LTT, ngày 17/4/2009

	H40.07.03.04
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH, HTQT và đào tạo năm học 2007-2008, phương hướng hoạt động NCKH HTQT và đào tạo năm học 2008-2009
	Số 1029/BC-KHĐT-LTT ngày 06/11/2008

	H40.07.03.04
	Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ - hợp tác quốc tế năm học 2009-2010 và phương hướng hoạt động năm học 2010-2011
	Số 1743/BC-LTT-KHCN&QHQT, tháng 9/2010


4. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 07 tiêu chí 04
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H41.07.04.01
	Quyết định thành lập hội đồng phản biện và nghiệm thu chương trình, giáo trình đào tạo chuyên nghiệp và Cao đẳng cấp trường
	Số 894/QĐ-ĐT-LTT ngày 29/11/2005

	H41.07.04.01
	Bảng thống kê về danh sách giáo viên biên soạn tài liệu giáo trình
	

	H41.07.04.02
	Danh mục giáo trình (tài liệu) chính để giảng dạy bậc cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện- Học Kỳ I năm 2006-2007
	Ngày 10/02/2006

	H41.07.04.02
	Danh mục giáo trình (tài liệu) chính để giảng dạy bậc cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện- Học Kỳ II năm 2006-2007
	Ngày 04/10/2007

	H41.07.04.02
	Danh mục chương trình chi tiết đào tạo Cao đẳng Kỹ thuật ngành Công nghệ kỹ thuật Điện
	Năm 2006-2007

	H41.07.04.02
	Danh mục giáo trình giảng dạy hệ Cao đẳng ngành Kỹ thuật Điện
	Ngày 29/7/2009

	H41.07.04.02
	Danh mục tài liệu tham khảo bổ sung các môn học trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện
	Ngày 30/7/2009

	H41.07.04.02
	Bảng liệt kê giáo trình, tham khảo các học phần Kỹ thuật Điện
	Năm 2009

	H41.07.04.02
	Bảng liệt kê giáo trình giảng dạy bậc Cao đẳng Kỹ thuật ngành Công nghệ May học kỳ II-2006-2007
	Năm 2006-2007

	H41.07.04.02
	Bảng liệt kê giáo trình giảng dạy bậc Cao đẳng Kỹ thuật ngành Công nghệ May học kỳ I năm 2007-2008
	Năm 2007

	H41.07.04.02
	Bảng liệt kê giáo trình giảng dạy bậc Cao đẳng Kỹ thuật ngành Công nghệ May học kỳ I, kỳ II  năm 2008-2009
	Năm 2008

	H41.07.04.02
	Danh mục giáo trình cho các học phần ngành Công nghệ May
	Năm 2007

	H41.07.04.02
	Danh mục tài liệu tham khảo cho các học phần ngành Kỹ thuật May
	Ngày 27/07/2009

	H41.07.04.02
	Bảng liệt kê danh mục tài liệu giảng dạy & tham khảo bậc Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh
	Ngày 30/07/2009

	H41.07.04.02
	Bảng liệt kê giáo trình giảng dạy Bậc Cao đẳng Kỹ thuật ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
	Ngày 24/4/2008

	H41.07.04.02
	Bảng liệt kê học phần bậc cao đẳng Kỹ thuật ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô
	Ngày 30/7/2009

	H41.07.04.02
	Bảng liệt kê tài liệu tham khảo ngành Kỹ thuật ô tô
	Ngày 30/7/2009

	H41.07.04.02
	Danh mục giáo trình (tài liệu) giảng dạy của các học phần trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	Ngày 08/05/2009

	H41.07.04.02
	Danh mục tài liệu tham khảo ngành Kỹ thuậtCơ khí
	Ngày 22/7/2009

	H41.07.04.02
	Danh mục giáo trình (tài liệu) giảng dạy của các học phần trong chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin
	Ngày 27/07/2007

	H41.07.04.02
	Bảng liệt kê giáo trình giảng dạy bậc Cao đẳng Kỹ thuật ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử
	Ngày 10/02/2007

	H41.07.04.03
	Danh mục các tài liệu , giáo trình phục vụ NCKH
	Năm 2009

	H41.07.04.04
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2005-2006;
	Năm 2005-2006

	H41.07.04.04
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2006-2007
	Năm 2006-2007

	H41.07.04.04
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2007-2008
	Năm 2007-2008

	H41.07.04.04
	Thống kê số lượng giảng viên có sáng kiến kinh nghiệm: danh sách SKKN, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2008-2009
	Năm 2007-2008

	H41.07.04.05
	Tạo danh sách email theo mã số sinh viên và tên miền của trường của sinh viên Cao đẳng khóa 2009, 2010
	tháng 10/2010


5. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 07 tiêu chí 05
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H42.07.05.01
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH, HTQT và đào tạo năm học 2005-2006
	Số 1046/BC-ĐT-LTT, ngày 30/11/2006

	H42.07.05.01
	Báo cáo chuyên đề về công tác NCKH và HTQT trong giai đoạn năm 2001-2006
	Số 291/BC-QHQT-LTT ngày 04/01/2007

	H42.07.05.01
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH HTQT và đào tạo năm học 2006-2007, phương hướng hoạt động NCKHHTQT và đào tạo năm học 2007-2008
	Số 1308/BC-ĐT-LTT, ngày 15/11/2007

	H42.07.05.01
	Báo cáo sơ kết hoạt động KH và đào tạo học kỳ I và nhiệm vụ hoạt động học kỳ II năm học 2007-2008
	Số 294/BC-ĐT-LTT, ngày 10/11/2008

	H42.07.05.01
	Báo cáo sơ kết hoạt động khoa học và đào tạo học kỳ I và nhiệm vụ hoạt động học kỳ II năm học 2008-2009
	Số 370/BC-ĐT-LTT, ngày 17/4/2009

	H42.07.05.01
	Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH, HTQT và đào tạo năm học 2007-2008, phương hướng hoạt động NCKH HTQT và đào tạo năm học 2008-2009
	Số 1029/BC-KHĐT-LTT ngày 06/11/2008

	H42.07.05.01
	Báo cáo tổng kết năm học năm 2008-2009 chuyên đề về NCKH, chuyển giao công nghệ và HTQT
	Ngày 25/07/2009

	H42.07.05.01
	Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ - hợp tác quốc tế năm học 2009-2010 và phương hướng hoạt động năm học 2010-2011
	Số 1743/BC-LTT-KHCN&QHQT, tháng 9/2010

	H42.07.05.02
	Dự án nâng cấp sửa chữa Internet quang cho toàn trường
	Tháng 06/2009

	H42.07.05.03
	Tỷ lệ kinh phí dành cho đề tài NCKH hằng năm
	

	H42.07.05.04
	Nghị định của chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài
	Số 82/2001/NĐBP ngày 6/11/2005

	H42.07.05.04
	Nghị định của chính phủ quy định về lập và hoạt động các cơ sở văn hóa và giáo dục nước ngoài tại Việt nam
	Số 18/2001/NĐBP ngày 04/05/2001

	H42.07.05.04
	Tăng cường quản lý hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong giáo dục và đào tạo
	Số 6328/BGDĐT-HTQT ngày 17/07/2008

	H42.07.05.05
	Bản ghi nhớ hợp tác với trường Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Thái Lan
	Ngày 25/08/2006

	H42.07.05.05
	Bản ghi nhớ hợp tác với trường Sungduk College, Hàn Quốc
	Ngày 02/02/2007

	H42.07.05.05
	Bản ghi nhớ hợp tác với trường South Seattle California Community College, Mỹ
	Ngày 03/06/2007

	H42.07.05.05
	Bản ghi nhớ với trường Northern California  Vocational College, Mỹ
	Ngày 10/07/2007

	H42.07.05.05
	Bản ghi nhớ với trường Informatics Institute Singapore
	Ngày 04/01/2008

	H42.07.05.05
	Bản ghi nhớ của trường Taekyeung University, Hàn Quốc
	Tháng 05/2008

	H42.07.05.05
	Bản ghi nhớ của trường Geochang Provincial College, Hàn Quốc
	Tháng 05/2008

	H42.07.05.05
	Bản ghi nhớ  liên kết đào tạo nghề với công ty Vietravel
	Ngày 05/12/2009

	H42.07.05.05
	Đề án đề nghị hợp tác với các trường Cao đẳng, Đại học Anh Quốc
	Ngày 01/03/2009

	H42.07.05.06
	Quy định chế độ công tác phí cho CB, CC nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nhân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
	Số 91/2005-TT-BTC ngày 18/10/2005

	H42.07.05.06
	Hướng dẫn thực hiện thủ tục, hồ sơ đi nước ngoài cho CB, VC, CC trong ngành GD và Đào tạo TPHCM
	Số 1700/GDĐT-TC ngày 30/10/2006

	H42.07.05.06
	Quyết định  cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài
	Số 2155/QĐ-UB ngày 17/5/2008

	H42.07.05.06
	Quyết định  cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài
	Số 2702/QĐ-UB ngày 17/7/2003

	H42.07.05.06
	Công văn cho phép cử  02 cán bộ, giảng viên Trường CĐKT Lý Tự Trọng đi giao lưu văn hóa và biểu diễn nấu ăn tại Hàn Quốc
	Số 853/GDĐT-TC ngày 08/05/2008

	H42.07.05.06
	Báo cáo kế hoạch và nội dung làm việc với trường Cao đẳng Cộng đồng South Seattle Washington, USA
	Ngày 11/10/2006

	H42.07.05.06
	Báo cáo tiếp và làm việc với đòan cán bộ Giáo dục tỉnh Perak, Malaysia
	Số 1162B/BC-QHQT-LTT ngày 20/12/2006

	H42.07.05.06
	Tiếp và làm việc với đoàn khách nước ngoài
	Số 21/KHCN&QHQT-LTT ngày 05/01/2007

	H42.07.05.06
	Tiếp và làm việc với trường Cao đẳng cộng đồng South Seattle, USA
	Số 33B/BC-QHQT-LTT ngày 09/01/2007

	H42.07.05.06
	Tiếp và làm việc với đoàn khách nước ngoài
	Số 93/KHCN&QHQT-LTT ngày 29/01/2007

	H42.07.05.06
	Tiếp và làm việc với trường Cao đẳng Sungduk, Hàn Quốc
	Số 118B/BC-QHQT-LTT ngày 05/02/2007

	H42.07.05.06
	Tiếp và làm việc với trường đại học Taekyueng, Hàn Quốc
	Số 410/KHCN&QHQT-LTT ngày 14/05/2007

	H42.07.05.06
	Tiếp và làm việc với đòan khách nước ngoài
	Số 577/KHCN&QHQT-LTT ngày 02/07/2007

	H42.07.05.06
	Tiếp đoàn khách nước ngoài
	Số 667/KHCN&QHQT-LTT ngày 30/7/2007

	H42.07.05.06
	Báo cáo tiếp và làm việc với đòan khách nước ngoài
	Số 937/KHCN&QHQT –LTT ngày 02/10/2007

	H42.07.05.06
	Công văn đề nghị tham quan trường Đào tạo Kỹ thuật Việt Nam- Singapore
	Số 837/KHCN&QHQT-LTT ngày 13/09/2007

	H42.07.05.06
	Công văn đề nghị của trường Cao đẳng Khoa học Công nghệ Yeng nam Hàn Quốc đến thăm Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	Số 016/2008/CV-KT&NV ngày 09/01/2008

	H42.07.05.06
	Công văn đề nghị của trường Cao đẳng Kỹ thuật Daegu Mirae và của công ty FC.KOREA,  Hàn Quốc làm việc với trường
	Số 03/08/08 CV ngày 09/8/2008

	H42.07.05.06
	Công văn của công ty Vietravel  về việc giới thiệu đối tác Nhật bản sang thăm trường
	Số 311/CV-VT ngày 27/11/2008

	H42.07.05.06
	Tiếp và làm việc với Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS)
	Ngày 15/07/2008

	H42.07.05.06
	Công văn đề nghị của Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TPHCM đề nghị tiếp trường Khoa học Muar, Malaysia đến tham quan trường
	Số KP(PPPP)HCMC/02/10 ngày 27/5/2010

	H42.07.05.07
	Một số hình ảnh về họat động HTQT
	Năm 2007-2009

	H42.07.05.08
	Công văn xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo liên kết đào giữa Trường CĐKT Lý Tự Trọng và trường Northern California
	Số 761/KHCN&QHQT-LTT ngày 28/08/2007

	H42.07.05.08
	Công văn của Sở Giáo dục cho phép Trường CĐKT Lý Tự Trọng được liên kết với trường CĐ Kỹ thuật  ở Mỹ
	Số 2199/GDDT –GDCN ngày 19/09/2007

	H42.07.05.08
	Công văn của UBNDTP  Hồ Chí Minh cho phép Trường CĐKT Lý Tự Trọng được liên kết với trường CĐ Kỹ thuật  Northern California Hoa Kỳ
	Số 8157/UBND-VX ngày 28/11/2007

	H42.07.05.08
	Tờ trình của Trường CĐKT Lý Tự Trọng gửi Vụ HTQT về việc xin phép liên kết đào tạo giữa Trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM và trường CĐKT Northrn California
	Số 1362/KHCN&QHQT-LTT ngày 06/12/2007

	H42.07.05.08
	Quyết định thành lập ban điều hành chương trình liên kết đào tạo giữa trường CĐKT Lý Tự Trọng và trường CĐKT Northern California, Mỹ
	Số 100/QĐKHCN&QHQT-LTT ngày 29 tháng 01 năm 2008

	H42.07.05.08
	Tờ trình của Trường CĐKT Lý Tự Trọng gửi Bộ GD-ĐT về việc xin phép liên kết đào tạo giữa Trường CĐKT Lý Tự Trọng TPHCM và trường Northern California Vocational College, Mỹ
	Số 306/KHCN&QHQT-LTT ngày 14/4/2008

	H42.07.05.08
	Danh mục cơ sở vật chất do trường Northern California Vocational College, Mỹ sẽ trang bị cho Trường CĐKT Lý Tự Trọng theo đề án liên kết đào tạo giữa hai trường
	Năm 2007

	H42.07.05.09
	Tiếp nhận thiết bị dạy học do công ty Honda tài trợ
	Ngày 10/11/2008

	
	Một số hình ảnh về hoạt động NCKH
	Năm 2007-2009


VIII. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 08.

1. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 08 tiêu chí 01
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H43.08.01.01
	Bản vẽ mặt bằng hiện trạng tổng thể
	Năm 2005

	H43.08.01.02
	Nội quy Thư viện
	Ngày 9/3/2005

	H43.08.01.03
	Báo cáo số lượng lượt học sinh đến đọc sách, mượn sách
	Năm 2006-2009

	H43.08.01.04
	Sổ cập nhật đầu sách của Thư viện
	Ngày 9/2/1995

	H43.08.01.05
	Báo cáo số liệu nhập xuất hàng năm
	Năm 2005-2009

	H43.08.01.06
	Báo cáo kinh phí trang bị sách theo từng năm học
	Năm 2002-2004


2. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 08 tiêu chí 02
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H44.08.02.01
	Bản vẽ mặt bằng hiện trạng tổng thể
	Năm 2005

	H44.08.02.02
	Nội quy các khoa và Nhà trường
	Năm 2005-2007

	H44.08.02.03
	Sổ theo dõi tài sản cố định và dụng cụ
	Năm 2004-2009


3. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 08 tiêu chí 03
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H45.08.03.01
	Bản vẽ mặt bằng hiện trạng tổng thể
	Năm 2005

	H45.08.03.02
	Bản đồ hiện trạng vị trí Trường CĐKT Lý Tự Trọng
	Ngày 04/10/2007


4. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 08 tiêu chí 04
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H46.08.04.01
	Sổ theo dõi tài sản cố định và dụng cụ và biên bản kiểm kê tài sản hằng năm
	Năm 2004-2009

	H46.08.04.02
	Báo cáo kiểm kê tài sản, máy móc thiết bị tại các đơn vị
	Năm 2006-2009

	H46.08.04.03
	Sơ đồ các trạm internet quang FTTH
	Ngày 22/5/2009

	H46.08.04.04
	Nội quy thực tập phòng máy khoa công nghệ thông tin
	Ngày 11/1/2007

	H46.08.04.05
	Nội quy các khoa và Nhà trường
	Năm 2005-2007


5. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 08 tiêu chí 05
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H48.08.06.01
	Văn bản thỏa thuận chủ trương cải thiện, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư xây dựng mới giữa Nhà trường và Sở Giáo Dục và Đào Tạo
	Theo kế hoạch hằng năm


6. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 08 tiêu chí 06
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H48.08.06.01
	Bản vẽ mặt bằng hiện trạng tổng thể
	Năm 2005


7. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 08 tiêu chí 07
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H49.08.07.01
	Bản vẽ mặt bằng hiện trạng tổng thể
	Năm 2005

	H49.08.07.02
	Dự án đầu tư xây dựng
	Năm 2009


IX. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 09.

1. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 09 tiêu chí 01
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H51.09.01.01
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2004
	Số 210/QC-TC-LTT ngày 19/04/2004

	H51.09.01.01
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2007
	Số 1225/QC-TC-LTT ngày 31/10/2007

	H51.09.01.01
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2008
	Số 958c/QC-TC-LTT ngày 19/10/2008

	H51.09.01.02
	Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn năm 2003 – 2005
	Số 313/2003/QĐ-UB ngày 25/12/2003

	H51.09.01.02
	Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn năm 2006
	Số 5795/QĐ-UBND ngày 15/12/2006

	H51.09.01.02
	Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn năm 2007 – 2009
	Số 3448/QĐ-UB ngày 01/8/2007

	H51.09.01.02
	Quyết định giao dự toán NSNN
	Số 104/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 23/12/2005

	H51.09.01.02
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2006 (Lần 7)
	Số 97/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 25/12/2006

	H51.09.01.02
	Quyết định giao bổ sung dự toán NSNN năm 2006
	Số 98/QĐ-GDĐT KHTC ngày 29/12/2006

	H51.09.01.02
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2007
	Số 1374/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 11/10/2007

	H51.09.01.02
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2008
	Số 224/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 12/03/2008

	H51.09.01.02
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2008 (Lần 1)
	Số 768/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 25/07/2008

	H51.09.01.02
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2008 (Lần 4)
	Số 1248/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 13/11/2008

	H51.09.01.02
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2008 (Lần 5)
	Số 1366/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 15/12/2008

	H51.09.01.02
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2008 (Lần 6)
	Số 1366/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 26/12/2008

	H51.09.01.02
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2009
	Số 51QĐ-GDĐT-KHTC ngày 22/01/2009

	H51.09.01.02
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2009 (Lần 2)
	Số 621/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 23/07/2009

	H51.09.01.03
	Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2005
	Số 936/TB/GDĐT-KHTC ngày 14/05/2007

	H51.09.01.03
	Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2006
	Số 2820/TB/GDĐT-KHTC ngày 30/11/2007

	H51.09.01.03
	Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2007
	Số 2797/TB/GDĐT-KHTC ngày 16/12/2008

	H51.09.01.04
	Biên bản xác nhận số liệu kiểm toán
	Ngày 22/05/2007


2. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 09 tiêu chí 02
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	
	Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn năm 2003 – 2005
	Số 313/2003/QĐ-UB ngày 25/12/2003

	
	Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn năm 2006
	Số 5795/QĐ-UBND ngày 15/12/2006

	
	Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn năm 2007 – 2009
	Số 3448/QĐ-UB ngày 01/8/2007

	
	Quyết định giao dự toán NSNN
	Số 104/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 23/12/2005

	
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2006 (Lần 7)
	Số 97/QĐ-GDĐTKHTC ngày 25/12/2006

	
	Quyết định giao bổ sung dự toán NSNN năm 2006
	Số 98/QĐ-GDĐTKHTC ngày 29/12/2006

	
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2007
	Số 1374/QĐ-GDĐTKHTC ngày 11/10/2007

	
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2008
	Số 224/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 12/03/2008

	
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2008 (Lần 1)
	Số 768/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 25/07/2008

	
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2008 (Lần 4)
	Số 1248/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 13/11/2008

	
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2008 (Lần 5)
	Số 1366/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 15/12/2008

	
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2008 (Lần 6)
	Số 1422/QĐ-GDĐTKHTC ngày 26/12/2008

	
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2009
	Số 51QĐ-GDĐT-KHTC ngày 22/01/2009

	
	Quyết định giao dự toán NSNN năm 2009 (Lần 2)
	Số 621/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 23/07/2009

	
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2004
	Số 210/QC-TC-LTT ngày 19/4/2004

	
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2007
	Số 1225/QC-TC-LTT ngày 31/10/2007

	
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2008
	Số 958c/QC-TC-LTT ngày 19/10/2008


3. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 09 tiêu chí 03
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H53.09.03.01
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2004
	Số 210/QC-TC-LTT ngày 19/4/2004

	H53.09.03.01
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2007
	Số 1225/QC-TC-LTT ngày 31/10/2007

	H53.09.03.01
	Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2008
	Số 958c/QC-TC-LTT ngày 19/10/2008

	H53.09.03.02
	Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2005
	Số 936/TB/GDĐT-KHTC ngày 14/05/2007

	H53.09.03.02
	Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2006
	Số 2820/TB/GDĐT-KHTC ngày 30/11/2007

	H53.09.03.02
	Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2007
	Số 2797/TB/GDĐT-KHTC ngày 16/12/2008


X. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 10.

1. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 10 tiêu chí 01
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H54.10.01.01
	Thông báo về việc tổ chức Hội thao
	Số 12/TBBĐ-LTT 21/4/2009

	H54.10.01.02
	Thông báo số 3 của ban tổ chức hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục – Đào tạo  năm 2008-2009
	Số 490/GDĐT-VP 19/3/2009

	H54.10.01.03
	Phim giới thiệu về trường do VTV thực hiện. Phỏng vấn các doanh nghiệp sử dụng lao động và SV tốt nghiệp
	Năm 2009

	H54.10.01.04
	Kế hoạch giao lưu với HSSV CĐKT Lý Tự Trọng
	Ngày 26/3/2007

	H54.10.01.05
	Văn bản ghi nhớ
	Ngày 26/3/2007

	H54.10.01.06
	Biên bản thoả thuận tổ chức Festival SVCĐKT Lý Tự Trọng
	Ngày 03/09/2009


2. Danh mục mã hóa minh chứng tiêu chuẩn 10 tiêu chí 02
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày/tháng ban hành

	H55.10.02.01
	Quyết định vận động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 6 ( bão Xangsance)
	Số 777/TV ngày 03/10/2006

	H55.10.02.01
	Về đóng góp cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh phiá Bắc
	Số 766/CĐ-LTT 26/8/2008

	H55.10.02.01
	Về vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa
	Số 278/CĐ-LTT 24/5/2007

	H55.10.02.02
	Phân công nhiệm vụ các thành viên thuộc “Ban chỉ đạo giáo dục sức khoẻ và an toàn trường học năm học 2008-2009"
	Ngày 22/11/2008

	H55.10.02.02
	Quy định về việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh trường học
	Số 1030/QĐ-TC-LTT 6/11/2008

	H55.10.02.02
	Quyết định thành lập ban chỉ đạo Giáo dục sức khoẻ và an toàn trường học năm 2008-2009
	Số 168/QĐ-TC-LTT 21/11/2008

	H55.10.02.02
	Chương trình hành động của “ Ban chỉ đạo giáo dục sức khoẻ và an toàn trường học năm 2008 – 2009”
	Ngày 22/11/2008

	H55.10.02.03
	Báo cáo xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá
	Ngày 25/11/2009

	H55.10.02.03
	Biên bản kiểm tra “ Môi trường xanh” năm 2008
	Ngày 26/11/2008
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� Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế (đối với các trường công lập) và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.


� Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được nhà trường mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn, môn học, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.


� Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế (đối với các trường công lập) và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.


� Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được nhà trường mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn, môn học, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.


� Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
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